
  



 

  



  



  



 

  



  



  



LEO HO - HỒ HỮU NHÀN 

Có những cuốn sách được viết từ ý tưởng. Có những cuốn sách được viết từ 

kiến thức. Nhưng với tôi, cuốn sách này được viết từ rất nhiều năm làm nghề, từ 

những lần đứng giữa hiện trường với quá nhiều câu hỏi trong đầu, từ những lần 

chứng kiến những điều lẽ ra có thể làm tốt hơn, và từ một niềm tin rất đơn giản 

nhưng luôn day dứt: nếu chúng ta thay đổi cách làm, chúng ta có thể bảo vệ con 

người tốt hơn. 

Để đi đến những trang cuối cùng này, tôi hiểu rằng mình không đi một mình. 

Và có lẽ, điều tôi muốn nói nhiều nhất ở đây không phải là sự hoàn thành, mà là 

lòng biết ơn. 

Trước hết, tôi muốn cảm ơn vợ con và gia đình của mình. Cảm ơn vì đã ở bên 

tôi trong cả những khoảng thời gian mà tôi hiện diện về mặt thể chất nhưng đầu óc 

vẫn còn mắc kẹt ở một công việc chưa xong, một chương sách chưa viết xong, một ý 

tưởng chưa hoàn chỉnh. Cảm ơn vì đã chấp nhận những buổi tối muộn, những ngày 

cuối tuần tôi ngồi lì bên màn hình, những khoảng lặng mà có lẽ chỉ người thân mới 

hiểu đó không phải là sự vô tâm, mà là sự trăn trở với điều mình đang theo đuổi. 

Nếu không có tình yêu, sự kiên nhẫn và chỗ dựa âm thầm ấy, tôi nghĩ mình đã không 

đủ bền để đi hết hành trình này. 

Tôi muốn cảm ơn những anh chị em đồng nghiệp, những người đã cùng tôi 

làm nghề, cùng bước qua những áp lực, những mâu thuẫn, những tình huống không 

dễ gọi tên và cả những bài học mà chỉ hiện trường mới dạy được. Có những điều 

trong cuốn sách này không đến từ sách vở, mà đến từ những cuộc trao đổi rất thật, 

những lần cùng nhau đứng trước một vấn đề khó, những lần tranh luận để tìm một 

cách làm tốt hơn, và cả những lần cùng nhìn lại sau một sự cố, một near-miss hay 

một quyết định chưa trọn vẹn. Tôi biết ơn vì đã được làm việc cạnh những con người 

như vậy. 

Tôi cũng muốn cảm ơn các đối tác, khách hàng, những đơn vị đã cho tôi cơ 

hội được tiếp cận những bối cảnh rất khác nhau của sản xuất, vận hành và quản trị 

an toàn. Mỗi nơi tôi đi qua đều để lại cho tôi một bài học. Có nơi cho tôi thêm niềm 

tin. Có nơi cho tôi thêm câu hỏi. Có nơi khiến tôi nhìn thấy rõ những giới hạn của 

cách làm cũ. Và cũng chính từ những trải nghiệm đó, cuốn sách này dần dần được 

hình thành, không phải như một bộ lý thuyết hoàn chỉnh, mà như một nỗ lực ghi lại 

những điều đủ thật để có thể dùng được. 



Tôi muốn cảm ơn tất cả những bạn đọc đã cầm cuốn sách này lên. Có thể bạn 

đọc nó vì công việc. Có thể bạn đọc vì tò mò. Có thể bạn đang tìm một cách làm mới 

cho HSE. Hoặc cũng có thể bạn chỉ đang cố gắng tìm lời giải cho những băn khoăn 

rất quen thuộc của nghề: làm sao để hệ thống hiệu lực hơn, làm sao để dữ liệu có ý 

nghĩa hơn, làm sao để an toàn không chỉ nằm trên giấy. Dù bạn đến với cuốn sách 

này từ lý do nào, tôi vẫn thật lòng trân trọng điều đó. Vì trong một thế giới mà ai 

cũng bận rộn, việc dành thời gian cho một cuốn sách đã là một sự tin tưởng đáng 

quý. 

Và tôi cũng muốn nói thật rằng, vì đây là lần đầu tiên cuốn sách này được 

phát hành, chắc chắn sẽ vẫn còn những thiếu sót. Có thể có những chỗ tôi diễn đạt 

chưa đủ đầy. Có thể có những góc nhìn cần được mở rộng thêm. Có thể có những 

kinh nghiệm của bạn sẽ làm cho những trang này đúng hơn, sâu hơn, tốt hơn. Nếu 

bạn đọc thấy điều gì cần góp ý, cần bổ sung, cần phản biện, tôi sẽ đón nhận với tất 

cả sự trân trọng. Bởi tôi không xem cuốn sách này là một điểm kết thúc. Tôi xem nó 

là một cuộc đối thoại bắt đầu từ đây. 

Email: ysafe247@gmail.com 

Phone: 0916 949 838 

Youtube: https://www.youtube.com/@SafetyandYou247 

Nếu cuốn sách này có thể giúp ai đó nhìn nghề HSE bằng một góc nhìn mới 

hơn, có thêm một ý tưởng để thay đổi, có thêm một chút niềm tin để tiếp tục con 

đường mình đang đi, thì với tôi, đó đã là một điều rất đáng giá. 

Tôi xin cảm ơn, bằng tất cả sự chân thành của một người làm nghề, một người 

viết, và một người vẫn đang tiếp tục học mỗi ngày!” 

Hồ Chí Minh, 2026! 

  

https://www.youtube.com/@SafetyandYou247


Lời nói đầu 

Trong nhiều tổ chức, HSE vẫn thường được hiểu trước hết là một bộ phận kiểm tra, 

nhắc nhở và giám sát tuân thủ. Cách nhìn này phản ánh đúng một phần chức năng 

của HSE, nhưng chưa phản ánh đầy đủ vai trò mà HSE cần đảm nhận trong môi 

trường sản xuất hiện đại. Khi dây chuyền vận hành ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu, 

khi thiết bị ngày càng phức tạp, khi tốc độ thay đổi của công nghệ và tổ chức ngày 

càng nhanh, cách làm HSE dựa chủ yếu vào giấy tờ, kinh nghiệm cá nhân và xử lý 

sau sự cố đã bộc lộ nhiều giới hạn. 

Thực tế cho thấy, nhiều tai nạn và sự cố không xảy ra vì doanh nghiệp “không có 

quy định”, mà vì hệ thống kiểm soát không đủ nhanh, không đủ rõ, không đủ kết nối 

với hiện trường. Một biểu mẫu được điền đúng chưa chắc tạo ra an toàn. Một cuộc 

kiểm tra được thực hiện đầy đủ chưa chắc ngăn được rủi ro. Một hồ sơ được lưu trữ 

cẩn thận chưa chắc giúp tổ chức nhận diện sớm nguy cơ đang tích tụ. Điều đó cho 

thấy an toàn không thể chỉ được quản lý bằng sự có mặt của con người tại hiện 

trường, mà phải được thiết kế thành một hệ thống có khả năng vận hành, đo lường 

và cải tiến liên tục. 

Cuốn sách này được viết từ nhận thức đó. Mục tiêu không phải là lặp lại những khái 

niệm HSE quen thuộc theo cách liệt kê, mà là xây dựng một khung tư duy mới cho 

người làm HSE trong kỷ nguyên số. Trong khung tư duy ấy, HSE không còn là chức 

năng đứng ngoài vận hành, mà là một năng lực cốt lõi của tổ chức. Người làm HSE 

không chỉ cần hiểu luật, hiểu tiêu chuẩn, hiểu kỹ thuật, mà còn cần biết tổ chức dữ 

liệu, thiết kế công cụ số, phân tích xu hướng, thúc đẩy hành vi và dẫn dắt thay đổi. 

Cuốn sách được biên soạn theo hướng thực chiến. Mỗi chủ đề đều được liên kết với 

bối cảnh vận hành thực tế tại nhà máy, công trường, khu vực bảo trì, kho bãi, phòng 

kỹ thuật hoặc môi trường làm việc có rủi ro cao. Thay vì dừng lại ở định nghĩa, cuốn 

sách hướng đến việc giải thích bản chất, chỉ ra nguyên tắc, rồi chuyển hóa thành quy 

trình, biểu mẫu, bảng điều khiển, checklist và cách triển khai cụ thể. Người đọc vì 

vậy không chỉ hiểu “điều gì đúng”, mà còn biết “làm thế nào để thực hiện đúng trong 

thực tế”. 

Một điểm xuyên suốt của cuốn sách là quan niệm rằng chuyển đổi số HSE không 

phải là thay giấy bằng màn hình. Nếu chỉ số hóa biểu mẫu mà không thay đổi cách 

tổ chức dữ liệu, cách phân công trách nhiệm, cách giám sát hiệu lực kiểm soát và 

cách phản hồi hiện trường, thì tổ chức chỉ đang số hóa hình thức của cách làm cũ. 



Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp HSE nhìn thấy rủi ro sớm hơn, xử 

lý nhanh hơn, ra quyết định tốt hơn và học nhanh hơn từ dữ liệu thực tế. 

Cuốn sách này cũng không xem công nghệ như một giải pháp thay thế con người. 

Ngược lại, công nghệ chỉ phát huy giá trị khi được đặt trong một hệ thống quản trị 

tốt và một văn hóa an toàn phù hợp. Vì vậy, bên cạnh pháp lý, tiêu chuẩn và kỹ thuật, 

sách còn dành dung lượng thích đáng cho các yếu tố như sự tham gia của người lao 

động, an toàn tâm lý, văn hóa báo cáo, đào tạo, hành vi và trí tuệ nhân tạo. Đây là 

những thành phần không thể thiếu nếu muốn xây dựng một hệ thống HSE sống, chứ 

không phải một bộ hồ sơ đẹp. 

Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ hữu ích cho những người đang trực tiếp làm HSE, cho 

các nhà quản lý muốn nâng cấp hệ thống kiểm soát, cho những người phụ trách ISO 

và tuân thủ, cho các kỹ sư vận hành và bảo trì, và cho bất kỳ ai đang tìm một cách 

tiếp cận thực tế hơn, hiện đại hơn và có khả năng mở rộng hơn trong lĩnh vực an 

toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường. 

Nếu cuốn sách này giúp người đọc thay đổi cách nhìn về HSE, thay đổi cách tổ chức 

công việc, và thay đổi cách ra quyết định trong hiện trường, thì mục đích của nó đã 

phần nào được hoàn thành. 

Mở đầu sách 

Một buổi kiểm tra đầu ca diễn ra đúng quy trình. Checklist được ký đủ. Các mục đều 

được đánh dấu “đạt”. Thiết bị vẫn vận hành bình thường. Không có dấu hiệu bất 

thường rõ ràng nào được ghi nhận. Thế nhưng chỉ vài giờ sau, một sự cố gần như 

nghiêm trọng xảy ra tại đúng khu vực đó. Khi rà soát lại, người ta phát hiện những 

dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ trước: một điểm cô lập chưa thật sự chắc chắn, 

một công đoạn thao tác chưa được xác nhận đầy đủ, một thay đổi nhỏ trong điều 

kiện vận hành đã không được cập nhật vào đánh giá rủi ro, và một thông tin quan 

trọng đã không đến được đúng người vào đúng thời điểm. 

Tình huống như vậy không phải là cá biệt. Trong rất nhiều tổ chức, sự cố không đến 

từ một sai sót lớn duy nhất, mà đến từ sự cộng dồn của nhiều khoảng trống nhỏ trong 

hệ thống. Có thể đó là một dữ liệu bị bỏ qua, một cảnh báo không được phản hồi, 

một quy trình bị hiểu khác nhau ở hai bộ phận, hoặc một mối nguy đã thay đổi nhưng 

hệ thống kiểm soát vẫn chưa kịp cập nhật. Chính vì vậy, câu hỏi quan trọng nhất của 

HSE hiện đại không còn chỉ là “đã kiểm tra chưa”, mà là “hệ thống có thực sự nhìn 

thấy và kiểm soát được rủi ro hay không”. 

Luận điểm chính 



HSE trong kỷ nguyên số phải được nhìn như một hệ thống quản trị, không phải chỉ 

là một chức năng tuân thủ. Giá trị cốt lõi của HSE không nằm ở số lượng biểu mẫu 

hay biên bản, mà nằm ở khả năng giúp tổ chức phát hiện nguy cơ sớm, kiểm soát 

đúng trọng tâm, phản ứng nhanh và cải tiến liên tục dựa trên dữ liệu. 

Bối cảnh 

Trong môi trường vận hành hiện đại, rủi ro không còn biểu hiện theo cách đơn giản 

và cố định. Rủi ro có thể xuất hiện từ sự giao cắt giữa người và máy, từ năng lượng 

tích trữ trong thiết bị, từ điều kiện môi trường thay đổi, từ hành vi không an toàn, từ 

áp lực tiến độ, hoặc từ một chuỗi sai lệch nhỏ trong dữ liệu và thông tin. Điều đó 

khiến cách làm HSE truyền thống, vốn phụ thuộc nhiều vào kiểm tra trực tiếp và hồ 

sơ giấy, ngày càng khó theo kịp thực tế. 

Đồng thời, tổ chức ngày nay cần một hệ thống HSE có thể hỗ trợ quyết định ở nhiều 

cấp độ khác nhau. Ban lãnh đạo cần nhìn thấy xu hướng và mức độ hiệu lực của hệ 

thống. Quản lý trực tiếp cần biết khu vực nào đang có rủi ro tăng. Người làm HSE 

cần theo dõi hành động khắc phục, near-miss, kiểm soát trọng yếu và các thay đổi 

hiện trường. Người lao động cần một cơ chế dễ sử dụng để báo cáo và tham gia. Khi 

những nhu cầu này không được kết nối, HSE sẽ dễ rơi vào tình trạng mạnh ở hình 

thức nhưng yếu ở hiệu quả. 

Khung lý thuyết 

Cuốn sách dựa trên một số lớp nền tảng chính. Trước hết là tư duy quản trị HSE theo 

hệ thống, trong đó an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường không được nhìn 

như các mảng rời rạc, mà là các thành phần liên kết với nhau trong một cấu trúc quản 

lý thống nhất. Tiếp theo là tư duy tuân thủ, tức là hiểu yêu cầu pháp lý, tiêu chuẩn 

và nghĩa vụ nội bộ không phải để lưu hồ sơ, mà để chuyển thành hành động kiểm 

soát cụ thể. Trên nền đó là tư duy quản trị rủi ro, trong đó tổ chức cần biết nhận diện 

nguy cơ, đánh giá mức độ chấp nhận được, xác định kiểm soát trọng yếu và xác minh 

hiệu lực thực tế. 

Bên cạnh đó là tư duy dữ liệu. Trong một hệ thống HSE hiện đại, dữ liệu không chỉ 

để báo cáo, mà là nền tảng để phát hiện xu hướng, cảnh báo sớm, đo hiệu quả và cải 

tiến. Dữ liệu tốt giúp tổ chức nhìn rõ hơn; dữ liệu kém khiến tổ chức ảo tưởng rằng 

mình đang kiểm soát được trong khi thực tế không phải vậy. Cuối cùng là tư duy về 

con người và hành vi. Không một hệ thống nào bền vững nếu người lao động không 

tham gia, không báo cáo, không hiểu ý nghĩa của quy trình và không nhìn thấy giá 

trị từ những thay đổi mà tổ chức đang triển khai. 



Thực chiến 

Trong thực tế, chuyển đổi số HSE có thể bắt đầu từ những quy trình có tần suất cao 

và tác động lớn như kiểm tra đầu ca, báo cáo sự cố, quản lý hành động khắc phục, 

đánh giá rủi ro công việc hoặc kiểm tra hiện trường. Thay vì triển khai đồng loạt và 

dàn trải, tổ chức nên bắt đầu từ một quy trình cụ thể, số hóa nó từ đầu đến cuối, xác 

định rõ ai ghi nhận, ai phản hồi, ai phê duyệt, ai theo dõi đóng hành động, và dữ liệu 

nào sẽ được dùng để phân tích sau đó. 

Ví dụ, một quy trình báo cáo near-miss có thể được thiết kế để người lao động quét 

mã QR tại hiện trường, điền thông tin ngay trên thiết bị di động, đính kèm ảnh, chọn 

vị trí, mô tả sự kiện và gửi trực tiếp đến người phụ trách. Hệ thống sau đó tự động 

phân loại, chuyển tiếp và theo dõi trạng thái xử lý. Khi dữ liệu đủ tích lũy, tổ chức 

có thể nhận ra khu vực nào phát sinh gần sự cố nhiều nhất, loại rủi ro nào đang tăng 

và biện pháp nào có hiệu lực cao hơn. Đây chính là cách dữ liệu biến thành năng lực 

quản trị. 

Bẫy thường gặp 

Bẫy lớn nhất trong chuyển đổi số HSE là số hóa hình thức cũ. Khi đó, biểu mẫu giấy 

chỉ được thay bằng biểu mẫu điện tử, nhưng cách làm, cách nghĩ và cách phản hồi 

vẫn giữ nguyên. Hệ quả là hệ thống có giao diện mới nhưng vẫn vận hành chậm, 

phân mảnh và thiếu tính chủ động. 

Một bẫy khác là đặt công nghệ cao hơn con người. Nếu hệ thống quá phức tạp, người 

dùng sẽ quay lại cách làm cũ. Nếu công cụ không phù hợp hiện trường, nếu quy trình 

không rõ ràng, hoặc nếu người lao động không được giải thích đầy đủ, mọi dự án số 

hóa đều có nguy cơ thất bại. Ngoài ra, nhiều tổ chức cũng mắc sai lầm khi chỉ tập 

trung vào việc tạo ra báo cáo đẹp, trong khi không tạo ra được cơ chế hành động sau 

báo cáo. 

Áp dụng thực tế 

Người đọc có thể bắt đầu bằng ba việc đơn giản nhưng có giá trị lớn. Thứ nhất, chọn 

một quy trình HSE đang làm bằng giấy và đánh giá xem quy trình đó có thể chuyển 

sang dạng số hay không. Thứ hai, xác định ba loại dữ liệu quan trọng nhất mà tổ 

chức đang thu thập nhưng chưa sử dụng hiệu quả. Thứ ba, rà soát một khu vực rủi 

ro cao và kiểm tra xem các kiểm soát trọng yếu ở đó đã được xác định, theo dõi và 

xác minh hiệu lực hay chưa. 

Nếu muốn đi xa hơn, người đọc có thể thử xây một chu trình nhỏ gồm: phát hiện, 

ghi nhận, phân loại, giao việc, theo dõi, xác minh và đóng hành động. Chỉ cần một 



chu trình chạy tốt, tổ chức đã có thể nhìn thấy rõ giá trị của HSE số hơn nhiều so với 

việc triển khai rải rác nhiều công cụ cùng lúc. 

Tóm tắt cuối chương 

1. HSE hiện đại phải được nhìn như một hệ thống quản trị, không chỉ là chức 

năng kiểm tra. 

2. Chuyển đổi số HSE không phải thay giấy bằng màn hình, mà là thay đổi cách 

vận hành. 

3. Dữ liệu là nền tảng để phát hiện sớm rủi ro, đo hiệu lực và ra quyết định. 

4. Hệ thống HSE chỉ bền vững khi có sự tham gia thực chất của người lao động. 

5. Công nghệ chỉ tạo giá trị khi đi cùng tư duy quản trị, quy trình rõ ràng và hành 

vi phù hợp. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Theo anh/chị, khác biệt lớn nhất giữa HSE truyền thống và HSE số là gì? 

2. Trong đơn vị của mình, đâu là một quy trình có thể số hóa ngay để tạo giá trị 

rõ rệt? 

3. Tổ chức đang có nhiều dữ liệu nào nhưng chưa dùng để ra quyết định? 

4. Một near-miss gần đây cho thấy lỗ hổng nào trong hệ thống kiểm soát? 

5. Nếu phải thiết kế lại một quy trình HSE từ đầu, anh/chị sẽ ưu tiên ba yếu tố 

nào: dữ liệu, trách nhiệm hay tốc độ phản hồi? 

  



Chương 1. Vai trò của chuyên gia HSE 

trong kỷ nguyên số 

Mở chương 

Một doanh nghiệp sản xuất có thể vận hành nhiều năm mà không xảy ra tai nạn 

nghiêm trọng nào. Hồ sơ kiểm tra đầy đủ. Huấn luyện được tổ chức đều. Biên bản 

được lập đúng mẫu. Báo cáo được nộp đúng hạn. Từ góc nhìn bên ngoài, hệ thống 

HSE dường như đang hoạt động ổn định. Nhưng rồi một chuỗi sự kiện nhỏ bắt đầu 

xuất hiện: near-miss tăng nhẹ ở khu vực giao cắt, hành động khắc phục kéo dài quá 

thời hạn, một vài điểm không phù hợp lặp lại ở nhiều ca khác nhau, và các dấu hiệu 

cảnh báo ban đầu không được tổng hợp kịp thời. Đến khi một sự cố nghiêm trọng 

xảy ra, tổ chức mới nhìn lại và nhận ra rằng hệ thống HSE của mình vẫn đang phản 

ứng tốt với những gì đã xảy ra, nhưng chưa thực sự nhìn thấy những gì sắp xảy ra. 

Đây là tình huống rất quen thuộc trong nhiều nhà máy, công trường và cơ sở vận 

hành hiện nay. HSE vẫn có mặt. HSE vẫn làm việc. HSE vẫn kiểm tra, nhắc nhở và 

lập hồ sơ. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: HSE đang tạo ra giá trị gì cho hệ thống? 

Nếu câu trả lời chỉ dừng ở việc “đảm bảo tuân thủ” hoặc “giảm số vi phạm”, thì vai 

trò ấy mới chỉ chạm đến một phần rất nhỏ của bức tranh. Trong kỷ nguyên số, khi tổ 

chức ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu, vào tốc độ phản ứng và vào năng lực dự báo, 

chuyên gia HSE phải đi xa hơn chức năng giám sát. Họ phải trở thành người thiết kế 

hệ thống phòng ngừa, kết nối dữ liệu, thúc đẩy thay đổi hành vi và hỗ trợ ra quyết 

định. 

Chương này là điểm khởi đầu cho toàn bộ cuốn sách. Nếu những chương sau bàn về 

tuân thủ, rủi ro, kiểm soát trọng yếu, công cụ số, dữ liệu, đào tạo và trí tuệ nhân tạo, 

thì chương đầu tiên này trả lời một câu hỏi nền tảng: trong thời đại mới, chuyên gia 

HSE thực sự là ai, và họ phải làm gì để trở thành một phần không thể thiếu của năng 

lực quản trị doanh nghiệp. 

Luận điểm chính 

Chuyên gia HSE trong kỷ nguyên số không còn chỉ là người kiểm tra và nhắc nhở 

an toàn. Vai trò cốt lõi của họ phải chuyển sang thiết kế hệ thống phòng ngừa, tổ 

chức và khai thác dữ liệu, thúc đẩy thay đổi hành vi, và cung cấp thông tin có giá trị 

cho quản trị doanh nghiệp. 



Nói cách khác, HSE hiện đại không phải là người đứng ngoài vận hành để quan sát, 

mà là người tham gia vào cấu trúc vận hành để làm cho hệ thống an toàn hơn, thông 

minh hơn và học nhanh hơn từ dữ liệu thực tế. 

Luận điểm này nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu đi sâu vào thực tế, nó kéo theo một 

sự chuyển dịch rất lớn. Từ chỗ HSE chủ yếu hiện diện dưới dạng kiểm tra cuối cùng, 

bộ phận này phải trở thành một lớp năng lực cốt lõi trong thiết kế quy trình, trong 

xây dựng văn hóa, trong quản trị thay đổi, trong theo dõi hiệu lực kiểm soát và trong 

cung cấp thông tin cho lãnh đạo. Nói ngắn gọn, HSE phải chuyển từ vai trò “phản 

ứng với sự cố” sang vai trò “kiến tạo điều kiện để sự cố khó xảy ra hơn”. 

Bối cảnh 

Sự thay đổi của vai trò HSE không phải là kết quả của một xu hướng quản trị nhất 

thời, mà là hệ quả tất yếu của bối cảnh vận hành mới. 

1. Môi trường rủi ro thay đổi nhanh hơn năng lực phản ứng truyền thống 

Trong nhiều tổ chức, rủi ro từng có tính ổn định tương đối. Dây chuyền ít thay đổi. 

Thiết bị có chu kỳ vận hành rõ ràng. Nhân sự làm việc lâu năm nên kinh nghiệm 

truyền nghề rất mạnh. Quy trình thường được lặp lại theo một số mẫu quen thuộc. 

Trong bối cảnh đó, một chuyên gia HSE có kinh nghiệm thực tế, hiện diện đều đặn 

tại hiện trường, có thể phát hiện khá nhiều vấn đề thông qua quan sát trực tiếp. 

Nhưng môi trường hiện nay đã khác. Thay đổi có thể xảy ra rất nhanh: thay đổi mặt 

bằng, thay đổi thiết bị, thay đổi nhà thầu, thay đổi ca sản xuất, thay đổi công nghệ, 

thay đổi nguồn nguyên liệu, thay đổi quy trình bảo trì, thay đổi năng lực người vận 

hành. Mỗi thay đổi đều có thể tạo ra một dạng rủi ro mới hoặc làm suy yếu một kiểm 

soát cũ. Nếu HSE vẫn vận hành theo tốc độ của cách làm cũ, hệ thống sẽ luôn đi sau 

thực tế một bước. 

Chính vì vậy, HSE trong kỷ nguyên số không thể chỉ dựa vào tần suất đi hiện trường. 

HSE phải có năng lực đọc được tín hiệu sớm từ dữ liệu, từ xu hướng, từ sự lặp lại 

của các điểm bất thường và từ các dấu hiệu yếu đi của kiểm soát. 

2. Dữ liệu nhiều hơn nhưng giá trị chưa tự sinh ra 

Rất nhiều tổ chức đã tạo ra dữ liệu HSE với khối lượng lớn: checklist, biên bản kiểm 

tra, hồ sơ huấn luyện, báo cáo sự cố, gần sự cố, kết quả quan trắc, hồ sơ bảo trì, hồ 

sơ đánh giá rủi ro, kết quả đánh giá nội bộ, báo cáo hành động khắc phục. Vấn đề 

không nằm ở chỗ thiếu dữ liệu, mà nằm ở chỗ dữ liệu thường phân tán, không chuẩn 

hóa, không liên kết và không được diễn giải theo hướng quản trị. 



Dữ liệu thô chưa phải là thông tin. Thông tin chưa chắc đã là tri thức. Và tri thức 

chưa chắc đã được chuyển thành hành động. Một chuyên gia HSE hiện đại phải biết 

tổ chức dòng chảy này: từ dữ liệu hiện trường đến thông tin quản trị, từ thông tin 

quản trị đến quyết định, và từ quyết định đến thay đổi thực tế. Nếu không làm được 

điều đó, HSE sẽ bị mắc kẹt trong một nghịch lý quen thuộc: hồ sơ ngày càng nhiều 

nhưng năng lực kiểm soát thực tế không tăng tương ứng. 

3. Lãnh đạo cần HSE như một nguồn thông tin quản trị 

Ở nhiều nơi, HSE vẫn bị nhìn như một bộ phận hỗ trợ hành chính hoặc bộ phận chịu 

trách nhiệm “đỡ việc” liên quan đến hồ sơ an toàn. Cách nhìn đó khiến giá trị của 

HSE bị thu hẹp. Thực ra, ban lãnh đạo cần HSE như một nguồn thông tin có cấu trúc 

để ra quyết định. Họ cần biết nơi nào đang có xu hướng xấu đi, kiểm soát nào đang 

suy giảm, hành động nào đang bị kéo dài, rủi ro nào đang tăng, và đầu tư nào mang 

lại hiệu quả lớn nhất. 

Khi HSE không cung cấp được loại thông tin này, bộ phận HSE rất dễ bị đẩy xuống 

thành vai trò thuần tác nghiệp. Còn khi HSE có khả năng mô tả hệ thống bằng dữ 

liệu, bằng xu hướng, bằng mức độ hiệu lực và bằng rủi ro ưu tiên, HSE trở thành 

một phần của năng lực điều hành doanh nghiệp. 

4. Người lao động và quản lý hiện trường cần hệ thống dễ dùng hơn 

Một hệ thống HSE muốn sống được phải được sử dụng thường xuyên. Nhưng người 

dùng hiện trường ngày nay không còn chấp nhận cách làm quá chậm, quá nhiều 

bước, hoặc quá xa rời công việc thực tế. Nếu báo cáo sự cố mất quá nhiều thời gian, 

nếu biểu mẫu quá dài, nếu phản hồi quá chậm, nếu quy trình quá phức tạp, người 

dùng sẽ giảm động lực tham gia. Lúc đó, dữ liệu bị thiếu, near-miss bị bỏ sót, và các 

cảnh báo sớm không đủ để tổ chức hành động kịp thời. 

Chính vì vậy, HSE hiện đại phải biết thiết kế trải nghiệm sử dụng. Một công cụ tốt 

không chỉ đúng về mặt chuyên môn, mà còn phải thuận tiện, ngắn gọn, rõ ràng và 

phù hợp với nhịp làm việc tại hiện trường. Nói cách khác, chuyên gia HSE trong kỷ 

nguyên số phải biết tư duy như một nhà thiết kế hệ thống, chứ không chỉ như một 

người thực thi quy định. 

5. Công nghệ đang thay đổi cách tổ chức kiểm soát rủi ro 

Chuyển đổi số không đơn thuần là việc thêm phần mềm vào công việc cũ. Nó làm 

thay đổi cách dữ liệu được ghi nhận, cách công việc được giao, cách phản hồi được 

thực hiện và cách thông tin được hiển thị. Một bảng điều khiển có thể cho lãnh đạo 

nhìn thấy xu hướng rủi ro theo thời gian thực. Một biểu mẫu điện tử có thể tạo hành 



động tự động ngay khi một nguy cơ được ghi nhận. Một mã QR có thể rút ngắn đáng 

kể thời gian báo cáo hiện trường. Một hệ thống phân quyền có thể bảo đảm dữ liệu 

được cập nhật đúng người, đúng lúc. 

Khi công nghệ làm thay đổi tốc độ và cấu trúc thông tin, vai trò của HSE cũng phải 

thay đổi theo. Người làm HSE không còn đủ nếu chỉ biết an toàn; họ cần biết cách 

làm an toàn vận hành trong một môi trường số. 

Khung lý thuyết 

Để hiểu sâu vai trò của chuyên gia HSE trong kỷ nguyên số, cần đi qua một số lớp 

khái niệm và mô hình nền tảng. 

1. Từ HSE phản ứng sang HSE chủ động 

Có thể mô tả sự phát triển của HSE qua ba cấp độ. 

Cấp độ một: HSE phản ứng 

Ở cấp độ này, HSE chủ yếu xuất hiện khi có vi phạm, có sự cố, có kiểm tra hoặc có 

yêu cầu từ cấp trên. Công việc trọng tâm là đi hiện trường, kiểm tra, nhắc nhở, lập 

biên bản, tổng hợp báo cáo và xử lý hậu quả. 

Đây là cấp độ mà nhiều tổ chức bắt đầu. Nó có giá trị, nhưng giới hạn rất rõ: hệ 

thống thường chỉ hành động sau khi vấn đề đã lộ ra. Điều đó có nghĩa là HSE chưa 

thật sự kiểm soát được dòng phát sinh rủi ro, mà chủ yếu đang xử lý biểu hiện của 

nó. 

Cấp độ hai: HSE phòng ngừa 

Ở cấp độ này, HSE bắt đầu làm mạnh hơn về nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, 

huấn luyện, kiểm tra hiện trường, giám sát hành động khắc phục và theo dõi các 

kiểm soát chính. HSE không còn chỉ phản ứng với hậu quả, mà bắt đầu can thiệp 

trước khi sự cố xảy ra. 

Đây là bước tiến quan trọng vì nó giúp giảm phụ thuộc vào xử lý sau cùng. Tuy vậy, 

nếu vẫn chỉ dừng ở checklist, biên bản và kiểm tra định kỳ, hệ thống vẫn dễ bỏ lỡ 

các tín hiệu yếu và các xu hướng đang biến động. 

Cấp độ ba: HSE kiến tạo hệ thống 

Ở cấp độ cao hơn, HSE không chỉ phòng ngừa mà còn tham gia thiết kế cơ chế để 

tổ chức tự phòng ngừa tốt hơn. HSE xây dựng quy trình, chuẩn hóa biểu mẫu, tổ 

chức dữ liệu, thiết kế nhịp phản hồi, thiết lập bảng điều khiển, phân quyền thông tin, 

kết nối các bộ phận và đảm bảo hệ thống học được từ sự cố. 



Đây mới là vai trò phù hợp với kỷ nguyên số. Ở cấp độ này, HSE không còn chỉ là 

người giữ cho hệ thống “không sai”, mà là người giúp hệ thống ngày càng thông 

minh hơn. 

2. Mô hình năng lực của chuyên gia HSE hiện đại 

Một chuyên gia HSE hiện đại cần ít nhất năm nhóm năng lực chính. 

a. Năng lực pháp lý và tuân thủ 

Người làm HSE phải nắm được yêu cầu pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, cam kết 

nội bộ và những yêu cầu từ khách hàng hoặc đối tác. Nhưng điều quan trọng hơn là 

phải biết chuyển các yêu cầu ấy thành hành động kiểm soát cụ thể: cái gì phải làm, 

ai làm, làm khi nào, kiểm tra ở đâu, và nếu không làm thì rủi ro là gì. 

Nhiều tổ chức có văn bản tuân thủ rất tốt nhưng vận hành kém vì yêu cầu chưa được 

chuyển thành cơ chế thực tế. Một chuyên gia HSE có năng lực pháp lý tốt không chỉ 

đọc đúng mà còn biết dịch đúng. 

b. Năng lực kỹ thuật 

Trong các môi trường có rủi ro cao như cơ khí, điện, hóa chất, áp lực, nâng hạ, làm 

việc trên cao hay không gian hạn chế, HSE không thể thiếu hiểu biết kỹ thuật. Không 

hiểu kỹ thuật thì khó nhận diện đúng nguy cơ, khó đánh giá đúng mức độ nghiêm 

trọng và khó đưa ra giải pháp kiểm soát có thực chất. 

Năng lực kỹ thuật là nền móng để HSE tránh rơi vào tình trạng biết quy trình nhưng 

không hiểu bản chất thiết bị, biết biểu mẫu nhưng không hiểu cơ chế rủi ro. 

c. Năng lực hệ thống 

Đây là năng lực tổ chức toàn bộ bộ máy phòng ngừa. Nó bao gồm việc thiết kế quy 

trình, xây dựng trách nhiệm, quản lý thay đổi, tổ chức luồng phê duyệt, theo dõi hành 

động khắc phục, kiểm tra hiệu lực và chuẩn hóa dữ liệu. Không có năng lực này, 

HSE sẽ phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân giỏi, mà thiếu tính bền vững tổ chức. 

d. Năng lực dữ liệu và công cụ số 

Đây là năng lực ngày càng quan trọng. Người làm HSE không cần trở thành kỹ sư 

công nghệ thông tin, nhưng phải biết dùng công cụ số để ghi nhận, tổ chức, truy xuất 

và phân tích dữ liệu. Họ cần biết đâu là dữ liệu cốt lõi, đâu là dữ liệu nhiễu, đâu là 

chỉ số dẫn dắt, đâu là chỉ số kết quả, và đâu là cảnh báo sớm đáng chú ý. 



Một chuyên gia HSE có năng lực dữ liệu tốt sẽ biết đặt câu hỏi đúng: dữ liệu này nói 

gì về xu hướng? Có lặp lại ở một khu vực nào không? Có điểm nóng nào đang tăng? 

Hành động khắc phục nào đang chậm? Kiểm soát nào đang suy giảm? 

e. Năng lực ảnh hưởng và dẫn dắt thay đổi 

HSE không thể triển khai hiệu quả nếu không có sự tham gia của con người. Người 

lao động phải hiểu, tin và dùng hệ thống. Quản lý trực tiếp phải ủng hộ và nhắc nhở. 

Lãnh đạo phải nhìn thấy giá trị. Vì vậy, chuyên gia HSE cần có năng lực truyền 

thông, thuyết phục, huấn luyện, lắng nghe và giải quyết kháng cự. 

Đây là phần nhiều người làm HSE thường xem nhẹ, nhưng thực tế lại rất quan trọng. 

Một giải pháp tốt mà không được chấp nhận thì vẫn thất bại. Một quy trình đúng mà 

không được sử dụng thì vẫn vô nghĩa. 

3. HSE theo ba tầng chức năng 

Có thể nhìn vai trò HSE trong tổ chức theo ba tầng. 

Tầng thứ nhất: tác nghiệp hiện trường 

Ở tầng này, HSE trực tiếp kiểm tra, quan sát, nhắc nhở, hỗ trợ xử lý tình huống và 

ghi nhận thông tin. Đây là tầng gần với hiện trường nhất và vẫn rất quan trọng. 

Tầng thứ hai: quản trị hệ thống 

Ở tầng này, HSE xây dựng và vận hành hệ thống: quy trình, biểu mẫu, tiêu chuẩn, 

luồng xử lý, hồ sơ, dữ liệu, hành động khắc phục và kiểm soát thay đổi. Tầng này 

quyết định tính bền vững của công việc HSE. 

Tầng thứ ba: hỗ trợ quyết định quản trị 

Ở tầng này, HSE cung cấp thông tin có giá trị cho lãnh đạo: xu hướng rủi ro, mức 

độ hiệu lực, điểm nóng, năng lực kiểm soát, các ưu tiên đầu tư và tác động của thay 

đổi. Đây là tầng làm cho HSE trở thành một phần của quản trị doanh nghiệp. 

Một chuyên gia HSE trưởng thành phải linh hoạt di chuyển giữa ba tầng này. Nếu 

chỉ ở tầng tác nghiệp, họ sẽ giỏi nhưng dễ bị quá tải. Nếu chỉ ở tầng báo cáo, họ sẽ 

xa rời thực tế. Nếu không bước lên tầng quản trị, họ sẽ khó tạo tác động dài hạn. 

4. HSE số là gì 

HSE số không phải là việc chuyển tất cả giấy tờ sang biểu mẫu điện tử. Đó chỉ là 

phần bề mặt. HSE số là cách tổ chức hoạt động HSE dựa trên dữ liệu, công cụ số và 

luồng xử lý có thể theo dõi được. 

Một hệ thống HSE số đúng nghĩa thường có các đặc điểm sau: 



• dữ liệu được nhập một lần và có thể dùng cho nhiều mục đích, 

• thông tin được cập nhật gần thời gian thực, 

• quy trình xử lý có thể nhìn thấy trạng thái, 

• trách nhiệm của từng người được xác định rõ, 

• dữ liệu có thể truy xuất và phân tích theo khu vực, thời gian hoặc loại rủi ro, 

• và lãnh đạo có thể xem được xu hướng thay vì chỉ xem kết quả cuối cùng. 

HSE số vì vậy không phải là “có công nghệ”, mà là “có khả năng tổ chức thông tin 

tốt hơn để kiểm soát rủi ro tốt hơn”. 

5. Mô hình trưởng thành của HSE trong tổ chức 

Có thể mô tả mức độ trưởng thành của HSE qua bốn giai đoạn. 

Giai đoạn 1: Tuân thủ hình thức 

Tổ chức có quy định, có hồ sơ, có kiểm tra, nhưng chủ yếu để đáp ứng yêu cầu bên 

ngoài. Dữ liệu chưa được dùng tốt, và HSE chủ yếu là chức năng hỗ trợ. 

Giai đoạn 2: Phòng ngừa cơ bản 

Tổ chức bắt đầu đánh giá rủi ro, triển khai huấn luyện, kiểm tra hiện trường và theo 

dõi hành động. HSE có tác động thực tế hơn nhưng vẫn còn phụ thuộc vào cá nhân. 

Giai đoạn 3: Quản trị bằng dữ liệu 

Tổ chức biết dùng dữ liệu để nhìn xu hướng, ưu tiên nguồn lực và theo dõi hiệu lực 

kiểm soát. HSE bắt đầu có tiếng nói rõ hơn trong điều hành. 

Giai đoạn 4: Hệ thống học và tự điều chỉnh 

Tổ chức không chỉ phản ứng mà còn học từ sự cố, từ near-miss, từ hành vi, từ dữ 

liệu vận hành và từ thay đổi hiện trường. HSE lúc này trở thành một năng lực liên 

tục tự cải tiến. 

Mô hình này rất quan trọng vì nó giúp người đọc hiểu rằng chuyển đổi vai trò HSE 

không diễn ra trong một bước nhảy, mà là một quá trình trưởng thành của tổ chức. 

Thực chiến 

Phần thực chiến của chương này không nằm ở việc liệt kê thêm lý thuyết, mà ở việc 

chỉ ra cách vai trò HSE thay đổi trong hoạt động hàng ngày. 

1. Quy trình báo cáo near-miss 



Ở mô hình cũ, near-miss thường được báo theo đường vòng: người lao động nói với 

giám sát, giám sát nhắc HSE, HSE thu thập thông tin sau, rồi tổng hợp cuối tuần 

hoặc cuối tháng. Cách này có ba hạn chế lớn: chậm, thiếu chi tiết và khó theo dõi 

trạng thái xử lý. 

Ở mô hình số, near-miss có thể được ghi nhận ngay tại hiện trường: 

• người lao động quét mã QR, 

• điền thông tin bằng điện thoại di động, 

• chụp ảnh, 

• chọn vị trí, 

• mô tả tình huống, 

• gửi trực tiếp vào hệ thống, 

• hệ thống tự động chuyển cho người phụ trách, 

• và hành động khắc phục được theo dõi đến khi đóng. 

Ở đây, vai trò HSE đã thay đổi. HSE không còn là người ngồi chờ báo cáo, mà là 

người thiết kế luồng thông tin để báo cáo đi nhanh hơn, rõ hơn và có ích hơn. 

2. Kiểm tra hiện trường bằng checklist số 

Checklist giấy có thể khiến nhiều người cảm thấy đủ an toàn, nhưng thực chất nó 

chỉ cho biết đã có một lần kiểm tra. Nếu muốn tạo giá trị quản trị, checklist phải cho 

phép: 

• ghi nhận ảnh, 

• gắn vị trí, 

• phân loại lỗi, 

• tự tạo hành động, 

• theo dõi quá hạn, 

• và tổng hợp xu hướng theo thời gian. 

Khi đó, HSE không chỉ xem “đã kiểm tra hay chưa”, mà còn biết “cái gì đang lặp 

lại”, “cái gì chưa được khắc phục”, “điểm nào đang xấu đi”, và “khu vực nào cần ưu 

tiên”. 

3. Họp an toàn theo dữ liệu 



Một cuộc họp HSE hiệu quả không nên chỉ là buổi đọc lại báo cáo. Nó cần phản ánh 

vai trò mới của HSE như một người cung cấp thông tin cho quyết định. Một bảng 

điều khiển tốt có thể hiển thị: 

• số near-miss theo khu vực, 

• tỷ lệ hành động quá hạn, 

• nhóm nguyên nhân lặp lại, 

• trạng thái kiểm soát trọng yếu, 

• và các rủi ro đang tăng theo xu hướng. 

Khi dữ liệu được trình bày đúng, cuộc họp không còn là nơi nhắc lại lỗi cũ, mà trở 

thành nơi quyết định ưu tiên mới. 

4. Đánh giá rủi ro theo thay đổi hiện trường 

Một chuyên gia HSE hiện đại không chỉ đánh giá rủi ro một lần rồi lưu hồ sơ. Họ 

phải theo dõi thay đổi: thay thiết bị, thay mặt bằng, thay nhà thầu, thay ca, thay quy 

trình, thay nguyên liệu. Mỗi thay đổi có thể làm ma trận rủi ro cũ không còn đủ đúng. 

Do đó, HSE số cần có cơ chế nhắc việc, cơ chế ghi nhận thay đổi và cơ chế rà soát 

lại đánh giá rủi ro khi hiện trường biến động. Đây là một ví dụ rõ ràng cho thấy vai 

trò HSE không chỉ là làm hồ sơ, mà là duy trì khả năng nhận biết của tổ chức. 

5. HSE trong trao đổi với lãnh đạo 

Ở cấp quản trị, HSE không nên chỉ báo cáo số lượng sự cố hoặc số cuộc kiểm tra. 

Điều lãnh đạo cần là: 

• xu hướng rủi ro, 

• nguyên nhân gốc lặp lại, 

• mức độ hiệu lực của kiểm soát, 

• các điểm nóng, 

• và đề xuất đầu tư hoặc ưu tiên. 

Một chuyên gia HSE có năng lực cao sẽ biết trình bày vấn đề theo ngôn ngữ quản 

trị, không chỉ theo ngôn ngữ chuyên môn. Điều này giúp HSE có tiếng nói lớn hơn 

trong tổ chức và làm tăng khả năng tác động thực tế. 

Bẫy thường gặp 

1. Đồng nhất HSE với kiểm tra hiện trường 



Đây là bẫy phổ biến nhất. Kiểm tra hiện trường là cần thiết, nhưng nếu HSE chỉ xoay 

quanh việc đi kiểm tra thì vai trò bị thu hẹp rất nhiều. HSE cần làm hơn thế: thiết kế 

hệ thống, tổ chức dữ liệu, thúc đẩy thay đổi và hỗ trợ quyết định. 

2. Coi số hóa là thay giấy bằng màn hình 

Nếu chỉ thay giấy bằng biểu mẫu điện tử mà không thay đổi luồng xử lý, trách nhiệm 

và cách dùng dữ liệu, thì hệ thống mới chỉ là bản sao của hệ thống cũ. Số hóa như 

vậy không tạo ra cải tiến thật. 

3. Chạy theo công cụ trước khi rõ quy trình 

Nhiều tổ chức muốn mua phần mềm ngay khi chưa xác định rõ mình cần thu dữ liệu 

gì, ai dùng, dữ liệu đó để làm gì và ai chịu trách nhiệm xử lý. Kết quả là công cụ 

không phù hợp với thực tế. 

4. Tập trung vào hiển thị thay vì hiệu lực 

Bảng điều khiển đẹp chưa chắc tốt. Báo cáo nhiều chưa chắc hữu ích. Điều quan 

trọng là công cụ có giúp tổ chức ra quyết định tốt hơn không, kiểm soát có hiệu quả 

hơn không, rủi ro có giảm đi không. 

5. Bỏ qua yếu tố hành vi 

Một hệ thống an toàn không thể mạnh nếu người lao động không tham gia. Nếu quy 

trình quá khó dùng, nếu phản hồi quá chậm, nếu công cụ không thân thiện, hệ thống 

sẽ bị bỏ rơi. HSE số muốn thành công phải đi cùng sự chấp nhận của con người. 

Áp dụng thực tế 

Người đọc có thể bắt đầu từ một lộ trình rất cụ thể. 

Bước 1: Đánh giá vai trò hiện tại của HSE 

Hãy trả lời thẳng câu hỏi: HSE trong đơn vị đang dành phần lớn thời gian cho việc 

gì? 

• kiểm tra, 

• xử lý sự cố, 

• lập báo cáo, 

• huấn luyện, 

• hay thiết kế hệ thống? 

Câu trả lời sẽ cho thấy tổ chức đang ở cấp độ nào. 

Bước 2: Chọn một quy trình trọng điểm để nâng cấp 



Nên bắt đầu từ một quy trình có tần suất cao và giá trị lớn, như: 

• báo cáo near-miss, 

• kiểm tra đầu ca, 

• quản lý hành động khắc phục, 

• đánh giá rủi ro công việc, 

• hoặc kiểm soát công việc nguy hiểm. 

Bước 3: Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào 

Mỗi dữ liệu cần có cấu trúc rõ: 

• thời gian, 

• địa điểm, 

• loại sự kiện, 

• mức độ, 

• nguyên nhân sơ bộ, 

• người xử lý, 

• hạn hoàn thành, 

• trạng thái đóng. 

Khi dữ liệu chuẩn, việc phân tích mới có ý nghĩa. 

Bước 4: Thiết kế cơ chế phản hồi 

Một phát hiện HSE không nên biến mất trong email hoặc file lưu trữ. Nó cần có: 

• người nhận, 

• thời hạn phản hồi, 

• người theo dõi, 

• và cơ chế xác minh hiệu lực. 

Bước 5: Đưa dữ liệu vào nhịp điều hành 

Hãy mang dữ liệu HSE vào các cuộc họp tuần hoặc tháng. Nhưng đừng dừng ở số 

lượng. Hãy trình bày: 

• xu hướng, 

• điểm nóng, 

• hành động quá hạn, 



• rủi ro đang tăng, 

• và ưu tiên hành động. 

Bước 6: Làm cho công cụ phù hợp với người dùng 

Nếu công cụ quá phức tạp, người dùng sẽ bỏ qua. Nếu biểu mẫu quá dài, người lao 

động sẽ không nhập. Cần thiết kế theo nguyên tắc: nhanh, rõ, đủ, dùng được ngay 

tại hiện trường. 

Bảng so sánh: HSE truyền thống và HSE số 

Nội dung HSE truyền thống HSE số 

Trọng tâm Kiểm tra, nhắc nhở, lập hồ sơ Thiết kế hệ thống, dữ liệu, phản hồi 

nhanh 

Cách làm việc Thủ công, phân tán, phụ thuộc 

cá nhân 

Chuẩn hóa, kết nối, có dòng xử lý rõ 

Dữ liệu Rời rạc, chậm, khó phân tích Tập trung, gần thời gian thực, có xu 

hướng 

Vai trò với lãnh đạo Báo cáo sự cố và tuân thủ Cung cấp thông tin cho quyết định 

Tác động đến hiện 

trường 

Phản ứng sau khi phát sinh Phòng ngừa sớm và theo dõi liên tục 

Hành vi người lao động Dễ xem HSE là bộ phận kiểm 

tra 

Có cơ chế tham gia và phản hồi 

Giá trị tạo ra Tuân thủ và ghi nhận Nâng hiệu lực kiểm soát và học 

nhanh 

 

Bảng so sánh vai trò HSE theo cấp bậc trong tổ chức 

Cấp bậc Vai trò HSE cần có Câu hỏi trọng tâm 

Nhân viên HSE Quan sát, ghi nhận, hỗ trợ hiện 

trường 

Đang có nguy cơ gì? 



Cấp bậc Vai trò HSE cần có Câu hỏi trọng tâm 

Chuyên viên HSE Phân tích, đề xuất, theo dõi 

hành động 

Vì sao vấn đề này xảy ra? 

Trưởng nhóm / giám sát 

HSE 

Điều phối, ưu tiên, kiểm soát 

hiệu lực 

Chúng ta cần xử lý gì trước? 

Quản lý HSE Thiết kế hệ thống, quản trị dữ 

liệu, thúc đẩy thay đổi 

Hệ thống có đang hoạt động tốt 

không? 

Lãnh đạo cấp cao Ra quyết định, phân bổ nguồn 

lực, định hướng 

Chúng ta phải ưu tiên đầu tư ở đâu? 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi đang dành bao nhiêu phần trăm thời gian cho kiểm tra hiện trường so với 

thiết kế hệ thống? 

2. Tôi có thực sự hiểu dữ liệu HSE mà mình đang thu thập không? 

3. Tôi có biết chỉ số nào phản ánh hiệu lực hệ thống tốt nhất không? 

4. Tôi có đang chủ yếu làm HSE phản ứng hay HSE phòng ngừa? 

5. Tôi có đủ năng lực để nói chuyện với lãnh đạo bằng ngôn ngữ quản trị hay 

chưa? 

Dành cho bộ phận HSE 

1. Dữ liệu HSE của chúng ta có được chuẩn hóa không? 

2. Có bao nhiêu quy trình HSE đang vẫn chạy bằng giấy và email? 

3. Chúng ta có theo dõi hành động khắc phục đến khi xác minh hiệu lực không? 

4. Near-miss có được dùng để cập nhật rủi ro và kiểm soát không? 

5. Bảng điều khiển HSE hiện có giúp ra quyết định hay chỉ để báo cáo? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. HSE đang được xem là một chức năng kiểm tra hay một năng lực quản trị? 

2. Hệ thống hiện có giúp nhìn thấy rủi ro sớm đến mức nào? 



3. Dữ liệu HSE có hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định không? 

4. Người lao động có thấy hệ thống HSE dễ dùng và đáng tin không? 

5. Tổ chức có cơ chế học từ near-miss và sự cố hay chưa? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp vai trò HSE 

30 ngày đầu: Nhìn lại vai trò và xác định điểm bắt đầu 

• Đánh giá toàn bộ hoạt động HSE hiện tại. 

• Chọn một quy trình có tác động lớn để cải tiến. 

• Xác định dữ liệu cốt lõi cần thu. 

• Rà soát điểm nghẽn hiện tại trong luồng xử lý. 

60 ngày tiếp theo: Chuẩn hóa và thí điểm 

• Thiết kế lại quy trình đã chọn theo hướng số hóa hoặc bán số hóa. 

• Tạo form, checklist hoặc biểu mẫu đơn giản. 

• Thiết lập trách nhiệm rõ ràng. 

• Theo dõi một số chỉ số ban đầu để đo hiệu quả. 

90 ngày tiếp theo: Mở rộng và điều chỉnh 

• Đánh giá kết quả thí điểm. 

• Sửa các điểm gây khó dùng hoặc gây chậm. 

• Mở rộng sang quy trình thứ hai. 

• Đưa dữ liệu vào họp điều hành để tạo thói quen quản trị bằng dữ liệu. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Vai trò HSE đã chuyển từ kiểm tra sang kiến tạo hệ thống phòng ngừa. 

2. HSE hiện đại phải có năng lực về pháp lý, kỹ thuật, hệ thống, dữ liệu và hành 

vi. 

3. HSE số là cách tổ chức công việc dựa trên dữ liệu, công cụ số và luồng xử lý 

rõ ràng. 

4. Mô hình trưởng thành của HSE đi từ phản ứng đến phòng ngừa, quản trị bằng 

dữ liệu và tự học. 

5. Chuyên gia HSE cần trở thành nguồn thông tin quản trị cho lãnh đạo, không 

chỉ là người ghi nhận sự cố. 



Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong tổ chức của bạn, HSE đang ở cấp độ trưởng thành nào? 

2. Hãy chọn một quy trình HSE và mô tả cách nâng cấp nó từ thủ công sang số 

hóa. 

3. Theo bạn, năm năng lực quan trọng nhất của chuyên gia HSE hiện đại là gì? 

4. Một bảng điều khiển HSE tốt cần hiển thị những thông tin nào để thực sự hỗ 

trợ lãnh đạo? 

5. Hãy thiết kế một lộ trình 30-60-90 ngày để nâng vai trò HSE trong đơn vị 

bạn. 

Kết chương 

Vai trò của chuyên gia HSE trong kỷ nguyên số không còn là câu chuyện của một 

bộ phận chức năng đơn lẻ. Đó là câu chuyện về năng lực của tổ chức trong việc nhìn 

thấy rủi ro, quản trị dữ liệu, kết nối con người và ra quyết định đúng lúc. Khi HSE 

được tổ chức đúng, nó không chỉ giúp doanh nghiệp giảm sự cố. Nó giúp doanh 

nghiệp vận hành thông minh hơn, ổn định hơn và có khả năng học nhanh hơn từ 

chính thực tế của mình. 

Đây là nền móng cho toàn bộ cuốn sách. Từ nền móng ấy, các chương tiếp theo sẽ 

đi sâu vào tuân thủ, hệ thống quản lý, quản trị rủi ro, kiểm soát trọng yếu, công cụ 

số, đào tạo, trí tuệ nhân tạo và lộ trình triển khai. Nếu chương này giúp người đọc 

thay đổi cách nhìn về HSE, thì những chương sau sẽ giúp người đọc thay đổi cách 

làm HSE. 

  



Chương 2. Quản lý pháp lý, tiêu chuẩn và nghĩa vụ 

tuân thủ 

Mở chương 

Một doanh nghiệp có thể sở hữu rất nhiều văn bản liên quan đến an toàn, sức khỏe 

nghề nghiệp và môi trường. Có sổ tay hệ thống. Có quy trình. Có biểu mẫu. Có danh 

mục pháp luật. Có hồ sơ huấn luyện. Có lịch kiểm định. Có biên bản đánh giá nội 

bộ. Có cả những bảng theo dõi được lập khá công phu. Nhưng khi một cuộc kiểm 

tra xảy ra, hoặc khi một sự cố khiến tổ chức phải rà soát lại toàn bộ hệ thống, người 

ta mới phát hiện một điều quen thuộc: văn bản có thể rất đầy đủ, nhưng sự tuân thủ 

thực tế lại không hề đồng đều. 

Một yêu cầu pháp lý đã thay đổi nhưng chưa được cập nhật vào quy trình. Một điều 

khoản tiêu chuẩn đã được ghi trong sổ tay nhưng chưa được chuyển thành hành động 

ở hiện trường. Một trách nhiệm đã được nhắc đến trong cuộc họp nhưng chưa được 

gán cho đúng người. Một hồ sơ cần có nhưng lại bị thiếu đúng vào lúc cần chứng 

minh. Những khoảng trống như vậy thường không đến từ sự cố ý bỏ qua, mà đến từ 

việc tổ chức pháp lý và tuân thủ chưa được thiết kế thành một hệ thống vận hành 

sống. 

Ở nhiều nơi, tuân thủ vẫn được hiểu như một hoạt động kiểm tra định kỳ hoặc một 

bộ hồ sơ cần hoàn thành. Cách hiểu ấy không sai, nhưng chưa đủ. Trong môi trường 

vận hành hiện đại, nơi yêu cầu pháp lý thay đổi, tiêu chuẩn ngày càng tích hợp, kỳ 

vọng của khách hàng ngày càng cao và dữ liệu ngày càng minh bạch, quản lý pháp 

lý không còn là việc lưu trữ văn bản. Nó phải trở thành một cơ chế sống giúp tổ chức 

biết mình phải làm gì, ai chịu trách nhiệm, làm khi nào, kiểm tra ra sao và chứng 

minh như thế nào. 

Luận điểm chính 

Quản lý pháp lý, tiêu chuẩn và nghĩa vụ tuân thủ không phải là hoạt động “đối phó 

hồ sơ”, mà là năng lực thiết kế một hệ thống kiểm soát có thể vận hành liên tục, cập 

nhật kịp thời và chứng minh được bằng dữ liệu. 

Nói cách khác, một hệ thống HSE trưởng thành không chỉ biết có những yêu cầu 

nào, mà còn biết chuyển những yêu cầu đó thành công việc cụ thể, kiểm soát cụ thể 

và bằng chứng cụ thể. Tuân thủ vì vậy không phải là trạng thái tĩnh, mà là một quá 

trình quản trị sống. 

Bối cảnh 



1. Yêu cầu tuân thủ ngày càng nhiều, nhưng thời gian phản ứng ngày càng ngắn 

Tổ chức hiện đại không chỉ chịu tác động từ pháp luật trong nước mà còn từ tiêu 

chuẩn quốc tế, yêu cầu khách hàng, cam kết nội bộ, chính sách tập đoàn, và các đòi 

hỏi liên quan đến chuỗi cung ứng. Điều đó tạo ra một mạng lưới nghĩa vụ ngày càng 

dày. Nếu không có cơ chế quản lý tốt, các yêu cầu này sẽ rơi vào tình trạng bị lưu ở 

nhiều nơi khác nhau, mỗi nơi hiểu một cách, và không ai biết chắc đâu là phiên bản 

mới nhất đang còn hiệu lực. 

Trong bối cảnh đó, HSE cần một hệ thống đủ linh hoạt để theo dõi thay đổi, đủ rõ 

ràng để phân công trách nhiệm, và đủ minh bạch để biết yêu cầu nào đã được thực 

hiện, yêu cầu nào chưa, yêu cầu nào đang quá hạn và yêu cầu nào chưa bao giờ được 

chuyển thành hành động. 

2. Tuân thủ hình thức không còn đủ giá trị 

Nhiều tổ chức vẫn nghĩ rằng nếu có danh mục pháp lý, có quy trình và có hồ sơ thì 

xem như đã quản lý tốt. Nhưng thực tế cho thấy một tổ chức có thể có rất nhiều tài 

liệu mà vẫn không bảo đảm được tuân thủ. Lý do là vì yêu cầu không được tích hợp 

vào công việc hằng ngày. Có thể văn bản tồn tại, nhưng người vận hành không biết 

nó nói gì. Có thể tiêu chuẩn được trích dẫn trong sổ tay, nhưng quy trình thực tế lại 

đi theo một hướng khác. Có thể có biên bản đánh giá, nhưng hành động khắc phục 

không được theo dõi đến cùng. 

Tuân thủ hình thức tạo cảm giác yên tâm giả. Chỉ khi yêu cầu được chuyển thành 

kiểm soát thực tế và được đo lường bằng dữ liệu, tổ chức mới có thể nói rằng mình 

thực sự đang tuân thủ. 

3. Chuyển đổi số làm thay đổi cách quản lý tuân thủ 

Trong mô hình cũ, thông tin pháp lý thường nằm rải rác ở file excel, thư mục dùng 

chung hoặc hồ sơ giấy. Việc cập nhật phụ thuộc nhiều vào cá nhân phụ trách. Cách 

này dễ gây trễ, thiếu kiểm soát phiên bản và khó truy xuất. Trong mô hình số, tổ 

chức có thể thiết kế một sổ đăng ký yêu cầu pháp lý, một ma trận tuân thủ và một 

luồng cập nhật tự động hoặc bán tự động. Khi đó, mỗi yêu cầu có thể gắn với: 

• nguồn gốc, 

• ngày hiệu lực, 

• điều khoản liên quan, 

• bộ phận chịu trách nhiệm, 

• bằng chứng cần có, 



• trạng thái thực hiện, 

• và lịch sử thay đổi. 

Điều này không chỉ giúp minh bạch hơn, mà còn giúp HSE làm việc nhanh hơn, 

chính xác hơn và dễ kiểm tra hơn. 

4. Tuân thủ là nền của niềm tin tổ chức 

Một hệ thống HSE muốn có uy tín phải tạo được niềm tin. Niềm tin ấy không đến 

từ lời nói, mà đến từ khả năng chứng minh rằng tổ chức đang kiểm soát đúng những 

gì cần kiểm soát. Khi một yêu cầu pháp lý được cập nhật kịp thời, khi một quy trình 

được sửa đúng lúc, khi một hồ sơ được truy xuất nhanh, khi một trách nhiệm được 

làm rõ và khi lãnh đạo nhìn thấy một bức tranh tuân thủ minh bạch, niềm tin vào hệ 

thống sẽ tăng lên. 

Ngược lại, nếu tổ chức thường xuyên phải giải thích lại vì thiếu hồ sơ, vì phiên bản 

sai, vì trách nhiệm không rõ hoặc vì hành động quá hạn, thì niềm tin vào hệ thống 

sẽ suy giảm, dù bên ngoài có thể vẫn trông rất “đúng quy trình”. 

Khung lý thuyết 

1. Cấu trúc của một hệ thống quản lý tuân thủ 

Một hệ thống quản lý pháp lý và tuân thủ hiệu quả thường bao gồm sáu thành phần 

chính. 

a. Nhận diện yêu cầu 

Tổ chức cần xác định tất cả các yêu cầu có liên quan đến hoạt động của mình. Những 

yêu cầu này có thể đến từ luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn, điều kiện 

giấy phép, yêu cầu khách hàng, yêu cầu nội bộ hoặc cam kết với bên liên quan. 

b. Diễn giải yêu cầu 

Không phải điều khoản nào cũng có thể đem vào áp dụng trực tiếp. Cần chuyển các 

câu chữ pháp lý thành yêu cầu vận hành rõ ràng: ai làm, làm gì, khi nào, theo cách 

nào, bằng chứng ở đâu. 

c. Phân công trách nhiệm 

Một yêu cầu chỉ thực sự sống khi có người chịu trách nhiệm rõ ràng. Trách nhiệm 

không nên mơ hồ. Nó cần gắn với chức danh, bộ phận hoặc quy trình cụ thể. 

d. Chuyển thành kiểm soát 

Yêu cầu tuân thủ phải được phản ánh trong các hoạt động thực tế như huấn luyện, 

kiểm tra, bảo trì, cấp phép, đánh giá rủi ro, quan trắc, báo cáo hoặc xử lý sự cố. 



e. Theo dõi và cập nhật 

Hệ thống phải biết yêu cầu nào còn hiệu lực, yêu cầu nào đã thay đổi, yêu cầu nào 

cần xem xét định kỳ, và yêu cầu nào cần được chuyển sang phiên bản mới. 

f. Chứng minh và cải tiến 

Tuân thủ không chỉ là làm, mà còn là chứng minh được rằng mình đã làm. Sau đó, 

tổ chức phải sử dụng dữ liệu tuân thủ để cải tiến hệ thống. 

2. Sổ đăng ký yêu cầu pháp lý 

Sổ đăng ký yêu cầu pháp lý là nền tảng của toàn bộ hệ thống tuân thủ. Đây không 

chỉ là danh sách các văn bản, mà là công cụ quản trị nghĩa vụ. Một sổ đăng ký tốt 

nên có ít nhất các thông tin sau: 

• tên yêu cầu, 

• nguồn ban hành, 

• số hiệu hoặc mã văn bản, 

• ngày hiệu lực, 

• nội dung liên quan, 

• bộ phận chịu trách nhiệm, 

• phương thức tuân thủ, 

• bằng chứng cần lưu, 

• tần suất rà soát, 

• và tình trạng cập nhật. 

Khi sổ đăng ký được thiết kế tốt, tổ chức sẽ biết mình phải tuân thủ điều gì và đang 

đứng ở đâu đối với từng yêu cầu. 

3. Ma trận tuân thủ 

Nếu sổ đăng ký trả lời câu hỏi “có yêu cầu nào”, thì ma trận tuân thủ trả lời câu hỏi 

“yêu cầu đó đã được thực hiện đến đâu”. Ma trận này giúp tổ chức nối yêu cầu với 

hành động và bằng chứng. Một ma trận tuân thủ tốt cần cho thấy: 

• yêu cầu nào đã được tích hợp vào quy trình, 

• yêu cầu nào đang được thực hiện ở hiện trường, 

• yêu cầu nào còn thiếu bằng chứng, 

• yêu cầu nào chưa có người chịu trách nhiệm, 



• và yêu cầu nào cần cập nhật. 

Ma trận này rất hữu ích khi tổ chức phải đánh giá nội bộ, chuẩn bị cho đánh giá bên 

ngoài hoặc rà soát mức độ tuân thủ định kỳ. 

4. Mối liên hệ giữa pháp lý, tiêu chuẩn và hệ thống quản lý 

Pháp lý, tiêu chuẩn và hệ thống quản lý không phải là ba thế giới tách rời. 

• Pháp lý là mức yêu cầu tối thiểu bắt buộc. 

• Tiêu chuẩn là khung quản lý có cấu trúc cao hơn, thường giúp tổ chức hệ 

thống hóa cách làm. 

• Hệ thống quản lý là cách tổ chức biến yêu cầu thành vận hành hằng ngày. 

Một tổ chức trưởng thành không nên chỉ hỏi “luật yêu cầu gì”, mà còn phải hỏi “tiêu 

chuẩn nào giúp tổ chức làm tốt hơn”, “hệ thống nào biến yêu cầu đó thành thực tế”, 

và “dữ liệu nào cho thấy hệ thống đang hoạt động hiệu lực”. 

5. Tư duy tuân thủ theo vòng đời 

Tuân thủ không phải là kiểm tra một lần rồi hoàn tất. Nó có vòng đời: 

• nhận diện yêu cầu, 

• diễn giải yêu cầu, 

• áp dụng vào quy trình, 

• theo dõi thực hiện, 

• đánh giá hiệu lực, 

• cập nhật khi có thay đổi. 

Nếu thiếu một mắt xích trong vòng đời này, hệ thống sẽ rơi vào tình trạng có hồ sơ 

nhưng không có sức sống. 

Thực chiến 

1. Thiết kế sổ đăng ký pháp lý sống 

Một sổ đăng ký tốt không nên là file tĩnh chỉ dùng để lưu trữ. Nó nên được thiết kế 

như một công cụ sống, có khả năng: 

• cập nhật phiên bản, 

• thông báo thay đổi, 

• phân công trách nhiệm, 

• theo dõi trạng thái, 



• và liên kết với các quy trình liên quan. 

Ví dụ, nếu có một thay đổi liên quan đến yêu cầu huấn luyện an toàn cho người lao 

động, hệ thống không chỉ ghi lại văn bản mới, mà còn phải: 

• xác định bộ phận chịu trách nhiệm, 

• điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, 

• cập nhật hồ sơ, 

• và theo dõi tỷ lệ hoàn thành. 

2. Chuyển yêu cầu pháp lý thành quy trình 

Một yêu cầu pháp lý chỉ có giá trị khi được “đưa xuống hiện trường”. Chẳng hạn, 

một yêu cầu về kiểm định thiết bị không nên dừng ở việc “có danh mục thiết bị cần 

kiểm định”, mà phải được nối với: 

• lịch nhắc, 

• người phụ trách, 

• bằng chứng kiểm định, 

• trạng thái còn hiệu lực, 

• và cảnh báo nếu sắp đến hạn. 

Cũng tương tự, một yêu cầu về huấn luyện không nên dừng ở danh sách người đã 

học. Nó cần nối với: 

• nhóm đối tượng, 

• loại đào tạo, 

• ngày tổ chức, 

• trạng thái hoàn thành, 

• và hiệu lực năng lực sau đào tạo. 

3. Gắn tuân thủ với hệ thống hành động khắc phục 

Nếu một cuộc đánh giá phát hiện một điểm chưa phù hợp, câu hỏi không chỉ là “có 

ghi nhận chưa”, mà còn là: 

• nguyên nhân gốc là gì, 

• hành động nào được giao, 

• ai phụ trách, 



• thời hạn bao lâu, 

• bằng chứng nào chứng minh đã khắc phục, 

• và làm thế nào để biết hành động đó có hiệu lực. 

Tuân thủ không thể xem là hoàn thành khi mới có ghi nhận. Nó chỉ hoàn thành khi 

có khắc phục và xác minh hiệu lực. 

4. Dùng dữ liệu để phát hiện rủi ro tuân thủ 

Một hệ thống số có thể giúp tổ chức phát hiện các điểm tuân thủ yếu trước khi trở 

thành sự cố. Ví dụ: 

• nhiều hành động quá hạn ở cùng một khu vực có thể cho thấy vấn đề về quản 

lý trách nhiệm; 

• nhiều hồ sơ thiếu cùng một loại bằng chứng có thể cho thấy quy trình chưa 

rõ; 

• nhiều phiên bản tài liệu cũ vẫn được sử dụng có thể cho thấy vấn đề kiểm soát 

tài liệu; 

• nhiều điểm không phù hợp lặp lại trong cùng một nhóm công việc có thể cho 

thấy yêu cầu chưa được chuyển hóa vào thao tác thực tế. 

Những dữ liệu này rất có giá trị nếu tổ chức biết đọc và phản ứng kịp thời. 

Bẫy thường gặp 

1. Làm danh mục pháp lý cho đủ 

Đây là bẫy phổ biến nhất. Có danh mục không có nghĩa là có quản lý. Nếu danh mục 

chỉ nằm trong file, không cập nhật, không liên kết với công việc, thì nó chỉ là danh 

sách tĩnh. 

2. Hiểu tiêu chuẩn như một bộ hồ sơ 

Tiêu chuẩn không phải để trưng bày. Tiêu chuẩn là khung để thiết kế hệ thống. Nếu 

chỉ sao chép điều khoản vào sổ tay mà không đưa vào vận hành, tổ chức sẽ có một 

hệ thống rất đẹp trên giấy nhưng yếu trong thực tế. 

3. Chỉ quan tâm đến ngày đánh giá 

Nhiều tổ chức chạy theo kỳ đánh giá nội bộ hoặc đánh giá bên ngoài mà quên rằng 

tuân thủ phải là trạng thái hằng ngày. Hệ thống tốt không chỉ mạnh vào ngày có đoàn 

kiểm tra. 

4. Không có trách nhiệm rõ ràng 



Một yêu cầu không có người chịu trách nhiệm thì gần như không ai chịu trách nhiệm. 

Nếu không gán rõ cho bộ phận hoặc chức danh, hệ thống sẽ dễ rơi vào vùng mơ hồ. 

5. Không cập nhật thay đổi 

Pháp lý thay đổi, quy trình thay đổi, công nghệ thay đổi, nhưng nhiều sổ đăng ký 

vẫn nằm nguyên như cũ. Đây là nguyên nhân rất thường gặp khiến doanh nghiệp rơi 

vào tình trạng “có hệ thống nhưng không theo kịp thực tế”. 

6. Nhầm lẫn giữa tuân thủ và an toàn 

Tuân thủ là điều kiện cần, nhưng không phải điều kiện đủ. Có thể một tổ chức tuân 

thủ đủ trên giấy nhưng vẫn có rủi ro lớn trên hiện trường. Vì vậy, quản lý tuân thủ 

phải đi cùng quản trị rủi ro và hiệu lực kiểm soát. 

Áp dụng thực tế 

1. Rà soát lại toàn bộ sổ đăng ký yêu cầu pháp lý 

Hãy kiểm tra xem trong tổ chức hiện có: 

• ai là người cập nhật, 

• cập nhật theo tần suất nào, 

• có cơ chế thông báo thay đổi hay không, 

• có liên kết với quy trình thực tế hay không. 

2. Chọn một yêu cầu pháp lý trọng yếu và nối nó với hành động thực tế 

Ví dụ: 

• yêu cầu về huấn luyện, 

• yêu cầu về kiểm định, 

• yêu cầu về PPE, 

• yêu cầu về quan trắc, 

• yêu cầu về đánh giá rủi ro. 

Sau đó hãy kiểm tra xem yêu cầu đó đã được phản ánh ở đâu trong quy trình vận 

hành. 

3. Thiết kế ma trận tuân thủ cho một khu vực cụ thể 

Không cần làm toàn bộ tổ chức ngay từ đầu. Chỉ cần chọn một khu vực rủi ro cao 

hoặc một nhóm quy trình trọng điểm, rồi nối từng yêu cầu với từng bằng chứng và 

từng trách nhiệm. 



4. Thiết lập cơ chế rà soát định kỳ 

Tuân thủ phải có nhịp. Có thể là hằng tháng, hằng quý hoặc khi có thay đổi pháp lý. 

Quan trọng là không để yêu cầu nằm yên mà không ai chạm đến. 

5. Gắn tuân thủ với bảng điều khiển 

Đừng để tuân thủ chỉ nằm trong file. Hãy đưa các chỉ số quan trọng lên bảng điều 

khiển: tỷ lệ hoàn thành, số hồ sơ thiếu, số hành động quá hạn, số yêu cầu đang chờ 

cập nhật. 

Bảng so sánh: Quản lý pháp lý truyền thống và quản lý pháp lý số 

Nội dung Cách làm truyền thống Cách làm số 

Lưu trữ yêu cầu File rời rạc, thư mục tĩnh Sổ đăng ký sống, có phiên bản 

Cập nhật thay đổi Phụ thuộc cá nhân Có luồng thông báo và nhắc việc 

Gắn với vận hành Thường tách rời hiện trường Liên kết với quy trình và trách nhiệm 

Kiểm tra trạng thái Theo dõi thủ công Có trạng thái, cảnh báo và lịch sử 

Chứng minh tuân thủ Hồ sơ phân tán Bằng chứng được liên kết theo yêu 

cầu 

Sử dụng dữ liệu Chủ yếu để lưu Dùng để phát hiện điểm yếu và ưu tiên 

hành động 

 

Bảng tham chiếu: Các lớp nghĩa vụ tuân thủ 

Lớp nghĩa vụ Ví dụ Ý nghĩa quản trị 

Pháp luật bắt buộc Luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn Mức tối thiểu phải đạt 

Tiêu chuẩn quản lý ISO 45001, ISO 14001 Khung tổ chức hệ thống 

Yêu cầu khách hàng Quy định từ chủ đầu tư, tập đoàn, đối tác Điều kiện duy trì quan hệ 

kinh doanh 

Cam kết nội bộ Chính sách, quy trình, tiêu chuẩn công ty Mức thực hành của tổ 

chức 



Lớp nghĩa vụ Ví dụ Ý nghĩa quản trị 

Nghĩa vụ vận hành Kiểm tra, huấn luyện, bảo trì, báo cáo Nơi tuân thủ trở thành 

thực tế 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có hiểu rõ sự khác nhau giữa yêu cầu pháp lý, tiêu chuẩn và quy trình nội 

bộ không? 

2. Tôi có thể chuyển một yêu cầu pháp lý thành hành động kiểm soát cụ thể hay 

không? 

3. Tôi có biết bằng chứng nào chứng minh tổ chức đang tuân thủ không? 

4. Tôi có chủ động theo dõi thay đổi hay chỉ chờ đến khi bị nhắc? 

5. Tôi có biết yêu cầu nào trong đơn vị của mình đang yếu nhất không? 

Dành cho bộ phận HSE 

1. Sổ đăng ký pháp lý của chúng ta có đang sống hay chỉ là file lưu trữ? 

2. Bao nhiêu yêu cầu đã được gắn với người chịu trách nhiệm? 

3. Bao nhiêu yêu cầu đã được nối với quy trình thực tế? 

4. Chúng ta có theo dõi trạng thái tuân thủ theo thời gian không? 

5. Có bao nhiêu hành động khắc phục liên quan đến tuân thủ đang quá hạn? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức đang quản lý tuân thủ theo cách phản ứng hay chủ động? 

2. Dữ liệu tuân thủ có được dùng trong điều hành không? 

3. Các yêu cầu pháp lý có được cập nhật kịp thời khi thay đổi không? 

4. Lãnh đạo có nhìn thấy rủi ro tuân thủ dưới dạng xu hướng không? 

5. Tuân thủ đang là một phần của vận hành hay chỉ là một phần của hồ sơ? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp quản lý tuân thủ 

30 ngày đầu: Rà soát và làm rõ 

• Kiểm tra toàn bộ sổ đăng ký yêu cầu pháp lý đang dùng. 

• Xác định các yêu cầu trọng yếu liên quan trực tiếp đến rủi ro cao. 



• Làm rõ ai là người cập nhật và ai là người chịu trách nhiệm. 

60 ngày tiếp theo: Chuẩn hóa và kết nối 

• Thiết kế lại sổ đăng ký theo cấu trúc sống. 

• Nối từng yêu cầu với quy trình, trách nhiệm và bằng chứng. 

• Tạo cơ chế nhắc việc cho các yêu cầu sắp đến hạn hoặc cần rà soát. 

90 ngày tiếp theo: Số hóa và giám sát 

• Chuyển sổ đăng ký sang nền tảng số nếu có thể. 

• Tạo bảng điều khiển theo dõi trạng thái tuân thủ. 

• Đưa dữ liệu tuân thủ vào các cuộc họp điều hành định kỳ. 

• Rà soát hiệu lực của một số yêu cầu trọng yếu và điều chỉnh nếu cần. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Quản lý pháp lý và tiêu chuẩn phải được xem là một hệ thống vận hành, không 

phải chỉ là bộ hồ sơ. 

2. Tuân thủ chỉ có giá trị khi yêu cầu được chuyển thành trách nhiệm, quy trình 

và bằng chứng. 

3. Sổ đăng ký pháp lý và ma trận tuân thủ là hai công cụ nền tảng của hệ thống. 

4. Chuyển đổi số giúp tuân thủ minh bạch, nhanh hơn và dễ theo dõi hơn. 

5. Quản lý tuân thủ tốt là nền móng cho niềm tin tổ chức và cho hệ thống HSE 

trưởng thành. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Tổ chức của bạn đang quản lý yêu cầu pháp lý theo cách nào? 

2. Hãy chọn một yêu cầu pháp lý trọng yếu và mô tả cách nó được chuyển thành 

quy trình thực tế. 

3. Sổ đăng ký pháp lý của bạn có đang sống hay chỉ là một danh mục tĩnh? 

4. Một điểm không phù hợp lặp lại gần đây có liên quan gì đến lỗ hổng tuân thủ? 

5. Nếu phải thiết kế lại hệ thống quản lý tuân thủ từ đầu, bạn sẽ ưu tiên ba yếu 

tố nào? 

Kết chương 

Quản lý pháp lý, tiêu chuẩn và nghĩa vụ tuân thủ là lớp nền không thể thiếu của HSE 

hiện đại. Nhưng điều quan trọng không phải là có bao nhiêu văn bản, mà là tổ chức 



có biến được những yêu cầu đó thành năng lực vận hành hay không. Một hệ thống 

tuân thủ tốt không chỉ giúp doanh nghiệp tránh rủi ro pháp lý. Nó còn giúp doanh 

nghiệp tăng tính kỷ luật, nâng độ tin cậy của vận hành, giảm sai sót lặp lại và tạo ra 

một nền tảng vững chắc cho các chương tiếp theo của cuốn sách. 

Ở chương sau, chúng ta sẽ đi tiếp sang một lớp rất quan trọng: hệ thống quản lý HSE 

theo ISO 45001 và ISO 14001, để xem cách tổ chức các yêu cầu thành một khung 

quản trị thống nhất và có khả năng cải tiến liên tục. 

  



Chương 3. Hệ thống quản lý HSE theo ISO 45001 

và ISO 14001 

Mở chương 

Nhiều doanh nghiệp có chứng nhận hệ thống quản lý, có sổ tay, có quy trình, có 

đánh giá nội bộ, có rà soát của lãnh đạo và có cả những hồ sơ được sắp xếp khá công 

phu. Nhưng khi đi vào thực tế hiện trường, người ta vẫn thường gặp những câu hỏi 

rất quen thuộc: vì sao cùng một lỗi lặp lại nhiều lần, vì sao một hành động khắc phục 

kéo dài quá lâu, vì sao một điểm không phù hợp đã được ghi nhận nhưng không thay 

đổi được cách làm, và vì sao hệ thống nhìn thì đầy đủ nhưng lại chưa thật sự tạo ra 

cải tiến. 

Điều đó cho thấy một vấn đề cốt lõi: có hệ thống quản lý không đồng nghĩa với có 

hệ thống quản lý hiệu lực. Một tổ chức có thể làm đúng cấu trúc của ISO trên giấy, 

nhưng nếu không chuyển được các yêu cầu của hệ thống thành nhịp vận hành thực 

tế, thì ISO chỉ dừng ở vai trò hồ sơ. Ngược lại, nếu doanh nghiệp hiểu đúng bản chất 

của ISO 45001 và ISO 14001, hai tiêu chuẩn này có thể trở thành khung xương sống 

để tổ chức HSE, môi trường, kiểm soát thay đổi, đánh giá rủi ro, hành động khắc 

phục và cải tiến liên tục. 

Chương này không nhằm trình bày ISO như một bộ điều khoản để ghi nhớ, mà nhằm 

làm rõ ISO như một cách tư duy quản trị. Khi đó, câu hỏi không còn là “đã viết đủ 

chưa”, mà là “hệ thống có thực sự giúp tổ chức kiểm soát tốt hơn, học nhanh hơn và 

cải tiến bền hơn không”. 

Luận điểm chính 

ISO 45001 và ISO 14001 không phải là bộ hồ sơ để trưng bày, mà là khung quản trị 

giúp tổ chức biến yêu cầu an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thành một 

hệ thống vận hành có cấu trúc, có trách nhiệm, có dữ liệu và có khả năng cải tiến 

liên tục. 

Nói cách khác, giá trị của ISO không nằm ở chứng nhận treo tường, mà nằm ở việc 

nó giúp tổ chức thiết kế một hệ thống có thể sống, có thể học và có thể tự điều chỉnh 

theo thay đổi của thực tế. 

Bối cảnh 

1. ISO thường bị hiểu như một mục tiêu cuối cùng, trong khi nó chỉ là khung 

vận hành 



Nhiều tổ chức bước vào ISO với tâm thế “làm sao để đạt chứng nhận”. Đây là một 

động lực ban đầu có thể hiểu được, nhưng nếu dừng ở đó thì hệ thống rất dễ bị lệch 

trọng tâm. Khi mục tiêu chính chỉ là chứng nhận, người ta thường tối ưu cho kỳ đánh 

giá, tối ưu cho hồ sơ và tối ưu cho việc “qua cửa”, thay vì tối ưu cho hiệu lực vận 

hành. 

Trong thực tế, điều làm tổ chức mạnh lên không phải là có tấm chứng nhận, mà là 

có một hệ thống kiểm soát tốt hơn nhờ ISO. Nếu nhận thức này không rõ, ISO rất dễ 

bị biến thành một lớp trang trí quản trị. 

2. Môi trường vận hành cần một khung hệ thống đủ chặt nhưng đủ linh hoạt 

HSE, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đều là những lĩnh vực liên quan 

trực tiếp đến rủi ro, thay đổi và con người. Nếu không có khung hệ thống, các hoạt 

động sẽ bị phân tán: chỗ này làm theo kinh nghiệm, chỗ kia làm theo thói quen, bộ 

phận này dùng một biểu mẫu, bộ phận khác dùng biểu mẫu khác. Kết quả là tổ chức 

khó kiểm soát tính nhất quán. 

ISO 45001 và ISO 14001 cung cấp một khung để gom những yêu cầu đó lại thành 

một hệ thống thống nhất. Cái hay của ISO không nằm ở ngôn ngữ học thuật, mà ở 

cấu trúc có thể giúp tổ chức biết mình cần làm gì, ai làm, làm ở đâu, kiểm tra thế nào 

và cải tiến ra sao. 

3. Chuyển đổi số làm lộ rõ điểm yếu của hệ thống hình thức 

Khi tổ chức chuyển từ hồ sơ giấy sang môi trường số, mọi sự thiếu nhất quán đều 

trở nên rõ hơn. Nếu một quy trình không rõ, dữ liệu số sẽ phơi bày sự mơ hồ đó. Nếu 

trách nhiệm chưa rõ, hệ thống số sẽ cho thấy hành động bị treo. Nếu phiên bản tài 

liệu không được kiểm soát tốt, dữ liệu sẽ cho thấy người dùng đang dùng nhiều bản 

khác nhau. 

Điều này có nghĩa là số hóa không làm hệ thống tốt hơn một cách tự động. Nó chỉ 

làm cho điểm mạnh và điểm yếu lộ rõ hơn. Vì vậy, nếu muốn số hóa HSE hiệu quả, 

tổ chức phải có nền ISO đủ tốt, đủ chặt và đủ thực chất. 

4. ISO là cách biến quản trị thành khả năng lặp lại 

Điểm mạnh nhất của ISO nằm ở khả năng tạo ra tính lặp lại có kiểm soát. Không 

phụ thuộc hoàn toàn vào một vài cá nhân giỏi. Không phụ thuộc vào trí nhớ hoặc 

kinh nghiệm truyền miệng. Không phụ thuộc vào may rủi của từng ca làm việc. ISO 

giúp tổ chức biến những thực hành tốt thành hệ thống, và biến hệ thống thành năng 

lực có thể duy trì. 



Đó là lý do ISO rất quan trọng đối với HSE. HSE không thể chỉ tồn tại nhờ người 

giỏi. HSE phải được cài vào cơ chế vận hành của tổ chức. 

Khung lý thuyết 

1. Bản chất của ISO 45001 và ISO 14001 

ISO 45001 

ISO 45001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Trọng 

tâm của tiêu chuẩn này không chỉ là giảm tai nạn, mà là xây dựng một hệ thống có 

khả năng nhận diện nguy cơ, kiểm soát rủi ro, tham vấn người lao động và cải tiến 

hiệu lực an toàn. 

Điểm đáng chú ý là ISO 45001 nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo, sự tham gia của 

người lao động, bối cảnh tổ chức, rủi ro và cơ hội, cùng với chu trình cải tiến liên 

tục. Điều đó cho thấy an toàn không phải là việc riêng của bộ phận HSE, mà là trách 

nhiệm chung được tổ chức trong một hệ thống rõ ràng. 

ISO 14001 

ISO 14001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường. Trọng tâm của tiêu chuẩn 

này là giúp tổ chức nhận diện và kiểm soát các khía cạnh môi trường, nghĩa vụ tuân 

thủ, rủi ro môi trường và các cơ hội cải thiện hiệu quả môi trường. 

Nếu ISO 45001 chú trọng bảo vệ con người khỏi tai nạn và tổn hại sức khỏe, thì ISO 

14001 mở rộng sang tác động của tổ chức lên môi trường tự nhiên, bao gồm chất 

thải, phát thải, sử dụng tài nguyên và các ảnh hưởng liên quan khác. 

Điểm chung của hai tiêu chuẩn 

Hai tiêu chuẩn này đều dựa trên tư duy hệ thống và chu trình cải tiến liên tục. Chúng 

đều yêu cầu: 

• hiểu bối cảnh tổ chức, 

• xác định các bên liên quan, 

• nhận diện rủi ro và cơ hội, 

• thiết lập mục tiêu, 

• hỗ trợ vận hành, 

• đánh giá hiệu lực, 

• và cải tiến liên tục. 



Điều đó có nghĩa là ISO không phải hai bộ riêng biệt để làm song song, mà có thể 

được tích hợp thành một hệ thống HSE thống nhất. 

2. Cấu trúc của một hệ thống quản lý theo ISO 

Một hệ thống quản lý theo ISO thường gồm các lớp sau: 

a. Bối cảnh tổ chức 

Tổ chức cần hiểu mình đang hoạt động trong môi trường nào: ngành nghề, công 

nghệ, quy mô, yêu cầu pháp lý, yêu cầu khách hàng, kỳ vọng của các bên liên quan, 

năng lực nội bộ và những thay đổi đang tác động đến mình. 

b. Lãnh đạo và cam kết 

Lãnh đạo không chỉ ký chính sách. Lãnh đạo phải định hướng, cung cấp nguồn lực, 

theo dõi hiệu lực và thể hiện cam kết thực tế. Nếu lãnh đạo không tham gia, hệ thống 

ISO dễ bị đẩy về phía “việc của HSE”. 

c. Hoạch định 

Đây là nơi tổ chức xác định rủi ro, cơ hội, mục tiêu, kế hoạch và cách đạt mục tiêu. 

Hoạch định tốt sẽ quyết định chất lượng vận hành sau này. 

d. Hỗ trợ 

Bao gồm nguồn lực, năng lực, nhận thức, trao đổi thông tin và kiểm soát tài liệu. 

Đây là những yếu tố khiến hệ thống có thể được duy trì ổn định. 

e. Vận hành 

Đây là phần biến kế hoạch thành thực tế: nhận diện rủi ro, kiểm soát công việc, quản 

lý thay đổi, ứng phó tình huống khẩn cấp, kiểm soát nhà thầu, quản lý sự cố, quản 

lý khía cạnh môi trường. 

f. Đánh giá hiệu lực 

Tổ chức cần theo dõi, đo lường, phân tích, đánh giá, kiểm tra nội bộ và rà soát của 

lãnh đạo. 

g. Cải tiến 

Bao gồm hành động khắc phục, xử lý không phù hợp và cải tiến liên tục. 

Nếu một trong các lớp này yếu, hệ thống sẽ mất cân bằng. 

3. Tư duy PDCA trong ISO 

ISO được xây dựng trên chu trình PDCA: 

• Plan: hoạch định 



• Do: thực hiện 

• Check: kiểm tra 

• Act: cải tiến 

Điều quan trọng là PDCA không phải một mô hình lý thuyết để trình bày trong báo 

cáo, mà là nhịp sống của hệ thống. Một tổ chức mạnh về ISO là tổ chức biết lập kế 

hoạch rõ, thực hiện nhất quán, kiểm tra thật và cải tiến thật. 

Nếu chỉ có Plan và Do, nhưng không Check và Act, hệ thống sẽ dần trở thành hình 

thức. Nếu chỉ Check mà không Act, tổ chức sẽ biết nhiều vấn đề nhưng không thay 

đổi được gì. Nếu chỉ Act mà không có dữ liệu kiểm tra, cải tiến sẽ thiếu trọng tâm. 

4. Tích hợp ISO 45001 và ISO 14001 vào một hệ thống HSE 

Nhiều tổ chức triển khai hai tiêu chuẩn này như hai mảng tách biệt. Cách làm đó có 

thể khiến quy trình chồng chéo, hồ sơ trùng lặp và người dùng thấy phức tạp. Trong 

thực tế, có rất nhiều điểm giao nhau giữa an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi 

trường. Vì vậy, việc tích hợp là hợp lý hơn. 

Ví dụ: 

• kiểm soát hóa chất vừa liên quan đến an toàn con người, vừa liên quan đến 

môi trường; 

• quản lý sự cố tràn đổ vừa là vấn đề an toàn, vừa là vấn đề môi trường; 

• quản lý chất thải vừa là nghĩa vụ môi trường, vừa liên quan đến điều kiện làm 

việc; 

• ứng phó khẩn cấp có thể liên quan đồng thời đến người, thiết bị và môi trường. 

Khi tích hợp tốt, tổ chức sẽ có một hệ thống gọn hơn, rõ hơn và dễ vận hành hơn. 

5. ISO như một cơ chế học của tổ chức 

Một hệ thống quản lý hiệu lực không chỉ kiểm soát tốt hiện tại, mà còn giúp tổ chức 

học từ kinh nghiệm quá khứ. Mỗi sự cố, mỗi điểm không phù hợp, mỗi near-miss, 

mỗi kết quả đánh giá nội bộ đều là dữ liệu cho cải tiến. ISO chính là khung để tổ 

chức không lãng phí những dữ liệu đó. 

Nếu dữ liệu không được dùng để cải tiến, hệ thống ISO sẽ trở thành nơi lưu hồ sơ 

của lỗi cũ. Nếu dữ liệu được dùng tốt, ISO trở thành cơ chế học liên tục của tổ chức. 

Thực chiến 

1. Tổ chức một hệ thống tài liệu sống 



Một hệ thống ISO tốt không phải là một thư mục giấy tờ dày đặc, mà là một cấu trúc 

tài liệu sống. Cấu trúc này nên có: 

• chính sách, 

• mục tiêu, 

• sổ tay hoặc khung quản lý, 

• quy trình, 

• biểu mẫu, 

• hướng dẫn, 

• bằng chứng thực hiện, 

• và lịch sử sửa đổi. 

Điều quan trọng là mỗi tài liệu phải có vai trò rõ. Tài liệu không nên chỉ tồn tại để 

“đủ bộ”, mà phải giúp người dùng biết làm gì và làm như thế nào. 

2. Chuyển quy trình CAPA thành luồng số 

Một trong những điểm mạnh nhất của ISO là xử lý không phù hợp và hành động 

khắc phục. Nhưng trong nhiều tổ chức, CAPA vẫn bị làm thủ công: phát hiện một 

lỗi, ghi nhận trên file, giao việc qua email, theo dõi bằng Excel, rồi chờ đến cuộc 

họp sau để xem đã xong chưa. 

Trong môi trường số, CAPA có thể được thiết kế như một luồng việc: 

• phát hiện điểm không phù hợp, 

• phân loại mức độ, 

• giao cho bộ phận liên quan, 

• xác định nguyên nhân gốc, 

• đề xuất hành động, 

• theo dõi tiến độ, 

• xác minh hiệu lực, 

• và đóng hành động. 

Khi luồng này được số hóa, hệ thống sẽ minh bạch hơn rất nhiều. Người phụ trách 

biết việc của mình. HSE biết trạng thái xử lý. Lãnh đạo biết điểm nào đang tồn đọng. 

Và dữ liệu trở thành nền tảng để phân tích xu hướng. 

3. Gắn ISO với bảng điều khiển HSE 



Nếu ISO chỉ dừng ở tài liệu, nó sẽ khó tạo ra nhịp sống. Nhưng nếu các chỉ số ISO 

được đưa lên bảng điều khiển, hệ thống sẽ trở nên dễ quan sát hơn. Có thể theo dõi: 

• số điểm không phù hợp, 

• tỷ lệ hành động quá hạn, 

• số hành động đã xác minh, 

• tỷ lệ hoàn thành đánh giá nội bộ, 

• số thay đổi được rà soát, 

• số sự cố lặp lại, 

• và trạng thái mục tiêu môi trường hoặc an toàn. 

Lúc này, ISO không còn là một hệ thống riêng biệt, mà là một phần của điều hành 

HSE. 

4. Dùng ISO để quản lý thay đổi 

Một thay đổi nhỏ về thiết bị, nguyên liệu, nhà thầu, layout hoặc quy trình có thể tạo 

ra rủi ro mới. ISO 45001 và ISO 14001 đều khuyến khích tổ chức có cách tiếp cận 

hệ thống với thay đổi. Trong thực tế, điều này có nghĩa là mỗi khi có thay đổi, tổ 

chức cần tự hỏi: 

• thay đổi này tác động đến nguy cơ nào, 

• tác động đến khía cạnh môi trường nào, 

• kiểm soát nào cần cập nhật, 

• ai phụ trách, 

• và hồ sơ nào cần sửa. 

Nếu không có cơ chế này, hệ thống sẽ luôn chậm một nhịp so với thực tế. 

5. Xây dựng nhịp cải tiến định kỳ 

ISO không sống nếu chỉ được kiểm tra vào lúc đánh giá. Tổ chức cần có nhịp: 

• kiểm tra hiện trường, 

• rà soát hành động khắc phục, 

• đánh giá nội bộ, 

• họp xem xét của lãnh đạo, 

• cập nhật mục tiêu, 



• và theo dõi xu hướng. 

Khi nhịp này chạy đều, hệ thống ISO sẽ không còn là lớp trang trí bên ngoài mà trở 

thành một cơ chế điều hành bên trong. 

Bẫy thường gặp 

1. Làm ISO để đạt chứng nhận rồi dừng 

Đây là bẫy phổ biến nhất. Sau khi đạt chứng nhận, nhiều tổ chức giảm nhịp cải tiến 

hoặc quay lại cách làm cũ. Khi đó, chứng nhận vẫn có thể còn, nhưng hệ thống thì 

không còn mạnh như trước. 

2. Sao chép tài liệu từ nơi khác 

Mỗi tổ chức có bối cảnh riêng. Sao chép quy trình hoặc sổ tay từ đơn vị khác có thể 

tạo ra tài liệu đẹp nhưng không phù hợp với thực tế vận hành. ISO chỉ hiệu quả khi 

được thiết kế đúng với bối cảnh của chính tổ chức đó. 

3. Tách ISO khỏi hiện trường 

Nếu người vận hành không hiểu, không dùng hoặc không thấy lợi ích của hệ thống, 

ISO sẽ nằm ngoài đời sống thực tế. ISO phải đến được hiện trường, đến được người 

dùng, đến được thao tác công việc. 

4. Tập trung quá nhiều vào hồ sơ 

Hồ sơ là bằng chứng, nhưng không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng 

là kiểm soát tốt hơn. Một tổ chức có thể có hồ sơ đầy đủ nhưng kiểm soát vẫn yếu. 

5. Không gắn ISO với dữ liệu 

Nếu không có dữ liệu, ISO dễ trở thành một chuỗi đánh giá định kỳ mà thiếu nhịp 

học liên tục. Dữ liệu là điều làm cho ISO từ một khung giấy tờ trở thành một hệ 

thống sống. 

Áp dụng thực tế 

1. Rà soát lại cấu trúc ISO đang có 

Hãy kiểm tra xem hệ thống hiện tại có rõ các lớp sau không: 

• bối cảnh, 

• lãnh đạo, 

• hoạch định, 

• hỗ trợ, 

• vận hành, 



• đánh giá, 

• cải tiến. 

Nếu thiếu lớp nào, hệ thống sẽ lệch. 

2. Chọn một quy trình ISO trọng điểm để số hóa 

Có thể bắt đầu từ: 

• CAPA, 

• đánh giá nội bộ, 

• kiểm soát tài liệu, 

• quản lý thay đổi, 

• hay theo dõi mục tiêu. 

Hãy làm cho một quy trình thật tốt trước khi mở rộng. 

3. Gắn một số chỉ số ISO lên bảng điều khiển 

Ví dụ: 

• số điểm không phù hợp, 

• số hành động quá hạn, 

• tỷ lệ xác minh hiệu lực, 

• số thay đổi chưa được rà soát, 

• số mục tiêu chưa đạt. 

4. Rà soát cơ chế xem xét của lãnh đạo 

Hãy xem cuộc họp lãnh đạo hiện nay có thật sự dùng dữ liệu ISO để ra quyết định 

hay không. Nếu chỉ đọc báo cáo mà không quyết định gì, cơ chế xem xét cần được 

thiết kế lại. 

5. Xác định một thay đổi hiện trường và thử áp dụng tư duy ISO 

Ví dụ một thay đổi về thiết bị hoặc quy trình. Hãy xem: 

• có đánh giá rủi ro lại không, 

• có đánh giá khía cạnh môi trường liên quan không, 

• có cập nhật tài liệu không, 

• có truyền thông cho người dùng không, 

• có theo dõi hiệu lực sau thay đổi không. 



Bảng so sánh: ISO hình thức và ISO hiệu lực 

Nội dung ISO hình thức ISO hiệu lực 

Mục tiêu Đạt chứng nhận Tăng năng lực kiểm soát 

Tài liệu Nhiều nhưng ít dùng Gọn, rõ, dùng được 

Đánh giá nội bộ Làm cho đủ kỳ Tìm điểm yếu thật 

Hành động khắc phục Ghi nhận rồi để đó Theo dõi đến khi có hiệu lực 

Vai trò lãnh đạo Ký duyệt Tham gia và ra quyết định 

Dữ liệu Lưu trữ Phân tích và cải tiến 

Hiện trường Xa hệ thống Được kết nối trực tiếp 

Bảng tích hợp: ISO 45001 và ISO 14001 trong vận hành HSE 

Chủ đề ISO 45001 ISO 14001 Điểm tích hợp 

Đánh giá rủi ro Rủi ro an toàn và sức 

khỏe 

Khía cạnh môi trường Một cơ chế đánh giá 

tích hợp 

Quản lý thay đổi Tác động đến an toàn Tác động đến môi 

trường 

Một quy trình duy 

nhất 

Ứng phó khẩn cấp Tai nạn, sự cố người 

lao động 

Tràn đổ, phát thải, ô 

nhiễm 

Một kế hoạch phối 

hợp 

Tài liệu và hồ sơ Kiểm soát quy trình 

HSE 

Kiểm soát hồ sơ môi 

trường 

Một hệ thống tài liệu 

chung 

Hành động khắc 

phục 

Sự cố, không phù hợp Không phù hợp môi 

trường 

Một luồng CAPA 

thống nhất 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có hiểu ISO như một khung quản trị hay chỉ như một bộ điều khoản 

không? 

2. Tôi có biết hệ thống hiện tại đang yếu ở lớp nào trong chu trình ISO không? 



3. Tôi có thể giải thích vì sao một tài liệu ISO phải gắn với hiện trường không? 

4. Tôi có biết một điểm không phù hợp nào đang lặp lại trong hệ thống không? 

5. Tôi có đang nhìn ISO như một cơ hội cải tiến hay như một gánh nặng hồ sơ? 

Dành cho bộ phận HSE / hệ thống 

1. Các quy trình ISO của chúng ta có thật sự được sử dụng ở hiện trường không? 

2. CAPA có được theo dõi đến khi xác minh hiệu lực hay không? 

3. Có bao nhiêu tài liệu đang tồn tại nhưng ít được dùng? 

4. Chúng ta có cơ chế quản lý thay đổi đủ rõ không? 

5. Dữ liệu ISO có đang được dùng trong điều hành hay chỉ để đánh giá? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. ISO trong tổ chức đang là công cụ quản trị hay chỉ là giấy chứng nhận? 

2. Lãnh đạo có tham gia thực chất vào hệ thống hay không? 

3. Tổ chức có cơ chế học từ không phù hợp và sự cố hay chưa? 

4. Hệ thống ISO có đủ linh hoạt để thích ứng với thay đổi không? 

5. ISO có đang góp phần làm hệ thống an toàn và hiệu quả hơn không? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp hệ thống ISO 

30 ngày đầu: Nhìn lại cấu trúc và điểm yếu 

• Rà soát hệ thống tài liệu đang có. 

• Xác định quy trình nào đang nặng hồ sơ nhưng yếu hiệu lực. 

• Rà lại các điểm không phù hợp lặp lại. 

• Kiểm tra mức độ tham gia của lãnh đạo và hiện trường. 

60 ngày tiếp theo: Chuẩn hóa và kết nối 

• Chọn một quy trình ISO trọng điểm để làm lại theo hướng gọn hơn và rõ hơn. 

• Nối tài liệu với trách nhiệm, bằng chứng và hành động. 

• Tạo cơ chế theo dõi tiến độ và trạng thái xử lý. 

90 ngày tiếp theo: Số hóa và cải tiến 

• Chuyển quy trình ưu tiên sang nền tảng số nếu có thể. 

• Gắn chỉ số lên bảng điều khiển. 



• Đưa dữ liệu ISO vào họp điều hành. 

• Rà soát lại hiệu lực của cải tiến và điều chỉnh khi cần. 

Tóm tắt cuối chương 

1. ISO 45001 và ISO 14001 là khung quản trị, không phải bộ hồ sơ để trưng bày. 

2. Hệ thống ISO hiệu lực phải gắn được với hiện trường, dữ liệu và ra quyết 

định. 

3. Chu trình PDCA là nhịp sống của hệ thống, không phải sơ đồ để minh họa. 

4. Hai tiêu chuẩn này có thể tích hợp thành một hệ thống HSE thống nhất. 

5. Giá trị thật của ISO nằm ở việc tổ chức học nhanh hơn, kiểm soát tốt hơn và 

cải tiến bền hơn. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong tổ chức của bạn, ISO đang được hiểu là gì: chứng nhận hay khung quản 

trị? 

2. Hãy chọn một quy trình ISO trọng điểm và mô tả cách làm cho nó hiệu lực 

hơn. 

3. Có điểm nào trong hệ thống đang “đẹp trên giấy nhưng yếu ở hiện trường” 

không? 

4. Dữ liệu ISO hiện nay có đang được dùng để ra quyết định không? 

5. Nếu phải tích hợp ISO 45001 và ISO 14001 vào một luồng duy nhất, bạn sẽ 

bắt đầu từ đâu? 

Kết chương 

ISO 45001 và ISO 14001 chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng được vận hành như một 

hệ thống sống, không phải một bộ tài liệu tĩnh. Khi tổ chức hiểu ISO theo đúng bản 

chất, ISO trở thành khung để kết nối lãnh đạo, hiện trường, dữ liệu, thay đổi và cải 

tiến. Khi đó, HSE không còn là một tập hợp hoạt động rời rạc, mà trở thành một 

phần của năng lực quản trị có cấu trúc và có khả năng học hỏi. 

Ở chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi sang một lớp rất quan trọng để đo xem hệ thống 

này có thật sự hiệu lực hay không: chỉ số dẫn dắt, chỉ số kết quả và cách đo hiệu lực 

hệ thống. 

  



Chương 4. Chỉ số dẫn dắt, chỉ số kết quả và 

đo hiệu lực hệ thống 

Mở chương 

Một tổ chức có thể báo cáo rằng trong tháng vừa qua không có tai nạn nghiêm trọng 

nào. Đó là một thông tin tốt, nhưng chưa đủ để kết luận rằng hệ thống HSE đang 

mạnh. Ở một khu vực khác, số sự cố nhỏ và near-miss lại tăng dần, số hành động 

khắc phục bị quá hạn nhiều hơn trước, một số kiểm soát trọng yếu được kiểm tra 

không đều, và tỷ lệ hoàn thành huấn luyện thì vẫn đạt. Nếu chỉ nhìn vào số tai nạn, 

tổ chức có thể tưởng rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào dữ liệu vận 

hành, sẽ thấy hệ thống đang phát tín hiệu cảnh báo. 

Đây chính là điểm khác biệt giữa việc “đếm kết quả” và việc “đo hiệu lực”. Trong 

nhiều tổ chức, chỉ số HSE vẫn bị hiểu như một bảng tổng hợp sự cố hoặc một bộ số 

liệu để báo cáo định kỳ. Cách làm đó không sai, nhưng quá hẹp. Một hệ thống HSE 

trưởng thành không chỉ cần biết đã có bao nhiêu tai nạn, mà còn phải biết điều gì 

đang dẫn đến những tai nạn ấy, kiểm soát nào đang suy yếu, xu hướng nào đang xấu 

đi và cần ưu tiên hành động ở đâu. 

Chương này được viết để trả lời một câu hỏi rất quan trọng: làm thế nào để đo được 

sức khỏe thật sự của hệ thống HSE, thay vì chỉ ghi lại những sự cố đã xảy ra? 

Luận điểm chính 

Một hệ thống HSE hiệu lực không thể được đánh giá chỉ bằng chỉ số kết quả như tai 

nạn hay vi phạm đã xảy ra, mà phải được theo dõi bằng một bộ chỉ số dẫn dắt, chỉ 

số kết quả và các tín hiệu cho thấy hệ thống đang mạnh hay yếu ở những điểm nào. 

Nói ngắn gọn, nếu chỉ số kết quả cho ta biết “đã xảy ra chuyện gì”, thì chỉ số dẫn dắt 

và các thước đo hiệu lực hệ thống cho ta biết “điều gì đang xảy ra trước khi chuyện 

lớn xảy ra”. Đây là sự khác biệt rất quan trọng trong quản trị an toàn hiện đại. 

Bối cảnh 

1. Nhiều tổ chức vẫn nhìn HSE qua gương chiếu hậu 

Khi một doanh nghiệp chỉ tập trung vào số vụ tai nạn, số ngày không tai nạn hoặc 

số sự cố đã xảy ra, tổ chức đang nhìn hệ thống HSE qua gương chiếu hậu. Những 

chỉ số đó vẫn hữu ích, nhưng chúng phản ánh quá khứ. Trong khi đó, quản trị an 

toàn cần khả năng nhìn trước. 



Một hệ thống chỉ báo cáo kết quả muộn sẽ luôn phản ứng sau sự kiện. Nó có thể cho 

biết đã có vấn đề, nhưng không đủ để ngăn vấn đề từ sớm. Nếu tổ chức muốn chủ 

động hơn, cần bổ sung các chỉ số cho thấy rủi ro đang được kiểm soát như thế nào 

trong quá trình vận hành hằng ngày. 

2. Không phải chỉ số nào nhiều hơn cũng tốt hơn 

Nhiều nơi có rất nhiều chỉ số HSE, nhưng các chỉ số ấy lại không dẫn đến hành động. 

Có tổ chức đo hàng chục, thậm chí hàng trăm đầu mục nhưng vẫn không trả lời được 

những câu hỏi rất đơn giản: điểm yếu chính nằm ở đâu, khu vực nào đang xấu đi, 

kiểm soát nào đang suy giảm, hành động nào đang quá hạn, hay sự cố nào có xu 

hướng lặp lại. 

Chỉ số không phải để làm cho bảng báo cáo đầy hơn. Chỉ số phải giúp tổ chức nhìn 

rõ hơn, quyết định tốt hơn và cải tiến hiệu quả hơn. Nếu chỉ số không phục vụ hành 

động, nó chỉ là con số trang trí. 

3. Dữ liệu số làm cho cách đo lường trở nên rõ hơn 

Trong môi trường số, tổ chức có thể thu thập dữ liệu gần thời gian thực từ checklist, 

báo cáo hiện trường, quan trắc, hành động khắc phục, huấn luyện, kiểm tra và theo 

dõi kiểm soát trọng yếu. Khi dữ liệu được tập trung và chuẩn hóa, việc đo lường 

không còn là công việc chắp vá cuối tháng nữa, mà trở thành một phần của vận hành 

thường xuyên. 

Điều này mở ra một khả năng mới: HSE không chỉ báo cáo những gì đã xảy ra, mà 

còn có thể nhìn thấy những tín hiệu nhỏ đang tích tụ thành xu hướng lớn. 

4. Đo lường là nền của quản trị 

Không thể cải tiến điều gì nếu không đo được điều đó. HSE cũng vậy. Nếu tổ chức 

không xác định rõ mình đang muốn đo cái gì, đo để làm gì, đo bằng cách nào và ai 

dùng kết quả đo, thì bộ chỉ số sẽ dần mất ý nghĩa. Ngược lại, nếu đo đúng, đo đủ và 

đo có mục đích, dữ liệu sẽ trở thành công cụ quản trị rất mạnh. 

Khung lý thuyết 

1. Chỉ số kết quả và chỉ số dẫn dắt 

Chỉ số kết quả là gì 

Chỉ số kết quả là những con số phản ánh điều đã xảy ra. Ví dụ: 

• số vụ tai nạn, 

• số ngày nghỉ do tai nạn, 



• số sự cố môi trường, 

• số vi phạm đã ghi nhận, 

• số điểm không phù hợp sau đánh giá. 

Những chỉ số này rất quan trọng vì chúng cho biết hệ thống đã tạo ra kết quả ra sao. 

Tuy nhiên, chúng thường đến muộn. Chúng không tự cho biết nguyên nhân hệ thống 

đang yếu ở đâu. 

Chỉ số dẫn dắt là gì 

Chỉ số dẫn dắt là những tín hiệu cho thấy hệ thống đang hoạt động như thế nào trước 

khi kết quả xấu xảy ra. Ví dụ: 

• tỷ lệ kiểm tra hoàn thành đúng hạn, 

• tỷ lệ khắc phục đúng hạn, 

• tỷ lệ kiểm tra kiểm soát trọng yếu, 

• số near-miss được báo cáo, 

• tỷ lệ tham gia huấn luyện, 

• số hành động phát sinh từ đánh giá hiện trường. 

Chỉ số dẫn dắt giúp tổ chức nhìn thấy xu hướng sớm và can thiệp trước khi sự cố lớn 

xảy ra. 

Vì sao cần cả hai 

Nếu chỉ có chỉ số kết quả, tổ chức biết được quá khứ nhưng không đủ để dự báo. 

Nếu chỉ có chỉ số dẫn dắt, tổ chức có thể thấy hoạt động đang diễn ra, nhưng chưa 

biết cuối cùng có tạo ra hiệu quả hay không. Vì vậy, một hệ thống đo lường tốt phải 

kết hợp cả hai. 

2. Đo hiệu lực hệ thống là gì 

Đo hiệu lực hệ thống không chỉ là đếm hoạt động. Nó là đánh giá xem các cơ chế 

kiểm soát, quy trình, hành động và nguồn lực có thực sự tạo ra tác động mong muốn 

hay không. 

Ví dụ: 

• Một cuộc huấn luyện được tổ chức xong chưa chắc tạo ra năng lực thực tế. 

• Một cuộc kiểm tra hoàn thành chưa chắc phát hiện được vấn đề trọng yếu. 

• Một hành động khắc phục đóng trên hồ sơ chưa chắc đã giải quyết nguyên 

nhân gốc. 



• Một quy trình có mặt trên giấy chưa chắc đã được dùng đúng ở hiện trường. 

Do đó, hiệu lực phải được nhìn dưới góc độ tác động thực. Hệ thống có giảm rủi ro 

không? Có tăng khả năng phát hiện sớm không? Có giảm tình trạng lặp lại không? 

Có cải thiện hành vi hay không? Có giúp tổ chức phản ứng nhanh hơn không? 

3. Các tầng chỉ số trong HSE 

Một hệ thống đo lường HSE thường có thể chia thành 4 tầng. 

Tầng 1: chỉ số đầu vào 

Đây là các chỉ số phản ánh nguồn lực hoặc hoạt động nền: 

• số giờ huấn luyện, 

• số cuộc kiểm tra, 

• số lượt quan sát, 

• số cuộc họp an toàn, 

• số tài liệu được cập nhật. 

Những chỉ số này hữu ích nhưng chưa đủ nói lên hiệu lực. 

Tầng 2: chỉ số quá trình 

Đây là các chỉ số cho thấy hoạt động đang được vận hành ra sao: 

• tỷ lệ hoàn thành kiểm tra đúng hạn, 

• tỷ lệ phản hồi báo cáo trong thời gian quy định, 

• tỷ lệ hành động khắc phục đúng hạn, 

• tỷ lệ kiểm soát trọng yếu được xác minh. 

Đây là lớp chỉ số rất quan trọng vì nó phản ánh tính vận hành của hệ thống. 

Tầng 3: chỉ số đầu ra 

Đây là các kết quả gần hơn với hiệu lực: 

• số near-miss được báo cáo, 

• số điểm không phù hợp, 

• số hành động đóng hiệu lực, 

• số lỗi lặp lại, 

• tỷ lệ tuân thủ ở hiện trường. 

 



Tầng 4: chỉ số kết quả cuối 

Đây là các kết quả cuối cùng: 

• số tai nạn, 

• số ngày nghỉ, 

• sự cố môi trường, 

• tổn thất tài sản, 

• mức độ ảnh hưởng đến con người và hoạt động. 

Hệ thống tốt không chỉ theo dõi tầng cuối, mà phải theo dõi đồng thời cả bốn tầng. 

4. Nguyên tắc chọn chỉ số 

Một chỉ số HSE tốt cần đáp ứng ít nhất 6 tiêu chí. 

a. Có mục đích rõ 

Mỗi chỉ số phải trả lời một câu hỏi quản trị cụ thể. Nếu không biết đo để làm gì, tốt 

nhất không nên đo. 

b. Có thể hành động 

Chỉ số phải dẫn đến quyết định hoặc hành động cụ thể. Nếu chỉ số không giúp thay 

đổi gì, nó không có nhiều giá trị. 

c. Có thể đo được ổn định 

Chỉ số phải đủ rõ để các bộ phận hiểu giống nhau và đo giống nhau. Nếu mỗi nơi 

hiểu một kiểu, dữ liệu sẽ không đáng tin. 

d. Có tính nhạy 

Chỉ số phải đủ nhạy để phản ánh thay đổi thực tế. Nếu chỉ số quá chậm phản ánh, nó 

sẽ không giúp phát hiện sớm. 

e. Không quá nhiều 

Quá nhiều chỉ số sẽ gây loãng và làm mất tập trung. Tốt hơn là chọn ít chỉ số nhưng 

đúng trọng tâm. 

f. Gắn với người dùng 

Chỉ số phải phù hợp với đối tượng sử dụng. Lãnh đạo cần một dạng nhìn khác với 

giám sát hiện trường hay nhân viên HSE. 

 

 



5. Bảng điều khiển HSE 

Bảng điều khiển HSE là nơi tổng hợp các chỉ số quan trọng để phục vụ điều hành. 

Một bảng điều khiển tốt không phải là nơi chứa thật nhiều số, mà là nơi cho thấy 

điều gì đang cần chú ý ngay. 

Một bảng điều khiển có ích thường giúp trả lời các câu hỏi: 

• Chúng ta đang ở đâu? 

• Xu hướng đang đi lên hay đi xuống? 

• Khu vực nào đang có điểm nóng? 

• Hành động nào bị quá hạn? 

• Kiểm soát nào đang suy giảm? 

• Vấn đề nào cần ưu tiên trong tuần hoặc tháng này? 

Bảng điều khiển HSE càng gắn với quyết định thì càng có giá trị. 

Thực chiến 

1. Xây bộ chỉ số HSE theo mục tiêu quản trị 

Một sai lầm phổ biến là lấy sẵn một bộ chỉ số có sẵn ở nơi khác rồi dùng nguyên xi. 

Cách làm tốt hơn là bắt đầu từ câu hỏi quản trị. Ví dụ: 

• Tổ chức muốn giảm tai nạn nghiêm trọng. 

• Tổ chức muốn cải thiện báo cáo near-miss. 

• Tổ chức muốn kiểm soát tốt hơn các hành động quá hạn. 

• Tổ chức muốn tăng hiệu lực kiểm soát trọng yếu. 

Từ câu hỏi đó, mới chọn chỉ số phù hợp. Ví dụ: 

• tỷ lệ báo cáo near-miss theo ca, 

• tỷ lệ hành động đúng hạn, 

• số kiểm soát trọng yếu được xác minh, 

• số điểm không phù hợp lặp lại, 

• số khu vực có xu hướng rủi ro tăng. 

Như vậy, chỉ số phục vụ mục tiêu thật, chứ không phải chỉ để có số. 

2. Kết hợp chỉ số dẫn dắt và chỉ số kết quả 

Một bộ chỉ số hiệu quả nên có cả hai. Ví dụ: 



• chỉ số kết quả: số tai nạn, số ngày nghỉ, số sự cố môi trường; 

• chỉ số dẫn dắt: số near-miss, tỷ lệ hành động quá hạn, tỷ lệ kiểm tra hoàn 

thành, tỷ lệ xác minh kiểm soát trọng yếu. 

Nếu chỉ nhìn kết quả cuối, tổ chức phản ứng chậm. Nếu chỉ nhìn hoạt động đầu vào, 

tổ chức có thể thấy bận rộn nhưng chưa chắc có hiệu quả. Kết hợp hai nhóm chỉ số 

giúp tạo ra bức tranh đầy đủ hơn. 

3. Đo hiệu lực hành động khắc phục 

Một trong những điểm yếu phổ biến nhất trong HSE là hành động khắc phục chỉ 

được “đóng hồ sơ” mà không được xác minh hiệu lực. Để đo tốt hơn, tổ chức cần 

biết: 

• hành động nào đã hoàn thành đúng hạn, 

• hành động nào thực sự giải quyết nguyên nhân gốc, 

• hành động nào còn tái diễn, 

• hành động nào chỉ xử lý bề mặt. 

Đây là một chỉ báo rất quan trọng của hiệu lực hệ thống. 

4. Theo dõi kiểm soát trọng yếu 

Nếu tổ chức đã xác định được các kiểm soát trọng yếu nhưng không theo dõi được 

chúng, thì hệ thống vẫn còn một lỗ hổng lớn. Các chỉ số có thể bao gồm: 

• số lần kiểm soát được xác minh, 

• tỷ lệ kiểm soát đạt, 

• số lần kiểm soát bị bỏ qua, 

• số kiểm soát suy giảm, 

• số trường hợp cần can thiệp ngay. 

Đây là nơi chỉ số dẫn dắt trở nên đặc biệt hữu ích. 

5. Dùng dữ liệu theo thời gian và theo khu vực 

Một số chỉ số nếu chỉ nhìn theo tháng có thể chưa thấy rõ vấn đề. Nhưng nếu phân 

tích theo: 

• khu vực, 

• ca làm việc, 

• nhóm thiết bị, 



• bộ phận, 

• nhà thầu, 

• loại công việc, thì xu hướng sẽ rõ hơn nhiều. 

Ví dụ, số near-miss tăng không phải vì toàn tổ chức xấu đi, mà có thể tập trung ở 

một khu vực giao cắt hoặc một nhóm thiết bị nào đó. Phân tích theo lớp sẽ giúp ưu 

tiên hành động chính xác hơn. 

6. Gắn chỉ số với họp điều hành 

Chỉ số chỉ có giá trị khi được dùng. Nếu chỉ số nằm trong báo cáo mà không ảnh 

hưởng đến cuộc họp, nó sẽ dần mất ý nghĩa. Một cuộc họp HSE tốt nên trả lời: 

• chỉ số nào đang xấu đi, 

• chỉ số nào cần ưu tiên, 

• nguyên nhân nào đang lặp lại, 

• hành động nào cần thúc đẩy, 

• và trách nhiệm thuộc về ai. 

Khi đó, bảng điều khiển không chỉ để xem, mà để quản trị. 

Bẫy thường gặp 

1. Chỉ nhìn vào tai nạn 

Đây là bẫy lớn nhất. Tai nạn là kết quả cuối cùng. Nếu chỉ nhìn vào đó, tổ chức sẽ 

phản ứng chậm và bỏ lỡ nhiều tín hiệu sớm. 

2. Có quá nhiều chỉ số 

Nhiều chỉ số không làm hệ thống mạnh hơn. Ngược lại, nó dễ làm loãng sự chú ý. 

Chỉ số phải ít nhưng đúng. 

3. Chỉ số đẹp nhưng không có hành động 

Một bảng điều khiển đẹp không có nghĩa là hệ thống tốt. Nếu dữ liệu không dẫn tới 

hành động, thì đó chỉ là hình thức. 

4. Đo mà không chuẩn hóa 

Nếu mỗi bộ phận hiểu chỉ số theo một cách, dữ liệu sẽ không so được với nhau. Khi 

đó, hệ thống mất tính nhất quán. 

 

 



5. Chỉ số không gắn với người dùng 

Lãnh đạo cần một cách nhìn, quản lý hiện trường cần một cách nhìn, HSE cần một 

cách nhìn. Nếu chỉ số không được thiết kế theo người dùng, nó sẽ khó được sử dụng. 

6. Quá tin vào con số 

Số liệu quan trọng, nhưng không phải con số nào cũng nói được toàn bộ sự thật. Phải 

kết hợp dữ liệu với quan sát hiện trường, phỏng vấn và hiểu bối cảnh. 

Áp dụng thực tế 

1. Chọn 3 đến 5 chỉ số cốt lõi 

Đừng bắt đầu với quá nhiều. Hãy chọn một bộ nhỏ nhưng có ý nghĩa quản trị cao. 

Ví dụ: 

• số near-miss, 

• tỷ lệ hành động quá hạn, 

• tỷ lệ kiểm soát trọng yếu đạt, 

• số điểm không phù hợp lặp lại, 

• số sự cố có xu hướng tái diễn. 

2. Phân biệt rõ chỉ số dẫn dắt và chỉ số kết quả 

Mỗi chỉ số cần được gắn nhãn rõ: đây là chỉ số đầu vào, quá trình, đầu ra hay kết quả 

cuối. Việc này giúp người dùng hiểu nó đang đo điều gì. 

3. Thiết kế bảng điều khiển theo người dùng 

• Lãnh đạo cần xu hướng và điểm nóng. 

• Quản lý hiện trường cần hành động và trách nhiệm. 

• HSE cần chi tiết để phân tích và theo dõi. 

4. Rà soát lại cách đo 

Nếu chỉ số không phản ánh đúng thực tế, hãy sửa định nghĩa trước khi tiếp tục dùng. 

Đừng để chỉ số sai nhưng vẫn tiếp tục báo cáo như đúng. 

5. Đưa dữ liệu vào chu trình cải tiến 

Mỗi kỳ họp hoặc chu kỳ rà soát, hãy dùng chỉ số để: 

• xác định vấn đề, 

• ưu tiên nguồn lực, 



• giao hành động, 

• và kiểm tra lại hiệu lực. 

Bảng so sánh: chỉ số dẫn dắt và chỉ số kết quả 

Nội dung Chỉ số dẫn dắt Chỉ số kết quả 

Mục đích Phát hiện sớm, dự báo xu hướng Phản ánh kết quả đã xảy ra 

Ví dụ Near-miss, kiểm tra đúng hạn, 

kiểm soát trọng yếu 

Tai nạn, ngày nghỉ, sự cố 

Tốc độ phản ánh Nhanh hơn Chậm hơn 

Giá trị quản trị Chủ động phòng ngừa Đánh giá hậu quả 

Vai trò trong hệ thống Cảnh báo sớm Đo kết quả cuối 

Hạn chế Cần định nghĩa chuẩn Đến muộn so với rủi ro 

 

Bảng khung đo hiệu lực hệ thống HSE 

Lớp đo 

lường 

Câu hỏi cần trả lời Ví dụ chỉ số 

Đầu vào Chúng ta có đang đầu tư đủ 

không? 

giờ huấn luyện, số cuộc kiểm tra 

Quá trình Hệ thống có đang vận hành đúng 

không? 

tỷ lệ hoàn thành đúng hạn, phản hồi 

đúng hạn 

Đầu ra Hệ thống có tạo ra kết quả gần 

không? 

near-miss, điểm không phù hợp, tỷ lệ 

khắc phục 

Kết quả cuối Hệ thống có làm giảm tổn thất 

không? 

tai nạn, ngày nghỉ, sự cố môi trường 

Hiệu lực Các kiểm soát có thật sự hiệu quả 

không? 

xác minh kiểm soát trọng yếu, tỷ lệ lặp 

lại thấp 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 



1. Tôi có phân biệt được chỉ số dẫn dắt và chỉ số kết quả không? 

2. Tôi có đang quá tập trung vào số tai nạn mà bỏ qua tín hiệu sớm không? 

3. Tôi có biết bộ chỉ số nào thực sự giúp tôi ra quyết định không? 

4. Tôi có hiểu bảng điều khiển HSE đang muốn trả lời câu hỏi gì không? 

5. Tôi có dùng dữ liệu để hành động hay chỉ để báo cáo? 

Dành cho bộ phận HSE 

1. Bộ chỉ số hiện tại có phản ánh đúng hiệu lực hệ thống không? 

2. Chúng ta có đang đo quá nhiều chỉ số không cần thiết không? 

3. Có chỉ số nào đang được báo cáo nhưng không tạo ra quyết định? 

4. Chúng ta có theo dõi kiểm soát trọng yếu bằng dữ liệu không? 

5. Có bao nhiêu chỉ số hiện đang được định nghĩa chưa chuẩn? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Hệ thống HSE của chúng ta đang nhìn quá khứ hay nhìn được xu hướng? 

2. Lãnh đạo có đang dùng bảng điều khiển để ra quyết định không? 

3. Chỉ số hiện tại có giúp phát hiện sớm rủi ro không? 

4. Có bao nhiêu chỉ số đang tồn tại chỉ để báo cáo? 

5. Hệ thống đo lường có đang tạo ra cải tiến thật không? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp hệ thống chỉ số 

30 ngày đầu: Rà soát và tinh gọn 

• Rà lại toàn bộ chỉ số HSE đang dùng. 

• Phân loại theo đầu vào, quá trình, đầu ra và kết quả cuối. 

• Loại bỏ những chỉ số không phục vụ quản trị. 

60 ngày tiếp theo: Thiết kế lại bộ chỉ số 

• Chọn một bộ chỉ số cốt lõi nhỏ nhưng có ý nghĩa. 

• Định nghĩa rõ cách đo, nguồn dữ liệu và người dùng. 

• Tách bạch chỉ số dẫn dắt và chỉ số kết quả. 

90 ngày tiếp theo: Gắn với bảng điều khiển và quyết định 

• Đưa chỉ số lên bảng điều khiển. 



• Gắn chỉ số với họp điều hành. 

• Dùng dữ liệu để chọn ưu tiên hành động. 

• Theo dõi lại hiệu lực sau khi điều chỉnh. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Không thể đánh giá hệ thống HSE chỉ bằng chỉ số kết quả cuối. 

2. Chỉ số dẫn dắt giúp phát hiện xu hướng sớm và can thiệp trước khi sự cố lớn 

xảy ra. 

3. Đo hiệu lực hệ thống là đo xem kiểm soát có thực sự tạo ra tác động hay 

không. 

4. Một bộ chỉ số tốt phải ít nhưng đúng, rõ ràng và có thể dẫn đến hành động. 

5. Bảng điều khiển HSE chỉ có giá trị khi nó giúp ra quyết định và cải tiến thực 

tế. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong tổ chức của bạn, chỉ số nào đang được xem trọng nhất? Có hợp lý 

không? 

2. Hãy chọn 3 chỉ số dẫn dắt quan trọng nhất cho một khu vực rủi ro cao. 

3. Có chỉ số nào đang được dùng nhưng không dẫn đến hành động không? 

4. Làm thế nào để biết một hành động khắc phục đã thực sự có hiệu lực? 

5. Nếu phải thiết kế lại bảng điều khiển HSE, bạn sẽ ưu tiên hiển thị những gì? 

Kết chương 

Đo lường là ngôn ngữ của quản trị. Nếu đo sai, tổ chức sẽ nhìn sai; nếu đo thiếu, tổ 

chức sẽ hành động muộn; nếu đo đúng, tổ chức sẽ thấy trước được nhiều vấn đề 

trước khi chúng trở thành sự cố. Vì vậy, chỉ số dẫn dắt, chỉ số kết quả và các thước 

đo hiệu lực hệ thống không chỉ là công cụ báo cáo, mà là một phần cốt lõi của năng 

lực HSE hiện đại. 

Ở chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào một nội dung nền tảng khác nhưng gắn chặt 

với đo lường và kiểm soát: sự tham gia của người lao động, an toàn tâm lý và văn 

hóa báo cáo. Đây là lớp con người giúp dữ liệu trở nên sống và giúp hệ thống không 

chỉ đo được mà còn được vận hành thực sự. 

  



Chương 5. Sự tham gia của người lao động, 

an toàn tâm lý và văn hóa báo cáo 

Mở chương 

Một tổ chức có thể có đầy đủ quy trình báo cáo sự cố, bảng biểu quan sát hành vi, 

hệ thống checklist, biểu mẫu kiểm tra và cả một bộ chỉ số HSE được cập nhật đều 

đặn. Nhưng khi người lao động ngại nói ra điều bất thường, khi giám sát chỉ muốn 

“ổn định”, khi near-miss không được báo lên vì sợ phiền phức, và khi các vấn đề 

nhỏ bị bỏ qua cho đến lúc trở thành sự cố lớn, hệ thống ấy vẫn chưa thực sự an toàn. 

Trong thực tế, rất nhiều doanh nghiệp có hệ thống ghi nhận dữ liệu khá tốt nhưng lại 

thiếu một thứ quan trọng hơn: sự tham gia thật của người lao động. Báo cáo có thể 

được thiết kế đẹp, nhưng nếu người dùng không tin, không muốn dùng hoặc không 

cảm thấy mình được lắng nghe, thì dữ liệu sẽ thiếu. Khi dữ liệu thiếu, hệ thống sẽ 

mù ở những điểm rất quan trọng. Và khi hệ thống mù, rủi ro sẽ tích tụ ở nơi không 

ai nhìn thấy. 

Điều này cho thấy HSE không chỉ là câu chuyện của quy trình và số liệu. HSE trước 

hết là câu chuyện của con người. Một hệ thống HSE muốn hiệu lực phải tạo ra được 

một môi trường mà trong đó người lao động thấy an toàn khi lên tiếng, thấy có ích 

khi báo cáo và thấy rằng đóng góp của mình được phản hồi một cách nghiêm túc. 

Luận điểm chính 

Sự tham gia của người lao động là nền tảng làm cho hệ thống HSE sống thật. An 

toàn tâm lý và văn hóa báo cáo là hai điều kiện quan trọng để dữ liệu HSE phản ánh 

đúng hiện trường, để near-miss được phát hiện sớm và để tổ chức học nhanh hơn từ 

những tín hiệu nhỏ. 

Nói cách khác, nếu hệ thống chỉ biết “thu thập” mà không biết “kết nối”, nếu chỉ biết 

“ghi nhận” mà không biết “phản hồi”, thì người lao động sẽ dần im lặng. Và một tổ 

chức mà người lao động im lặng trước rủi ro thì không thể gọi là một tổ chức HSE 

mạnh. 

Bối cảnh 

1. Người lao động là người nhìn thấy rủi ro đầu tiên 

Trong rất nhiều trường hợp, người đầu tiên nhận ra một điều bất thường không phải 

là HSE, không phải là quản lý, mà là chính người đang làm việc tại hiện trường. Họ 



thấy một chốt bảo vệ bị tháo, một tiếng động lạ từ thiết bị, một khu vực đi lại bị cản 

trở, một hóa chất không được dán nhãn đúng, hoặc một thao tác đang bị làm tắt. 

Nếu tổ chức không có cơ chế để người lao động nói ra điều đó một cách dễ dàng và 

an toàn, rất nhiều tín hiệu sớm sẽ bị mất. Khi đó, hệ thống chỉ còn lại những dữ liệu 

đến muộn: khi sự cố đã xảy ra. 

2. Nhiều nơi có kênh báo cáo nhưng chưa có văn hóa báo cáo 

Một biểu mẫu báo cáo không tự tạo ra văn hóa báo cáo. Một mã QR không tự làm 

cho người lao động dám lên tiếng. Một hộp thư góp ý không tự tạo ra niềm tin. Văn 

hóa báo cáo chỉ tồn tại khi người lao động cảm thấy rằng việc báo cáo là có ích, 

không bị quy kết vô lý, và dẫn đến hành động thực tế. 

Nếu người lao động từng báo nhưng không thấy phản hồi, từng phản ánh nhưng bị 

xem nhẹ, từng nói ra nhưng bị quy trách nhiệm, họ sẽ im lặng. Và khi sự im lặng trở 

thành thói quen, hệ thống HSE sẽ mất một trong những nguồn dữ liệu quan trọng 

nhất. 

3. An toàn tâm lý là điều kiện của học hỏi 

An toàn tâm lý không có nghĩa là không có kỷ luật hay không có trách nhiệm. Nó 

có nghĩa là người lao động cảm thấy có thể lên tiếng về rủi ro, sai sót, đề xuất hoặc 

lo ngại mà không sợ bị làm khó, bị chế giễu hoặc bị đánh giá bất công. Trong môi 

trường có an toàn tâm lý, con người dám báo cáo sớm, dám hỏi lại, dám nhận ra sai 

sót và dám cùng sửa. 

Ngược lại, trong môi trường không có an toàn tâm lý, người ta thường chọn im lặng, 

né tránh, hoặc chỉ nói điều “an toàn” về mặt quan hệ. Điều này làm cho hệ thống 

mất khả năng học từ thực tế. 

4. Chuyển đổi số sẽ thất bại nếu không có sự tham gia của người dùng 

Một hệ thống số được thiết kế tốt nhưng không được người dùng chấp nhận thì vẫn 

thất bại. Nếu công nhân không thấy tiện, nếu giám sát không thấy hữu ích, nếu HSE 

không phản hồi nhanh, nếu dữ liệu không được dùng để cải thiện thực sự, thì việc 

số hóa chỉ làm tăng thêm một lớp hình thức mới. 

Vì vậy, muốn HSE số thành công, tổ chức phải giải quyết đồng thời cả hai lớp: công 

cụ và con người. Công cụ phải dễ dùng. Con người phải thấy mình được tôn trọng 

và được lắng nghe. 

  



 

Khung lý thuyết 

1. Sự tham gia của người lao động là gì 

Sự tham gia của người lao động không chỉ là việc họ ký tên trên biên bản huấn luyện 

hay có mặt trong một cuộc họp an toàn. Sự tham gia thực chất là khi họ: 

• được cung cấp thông tin rõ ràng, 

• được hỏi ý kiến, 

• được tham gia phát hiện và đánh giá rủi ro, 

• được báo cáo nguy cơ và near-miss, 

• được phản hồi về những điều họ đã nêu, 

• và được nhìn thấy kết quả từ sự tham gia đó. 

Trong hệ thống HSE trưởng thành, người lao động không phải là đối tượng bị quản 

lý đơn thuần. Họ là nguồn tri thức hiện trường và là một phần của cơ chế phòng 

ngừa. 

2. An toàn tâm lý là gì 

An toàn tâm lý là trạng thái mà ở đó người lao động cảm thấy có thể lên tiếng một 

cách chân thực về nguy cơ, sai sót, nhầm lẫn, mối lo hoặc đề xuất mà không sợ bị 

trừng phạt bất công hay bị coi là gây phiền phức. 

An toàn tâm lý không làm giảm trách nhiệm. Ngược lại, nó làm tăng khả năng phát 

hiện sai sót sớm, học từ sai sót và xử lý vấn đề trước khi nó trở thành sự cố nghiêm 

trọng. 

Trong HSE, an toàn tâm lý đặc biệt quan trọng vì nhiều mối nguy chỉ được nhìn thấy 

sớm khi con người dám nói ra. Không có an toàn tâm lý thì near-miss không được 

báo, hành vi không an toàn không được nhắc, và các điểm yếu trong hệ thống không 

được chạm đến. 

3. Văn hóa báo cáo là gì 

Văn hóa báo cáo là mức độ mà tổ chức khuyến khích và duy trì việc báo cáo các vấn 

đề, gần sự cố, hành vi không an toàn, điều kiện không an toàn và các đề xuất cải tiến. 

Một văn hóa báo cáo tốt không dựa trên ép buộc, mà dựa trên niềm tin rằng: 

• báo cáo là có ích, 

• báo cáo được phản hồi, 



• và báo cáo dẫn tới thay đổi. 

Khi văn hóa báo cáo tốt, dữ liệu HSE sẽ phong phú và đáng tin hơn. Khi văn hóa 

báo cáo yếu, hệ thống sẽ thiếu thông tin, phản ứng chậm và dễ đánh giá sai thực 

trạng. 

4. Chu trình tham gia của người lao động 

Có thể hình dung sự tham gia của người lao động qua một chu trình 5 bước: 

a. Nhìn thấy 

Người lao động phát hiện điều bất thường hoặc có ý tưởng cải tiến. 

b. Lên tiếng 

Họ báo cáo, phản ánh, đề xuất hoặc nêu mối lo. 

c. Được tiếp nhận 

Tổ chức phản hồi rõ ràng, nhanh và tôn trọng. 

d. Được xử lý 

Vấn đề được chuyển thành hành động, trách nhiệm và thời hạn. 

e. Được nhìn thấy kết quả 

Người lao động biết rằng tiếng nói của mình tạo ra thay đổi. 

Nếu thiếu bất kỳ bước nào trong chu trình này, niềm tin sẽ giảm dần. 

5. Vai trò của HSE trong việc xây văn hóa báo cáo 

Bộ phận HSE không thể tự tạo ra văn hóa báo cáo bằng khẩu hiệu. HSE phải thiết 

kế cơ chế để văn hóa đó có thể tồn tại. Điều này bao gồm: 

• làm cho cách báo cáo đơn giản hơn, 

• làm cho phản hồi nhanh hơn, 

• làm cho hành động rõ hơn, 

• làm cho kết quả nhìn thấy được, 

• và làm cho người báo cáo cảm thấy an toàn. 

HSE vì vậy phải vừa là người thiết kế công cụ, vừa là người kết nối niềm tin giữa hệ 

thống và hiện trường. 

  



 

Thực chiến 

1. Thiết kế kênh báo cáo dễ dùng 

Nếu muốn người lao động tham gia, trước hết phải làm cho việc tham gia trở nên dễ. 

Báo cáo không nên yêu cầu quá nhiều bước, quá nhiều trường thông tin hoặc quá 

nhiều ngôn ngữ hành chính. Một kênh báo cáo tốt nên cho phép: 

• quét mã QR nhanh, 

• chụp ảnh trực tiếp, 

• chọn loại vấn đề, 

• ghi chú ngắn gọn, 

• và gửi đi ngay. 

Nếu là báo cáo near-miss, hệ thống nên cho phép phân loại đơn giản trước, sau đó 

HSE sẽ tiếp tục làm rõ trong bước điều tra tiếp theo. Người lao động không cần phải 

viết một báo cáo hoàn chỉnh như chuyên viên HSE; họ chỉ cần cung cấp dữ liệu đủ 

để hệ thống phản hồi nhanh. 

2. Phản hồi nhanh và có cấu trúc 

Một trong những lý do lớn nhất khiến người lao động ngừng báo cáo là vì họ không 

thấy phản hồi. Vì vậy, mỗi báo cáo cần có một chu trình phản hồi rõ: 

• đã nhận, 

• đang xử lý, 

• đã giao trách nhiệm, 

• đang khắc phục, 

• đã hoàn thành, 

• đã xác minh. 

Chỉ cần người lao động nhìn thấy tình trạng báo cáo của mình, niềm tin sẽ tăng lên 

đáng kể. Khi họ thấy vấn đề được xử lý thực sự, họ sẽ tiếp tục tham gia. 

3. Dùng near-miss như nguồn dữ liệu học hỏi 

Near-miss là một nguồn dữ liệu cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy hệ thống đang có 

nguy cơ nhưng chưa thành tai nạn. Nếu tổ chức bỏ qua near-miss hoặc xử lý nó như 

một báo cáo phụ, thì sẽ mất đi cơ hội học sớm. 



Tổ chức nên: 

• khuyến khích báo cáo near-miss, 

• phân tích nguyên nhân gốc, 

• xem xu hướng lặp lại, 

• và chuyển kết quả thành cải tiến kiểm soát. 

Một văn hóa báo cáo mạnh không phải là nơi có nhiều sự cố hơn, mà là nơi có nhiều 

tín hiệu sớm hơn. 

4. Gắn văn hóa báo cáo với nhận diện và ghi nhận tích cực 

Người lao động sẽ có động lực hơn nếu họ thấy rằng việc lên tiếng được ghi nhận. 

Sự ghi nhận không nhất thiết phải lớn, nhưng phải kịp thời và chân thành. Có thể là: 

• lời cảm ơn trực tiếp, 

• phản hồi công khai về một phát hiện hữu ích, 

• ghi nhận cá nhân hoặc nhóm, 

• hoặc cho thấy kết quả hành động từ báo cáo đó. 

Điều này giúp tạo ra vòng lặp tích cực: báo cáo tốt dẫn đến phản hồi tốt, phản hồi 

tốt dẫn đến tin tưởng tốt, và tin tưởng tốt dẫn đến báo cáo nhiều hơn. 

5. Xây nhịp đối thoại thay vì chỉ nhắc nhở 

Nếu HSE chỉ xuất hiện để kiểm tra hoặc nhắc nhở, người lao động sẽ dễ xem HSE 

như một lực lượng kiểm soát. Nhưng nếu HSE biết đối thoại, đặt câu hỏi, lắng nghe 

và cùng tìm giải pháp, người lao động sẽ dần coi HSE là đối tác an toàn. 

Đối thoại không làm giảm kỷ luật. Nó làm tăng chất lượng của việc tuân thủ vì người 

lao động hiểu mục đích và thấy mình có vai trò. 

6. Sử dụng dữ liệu để chứng minh tiếng nói của người lao động có giá trị 

Một cách mạnh để củng cố văn hóa báo cáo là cho người lao động thấy dữ liệu từ 

chính báo cáo của họ đã tạo ra thay đổi gì. Ví dụ: 

• số near-miss theo khu vực, 

• số hành động đã được đóng, 

• số điểm nóng đã được xử lý, 

• xu hướng giảm sau can thiệp, 

• hoặc các cải tiến được khởi tạo từ báo cáo hiện trường. 



Khi người lao động thấy tiếng nói của mình được chuyển thành kết quả, họ sẽ tin 

vào hệ thống hơn. 

Bẫy thường gặp 

1. Nhầm sự tham gia với việc ký tên 

Có mặt trong buổi họp, ký vào biên bản, hay điền checklist không có nghĩa là đã 

tham gia thực chất. Tham gia thực chất là có tiếng nói, có phản hồi và có tác động. 

2. Phạt quá nhanh, nghe quá chậm 

Nếu tổ chức phản ứng mạnh với lỗi nhưng phản hồi chậm với đề xuất hoặc cảnh báo, 

người lao động sẽ học được rằng im lặng là an toàn hơn lên tiếng. Đây là một bẫy 

rất nguy hiểm. 

3. Tạo kênh báo cáo nhưng không xử lý 

Một số tổ chức mở rất nhiều kênh báo cáo nhưng không có cơ chế phản hồi rõ. Khi 

đó, người dùng sẽ nhanh chóng mất niềm tin. Kênh báo cáo chỉ có ý nghĩa khi đi 

cùng quy trình xử lý. 

4. Chỉ nhìn số lượng báo cáo 

Nhiều nơi vui khi số báo cáo tăng, nhưng số lượng tăng không tự động có nghĩa là 

văn hóa tốt. Cần nhìn thêm chất lượng báo cáo, tốc độ phản hồi, chất lượng khắc 

phục và mức độ lặp lại. 

5. Không tạo cảm giác an toàn khi lên tiếng 

Nếu người lao động sợ bị đổ lỗi, sợ bị đánh giá là “gây chuyện”, sợ bị coi là làm 

quá, họ sẽ không báo cáo. Không có an toàn tâm lý thì không có văn hóa báo cáo 

bền vững. 

6. Xem văn hóa là thứ khó đo nên bỏ qua 

Văn hóa có thể khó đo trực tiếp, nhưng có thể quan sát qua hành vi: số lượt báo cáo, 

tốc độ phản hồi, mức độ tham gia, tần suất near-miss, và chất lượng tương tác. Nếu 

bỏ qua văn hóa, hệ thống sẽ thiếu chiều sâu. 

Áp dụng thực tế 

1. Làm cho báo cáo trở nên đơn giản 

Hãy kiểm tra xem một người lao động có thể báo cáo một near-miss trong bao lâu. 

Nếu quá lâu hoặc quá khó, cần rút gọn lại. 

  



2. Thiết lập vòng phản hồi rõ ràng 

Mỗi báo cáo phải có trạng thái. Người báo cáo phải thấy báo cáo của mình đang ở 

đâu, ai xử lý và khi nào xong. 

3. Khuyến khích báo cáo near-miss 

Đừng chỉ chờ sự cố. Hãy coi near-miss là nguồn dữ liệu học tập. Có thể đặt mục tiêu 

khuyến khích báo cáo theo khu vực hoặc theo nhóm. 

4. Rà lại cách phản ứng của quản lý 

Quản lý tuyến đầu có phản ứng như thế nào khi nhân viên báo vấn đề? Nếu phản 

ứng là gạt đi, chê phiền, hoặc chỉ hỏi “ai làm”, văn hóa báo cáo sẽ yếu. 

5. Chia sẻ kết quả cải tiến 

Khi một báo cáo dẫn đến thay đổi thật, hãy nói cho người lao động biết. Đây là cách 

rất mạnh để xây niềm tin. 

6. Tạo hoạt động đối thoại ngắn tại hiện trường 

Không cần những cuộc họp quá dài. Một cuộc trao đổi ngắn, đúng lúc, đúng vấn đề, 

có lắng nghe và có phản hồi sẽ hiệu quả hơn nhiều. 

Bảng so sánh: báo cáo hình thức và văn hóa báo cáo thực chất 

Nội dung Báo cáo hình thức Văn hóa báo cáo thực chất 

Động lực Để đủ hồ sơ Để học và cải tiến 

Phản hồi Chậm hoặc không rõ Nhanh và có trạng thái 

Vai trò người lao động Người điền biểu mẫu Người tham gia hệ thống 

Xử lý near-miss Xem như việc phụ Xem như dữ liệu quan trọng 

Niềm tin Thấp Cao hơn vì có kết quả thật 

Dữ liệu Thiếu, méo hoặc không ổn định Phong phú và có ý nghĩa 

 

Bảng kiểm tra: mức độ an toàn tâm lý trong đơn vị 

Câu hỏi Có / Không 

Người lao động có dám nêu vấn đề an toàn khi thấy rủi ro không? 
 



Câu hỏi Có / Không 

Có ai bị làm khó sau khi báo cáo một mối lo thật không? 
 

Báo cáo gần sự cố có được phản hồi rõ ràng không? 
 

Quản lý có lắng nghe khi nhân viên nêu nguy cơ không? 
 

Người báo cáo có thấy kết quả từ tiếng nói của mình không? 
 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có dám nói ra điều bất thường khi nhìn thấy không? 

2. Tôi có tin rằng báo cáo của mình sẽ được xử lý nghiêm túc không? 

3. Tôi có hiểu rằng near-miss là cơ hội học hỏi chứ không phải chuyện nhỏ 

không? 

4. Tôi có đang vô tình im lặng trước các tín hiệu rủi ro không? 

5. Tôi có biết cách báo cáo sao cho rõ ràng, ngắn gọn và hữu ích không? 

Dành cho bộ phận HSE 

1. Người lao động có đang thực sự tham gia hay chỉ tham gia trên giấy? 

2. Kênh báo cáo của chúng ta có dễ dùng không? 

3. Tỷ lệ phản hồi báo cáo có đủ nhanh không? 

4. Chúng ta có đang làm mất niềm tin của người báo cáo ở đâu không? 

5. Dữ liệu near-miss có được dùng để cải tiến hệ thống không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Văn hóa báo cáo của tổ chức đang mạnh hay yếu? 

2. Người lao động có an toàn khi lên tiếng không? 

3. Quản lý tuyến đầu có khuyến khích hay ngăn cản báo cáo không? 

4. Tổ chức có phản hồi đủ nhanh và đủ rõ với các báo cáo không? 

5. Hệ thống HSE có thực sự học được từ hiện trường không? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng văn hóa báo cáo 

30 ngày đầu: Quan sát và làm rõ 



• Đánh giá thực trạng báo cáo hiện tại. 

• Rà lại thời gian phản hồi và tỷ lệ xử lý. 

• Phỏng vấn một số người lao động xem họ có thấy an toàn khi báo cáo không. 

60 ngày tiếp theo: Rút gọn và cải thiện 

• Làm đơn giản hóa kênh báo cáo. 

• Thiết lập trạng thái phản hồi rõ ràng. 

• Huấn luyện quản lý tuyến đầu về cách tiếp nhận báo cáo và phản hồi phù hợp. 

90 ngày tiếp theo: Củng cố và mở rộng 

• Chia sẻ các cải tiến đến từ báo cáo thật. 

• Theo dõi số near-miss và chất lượng phản hồi. 

• Đưa văn hóa báo cáo vào đánh giá định kỳ của HSE và quản lý hiện trường. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Sự tham gia của người lao động là nền tảng để hệ thống HSE sống thật. 

2. An toàn tâm lý là điều kiện để người lao động dám lên tiếng về rủi ro. 

3. Văn hóa báo cáo chỉ mạnh khi báo cáo được phản hồi và dẫn đến thay đổi 

thật. 

4. Near-miss là nguồn dữ liệu học hỏi rất quan trọng cho hệ thống HSE. 

5. HSE phải thiết kế cơ chế để người lao động thấy việc tham gia là có ích và an 

toàn. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong đơn vị của bạn, người lao động có thật sự thấy an toàn khi lên tiếng 

không? 

2. Có kênh báo cáo nào đang tồn tại nhưng ít người dùng không? Vì sao? 

3. Hãy mô tả một tình huống near-miss mà nếu được báo sớm có thể tránh được 

rủi ro lớn hơn. 

4. Quản lý tuyến đầu đang góp phần xây hay phá văn hóa báo cáo? 

5. Nếu muốn cải thiện văn hóa báo cáo trong 90 ngày, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? 

  



Kết chương 

Sự tham gia của người lao động, an toàn tâm lý và văn hóa báo cáo là lớp nền khiến 

hệ thống HSE không chỉ đúng trên giấy mà còn sống trong thực tế. Không có lớp 

này, dữ liệu sẽ thiếu, near-miss sẽ bị bỏ lỡ và nhiều tín hiệu sớm sẽ biến mất trước 

khi tổ chức kịp nhận ra. Có lớp này, hệ thống HSE sẽ có thêm đôi mắt, thêm tai và 

thêm khả năng học từ chính hiện trường của mình. 

Phần 1 của cuốn sách kết thúc ở đây bằng một thông điệp rất rõ: HSE hiện đại không 

thể chỉ là hệ thống kiểm tra và báo cáo. Nó phải là một hệ thống quản trị, đo lường, 

học hỏi và có sự tham gia thực chất của con người. Từ nền tảng này, chúng ta sẽ 

bước sang Phần 2, nơi trọng tâm là quản trị rủi ro và kiểm soát trọng yếu. 

  



Chương 6. HIRA, JSA, sổ đăng ký rủi ro và 

ngưỡng chấp nhận rủi ro 

Mở chương 

Trong nhiều tổ chức, đánh giá rủi ro vẫn được thực hiện như một nhiệm vụ định kỳ 

cần hoàn thành cho đủ hồ sơ. Một biểu mẫu HIRA được lập ra, một bảng điểm rủi 

ro được điền vào, một số mối nguy được liệt kê, một số biện pháp kiểm soát được 

ghi nhận, rồi tài liệu được lưu lại. Vấn đề là sau đó rất ít người quay lại xem tài liệu 

ấy có còn đúng với hiện trường hay không. 

Một tình huống rất quen thuộc là một khu vực sản xuất ban đầu chỉ có một vài điểm 

giao cắt đơn giản, nhưng rồi sau đó dây chuyền được mở rộng, thiết bị mới được bổ 

sung, luồng di chuyển thay đổi, nhà thầu tham gia nhiều hơn, ca làm việc tăng cường, 

và một số thao tác mới xuất hiện. Tuy nhiên, đánh giá rủi ro ban đầu vẫn không được 

cập nhật tương ứng. Hệ thống nhìn bên ngoài có vẻ đầy đủ, nhưng bên trong đã thay 

đổi rất nhiều. Khi một near-miss hoặc sự cố xảy ra, tổ chức mới nhận ra rằng mối 

nguy không phải không được biết đến, mà là đã thay đổi nhanh hơn hệ thống quản 

trị của mình. 

Đó là lý do chương này không nhìn HIRA hay JSA như các biểu mẫu độc lập, mà 

như một cơ chế sống để nhận diện, đánh giá, ưu tiên và quản trị rủi ro trong suốt 

vòng đời hoạt động của tổ chức. 

Luận điểm chính 

HIRA, JSA, sổ đăng ký rủi ro và ngưỡng chấp nhận rủi ro không phải là những tài 

liệu để lưu cho đủ, mà là một hệ thống giúp tổ chức biết rủi ro nào đang tồn tại, rủi 

ro nào đáng ưu tiên, rủi ro nào có thể chấp nhận trong ngắn hạn, và rủi ro nào phải 

được kiểm soát hoặc loại bỏ ngay. 

Nói cách khác, đánh giá rủi ro không phải là hoạt động một lần, mà là một quá trình 

liên tục kết nối hiện trường, dữ liệu, quyết định và hành động. 

Bối cảnh 

1. Rủi ro thay đổi theo thời gian chứ không đứng yên 

Rất nhiều tổ chức nhầm rằng một HIRA đã làm xong thì có thể dùng lâu dài. Nhưng 

rủi ro không phải vật thể tĩnh. Nó thay đổi theo: 

• công nghệ, 



• thiết bị, 

• mặt bằng, 

• con người, 

• nhịp sản xuất, 

• nhà thầu, 

• điều kiện môi trường, 

• và cả áp lực tiến độ. 

Một công việc hôm nay an toàn hơn hôm qua chưa chắc sẽ an toàn tuần sau nếu có 

thêm một thiết bị mới, một người mới hoặc một quy trình mới. Vì vậy, đánh giá rủi 

ro phải là một công cụ động, không phải một tài liệu đóng khung. 

2. Nhiều tổ chức làm HIRA nhưng chưa thật sự quản trị rủi ro 

Điều này thường xảy ra khi HIRA được coi như một bước thủ tục. Người ta liệt kê 

mối nguy, chấm điểm, ghi biện pháp, rồi dừng lại ở đó. Nhưng quản trị rủi ro thực 

sự không dừng ở nhận diện. Nó còn bao gồm: 

• xác định ưu tiên, 

• thiết lập kiểm soát, 

• theo dõi hiệu lực, 

• cập nhật khi có thay đổi, 

• và gắn với quyết định vận hành. 

Nếu thiếu các lớp này, HIRA chỉ là bức ảnh chụp nhanh của rủi ro tại một thời điểm, 

không phải một cơ chế quản trị. 

3. JSA cần đi gần với công việc thực tế hơn 

Nhiều khi HIRA được làm ở mức tổng quát, còn JSA lại bị sao chép từ tài liệu mẫu. 

Trong khi đó, JSA phải phản ánh công việc cụ thể, người cụ thể, thiết bị cụ thể, thời 

gian cụ thể và bối cảnh cụ thể. Nếu JSA xa rời công việc thật, nó sẽ không giúp 

người lao động kiểm soát được nguy cơ trong thao tác hằng ngày. 

4. Chuyển đổi số làm cho quản trị rủi ro rõ hơn 

Khi HIRA và JSA được số hóa, tổ chức có thể: 

• cập nhật nhanh hơn, 

• truy xuất phiên bản dễ hơn, 



• liên kết với near-miss và sự cố, 

• theo dõi thay đổi hiện trường, 

• và phát hiện xu hướng rủi ro theo khu vực hoặc loại công việc. 

Điều đó giúp quản trị rủi ro chuyển từ việc làm hồ sơ sang việc điều khiển dòng 

thông tin. 

Khung lý thuyết 

1. HIRA là gì 

HIRA là quá trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro ở cấp tổ chức, khu vực 

hoặc hoạt động tổng thể. Mục tiêu của HIRA là trả lời các câu hỏi: 

• doanh nghiệp đang đối mặt với những mối nguy nào, 

• rủi ro nào là đáng kể, 

• rủi ro nào cần kiểm soát ưu tiên, 

• và rủi ro nào cần theo dõi thường xuyên. 

HIRA giúp tổ chức có cái nhìn toàn cảnh. Nó không đi quá sâu vào từng thao tác 

nhỏ, mà tập trung vào bức tranh rộng hơn. 

Giá trị của HIRA 

• Xác định các rủi ro chính của hệ thống. 

• Ưu tiên nguồn lực kiểm soát. 

• Định hướng cho JSA và các quy trình vận hành. 

• Là đầu vào cho quản trị rủi ro cấp tổ chức. 

2. JSA là gì 

JSA là phân tích an toàn công việc. Nếu HIRA nhìn từ trên xuống, thì JSA nhìn từ 

dưới lên, tập trung vào từng bước công việc cụ thể. Mỗi bước trong công việc cần 

được xem xét: 

• làm gì, 

• ai làm, 

• nguy hiểm nào có thể phát sinh, 

• kiểm soát nào đang có, 

• và biện pháp nào cần thêm. 



JSA đặc biệt hữu ích với công việc có rủi ro cao, công việc không thường xuyên, 

công việc bảo trì, công việc ngoài kế hoạch hoặc công việc dễ thay đổi điều kiện. 

Giá trị của JSA 

• Giúp người lao động hiểu rủi ro ngay tại thao tác. 

• Tạo cơ sở cho Giấy phép làm việc hoặc phê duyệt công việc. 

• Giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân. 

• Nâng chất lượng chuẩn bị trước khi làm việc. 

3. Sổ đăng ký rủi ro là gì 

Sổ đăng ký rủi ro là nơi hệ thống hóa các rủi ro đã được nhận diện và theo dõi. Đây 

không chỉ là danh sách, mà là công cụ quản trị động, cho biết: 

• rủi ro nào đang tồn tại, 

• mức độ nào, 

• biện pháp kiểm soát nào đang có, 

• trách nhiệm thuộc về ai, 

• tình trạng hiện tại ra sao, 

• và khi nào cần xem xét lại. 

Sổ đăng ký rủi ro giúp tổ chức không để các rủi ro bị “quên” sau khi đánh giá xong. 

4. Ngưỡng chấp nhận rủi ro là gì 

Không phải mọi rủi ro đều được xử lý theo cùng một cách. Tổ chức cần một ngưỡng 

để biết: 

• mức nào là chấp nhận được trong ngắn hạn, 

• mức nào cần kiểm soát thêm, 

• mức nào không thể chấp nhận, 

• và mức nào phải dừng công việc ngay. 

Ngưỡng chấp nhận rủi ro không phải là một con số tùy ý. Nó phải gắn với chính sách 

của tổ chức, luật pháp, tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực kiểm soát và mức độ hậu quả 

có thể xảy ra. 

Vai trò của ngưỡng chấp nhận rủi ro 

• Giúp ra quyết định thống nhất. 



• Tránh chủ quan trong phê duyệt công việc. 

• Ưu tiên nguồn lực cho rủi ro cao. 

• Làm rõ khi nào cần can thiệp khẩn cấp. 

5. Từ mối nguy đến quyết định 

Một hệ thống quản trị rủi ro tốt không chỉ dừng ở chỗ phát hiện mối nguy. Nó phải 

đi tiếp qua các bước: 

• nhận diện mối nguy, 

• đánh giá khả năng và hậu quả, 

• xếp thứ tự ưu tiên, 

• chọn kiểm soát, 

• giao trách nhiệm, 

• theo dõi, 

• và xác minh hiệu lực. 

Nếu thiếu bước nào trong chuỗi này, rủi ro có thể vẫn tồn tại dù tài liệu đã rất đầy 

đủ. 

Thực chiến 

1. Xây HIRA theo cấp tổ chức và cấp khu vực 

Một HIRA hiệu quả không nên làm quá chung chung. Hãy chia theo mức phù hợp: 

• cấp nhà máy hoặc dự án, 

• cấp khu vực, 

• cấp dây chuyền, 

• hoặc cấp nhóm công việc. 

Ví dụ, trong một nhà máy, HIRA cấp tổng thể có thể xác định các nhóm rủi ro lớn 

như: 

• giao cắt người và xe, 

• năng lượng nguy hiểm, 

• hóa chất, 

• làm việc trên cao, 

• không gian hạn chế, 



• thiết bị áp lực, 

• điện, 

• nâng hạ. 

Sau đó, từng nhóm rủi ro sẽ được cụ thể hóa bằng JSA hoặc các quy trình vận hành 

an toàn. 

2. Viết JSA cho công việc thực tế 

Một JSA tốt phải có cấu trúc gọn nhưng đủ: 

• tên công việc, 

• bước thực hiện, 

• mối nguy ở từng bước, 

• biện pháp kiểm soát hiện có, 

• biện pháp bổ sung, 

• người thực hiện, 

• người giám sát, 

• và điều kiện dừng công việc. 

Ví dụ, với một công việc bảo trì thiết bị, JSA không chỉ ghi “nguy cơ điện giật” mà 

phải chỉ rõ: 

• bước cắt nguồn, 

• bước xác nhận không còn năng lượng, 

• bước cô lập, 

• bước kiểm tra, 

• bước thi công, 

• bước khôi phục, 

• và bước bàn giao lại. 

3. Gắn HIRA với near-miss và sự cố 

Một sai lầm lớn là làm HIRA một lần rồi để đó. Trong khi đó, near-miss và sự cố là 

nguồn dữ liệu rất quý để hiệu chỉnh HIRA. Nếu cùng một kiểu near-miss lặp đi lặp 

lại, đó là tín hiệu cho thấy đánh giá rủi ro hoặc kiểm soát hiện tại đang chưa sát. 

  



Tổ chức nên định kỳ: 

• xem lại near-miss theo loại rủi ro, 

• xem lại sự cố theo khu vực, 

• so sánh với HIRA hiện có, 

• và cập nhật mức độ ưu tiên nếu cần. 

4. Sử dụng sổ đăng ký rủi ro như công cụ điều hành 

Sổ đăng ký rủi ro không nên nằm ở HSE một mình. Nó nên là công cụ được liên kết 

với sản xuất, bảo trì, nhà thầu, chất lượng và quản lý cấp trung. Khi có thay đổi lớn, 

sổ đăng ký phải được rà lại. Khi có rủi ro tăng, phải có người chịu trách nhiệm theo 

dõi. Khi có kiểm soát không hiệu lực, phải có hành động điều chỉnh. 

5. Thiết kế mức ngưỡng dừng công việc 

Một tổ chức mạnh cần biết khi nào phải dừng công việc. Không phải công việc nào 

cũng tiếp tục bất chấp rủi ro. Nếu đánh giá cho thấy mức nguy hiểm đã vượt ngưỡng 

chấp nhận, phải có quyền dừng. Điều này cần được quy định rõ: 

• ai có quyền dừng, 

• dừng khi nào, 

• báo cho ai, 

• và điều kiện nào cho phép khôi phục. 

Đây là lớp rất quan trọng trong quản trị rủi ro thực chất. 

6. Số hóa HIRA và JSA 

Khi HIRA và JSA được số hóa, tổ chức có thể: 

• dùng phiên bản đúng tại hiện trường, 

• cập nhật nhanh khi thay đổi, 

• gắn với mã QR, 

• kết nối với Giấy phép làm việc, 

• và lưu lịch sử thay đổi. 

Đặc biệt, nếu JSA được mở ngay trên thiết bị di động trước khi làm việc, người lao 

động và giám sát có thể xem đúng rủi ro của đúng công việc tại đúng thời điểm. 

  



Bẫy thường gặp 

1. Làm HIRA cho đủ chứ không làm HIRA cho đúng 

Đây là bẫy rất phổ biến. HIRA có thể có đủ cột, đủ điểm, đủ chữ, nhưng lại không 

phản ánh hiện trường. Khi đó, tài liệu chỉ tạo cảm giác an toàn giả. 

2. Sao chép JSA từ nơi khác 

Mỗi công việc, mỗi thiết bị, mỗi môi trường đều khác. Copy JSA từ một nơi khác 

khiến tài liệu xa rời thực tế và người lao động không tin vào nó. 

3. Không cập nhật khi có thay đổi 

Môi trường vận hành thay đổi liên tục. Nếu HIRA và JSA không được cập nhật khi 

thay đổi mặt bằng, thiết bị, nhà thầu hoặc quy trình, chúng nhanh chóng trở nên lỗi 

thời. 

4. Chỉ chấm điểm mà không hiểu bản chất 

Điểm số rủi ro là công cụ hỗ trợ, không phải chân lý tuyệt đối. Nếu chỉ chăm chăm 

chấm điểm mà không hiểu rủi ro thực sự đến từ đâu, tổ chức dễ đánh giá sai mức độ 

ưu tiên. 

5. Không dùng dữ liệu thực tế để hiệu chỉnh 

Nếu near-miss, sự cố và quan sát hiện trường không được dùng để xem lại HIRA, tổ 

chức sẽ ngày càng xa thực tế. 

6. Tách HIRA và JSA khỏi quyết định làm việc 

Nếu đánh giá rủi ro không ảnh hưởng đến việc có được làm hay không, làm như thế 

nào, hoặc cần biện pháp nào thêm, thì nó chỉ là tài liệu. 

Áp dụng thực tế 

1. Chọn một khu vực có rủi ro cao để làm HIRA lại từ đầu 

Ưu tiên khu vực có nhiều near-miss, nhiều thay đổi hoặc nhiều giao cắt. 

2. Viết JSA cho một công việc thường xuyên nhưng có nguy cơ cao 

Chọn một công việc lặp lại nhưng rủi ro rõ, ví dụ: 

• bảo trì điện, 

• vệ sinh bồn, 

• làm việc trên cao, 

• nâng hạ, 



• hoặc cô lập năng lượng. 

3. Gắn JSA với hiện trường 

Đưa JSA lên QR hoặc thiết bị di động để người làm việc có thể truy cập đúng phiên 

bản tại chỗ. 

4. Rà lại ngưỡng chấp nhận rủi ro 

Xem tổ chức đang chấp nhận rủi ro đến đâu, và ai là người có thẩm quyền quyết 

định. 

5. Dùng near-miss 30 ngày gần nhất để cập nhật HIRA 

Lấy dữ liệu thực tế gần nhất để điều chỉnh đánh giá rủi ro. Đây là cách làm rất có giá 

trị. 

6. Xác minh tính hiệu lực của kiểm soát 

Đừng chỉ hỏi “đã có kiểm soát chưa”, hãy hỏi “kiểm soát đó có đang thực sự hoạt 

động không”. 

Bảng so sánh: HIRA và JSA 

Nội dung HIRA JSA 

Phạm vi Toàn tổ chức, khu vực hoặc 

nhóm rủi ro lớn 

Từng công việc cụ thể 

Mục tiêu Nhìn bức tranh rủi ro tổng thể Kiểm soát rủi ro khi thao tác 

Cách tiếp cận Từ trên xuống Từ dưới lên 

Câu hỏi chính Rủi ro nào đáng kể? Làm từng bước thế nào để an toàn? 

Tính cập nhật Theo thay đổi hệ thống Theo thay đổi công việc 

Giá trị Định hướng quản trị Hỗ trợ thực hiện tại hiện trường 

 

Bảng khung quản trị rủi ro 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Nhận diện mối nguy Nhìn ra vấn đề Biết cái gì có thể gây hại 

Đánh giá rủi ro Xếp mức ưu tiên Biết rủi ro nào quan trọng nhất 



Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Sổ đăng ký rủi ro Theo dõi liên tục Không bỏ quên rủi ro 

Ngưỡng chấp nhận Ra quyết định Biết khi nào dừng, khi nào làm 

Kiểm soát Giảm rủi ro Rủi ro xuống mức chấp nhận được 

Cập nhật định kỳ Duy trì hiệu lực Hệ thống không lỗi thời 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có hiểu HIRA khác JSA ở đâu không? 

2. Tôi có biết rủi ro nào trong khu vực của mình đang thay đổi gần đây không? 

3. Tôi có đang dùng JSA như tài liệu thật hay chỉ như giấy tờ phải có? 

4. Tôi có biết khi nào phải dừng công việc vì rủi ro vượt ngưỡng không? 

5. Tôi có đọc near-miss như một nguồn dữ liệu để cập nhật rủi ro không? 

Dành cho bộ phận HSE 

1. HIRA của chúng ta có được cập nhật theo thay đổi hiện trường không? 

2. JSA có phản ánh đúng từng công việc cụ thể không? 

3. Sổ đăng ký rủi ro có được dùng trong điều hành không? 

4. Có cơ chế nào để cập nhật rủi ro từ near-miss và sự cố không? 

5. Ngưỡng chấp nhận rủi ro có được quy định rõ và truyền thông tốt không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức đang quản trị rủi ro theo dữ liệu hay theo cảm tính? 

2. HIRA và JSA có thật sự ảnh hưởng đến quyết định làm việc không? 

3. Có bao nhiêu rủi ro đã được ghi nhận nhưng chưa được theo dõi đến cùng? 

4. Ngưỡng dừng công việc có rõ ràng và được tôn trọng không? 

5. Rủi ro có đang được xem như hồ sơ hay như một quá trình sống? 

  



Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp HIRA và JSA 

30 ngày đầu: Rà soát và chọn điểm ưu tiên 

• Chọn một khu vực hoặc một công việc rủi ro cao. 

• Rà lại HIRA và JSA hiện có. 

• So sánh với dữ liệu near-miss gần đây. 

60 ngày tiếp theo: Làm lại và chuẩn hóa 

• Viết lại HIRA hoặc JSA theo đúng thực tế. 

• Gắn trách nhiệm và ngưỡng chấp nhận rõ ràng. 

• Thiết lập phiên bản dùng tại hiện trường. 

90 ngày tiếp theo: Kết nối và số hóa 

• Kết nối HIRA và JSA với sổ đăng ký rủi ro. 

• Tạo cơ chế cập nhật nhanh khi có thay đổi. 

• Đưa dữ liệu rủi ro vào họp điều hành và rà soát định kỳ. 

Tóm tắt cuối chương 

1. HIRA là công cụ nhìn rủi ro ở cấp tổ chức, còn JSA là công cụ kiểm soát rủi 

ro ở cấp công việc. 

2. Sổ đăng ký rủi ro giúp tổ chức không bỏ quên những nguy cơ đã nhận diện. 

3. Ngưỡng chấp nhận rủi ro là cơ sở để ra quyết định dừng hay tiếp tục công 

việc. 

4. Đánh giá rủi ro phải được cập nhật theo thay đổi hiện trường và dữ liệu thực 

tế. 

5. HIRA và JSA chỉ có giá trị khi chúng ảnh hưởng trực tiếp đến cách làm việc 

ngoài hiện trường. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong khu vực của bạn, đâu là rủi ro đang thay đổi nhanh nhất? 

2. HIRA hiện tại có phản ánh đúng thực tế hay không? Vì sao? 

3. JSA của một công việc cụ thể có đủ sát thực tế để dùng ngay không? 

4. Tổ chức có ngưỡng dừng công việc rõ ràng chưa? 

5. Nếu phải cập nhật HIRA từ near-miss gần nhất, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? 



Kết chương 

Quản trị rủi ro không phải là việc làm biểu mẫu cho đủ, mà là một năng lực liên tục 

để nhìn thấy, xếp ưu tiên, kiểm soát và cập nhật những nguy cơ đang hiện hữu trong 

tổ chức. Khi HIRA, JSA, sổ đăng ký rủi ro và ngưỡng chấp nhận rủi ro được vận 

hành như một hệ thống sống, tổ chức sẽ không còn bị động trước những thay đổi của 

hiện trường. 

Từ nền tảng này, chương tiếp theo sẽ đi sâu vào nguyên tắc kiểm soát rủi ro theo thứ 

bậc và cách quản lý kiểm soát trọng yếu, tức là phần trả lời câu hỏi: sau khi đã nhận 

diện rủi ro, tổ chức phải kiểm soát nó bằng cách nào để hiệu lực thật sự được bảo 

đảm. 

  



Chương 7. Nguyên tắc kiểm soát rủi ro và 

quản lý kiểm soát trọng yếu 

Mở chương 

Trong nhiều tổ chức, khi một mối nguy được phát hiện, phản ứng đầu tiên thường là 

thêm một tấm biển cảnh báo, nhắc nhở người lao động cẩn thận hơn, hoặc bổ sung 

một mục kiểm tra vào biểu mẫu. Những biện pháp ấy không sai, nhưng nếu chỉ dừng 

ở đó, tổ chức sẽ rất dễ rơi vào tình trạng kiểm soát bề mặt. Bề ngoài thì có vẻ nhiều 

lớp bảo vệ, nhưng bên trong, rủi ro gốc vẫn tồn tại. 

Một trường hợp rất quen thuộc là một khu vực có nguy cơ va chạm giữa người và 

xe nâng. Tổ chức có thể lắp thêm biển báo, yêu cầu đi chậm, nhắc nhở công nhân 

chú ý, và đưa nội dung này vào huấn luyện an toàn. Nhưng nếu làn đi bộ vẫn giao 

cắt trực tiếp, góc cua vẫn bị che khuất, mật độ xe vẫn cao và tốc độ vẫn chưa được 

giám sát, thì nguy cơ cốt lõi vẫn còn nguyên. Khi sự cố xảy ra, người ta dễ đổ lỗi 

cho con người “không chú ý”, trong khi thực chất hệ thống kiểm soát chưa đủ mạnh. 

Đây chính là lý do chương này không chỉ bàn về “biện pháp an toàn”, mà bàn về 

nguyên tắc kiểm soát rủi ro theo thứ bậc và quản lý các kiểm soát trọng yếu. Nếu 

HIRA trả lời câu hỏi “rủi ro nào tồn tại”, thì chương này trả lời câu hỏi “chúng ta 

phải kiểm soát rủi ro đó bằng cách nào, ở mức nào, và kiểm soát nào là thật sự quan 

trọng”. 

Luận điểm chính 

Không phải mọi biện pháp kiểm soát đều có giá trị như nhau. Hệ thống HSE hiệu 

lực phải ưu tiên các kiểm soát ở cấp cao hơn trong thứ bậc kiểm soát rủi ro và phải 

xác định, theo dõi, xác minh những kiểm soát trọng yếu có khả năng ngăn ngừa tai 

nạn nghiêm trọng hoặc sự cố lớn. 

Nói cách khác, quản lý rủi ro không phải là tích lũy càng nhiều biện pháp càng tốt, 

mà là thiết kế đúng lớp kiểm soát, đúng điểm chặn và đúng cơ chế xác minh hiệu 

lực. 

Bối cảnh 

1. Nhiều tổ chức kiểm soát rủi ro bằng những biện pháp quá yếu 

Một sai lầm phổ biến là tổ chức nghĩ rằng càng thêm nhiều nhắc nhở, càng nhiều 

biển báo, càng nhiều quy định thì càng an toàn. Thực tế cho thấy, những biện pháp 

này thường nằm ở lớp thấp trong thứ bậc kiểm soát và phụ thuộc nhiều vào hành vi 



con người. Khi con người mệt, vội, thiếu kinh nghiệm, bị áp lực tiến độ hoặc làm 

việc trong điều kiện nhiễu, các biện pháp này dễ bị bỏ qua. 

Nếu một rủi ro nghiêm trọng chỉ được kiểm soát bằng nhắc nhở hoặc PPE, tổ chức 

đang đặt gánh nặng quá lớn lên cá nhân thay vì thiết kế hệ thống tốt hơn. 

2. Rủi ro nghiêm trọng cần kiểm soát mạnh hơn rủi ro thông thường 

Không phải rủi ro nào cũng có cùng mức độ hậu quả. Có những mối nguy chỉ gây 

khó chịu hoặc tổn thất nhỏ, nhưng cũng có những mối nguy có thể dẫn tới tử vong, 

cháy nổ, hủy hoại môi trường, mất tài sản lớn hoặc dừng sản xuất dài ngày. Với 

những rủi ro nghiêm trọng như vậy, tổ chức không thể dựa vào một lớp kiểm soát 

đơn lẻ. 

Cần có các kiểm soát đa lớp, trong đó ưu tiên các biện pháp kỹ thuật và thiết kế, sau 

đó mới đến kiểm soát hành chính và hành vi. Điều này đặc biệt quan trọng với những 

công việc liên quan đến năng lượng nguy hiểm, thiết bị áp lực, điện, không gian hạn 

chế, làm việc trên cao và nâng hạ. 

3. Kiểm soát trọng yếu thường bị hiểu sai hoặc bị quên theo dõi 

Nhiều doanh nghiệp có thể xác định khá nhiều biện pháp kiểm soát trong tài liệu, 

nhưng lại không biết biện pháp nào là trọng yếu. Kết quả là mọi thứ được kiểm tra 

như nhau, trong khi thực tế có những kiểm soát nếu hỏng sẽ dẫn tới hậu quả rất lớn. 

Khi không xác định được kiểm soát trọng yếu, tổ chức không thể ưu tiên nguồn lực 

đúng chỗ. 

Ngoài ra, nhiều kiểm soát được ghi trong tài liệu nhưng không được theo dõi thường 

xuyên. Đến khi có sự cố, người ta mới phát hiện rằng một kiểm soát vốn rất quan 

trọng đã bị suy giảm từ lâu. Đây là điểm mà quản lý kiểm soát trọng yếu phải giải 

quyết. 

4. Chuyển đổi số giúp giám sát kiểm soát tốt hơn 

Trong môi trường số, tổ chức có thể tạo ra cơ chế kiểm tra, cảnh báo, ghi nhận và 

xác minh hiệu lực kiểm soát gần thời gian thực. Điều này giúp chuyển quản lý kiểm 

soát trọng yếu từ việc “có ghi trong hồ sơ” sang “có thực sự hoạt động”. Khi các 

kiểm soát quan trọng được theo dõi bằng dữ liệu, tổ chức có thể phát hiện sớm nguy 

cơ suy giảm trước khi thành sự cố. 

  



Khung lý thuyết 

1. Thứ bậc kiểm soát rủi ro là gì 

Thứ bậc kiểm soát rủi ro là nguyên tắc ưu tiên các biện pháp kiểm soát theo mức độ 

hiệu quả. Không phải biện pháp nào cũng mạnh như nhau. Thông thường, thứ tự ưu 

tiên có thể hiểu như sau: 

1. Loại bỏ mối nguy 

2. Thay thế bằng phương án ít nguy hiểm hơn 

3. Kiểm soát kỹ thuật 

4. Kiểm soát hành chính 

5. Phương tiện bảo hộ cá nhân 

Nguyên tắc này rất quan trọng vì nó nhắc tổ chức rằng biện pháp càng gần gốc rủi 

ro thì càng mạnh. Ngược lại, các biện pháp ở cuối thứ bậc thường dễ phụ thuộc vào 

con người và dễ suy giảm hiệu lực khi điều kiện làm việc thay đổi. 

Loại bỏ 

Nếu có thể loại bỏ hoàn toàn mối nguy, đó luôn là lựa chọn tốt nhất. Ví dụ, thay vì 

để người lao động vào khu vực nguy hiểm, có thể thay đổi thiết kế để loại bỏ nhu 

cầu đó. 

Thay thế 

Nếu không thể loại bỏ, có thể thay thế bằng phương án ít nguy hiểm hơn. Ví dụ, thay 

một hóa chất nguy hại hơn bằng một hóa chất ít độc hơn nếu kỹ thuật cho phép. 

Kiểm soát kỹ thuật 

Đây là lớp rất quan trọng vì nó sử dụng thiết kế, thiết bị, rào chắn, tách khu vực, cảm 

biến, hệ thống liên động và tự động hóa để giảm rủi ro. 

Kiểm soát hành chính 

Bao gồm quy trình, giấy phép, phân ca, đào tạo, nhắc nhở, biển báo, giới hạn tốc độ, 

luồng công việc và phân công trách nhiệm. 

Phương tiện bảo hộ cá nhân 

PPE là lớp cuối cùng. Nó cần thiết, nhưng không nên là lớp chính duy nhất, đặc biệt 

với rủi ro nghiêm trọng. 

  



2. Kiểm soát trọng yếu là gì 

Kiểm soát trọng yếu là những biện pháp kiểm soát có vai trò quyết định trong việc 

ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ hậu quả của một sự cố nghiêm trọng. Nếu kiểm soát này 

bị suy giảm hoặc thất bại, mức độ hậu quả có thể tăng rất nhanh. 

Ví dụ: 

• khóa liên động trên thiết bị, 

• cô lập năng lượng, 

• rào chắn vật lý, 

• hệ thống phát hiện khí, 

• giới hạn tải trọng, 

• kiểm soát tiếp cận khu vực nguy hiểm, 

• hoặc hệ thống báo động khẩn cấp. 

Điểm cốt lõi là không phải mọi kiểm soát đều trọng yếu. Chỉ những kiểm soát có 

ảnh hưởng lớn đến hậu quả nghiêm trọng mới cần được quản lý theo cách đặc biệt. 

3. Quản lý kiểm soát trọng yếu là gì 

Quản lý kiểm soát trọng yếu là quá trình: 

• xác định những kiểm soát quan trọng nhất, 

• mô tả rõ chức năng của chúng, 

• xác định tiêu chí đạt, 

• kiểm tra định kỳ, 

• ghi nhận hiệu lực, 

• và can thiệp khi có suy giảm. 

Nó không chỉ là “có kiểm soát”, mà là “kiểm soát đó đang hoạt động đúng không”. 

Đây là một sự khác biệt rất lớn. 

4. Các lớp kiểm soát cần được mô tả rõ 

Một kiểm soát trọng yếu chỉ có ý nghĩa khi tổ chức mô tả được: 

• mục đích của nó là gì, 

• rủi ro nào nó đang kiểm soát, 

• tiêu chí nào cho thấy nó đạt, 



• ai chịu trách nhiệm, 

• kiểm tra khi nào, 

• và phản ứng ra sao nếu nó suy giảm. 

Nếu không mô tả rõ, kiểm soát sẽ trở thành khái niệm mơ hồ và rất khó quản lý. 

5. Xác minh hiệu lực kiểm soát 

Có kiểm soát chưa đủ. Phải xác minh rằng nó thực sự hiệu lực. Điều này có thể được 

thực hiện bằng: 

• kiểm tra hiện trường, 

• thử nghiệm, 

• quan sát thao tác, 

• xem dữ liệu vận hành, 

• phỏng vấn người thực hiện, 

• hoặc theo dõi xu hướng near-miss liên quan. 

Xác minh hiệu lực là bước giúp hệ thống không ảo tưởng rằng mình an toàn chỉ vì 

có một biện pháp được ghi trên giấy. 

Thực chiến 

1. Xác định kiểm soát từ gốc rủi ro 

Hãy bắt đầu từ mối nguy, chứ không bắt đầu từ biện pháp quen tay. Ví dụ, nếu mối 

nguy là va chạm giữa người và xe nâng, không nên nghĩ ngay đến biển báo. Hãy hỏi: 

• có thể loại bỏ giao cắt không, 

• có thể tách luồng không, 

• có thể thiết kế lại mặt bằng không, 

• có thể giới hạn tốc độ không, 

• có thể dùng cảm biến hoặc cảnh báo không. 

Nếu bỏ qua tầng gốc, tổ chức sẽ mãi xử lý phần ngọn. 

2. Ưu tiên kiểm soát kỹ thuật 

Với các rủi ro nghiêm trọng, kiểm soát kỹ thuật phải được ưu tiên. Ví dụ: 

• che chắn cơ khí, 

• khóa liên động, 



• rào chắn, 

• cảm biến, 

• hệ thống cảnh báo, 

• thiết kế lại luồng di chuyển, 

• phân vùng nguy hiểm, 

• tách người khỏi nguồn nguy hiểm. 

Những biện pháp này thường bền vững hơn nhắc nhở hoặc phụ thuộc vào ý thức. 

3. Thiết kế danh mục kiểm soát trọng yếu 

Tổ chức nên lập danh mục những kiểm soát có vai trò sống còn đối với các rủi ro 

nghiêm trọng. Mỗi kiểm soát trọng yếu cần có: 

• tên kiểm soát, 

• rủi ro liên quan, 

• tiêu chí đạt, 

• người chịu trách nhiệm, 

• tần suất kiểm, 

• bằng chứng, 

• và hành động nếu không đạt. 

Ví dụ: 

• kiểm soát cô lập năng lượng, 

• kiểm soát tiếp cận không gian hạn chế, 

• kiểm soát khí trước khi vào khu vực, 

• kiểm soát tốc độ xe trong khu vực giao cắt, 

• kiểm soát tình trạng thiết bị nâng hạ. 

4. Kiểm tra hiệu lực bằng dữ liệu và hiện trường 

Một kiểm soát chỉ thật sự có ý nghĩa khi được xác minh. Ví dụ: 

• kiểm tra xem rào chắn có bị tháo bỏ không, 

• xem khóa liên động có bị vô hiệu hóa không, 

• đo xem giới hạn khí có còn nằm trong ngưỡng cho phép không, 

• quan sát xem người lao động có thực sự đi đúng luồng không, 



• kiểm tra xem Giấy phép làm việc có thực hiện đúng bước cô lập không. 

Đây là cách để quản lý kiểm soát không bị biến thành kiểm tra giấy tờ. 

5. Số hóa việc theo dõi kiểm soát trọng yếu 

Một trong những giá trị lớn của số hóa là giúp kiểm soát trọng yếu không bị quên. 

Hệ thống số có thể: 

• nhắc lịch kiểm tra, 

• yêu cầu bằng chứng ảnh, 

• cảnh báo khi quá hạn, 

• lưu lịch sử suy giảm, 

• và hiển thị trạng thái kiểm soát theo thời gian thực. 

Điều này đặc biệt hữu ích với các kiểm soát có tính lặp lại và cần giám sát thường 

xuyên. 

6. Gắn kiểm soát trọng yếu với quyết định vận hành 

Nếu một kiểm soát trọng yếu bị suy giảm, quyết định vận hành phải thay đổi. Có thể 

là: 

• dừng công việc, 

• tạm ngưng khu vực, 

• tăng biện pháp kiểm soát, 

• gọi bảo trì, 

• hoặc thay đổi phương án làm việc. 

Kiểm soát trọng yếu không nên chỉ để “biết cho vui”. Nó phải ảnh hưởng trực tiếp 

đến cách tổ chức vận hành thực tế. 

Bẫy thường gặp 

1. Nghĩ rằng càng nhiều kiểm soát càng tốt 

Quá nhiều kiểm soát nhưng không rõ cái nào trọng yếu sẽ tạo ra cảm giác an toàn 

giả. Tốt hơn là ít nhưng đúng và mạnh. 

2. Dựa quá nhiều vào PPE 

PPE cần thiết, nhưng không nên là biện pháp đầu tiên. Nếu hệ thống chỉ dựa vào 

PPE, tổ chức đang đặt quá nhiều trách nhiệm lên người lao động. 

  



3. Không mô tả rõ kiểm soát trọng yếu 

Một kiểm soát không được mô tả rõ sẽ rất khó kiểm tra. Nếu không biết tiêu chí đạt 

là gì, không thể xác minh hiệu lực. 

4. Chỉ kiểm tra sự tồn tại chứ không kiểm tra hiệu lực 

Có rào chắn không có nghĩa là rào chắn đang hoạt động tốt. Có quy trình không có 

nghĩa là quy trình đang được áp dụng đúng. 

5. Không gắn kiểm soát với rủi ro nghiêm trọng 

Nếu không biết kiểm soát này đang chặn rủi ro nào, tổ chức sẽ không ưu tiên đúng. 

Điều này đặc biệt nguy hiểm với các rủi ro có hậu quả lớn. 

6. Không phản ứng khi kiểm soát suy giảm 

Một kiểm soát trọng yếu suy giảm mà vẫn cho công việc tiếp tục là dấu hiệu rất xấu. 

Hệ thống phải có cơ chế hành động ngay. 

Áp dụng thực tế 

1. Chọn 3 đến 5 rủi ro nghiêm trọng nhất của đơn vị 

Tập trung vào những rủi ro có thể gây hậu quả nặng như: 

• điện, 

• năng lượng nguy hiểm, 

• nâng hạ, 

• không gian hạn chế, 

• làm việc trên cao, 

• giao cắt người và xe. 

2. Xác định các kiểm soát trọng yếu cho từng rủi ro 

Mỗi rủi ro nên có một danh mục kiểm soát trọng yếu ngắn gọn, rõ ràng và có thể 

kiểm tra. 

3. Viết tiêu chí đạt cho từng kiểm soát 

Không nên ghi chung chung. Hãy mô tả thật cụ thể thế nào là đạt. 

4. Thiết lập tần suất kiểm tra và xác minh 

Một số kiểm soát cần kiểm tra hằng ngày, một số hằng tuần, một số theo ca, một số 

theo lần thực hiện công việc. 

 



5. Tạo cơ chế phản ứng khi kiểm soát không đạt 

Ai được quyền dừng công việc? Ai nhận cảnh báo? Khi nào cần báo cấp trên? Phải 

quy định rõ. 

6. Đưa kiểm soát trọng yếu lên bảng điều khiển 

Bảng điều khiển nên thể hiện rõ: 

• kiểm soát nào đạt, 

• kiểm soát nào không đạt, 

• kiểm soát nào quá hạn, 

• và kiểm soát nào đang suy giảm. 

Bảng so sánh: kiểm soát yếu và kiểm soát trọng yếu 

Nội dung Kiểm soát yếu Kiểm soát trọng yếu 

Vai trò Hỗ trợ chung Ngăn ngừa hậu quả nghiêm trọng 

Tính phụ thuộc vào 

con người 

Cao Cần kiểm soát chặt 

Dễ bị bỏ qua Cao Phải được theo dõi nghiêm 

Mức ưu tiên Thấp hơn Rất cao 

Cách xác minh Thường chỉ ghi nhận Phải kiểm tra hiệu lực 

Tác động nếu thất bại Có thể nhỏ Có thể rất lớn 

 

Bảng mẫu mô tả kiểm soát trọng yếu 

Rủi ro Kiểm soát trọng yếu Tiêu chí đạt Tần suất Người phụ 

trách 

Va chạm người 

- xe 

Tách luồng đi bộ và xe Không có giao cắt 

trực tiếp 

Hằng ngày Quản lý khu 

vực 

Điện giật Cô lập nguồn điện 

trước khi bảo trì 

Xác nhận không 

còn năng lượng 

Mỗi công việc Giám sát bảo 

trì 



Rủi ro Kiểm soát trọng yếu Tiêu chí đạt Tần suất Người phụ 

trách 

Không gian hạn 

chế 

Đo khí trước khi vào Khí trong ngưỡng 

an toàn 

Mỗi lần vào Người giám 

sát 

Làm việc trên 

cao 

Điểm neo và hệ chống 

rơi đạt chuẩn 

Kiểm tra trước khi 

dùng 

Mỗi ca HSE / thi 

công 

Nâng hạ Thiết bị nâng đạt điều 

kiện 

Không vượt tải, 

không hư hỏng 

Trước khi sử 

dụng 

Vận hành / 

bảo trì 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có phân biệt được kiểm soát thông thường và kiểm soát trọng yếu không? 

2. Tôi có biết kiểm soát nào trong khu vực của mình nếu hỏng sẽ rất nguy hiểm 

không? 

3. Tôi có đang dựa quá nhiều vào PPE không? 

4. Tôi có biết kiểm soát nào cần xác minh thường xuyên không? 

5. Tôi có sẵn sàng dừng công việc khi kiểm soát trọng yếu không đạt không? 

Dành cho bộ phận HSE 

1. Chúng ta đã xác định rõ các kiểm soát trọng yếu chưa? 

2. Có tiêu chí đạt cụ thể cho từng kiểm soát không? 

3. Có cơ chế xác minh hiệu lực độc lập hay không? 

4. Dữ liệu suy giảm kiểm soát có được ghi nhận và theo dõi không? 

5. Có kiểm soát nào đang tồn tại trên giấy nhưng chưa hoạt động thực tế không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức có biết đâu là kiểm soát sống còn của mình không? 

2. Khi kiểm soát trọng yếu suy giảm, hệ thống có phản ứng kịp không? 

3. Người quản lý có coi kiểm soát trọng yếu là ưu tiên thật không? 

4. Dữ liệu kiểm soát có được đưa vào điều hành không? 



5. Hệ thống của chúng ta đang mạnh ở kiểm soát thật hay chỉ mạnh ở hồ sơ? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp quản lý kiểm soát trọng yếu 

30 ngày đầu: Xác định và phân loại 

• Chọn các rủi ro nghiêm trọng nhất. 

• Xác định những kiểm soát có vai trò sống còn. 

• Viết lại mô tả ngắn gọn, rõ tiêu chí đạt. 

60 ngày tiếp theo: Thiết lập giám sát 

• Định nghĩa tần suất kiểm tra. 

• Giao trách nhiệm rõ ràng. 

• Tạo cơ chế ghi nhận bằng chứng và trạng thái. 

90 ngày tiếp theo: Số hóa và điều hành 

• Đưa kiểm soát trọng yếu vào bảng điều khiển. 

• Tạo cảnh báo khi quá hạn hoặc không đạt. 

• Dùng dữ liệu để ra quyết định dừng, sửa hoặc tiếp tục công việc. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Không phải mọi biện pháp kiểm soát đều mạnh như nhau. 

2. Thứ bậc kiểm soát rủi ro giúp tổ chức ưu tiên các biện pháp hiệu quả hơn. 

3. Kiểm soát trọng yếu là những kiểm soát có vai trò quyết định đối với rủi ro 

nghiêm trọng. 

4. Kiểm soát trọng yếu phải được mô tả rõ, theo dõi rõ và xác minh hiệu lực rõ. 

5. Quản lý kiểm soát trọng yếu là một phần cốt lõi của HSE hiện đại và HSE số. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong đơn vị của bạn, đâu là 3 kiểm soát trọng yếu nhất? 

2. Kiểm soát nào đang tồn tại trên giấy nhưng chưa thật sự được theo dõi? 

3. Bạn có thể cải tiến một rủi ro nghiêm trọng bằng cách loại bỏ hoặc thay thế 

không? 

4. Làm thế nào để biết một kiểm soát đang suy giảm trước khi xảy ra sự cố? 

5. Nếu phải đưa kiểm soát trọng yếu lên bảng điều khiển, bạn sẽ hiển thị những 

gì? 



Kết chương 

Nguyên tắc kiểm soát rủi ro theo thứ bậc giúp tổ chức không sa vào thói quen xử lý 

rủi ro bằng các biện pháp yếu và phụ thuộc nhiều vào con người. Quản lý kiểm soát 

trọng yếu giúp tổ chức tập trung vào những điểm chặn quan trọng nhất để ngăn hậu 

quả nghiêm trọng. Khi hai tư duy này được kết hợp, hệ thống HSE sẽ bền hơn, mạnh 

hơn và thực chất hơn. 

Từ đây, chúng ta sẽ đi tiếp sang những chương kỹ thuật trọng tâm, bắt đầu với an 

toàn thiết bị áp lực, năng lượng và cô lập. Đây là nơi mà việc hiểu đúng và kiểm soát 

đúng có thể tạo ra khác biệt rất lớn giữa một ngày làm việc bình thường và một sự 

cố nghiêm trọng. 

  



Chương 8. An toàn thiết bị áp lực, năng lượng  

và cô lập 

Mở chương 

Một thiết bị áp lực có thể hoạt động bình thường trong thời gian dài mà không tạo 

ra cảm giác nguy hiểm rõ rệt. Không có tiếng nổ. Không có khói. Không có dấu hiệu 

bất thường dễ thấy. Nhưng bên trong nó, năng lượng đang được tích trữ dưới áp suất, 

nhiệt độ hoặc trạng thái vận hành đặc biệt. Chỉ cần một sai lệch nhỏ trong kiểm soát, 

một thao tác sai, một van bị vô hiệu hóa, một bước cô lập bị bỏ qua hoặc một bộ 

phận bị suy yếu, hậu quả có thể xảy ra rất nhanh và rất nặng. 

Một tình huống quen thuộc trong nhiều cơ sở công nghiệp là thiết bị đã được kiểm 

định đầy đủ, tem còn hiệu lực, hồ sơ vẫn tốt, nhưng trong quá trình vận hành hoặc 

bảo trì, một sự cố vẫn xảy ra. Khi điều tra, người ta phát hiện rằng thiết bị không 

hỏng theo nghĩa đơn giản, mà hệ thống kiểm soát xung quanh nó đã suy giảm: van 

an toàn bị chỉnh sai, điểm cô lập không rõ, quy trình xả áp chưa đầy đủ, người thực 

hiện không xác nhận hết năng lượng, hoặc có người cho rằng “máy này vẫn chạy tốt 

từ trước đến nay”. 

Đó là lý do chương này không nhìn thiết bị áp lực như một vật thể riêng lẻ, mà như 

một hệ thống năng lượng cần được quản trị từ thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, 

kiểm định cho đến cô lập và bàn giao lại. Nếu không hiểu đúng bản chất của năng 

lượng, tổ chức sẽ rất dễ đánh giá thấp rủi ro của nó. 

Luận điểm chính 

Thiết bị áp lực và hệ thống năng lượng không chỉ nguy hiểm vì chúng có thể hỏng, 

mà nguy hiểm hơn là vì chúng tích trữ và giải phóng năng lượng theo cách có thể 

gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được cô lập, kiểm soát và xác minh đúng. 

Nói cách khác, an toàn thiết bị áp lực và năng lượng không chỉ là chuyện kiểm định 

hay bảo trì, mà là năng lực quản trị vòng đời năng lượng một cách có hệ thống, có 

trách nhiệm và có bằng chứng. 

Bối cảnh 

1. Năng lượng là nguồn nguy hiểm đặc biệt 

Khác với nhiều nguy cơ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, năng lượng thường ẩn 

trong hệ thống. Nó có thể là áp suất, hơi, nhiệt, điện, cơ năng, thủy lực, khí nén hoặc 

năng lượng tích trữ trong cấu kiện, đường ống và thiết bị. Khi năng lượng được giải 



phóng không kiểm soát, hậu quả có thể rất nhanh: bỏng, vỡ, bắn vật thể, kẹt, đè, cháy 

nổ hoặc tử vong. 

Chính vì tính “ẩn” này, nhiều người có xu hướng chủ quan. Thiết bị vẫn hoạt động 

nên nghĩ là an toàn. Tem kiểm định còn hiệu lực nên nghĩ là yên tâm. Van vẫn còn 

nên nghĩ là không có gì đáng ngại. Nhưng năng lượng không chỉ được kiểm soát ở 

điểm kiểm định. Nó phải được kiểm soát liên tục trong suốt quá trình vận hành. 

2. Nhiều sự cố xảy ra không phải vì thiết bị “tự nhiên nổ”, mà vì kiểm soát bị 

bỏ qua 

Một thiết bị áp lực không thường “tự nhiên” gây sự cố mà không có chuỗi nguyên 

nhân phía trước. Có thể là: 

• hồ sơ kiểm tra không phản ánh đúng tình trạng thực tế, 

• người vận hành không hiểu đầy đủ nguyên lý, 

• thiết bị bị can thiệp sai trong bảo trì, 

• điểm cô lập chưa được xác nhận, 

• năng lượng tồn dư chưa được xả hết, 

• hoặc có một thay đổi nhỏ trong quy trình mà không được rà soát. 

Điều đó cho thấy an toàn thiết bị áp lực là câu chuyện của hệ thống quản trị chứ 

không phải chỉ của một tấm tem. 

3. Bảo trì và vận hành là hai mặt của cùng một hệ thống 

Trong nhiều tổ chức, bộ phận vận hành và bộ phận bảo trì làm việc khá tách nhau. 

Vận hành muốn máy chạy ổn định. Bảo trì muốn bảo đảm thiết bị được can thiệp 

đúng cách. Nhưng nếu không có ngôn ngữ chung về năng lượng, điểm cô lập, trạng 

thái thiết bị, xác nhận an toàn và bàn giao, rủi ro sẽ dễ phát sinh ở khoảng giữa hai 

bộ phận này. 

Do đó, chương này nhấn mạnh rằng quản trị năng lượng phải nối được vận hành, 

bảo trì, HSE và giám sát vào cùng một cơ chế. 

4. Chuyển đổi số làm rõ hơn trạng thái năng lượng 

Trong môi trường số, tổ chức có thể biết: 

• thiết bị nào đang hoạt động, 

• thiết bị nào đang bảo trì, 

• điểm nào đã cô lập, 



• ai đã xác nhận, 

• hồ sơ nào còn thiếu, 

• và khi nào một thiết bị được bàn giao lại. 

Điều này rất quan trọng vì nó giúp giảm phụ thuộc vào ghi nhớ cá nhân. Một hệ 

thống số tốt sẽ cho thấy trạng thái năng lượng rõ hơn, từ đó giảm khả năng thao tác 

sai. 

Khung lý thuyết 

1. Thiết bị áp lực là gì 

Thiết bị áp lực là các thiết bị hoặc hệ thống có khả năng chứa hoặc vận hành dưới 

áp suất cao hơn điều kiện bình thường. Tùy loại hình hoạt động, có thể bao gồm: 

• nồi hơi, 

• bình chịu áp, 

• bình chứa khí, 

• đường ống áp lực, 

• hệ thống khí nén, 

• hệ thống thủy lực, 

• và các thiết bị liên quan đến hơi, khí hoặc chất lỏng áp suất cao. 

Điểm nguy hiểm không chỉ nằm ở bản thân thiết bị, mà ở năng lượng được tích trữ 

trong đó. Khi thiết bị thất bại hoặc bị can thiệp sai, năng lượng đó có thể giải phóng 

rất nhanh. 

2. Vòng đời an toàn của thiết bị áp lực 

An toàn thiết bị áp lực phải được nhìn theo vòng đời: 

• thiết kế, 

• lựa chọn, 

• lắp đặt, 

• chạy thử, 

• vận hành, 

• kiểm tra, 

• bảo trì, 



• sửa chữa, 

• kiểm định, 

• nâng cấp, 

• dừng vận hành, 

• và loại bỏ. 

Nếu chỉ tập trung vào giai đoạn kiểm định, tổ chức sẽ bỏ qua nhiều rủi ro phát sinh 

trong các giai đoạn khác. Rất nhiều sự cố không xảy ra khi thiết bị đến hạn kiểm 

định, mà xảy ra giữa hai lần kiểm định, trong quá trình vận hành hoặc bảo trì. 

3. Kiểm định là cần thiết nhưng không đủ 

Kiểm định là một lớp quan trọng để xác nhận tình trạng kỹ thuật của thiết bị theo 

thời điểm và tiêu chuẩn áp dụng. Tuy nhiên, kiểm định không thay thế được: 

• vận hành đúng, 

• giám sát liên tục, 

• bảo trì đúng, 

• cô lập đúng, 

• và kiểm soát thay đổi. 

Một thiết bị có tem kiểm định vẫn có thể nguy hiểm nếu: 

• bị vận hành sai, 

• bị can thiệp trái quy trình, 

• bị bỏ qua bước kiểm tra trước ca, 

• hoặc bị thay đổi cấu hình mà không đánh giá lại. 

4. Nguyên tắc cô lập năng lượng 

Cô lập năng lượng là nguyên tắc cốt lõi trong làm việc an toàn với thiết bị và hệ 

thống. Nó bao gồm việc ngăn chặn mọi nguồn năng lượng có thể gây chuyển động, 

phóng thích, truyền động, áp lực hoặc nhiệt ngoài ý muốn trong quá trình bảo trì, 

sửa chữa hoặc can thiệp. 

Các nguồn năng lượng cần lưu ý: 

• điện, 

• khí nén, 

• thủy lực, 



• cơ năng, 

• nhiệt, 

• trọng lực, 

• áp suất tồn dư, 

• năng lượng tích trữ trong lò xo, bánh đà, piston, ống dẫn hoặc vật treo. 

Không xác nhận đầy đủ trạng thái năng lượng thì chưa thể coi là an toàn để làm việc. 

5. Khóa và treo thẻ an toàn 

Khóa và treo thẻ an toàn là cơ chế ngăn thiết bị được cấp năng lượng hoặc khởi động 

lại trong thời gian đang can thiệp. Nhưng bản chất của nó không chỉ là “gắn ổ khóa”, 

mà là một hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt bao gồm: 

• nhận diện nguồn năng lượng, 

• cô lập đúng điểm, 

• xác nhận không còn năng lượng, 

• gắn khóa, 

• treo thẻ, 

• xác nhận người chịu trách nhiệm, 

• và bàn giao lại đúng quy trình. 

Điều quan trọng là phải coi đây là một quy trình kỹ thuật chặt chẽ, không phải một 

thao tác hành chính. 

6. Xả áp và xác nhận không còn năng lượng 

Nhiều sự cố xảy ra vì người thực hiện nghĩ rằng đã tắt máy là đủ. Thực tế, thiết bị 

có thể còn áp suất tồn dư, nhiệt tồn dư, điện tích, năng lượng cơ học hoặc vật liệu 

còn trong hệ thống. Do đó, trước khi can thiệp, cần: 

• cắt nguồn, 

• cô lập, 

• xả áp, 

• xả năng lượng, 

• xác nhận trạng thái bằng phương pháp phù hợp, 

• và chỉ khi chắc chắn mới được thao tác. 



Đây là lớp nền của an toàn năng lượng. 

Thực chiến 

1. Quản trị thiết bị áp lực theo vòng đời 

Một tổ chức tốt không chỉ kiểm soát lúc vận hành, mà phải theo dõi thiết bị từ đầu 

đến cuối: 

• tiêu chí lựa chọn thiết bị, 

• hồ sơ kỹ thuật, 

• điều kiện lắp đặt, 

• phương án vận hành, 

• lịch kiểm định, 

• kế hoạch bảo trì, 

• thay đổi cấu hình, 

• và quyết định dừng hoặc thay thế khi cần. 

Nếu có một thay đổi trong điều kiện vận hành, chẳng hạn tăng tải, tăng áp suất, thay 

đổi môi chất hoặc thay đổi cách sử dụng, thì phải đánh giá lại rủi ro liên quan. 

2. Thiết kế quy trình cô lập năng lượng rõ ràng 

Một quy trình cô lập tốt cần trả lời: 

• nguồn năng lượng nào tồn tại, 

• điểm cô lập ở đâu, 

• ai được phép thực hiện, 

• làm thế nào để xác nhận không còn năng lượng, 

• ai kiểm tra lại, 

• và điều kiện nào để khôi phục. 

Nếu quy trình không rõ, người vận hành hoặc bảo trì sẽ rất dễ làm theo thói quen, 

dẫn đến sai lệch. 

3. Chuyển từ kiểm tra giấy sang kiểm tra trạng thái thực 

Kiểm tra an toàn thiết bị không nên chỉ là kiểm tra hồ sơ. Cần kết hợp: 

• hồ sơ kiểm định, 

• tình trạng vật lý, 



• trạng thái vận hành, 

• dấu hiệu xuống cấp, 

• và trạng thái cô lập. 

Ví dụ, một đường ống có thể vẫn có hồ sơ tốt nhưng đã xuất hiện ăn mòn cục bộ, 

rung động bất thường hoặc thay đổi áp suất không bình thường. Nếu chỉ nhìn giấy 

tờ, tổ chức sẽ bỏ qua tín hiệu hiện trường. 

4. Kiểm soát thay đổi kỹ thuật 

Mọi thay đổi về: 

• áp suất, 

• nhiệt độ, 

• loại môi chất, 

• phương pháp vận hành, 

• chu kỳ sử dụng, 

• hoặc cấu hình thiết bị, đều có thể tạo ra yêu cầu đánh giá rủi ro mới. 

Nhiều sự cố thiết bị không phải do thiết bị cũ, mà do thiết bị bị dùng theo một cách 

mới nhưng hệ thống quản lý vẫn coi như cũ. 

5. Số hóa tình trạng thiết bị và trạng thái cô lập 

Trong môi trường số, có thể xây dựng một giao diện cho phép: 

• biết thiết bị nào đang chạy, 

• thiết bị nào đang bảo trì, 

• ai đã cô lập, 

• hồ sơ nào đã hoàn thành, 

• điểm nào còn năng lượng tồn dư, 

• và trạng thái bàn giao ra sao. 

Điều này giúp giảm sai sót giữa các ca, giữa vận hành và bảo trì, và giữa con người 

với thông tin. 

6. Đưa an toàn năng lượng vào phép dừng công việc 

Nếu kiểm tra thấy: 

• cô lập chưa rõ, 



• trạng thái không chắc chắn, 

• thiết bị có dấu hiệu bất thường, 

• hoặc có năng lượng tồn dư chưa được xử lý, thì phải có cơ chế dừng công 

việc ngay. Không có sự rõ ràng thì không được làm tiếp. 

Đây là nguyên tắc rất quan trọng trong quản trị năng lượng an toàn. 

Bẫy thường gặp 

1. Tin rằng có tem kiểm định là đủ 

Kiểm định là một lớp xác nhận, không phải giấy phép an toàn tuyệt đối cho mọi tình 

huống. 

2. Chỉ nhìn thiết bị mà không nhìn năng lượng 

Nguy cơ không chỉ nằm ở vỏ thiết bị mà còn ở năng lượng tích trữ bên trong và xung 

quanh nó. 

3. Xem cô lập năng lượng như thủ tục hành chính 

Cô lập năng lượng là một kiểm soát kỹ thuật sống còn, không phải một biểu mẫu 

cần ký cho xong. 

4. Bỏ qua năng lượng tồn dư 

Nhiều thiết bị đã tắt nhưng vẫn còn áp suất, nhiệt hoặc chuyển động tiềm tàng. Đây 

là lỗi rất nguy hiểm. 

5. Không quản lý thay đổi cấu hình 

Một thay đổi nhỏ trong áp suất, môi chất, tải hoặc chế độ vận hành có thể làm thay 

đổi toàn bộ hồ sơ rủi ro. 

6. Bàn giao mơ hồ giữa các bộ phận 

Nếu vận hành và bảo trì không bàn giao rõ trạng thái thiết bị, rủi ro sẽ xuất hiện đúng 

ở khoảng trống đó. 

Áp dụng thực tế 

1. Lập danh mục thiết bị và nguồn năng lượng nguy hiểm 

Xác định rõ: 

• thiết bị nào là thiết bị áp lực, 

• nguồn năng lượng nào liên quan, 

• và khu vực nào có nguy cơ cao. 



2. Rà lại toàn bộ quy trình cô lập năng lượng 

Xem quy trình hiện tại có rõ điểm cô lập, xác nhận không còn năng lượng và bàn 

giao lại hay chưa. 

3. Kiểm tra thực địa thay vì chỉ kiểm tra hồ sơ 

Đi hiện trường để đối chiếu: 

• van, 

• khóa, 

• thẻ, 

• trạng thái thiết bị, 

• dấu hiệu xuống cấp, 

• và điều kiện vận hành thực tế. 

4. Đưa trạng thái thiết bị vào bảng điều khiển 

Theo dõi: 

• thiết bị đang vận hành, 

• thiết bị đang bảo trì, 

• thiết bị đang cô lập, 

• thiết bị có lỗi, 

• và thiết bị đến hạn kiểm định. 

5. Tổ chức diễn tập hoặc kiểm tra chéo 

Thử kiểm tra xem đội vận hành, bảo trì và HSE có hiểu cùng một cách về trạng thái 

năng lượng hay không. 

6. Tích hợp cô lập năng lượng vào Giấy phép làm việc và JSA 

Cô lập năng lượng không được đứng riêng. Nó phải xuất hiện trong JSA, Giấy phép 

làm việc và quy trình bàn giao công việc. 

Bảng so sánh: kiểm định và kiểm soát năng lượng 

Nội dung Kiểm định Kiểm soát năng lượng 

Mục tiêu Xác nhận tình trạng kỹ thuật tại thời 

điểm kiểm tra 

Ngăn chặn giải phóng năng lượng nguy 

hiểm 



Nội dung Kiểm định Kiểm soát năng lượng 

Phạm vi Thiết bị, hồ sơ, tiêu chuẩn kỹ thuật Vận hành, bảo trì, cô lập, bàn giao 

Tính liên tục Theo chu kỳ Liên tục trong suốt vòng đời 

Mức độ phụ 

thuộc vào 

thao tác con 

người 

Trung bình Rất cao nếu quy trình không rõ 

Giá trị Cần thiết để xác nhận Cốt lõi để làm việc an toàn 

Bảng khung quản trị an toàn thiết bị áp lực và năng lượng 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Danh mục thiết bị Biết thiết bị nào nguy hiểm Không bỏ sót đối tượng kiểm soát 

Kiểm định Xác nhận kỹ thuật Có bằng chứng tình trạng thiết bị 

Cô lập năng lượng Ngăn năng lượng nguy hiểm An toàn trước khi can thiệp 

Xác nhận không còn 

năng lượng 

Tránh hiểu nhầm trạng thái Giảm nguy cơ tai nạn 

Quản lý thay đổi Giữ hệ thống không lỗi thời Rủi ro được cập nhật 

Số hóa trạng thái Nhìn thấy mọi thứ rõ hơn Phản ứng nhanh, ít sai sót 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có hiểu rõ thiết bị tôi đang làm việc có những nguồn năng lượng nào 

không? 

2. Tôi có biết điểm cô lập và cách xác nhận không còn năng lượng không? 

3. Tôi có coi tem kiểm định là đủ an toàn không? 

4. Tôi có kiểm tra năng lượng tồn dư trước khi thao tác không? 

5. Tôi có sẵn sàng dừng công việc nếu trạng thái thiết bị chưa rõ không? 

 



Dành cho bộ phận HSE / kỹ thuật 

1. Chúng ta có danh mục đầy đủ thiết bị áp lực và nguồn năng lượng nguy hiểm 

không? 

2. Quy trình cô lập năng lượng có rõ và được thực hiện nhất quán không? 

3. Có cơ chế xác minh trạng thái cô lập độc lập hay không? 

4. Thiết bị có được theo dõi theo vòng đời hay chỉ khi đến hạn kiểm định? 

5. Có dữ liệu nào cho thấy kiểm soát năng lượng đang suy giảm không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta đang quản trị năng lượng hay chỉ kiểm định thiết bị? 

2. Có bao nhiêu sự cố có liên quan đến cô lập hoặc năng lượng tồn dư? 

3. Vận hành và bảo trì có bàn giao trạng thái thiết bị rõ ràng không? 

4. Trạng thái thiết bị có được hiển thị minh bạch cho người dùng liên quan 

không? 

5. Khi có nghi ngờ về năng lượng, hệ thống có ưu tiên dừng để kiểm tra không? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp an toàn thiết bị áp lực và năng lượng 

30 ngày đầu: Rà soát và nhận diện 

• Lập danh mục thiết bị áp lực và nguồn năng lượng nguy hiểm. 

• Rà lại các sự cố hoặc near-miss liên quan đến năng lượng. 

• Kiểm tra quy trình cô lập hiện có. 

60 ngày tiếp theo: Chuẩn hóa và siết kiểm soát 

• Viết lại quy trình cô lập năng lượng nếu cần. 

• Làm rõ điểm cô lập, xác nhận và bàn giao. 

• Gắn quy trình vào Giấy phép làm việc và JSA. 

90 ngày tiếp theo: Theo dõi và số hóa 

• Đưa trạng thái thiết bị vào bảng điều khiển. 

• Theo dõi thiết bị đến hạn, đang bảo trì, đang cô lập. 

• Thiết lập cơ chế cảnh báo và xác minh hiệu lực. 

 

 



Tóm tắt cuối chương 

1. Thiết bị áp lực và hệ thống năng lượng nguy hiểm vì năng lượng tích trữ và 

khả năng giải phóng đột ngột. 

2. Kiểm định là cần thiết nhưng không đủ để bảo đảm an toàn. 

3. Cô lập năng lượng là kiểm soát cốt lõi trước khi can thiệp vào thiết bị. 

4. An toàn phải được quản trị theo vòng đời của thiết bị, không chỉ ở thời điểm 

kiểm tra. 

5. Số hóa giúp tổ chức nhìn rõ hơn trạng thái thiết bị và giảm sai sót trong bàn 

giao, vận hành và bảo trì. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong đơn vị của bạn, đâu là các nguồn năng lượng nguy hiểm chính? 

2. Quy trình cô lập năng lượng hiện tại có đủ rõ để dùng thực tế không? 

3. Có thiết bị nào đang được vận hành theo thói quen hơn là theo trạng thái an 

toàn không? 

4. Hãy mô tả một tình huống năng lượng tồn dư có thể gây sự cố. 

5. Nếu phải số hóa trạng thái thiết bị và cô lập năng lượng, bạn sẽ bắt đầu từ 

đâu? 

Kết chương 

An toàn thiết bị áp lực và năng lượng là một trong những lớp quản trị có mức độ 

quan trọng rất cao trong HSE. Đây không phải là nơi có thể làm qua loa hoặc dựa 

vào cảm giác. Cần hiểu rõ thiết bị, hiểu rõ năng lượng, hiểu rõ cô lập, và hiểu rõ điều 

gì xảy ra khi các kiểm soát bị bỏ sót. Khi tổ chức quản trị đúng vòng đời năng lượng, 

rủi ro lớn sẽ giảm đáng kể và hệ thống sẽ vững hơn rất nhiều. 

Từ chương này, chúng ta sẽ chuyển sang một nhóm rủi ro khác cũng có hậu quả lớn 

nếu kiểm soát không tốt: an toàn làm việc trên cao và năng lực sẵn sàng cứu nạn. 

 

  



Chương 9. An toàn làm việc trên cao và  

sẵn sàng cứu nạn 

Mở chương 

Làm việc trên cao là một trong những loại công việc mà rủi ro có thể rất nhanh, rất 

nặng và rất khó cứu nếu xảy ra sự cố. Một cú trượt chân, một điểm neo không đạt, 

một tấm sàn thao tác không chắc, một chiếc thang đặt sai góc hoặc một thao tác vội 

vàng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng chỉ trong vài giây. Điều đáng lo là nhiều 

sự cố ngã cao không bắt đầu bằng một lỗi lớn, mà bắt đầu từ những sai lệch rất nhỏ 

trong kiểm soát. 

Trong thực tế, nhiều tổ chức đã có dây đai, có huấn luyện, có Giấy phép làm việc, 

có kiểm tra thiết bị và thậm chí có cả quy trình làm việc trên cao. Nhưng khi sự cố 

xảy ra, họ lại phát hiện rằng phần yếu nhất không nằm ở thiết bị bảo hộ, mà nằm ở 

sự sẵn sàng cứu nạn. Người bị treo lơ lửng, đội phản ứng không vào kịp, phương án 

cứu hộ chưa được diễn tập, dụng cụ cứu nạn thiếu hoặc người thực hiện không biết 

triển khai. Lúc đó, một sự cố rơi ngã có thể chuyển thành tai nạn nghiêm trọng hơn 

chỉ vì tổ chức chưa chuẩn bị sẵn năng lực cứu nạn. 

Chính vì thế, an toàn làm việc trên cao không thể được nhìn như chuyện “đeo dây 

đai là xong”. Nó phải được nhìn như một hệ thống kiểm soát gồm phòng ngừa, phát 

hiện, ứng phó và cứu nạn. 

Luận điểm chính 

An toàn làm việc trên cao không chỉ là ngăn ngừa rơi ngã, mà còn là bảo đảm tổ 

chức có đủ năng lực sẵn sàng cứu nạn khi sự cố xảy ra. Một hệ thống hiệu lực phải 

kiểm soát từ thiết kế công việc, phương tiện chống rơi, điểm neo, điều kiện làm việc 

cho đến phương án cứu hộ và thực hành diễn tập. 

Nói cách khác, nếu chỉ có thiết bị bảo hộ mà không có cứu nạn sẵn sàng, hệ thống 

vẫn chưa hoàn chỉnh. 

Bối cảnh 

1. Rủi ro ngã cao có thể xảy ra rất nhanh 

Khác với nhiều rủi ro cần thời gian tích tụ, rơi ngã có thể xảy ra trong khoảnh khắc. 

Một bước sai, một điểm tựa yếu, một bề mặt trơn, một khoảng hở không được che 

chắn, một cơn mất thăng bằng hoặc một thao tác chuyển vị trí thiếu chắc chắn đều 

có thể gây tai nạn ngay lập tức. 



Chính tốc độ xảy ra này làm cho làm việc trên cao trở thành nhóm công việc đòi hỏi 

chuẩn bị kỹ, kiểm soát chặt và sẵn sàng ứng phó nhanh. 

2. Nhiều nơi xem dây đai như lớp kiểm soát duy nhất 

Đây là một hiểu lầm rất phổ biến. Dây đai chống rơi là lớp quan trọng, nhưng nó 

không thay thế được: 

• thiết kế công việc an toàn, 

• sàn thao tác phù hợp, 

• điểm neo đạt chuẩn, 

• lối tiếp cận an toàn, 

• giám sát hiện trường, 

• và phương án cứu nạn. 

Nếu hệ thống chỉ dừng ở việc phát dây đai cho người lao động, tổ chức đang đặt toàn 

bộ trách nhiệm lên cá nhân thay vì thiết kế hệ thống tốt hơn. 

3. Sự cố treo người là tình huống khẩn cấp rất đặc thù 

Một người bị treo sau khi ngã mà chưa chạm đất vẫn đang ở trong tình huống nguy 

hiểm. Nếu không được cứu kịp, các vấn đề liên quan đến máu lưu thông, chèn ép, 

chấn thương thứ cấp hoặc hoảng loạn có thể làm tình hình xấu đi. Điều đó có nghĩa 

là không chỉ cần “phải cứu”, mà còn phải cứu đúng cách, đúng thời điểm và đúng 

quy trình. 

Nhiều tổ chức có thể làm tốt việc phát hiện nguy cơ ngã, nhưng lại rất yếu ở phần 

cứu nạn. Đây là một lỗ hổng rất đáng lo. 

4. Chuyển đổi số giúp quản lý công việc trên cao minh bạch hơn 

Trong môi trường số, tổ chức có thể quản lý: 

• giấy phép làm việc, 

• trạng thái kiểm tra thiết bị, 

• tình trạng điểm neo, 

• điều kiện thời tiết, 

• ảnh hiện trường, 

• và phương án cứu nạn theo từng công việc. 



Điều này giúp làm việc trên cao không còn phụ thuộc quá nhiều vào giấy tờ rời rạc 

hoặc trí nhớ cá nhân. 

Khung lý thuyết 

1. Làm việc trên cao là gì 

Làm việc trên cao là bất kỳ công việc nào có nguy cơ người lao động rơi từ độ cao 

hoặc vào khoảng trống thấp hơn mặt bằng làm việc. Tùy đặc điểm công việc, có thể 

bao gồm: 

• thi công kết cấu, 

• bảo trì mái, 

• làm việc trên giàn giáo, 

• làm việc trên thang, 

• thao tác trên sàn thao tác, 

• lắp đặt thiết bị, 

• hoặc kiểm tra khu vực cao. 

Điểm nguy hiểm không chỉ nằm ở độ cao, mà còn nằm ở điều kiện tiếp cận, bề mặt 

làm việc, tải trọng, thiết bị hỗ trợ và môi trường xung quanh. 

2. Nguyên tắc kiểm soát làm việc trên cao 

An toàn làm việc trên cao cần đi theo một chuỗi kiểm soát: 

1. Loại bỏ công việc trên cao nếu có thể 

2. Thiết kế để giảm nhu cầu làm việc trên cao 

3. Tạo sàn thao tác hoặc phương tiện tiếp cận an toàn 

4. Dùng hệ thống chống rơi 

5. Dùng PPE chống rơi như lớp cuối 

6. Có phương án cứu nạn sẵn sàng 

Nguyên tắc này nhắc tổ chức rằng đừng coi dây đai là giải pháp đầu tiên. Hãy ưu 

tiên thiết kế và kiểm soát kỹ thuật trước. 

3. Hệ thống chống rơi 

Một hệ thống chống rơi thường bao gồm: 

• điểm neo, 



• dây móc, 

• bộ giảm sốc, 

• dây đai toàn thân, 

• thiết bị ngăn rơi hoặc hãm rơi, 

• và các thành phần liên quan khác. 

Nhưng hệ thống này chỉ hiệu quả khi: 

• được lựa chọn đúng, 

• lắp đặt đúng, 

• kiểm tra đúng, 

• sử dụng đúng, 

• và phù hợp với điều kiện công việc. 

Một bộ dây tốt nhưng neo sai vẫn nguy hiểm. Một điểm neo đúng nhưng thao tác sai 

vẫn nguy hiểm. Một thiết bị đạt chuẩn nhưng dùng không phù hợp vẫn nguy hiểm. 

4. Điểm neo và tải trọng 

Điểm neo là một trong những thành phần quan trọng nhất của hệ thống chống rơi. 

Nó phải có khả năng chịu tải phù hợp, được bố trí đúng vị trí, được kiểm tra đúng 

cách và được dùng trong giới hạn thiết kế của nó. 

Sai lầm thường gặp là: 

• neo vào vị trí không phù hợp, 

• dùng cấu trúc tạm không đủ khả năng chịu lực, 

• không kiểm tra trước khi dùng, 

• hoặc giả định rằng bất kỳ vật gì chắc chắn nhìn bằng mắt thường đều có thể 

làm điểm neo. 

5. Giới hạn của PPE 

PPE chống rơi không phải là phép màu. Nó chỉ là lớp cuối cùng trong chuỗi kiểm 

soát. Nếu công việc đã được thiết kế tốt, việc dùng PPE sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng 

nếu môi trường làm việc xấu, mặt bằng không ổn định, điểm neo kém, lối đi nguy 

hiểm hoặc người dùng thiếu năng lực, PPE không thể tự biến môi trường đó thành 

an toàn. 

 



6. Sẵn sàng cứu nạn là gì 

Sẵn sàng cứu nạn là năng lực của tổ chức trong việc phản ứng nhanh và đúng khi có 

sự cố ngã cao hoặc treo người. Nó bao gồm: 

• phương án cứu hộ, 

• thiết bị cứu nạn, 

• người được huấn luyện, 

• thời gian phản ứng, 

• phối hợp giữa các bộ phận, 

• và diễn tập thực tế. 

Điều quan trọng là cứu nạn không phải phần bổ sung, mà là một phần của thiết kế 

an toàn ngay từ đầu. 

Thực chiến 

1. Loại bỏ công việc trên cao khi có thể 

Trước khi tổ chức một công việc trên cao, cần đặt câu hỏi: 

• Có thể làm từ mặt đất không? 

• Có thể tiền chế, lắp ráp dưới thấp rồi nâng lên không? 

• Có thể dùng giải pháp tiếp cận khác an toàn hơn không? 

• Có thể thay đổi thiết kế để không phải leo lên không? 

Nếu có thể loại bỏ hoặc giảm làm việc trên cao, đó luôn là lựa chọn tốt nhất. 

2. Thiết kế mặt bằng và phương tiện tiếp cận an toàn 

Nếu buộc phải làm việc trên cao, cần xem: 

• có giàn giáo đạt chuẩn không, 

• sàn thao tác có đủ rộng và chắc không, 

• lối lên xuống có an toàn không, 

• bề mặt có trơn hoặc hở không, 

• khu vực bên dưới có được kiểm soát không. 

Một mặt bằng tốt có thể giảm rất lớn nguy cơ rơi ngã trước khi người lao động chạm 

đến dây đai. 

 



3. Thiết lập hệ thống giấy phép làm việc rõ ràng 

Công việc trên cao nên có giấy phép làm việc rõ ràng, trong đó nêu: 

• phạm vi công việc, 

• điều kiện thực hiện, 

• thiết bị cần dùng, 

• kiểm tra trước khi làm, 

• điểm neo, 

• phương án cứu nạn, 

• người chịu trách nhiệm, 

• và điều kiện dừng công việc. 

Giấy phép làm việc không chỉ để duyệt. Nó phải là công cụ giúp kiểm soát công việc 

thật. 

4. Kiểm tra thiết bị trước khi dùng 

Dây đai, móc nối, dây treo, móc khóa, bộ giảm sốc, thang, giàn giáo, sàn thao tác và 

các thiết bị liên quan phải được kiểm tra trước khi sử dụng. Không được giả định 

rằng vì đã dùng hôm qua thì hôm nay vẫn an toàn. 

Nếu thấy: 

• hư hỏng, 

• mòn, 

• biến dạng, 

• khóa không tốt, 

• hoặc có dấu hiệu bất thường, thì phải loại khỏi sử dụng. 

5. Quản lý thời tiết và điều kiện hiện trường 

Gió mạnh, mưa, bề mặt trơn, ánh sáng kém hoặc không gian chật hẹp đều có thể làm 

tăng nguy cơ. Làm việc trên cao không thể tách rời điều kiện thực tế. Nếu điều kiện 

xấu, công việc cần được xem xét lại. 

6. Tổ chức phương án cứu nạn trước khi bắt đầu 

Đây là điểm rất quan trọng. Không được chờ đến khi có người bị treo mới bắt đầu 

nghĩ cách cứu. Trước khi công việc khởi động, phải trả lời: 

• nếu có người ngã thì cứu bằng cách nào, 



• ai thực hiện, 

• thiết bị nằm ở đâu, 

• mất bao lâu, 

• có cần hỗ trợ bên ngoài không, 

• và điều gì sẽ làm chậm quá trình cứu. 

Một phương án cứu nạn không khả thi thì chưa thể coi là phương án thật. 

7. Diễn tập cứu nạn 

Diễn tập không phải để trình diễn. Nó nhằm kiểm tra: 

• thời gian phản ứng, 

• độ rõ của vai trò, 

• khả năng phối hợp, 

• chất lượng thiết bị, 

• và các điểm nghẽn thực tế. 

Nhiều tổ chức chỉ phát hiện lỗ hổng khi diễn tập, chứ không phải khi đọc kế hoạch. 

Đó là lý do diễn tập rất cần thiết. 

8. Gắn cứu nạn với Giấy phép làm việc và JSA 

Phương án cứu nạn phải xuất hiện trong JSA và Giấy phép làm việc chứ không được 

để ở một tài liệu khác ít người xem. Người lao động và giám sát phải biết: 

• ai cứu, 

• cứu bằng gì, 

• trong bao lâu, 

• và trong tình huống nào phải kích hoạt. 

Bẫy thường gặp 

1. Dây đai là xong 

Đây là bẫy lớn nhất. Dây đai chỉ là lớp cuối. Nếu chỉ phát dây đai mà không cải thiện 

thiết kế công việc và cứu nạn, rủi ro vẫn còn cao. 

2. Có Giấy phép làm việc nhưng không có kiểm soát thật 

Giấy phép được ký không có nghĩa là công việc đã an toàn. Điều quan trọng là các 

điều kiện trên giấy có được thực hiện ngoài hiện trường hay không. 



3. Cứu nạn chỉ tồn tại trên giấy 

Một kế hoạch cứu hộ không thể chỉ là vài dòng trong biểu mẫu. Nó phải khả thi, có 

người biết làm, có thiết bị và có diễn tập. 

4. Dùng điểm neo hoặc cấu trúc không phù hợp 

Đây là lỗi rất nguy hiểm. Một điểm neo không đạt có thể biến hệ thống chống rơi 

thành vô dụng. 

5. Không kiểm soát khu vực bên dưới 

Nhiều tổ chức chỉ tập trung vào người đang ở trên cao mà bỏ qua khu vực phía dưới. 

Trong khi đó, vật rơi, dụng cụ rơi hoặc vùng nguy hiểm bên dưới cũng rất quan 

trọng. 

6. Không đánh giá lại khi thay đổi 

Khi mặt bằng, thiết bị hoặc phương pháp làm việc thay đổi, phương án an toàn và 

cứu nạn cũng phải được xem xét lại. 

Áp dụng thực tế 

1. Rà lại tất cả công việc trên cao đang diễn ra 

Phân loại: 

• công việc có thể loại bỏ, 

• công việc có thể làm từ dưới, 

• công việc buộc phải làm trên cao. 

2. Kiểm tra lại hệ thống chống rơi 

Xem: 

• điểm neo, 

• dây đai, 

• móc nối, 

• bộ giảm sốc, 

• và điều kiện sử dụng. 

3. Viết hoặc cập nhật phương án cứu nạn 

Không để cứu nạn ở mức khái niệm. Phải viết rõ ai làm, làm gì, dùng gì, trong bao 

lâu. 

 



4. Diễn tập thực tế 

Chọn một tình huống treo người giả định và kiểm tra thời gian, thiết bị và phối hợp. 

5. Tạo checklist trước khi làm việc 

Checklist nên bao gồm: 

• điều kiện thời tiết, 

• tình trạng sàn thao tác, 

• tình trạng điểm neo, 

• thiết bị chống rơi, 

• phương án cứu nạn, 

• và kiểm soát khu vực bên dưới. 

6. Số hóa giấy phép và phương án cứu nạn 

Có thể gắn mã QR để người làm việc xem đúng phương án tại hiện trường và lưu 

trạng thái phê duyệt rõ ràng. 

Bảng so sánh: phòng ngừa ngã cao và sẵn sàng cứu nạn 

Nội dung Phòng ngừa ngã cao Sẵn sàng cứu nạn 

Mục tiêu Ngăn sự cố xảy ra Giảm hậu quả khi sự cố xảy ra 

Trọng tâm Thiết kế, kiểm soát, thiết bị Phản ứng, phối hợp, diễn tập 

Thời điểm Trước và trong công việc Khi sự cố xảy ra 

Thành phần chính Sàn thao tác, điểm neo, PPE Người, thiết bị, kế hoạch, thời gian 

Chỉ số cần theo dõi Kiểm tra trước khi làm, chất 

lượng thiết bị 

Thời gian phản ứng, năng lực cứu hộ 

 

Bảng kiểm tra phương án cứu nạn 

Câu hỏi Có / Không 

Phương án cứu nạn đã được viết rõ chưa? 
 

Người thực hiện có được huấn luyện chưa? 
 



Câu hỏi Có / Không 

Thiết bị cứu nạn có sẵn tại hiện trường không? 
 

Thời gian phản ứng có được kiểm tra chưa? 
 

Có diễn tập thực tế gần đây không? 
 

Có người chịu trách nhiệm điều phối không? 
 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có hiểu hệ thống chống rơi của mình hoạt động như thế nào không? 

2. Tôi có biết điểm neo nào là phù hợp và điểm neo nào không phù hợp không? 

3. Tôi có biết phương án cứu nạn của vị trí làm việc này không? 

4. Tôi có kiểm tra thiết bị trước mỗi lần sử dụng không? 

5. Tôi có sẵn sàng dừng công việc nếu điều kiện hiện trường không an toàn 

không? 

Dành cho bộ phận HSE / kỹ thuật 

1. Danh mục công việc trên cao có đầy đủ không? 

2. Phương án cứu nạn có khả thi hay chỉ nằm trên giấy? 

3. Diễn tập cứu nạn có được thực hiện định kỳ không? 

4. Có bao nhiêu điểm neo hoặc sàn thao tác chưa được xác minh đầy đủ? 

5. Có dữ liệu nào cho thấy công việc trên cao đang phát sinh near-miss không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta đang quản trị làm việc trên cao như thế nào? 

2. Có bao nhiêu công việc vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào dây đai và ý thức 

cá nhân? 

3. Phương án cứu nạn có được kiểm tra thực tế hay chỉ được phê duyệt trên giấy? 

4. Thời gian phản ứng khi có người treo có đủ nhanh không? 

5. Có cơ chế dừng công việc rõ ràng nếu điều kiện trên cao không đạt không? 

 



Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp an toàn làm việc trên cao 

30 ngày đầu: Rà soát và phân loại 

• Rà lại toàn bộ công việc trên cao đang có. 

• Xác định nhóm rủi ro cao nhất. 

• Kiểm tra thiết bị và điểm neo hiện có. 

60 ngày tiếp theo: Chuẩn hóa và huấn luyện 

• Cập nhật Giấy phép làm việc và JSA. 

• Viết hoặc sửa phương án cứu nạn. 

• Huấn luyện lại người thực hiện và đội phản ứng. 

90 ngày tiếp theo: Diễn tập và số hóa 

• Tổ chức diễn tập cứu nạn thực tế. 

• Ghi nhận thời gian phản ứng. 

• Số hóa checklist, Giấy phép làm việc và phương án cứu nạn. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Làm việc trên cao là công việc có nguy cơ cao, xảy ra rất nhanh và cần kiểm 

soát chặt. 

2. Dây đai chống rơi chỉ là một lớp cuối, không phải giải pháp duy nhất. 

3. Sẵn sàng cứu nạn là phần bắt buộc của hệ thống an toàn làm việc trên cao. 

4. Giấy phép làm việc, JSA và phương án cứu nạn phải gắn chặt với hiện trường. 

5. Diễn tập thực tế là cách duy nhất để biết phương án cứu nạn có thật sự dùng 

được hay không. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong đơn vị của bạn, công việc nào trên cao có rủi ro lớn nhất? 

2. Phương án cứu nạn hiện tại có khả thi không? Điểm nghẽn ở đâu? 

3. Có bao nhiêu điểm neo hoặc phương tiện chống rơi cần được rà lại? 

4. Khi có người treo, thời gian phản ứng hiện tại có đủ nhanh không? 

5. Nếu phải cải tiến ngay an toàn làm việc trên cao, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? 

 

 



Kết chương 

An toàn làm việc trên cao không thể được hiểu giản đơn là cung cấp dây đai và nhắc 

nhở cẩn thận. Đó là một hệ thống phòng ngừa và cứu nạn gồm nhiều lớp, từ thiết kế 

công việc đến phương tiện tiếp cận, từ kiểm soát hiện trường đến phản ứng khẩn 

cấp. Chỉ khi tổ chức có cả khả năng ngăn ngừa rơi ngã lẫn khả năng cứu nạn hiệu 

quả, mới có thể nói rằng hệ thống an toàn trên cao đã đủ chín. 

Từ chương này, chúng ta chuyển sang một nhóm công việc khác cũng có nguy cơ 

cao và đòi hỏi kỷ luật rất chặt: không gian hạn chế. Đây là nơi mà sự chuẩn bị, giám 

sát và ứng cứu phải được thiết kế gần như tuyệt đối rõ ràng. 

  



Chương 10. Không gian hạn chế 

Mở chương 

Không gian hạn chế là một trong những loại công việc có mức độ nguy hiểm cao 

nhất trong môi trường công nghiệp. Bề ngoài, đó có thể chỉ là một bồn chứa, một 

đường ống lớn, một hầm, một bể, một silo hoặc một khu vực kín. Nhưng bên trong, 

điều nguy hiểm thường không nằm ở hình dạng của không gian, mà nằm ở bầu khí 

quyển, ở khả năng tích tụ chất độc, thiếu oxy, cháy nổ, mắc kẹt, ngập, sập hoặc mất 

kiểm soát khi sự cố xảy ra. 

Một hiện tượng rất phổ biến là tổ chức nhìn vào không gian đó và nghĩ rằng vì đã 

từng làm nhiều lần nên mọi thứ vẫn ổn. Công nhân quen việc, giám sát quen quy 

trình, bề mặt bên ngoài không có gì bất thường, và Giấy phép làm việc có thể đã 

được ký đầy đủ. Nhưng chỉ cần một thay đổi nhỏ về chất tồn dư, thông gió, nhiệt độ, 

khí độc, hoạt động xung quanh hoặc điều kiện cứu nạn, tình huống có thể chuyển rất 

nhanh từ bình thường sang cực kỳ nguy hiểm. 

Điều đáng lo nhất là nhiều sự cố không gian hạn chế không xảy ra vì người lao động 

không biết nguy hiểm, mà vì họ tin rằng mình đang kiểm soát được trong khi thực 

tế không phải vậy. Đây là một loại rủi ro đòi hỏi tổ chức phải cực kỳ rõ ràng, cực kỳ 

kỷ luật và cực kỳ sẵn sàng ứng phó. 

Luận điểm chính 

Không gian hạn chế không thể được quản lý như một công việc thông thường. Đây 

là loại công việc phải được kiểm soát bằng nhận diện rõ ràng, Giấy phép làm việc 

chặt chẽ, kiểm tra bầu khí, thông gió, giám sát liên tục, phân vai cụ thể và năng lực 

cứu nạn thực sự. 

Nói cách khác, nếu tổ chức không thể chứng minh rằng mình kiểm soát được môi 

trường bên trong, kiểm soát được người vào, kiểm soát được thời gian và kiểm soát 

được cứu nạn, thì công việc chưa nên bắt đầu. 

Bối cảnh 

1. Nguy cơ của không gian hạn chế thường không nhìn thấy được 

Rất nhiều rủi ro trong không gian hạn chế không thể nhận biết chỉ bằng quan sát bên 

ngoài. Bên trong có thể thiếu oxy, có khí độc, có khí dễ cháy, có hơi hóa chất, có 

nguy cơ ngạt, có khả năng tích tụ khí nặng, có vật liệu trôi xuống, có nguy cơ mắc 

kẹt hoặc có thể có thay đổi điều kiện rất nhanh. 



Chính vì không dễ nhận thấy, không gian hạn chế rất dễ tạo ra cảm giác chủ quan. 

Người lao động có thể đi vào vì thấy “không có gì”, trong khi thực tế điều nguy hiểm 

nhất lại đang ẩn bên trong. 

2. Nhiều sự cố bắt đầu từ việc đánh giá thấp bầu khí quyển 

Trong nhiều vụ việc, nguyên nhân ban đầu không phải là thiết bị hay hành vi bộc 

phát, mà là bầu khí quyển không an toàn. Chỉ cần nồng độ oxy thấp hơn mức phù 

hợp, hoặc xuất hiện khí độc, hoặc có khí dễ cháy ở ngưỡng nguy hiểm, người vào 

bên trong có thể nhanh chóng bị choáng, mất ý thức hoặc gặp tình trạng không thể 

tự thoát ra. 

Một đặc điểm cực kỳ nguy hiểm là khi người đầu tiên gặp nạn, người thứ hai thường 

có xu hướng vào cứu ngay mà không có bảo vệ hoặc không có phép. Điều này có 

thể biến một sự cố thành nhiều nạn nhân hơn. Đây là lý do vì sao cứu nạn không 

được làm theo phản xạ mà phải được chuẩn bị từ trước. 

3. Không gian hạn chế đòi hỏi kỷ luật cao hơn nhiều công việc khác 

Đây là loại công việc mà chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể trả giá rất đắt. Nếu không 

có quy trình rõ, nếu không có giám sát khí, nếu không có thông gió, nếu không có 

người giám sát bên ngoài, nếu không có kế hoạch cứu nạn, thì việc cho phép người 

lao động vào bên trong gần như là đặt họ vào rủi ro lớn. 

Do đó, không gian hạn chế không thể xử lý bằng kinh nghiệm đơn thuần. Nó cần hệ 

thống kiểm soát và kiểm tra rất chặt. 

4. Chuyển đổi số có thể giúp kiểm soát tốt hơn 

Trong môi trường số, Giấy phép làm việc có thể được cấp, theo dõi và xác minh rõ 

hơn. Dữ liệu đo khí có thể được lưu lại. Lịch sử các lần vào không gian hạn chế có 

thể được truy xuất. Người giám sát, người vào và đội phản ứng có thể được phân vai 

rõ ràng. Điều này giúp giảm đáng kể sự mơ hồ và tăng mức minh bạch trong kiểm 

soát. 

Khung lý thuyết 

1. Không gian hạn chế là gì 

Không gian hạn chế là khu vực đủ rộng để con người có thể chui vào làm việc nhưng 

không được thiết kế để ở thường xuyên, và thường có nguy cơ về: 

• bầu khí quyển nguy hiểm, 

• khó thoát ra, 



• hạn chế thông gió, 

• hoặc chứa các điều kiện có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng. 

Có thể bao gồm: 

• bồn, 

• tank, 

• silo, 

• hầm, 

• giếng, 

• đường ống lớn, 

• khoang kín, 

• hoặc khu vực tương tự. 

Điều quan trọng là không gian hạn chế không chỉ là “kín” theo nghĩa vật lý, mà là 

nơi có nguy cơ đặc thù cần quản trị bằng quy trình riêng. 

2. Những nguy cơ chính trong không gian hạn chế 

Thiếu oxy 

Đây là nguy cơ rất nghiêm trọng. Thiếu oxy có thể khiến người vào chóng mặt, mất 

phương hướng, bất tỉnh và tử vong nếu không được cứu kịp. 

Khí độc 

Một số khí hoặc hơi hóa chất có thể gây ngộ độc cấp tính, ảnh hưởng hệ thần kinh, 

hô hấp hoặc tim mạch. 

Khí dễ cháy hoặc nổ 

Nếu môi trường có hơi dễ cháy, một nguồn mồi nhỏ cũng có thể gây cháy nổ. 

Mắc kẹt hoặc bị chôn vùi 

Người lao động có thể bị kẹt do hình dạng không gian, do vật liệu rơi xuống, do lớp 

bùn, cặn hoặc chất chứa bên trong. 

Ngập, tràn hoặc xâm nhập bất ngờ 

Không gian có thể bị ngập nước, hóa chất, bùn hoặc vật liệu bất ngờ từ bên ngoài. 

Nhiệt độ, áp suất và môi trường bất lợi 



Môi trường bên trong có thể quá nóng, quá lạnh hoặc có điều kiện khiến người lao 

động nhanh suy giảm thể lực. 

3. Giấy phép làm việc không gian hạn chế 

Giấy phép làm việc là công cụ bắt buộc trong nhiều tình huống không gian hạn chế. 

Nhưng Giấy phép làm việc chỉ có giá trị khi nó phản ánh đúng điều kiện thực tế và 

được dùng như một cơ chế kiểm soát sống. 

Một Giấy phép làm việc tốt cần làm rõ: 

• không gian nào đang được vào, 

• mục đích công việc là gì, 

• nguy cơ chính là gì, 

• đo khí ở đâu, khi nào, bởi ai, 

• thông gió như thế nào, 

• ai là người giám sát, 

• ai là người vào, 

• ai là người hỗ trợ bên ngoài, 

• và phương án cứu nạn ra sao. 

Nếu Giấy phép làm việc chỉ là tờ giấy để ký, nó không làm giảm rủi ro. 

4. Kiểm tra khí quyển 

Kiểm tra bầu khí quyển là bước cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ là một thao tác “đo 

cho có”, mà phải được thực hiện: 

• trước khi vào, 

• trong quá trình làm việc nếu cần, 

• và khi điều kiện thay đổi. 

Các yếu tố cần theo dõi thường bao gồm: 

• oxy, 

• khí cháy, 

• khí độc, 

• hoặc các thông số phù hợp với từng loại không gian. 



Điều quan trọng là phải hiểu rằng trạng thái bầu khí quyển có thể thay đổi. Vì vậy, 

đo một lần không có nghĩa là an toàn trong suốt quá trình. 

5. Thông gió 

Nếu không gian hạn chế có nguy cơ tích tụ khí độc, thiếu oxy hoặc khí dễ cháy, 

thông gió là một lớp kiểm soát rất quan trọng. Nhưng thông gió chỉ hiệu quả khi: 

• thiết kế phù hợp, 

• lưu lượng đủ, 

• vị trí đưa khí và hút khí phù hợp, 

• và được kiểm tra lại trong quá trình làm việc. 

Thông gió sai cách có thể tạo cảm giác an toàn giả. Vì vậy, đây là biện pháp phải 

làm đúng chứ không chỉ làm có. 

6. Giám sát bên ngoài 

Người giám sát bên ngoài có vai trò đặc biệt quan trọng. Họ không chỉ đứng nhìn, 

mà phải: 

• theo dõi tình trạng người vào, 

• giám sát bầu khí quyển, 

• kiểm tra điều kiện xung quanh, 

• duy trì liên lạc, 

• và kích hoạt cứu nạn khi cần. 

Một trong những nguyên tắc sống còn là nếu bên ngoài không thể giám sát tốt, người 

bên trong không nên tiếp tục làm việc. 

7. Cứu nạn không gian hạn chế 

Cứu nạn trong không gian hạn chế là một năng lực riêng, không thể giả định rằng 

mọi người đều biết làm. Kế hoạch cứu nạn phải rõ: 

• ai là người chịu trách nhiệm, 

• cứu bằng cách nào, 

• thiết bị gì được sử dụng, 

• lối vào và lối ra nào, 

• mất bao lâu, 

• và làm sao để không làm tăng số nạn nhân. 



Rất nhiều tai nạn không gian hạn chế trở nên nghiêm trọng hơn vì cứu nạn tự phát, 

không đúng quy trình, không có bảo vệ hoặc không có chuẩn bị trước. 

Thực chiến 

1. Xác định không gian hạn chế đúng ngay từ đầu 

Không phải khu vực nào kín cũng giống nhau. Tổ chức phải có danh mục rõ các 

không gian hạn chế đang có trong cơ sở: 

• bồn chứa, 

• silo, 

• hố, 

• hầm, 

• đường ống lớn, 

• khoang kín, 

• hoặc các khu vực tương tự. 

Sau đó phải đánh giá nguy cơ đặc thù của từng loại. 

2. Thiết lập quy trình Giấy phép làm việc chặt chẽ 

Giấy phép làm việc phải bao gồm: 

• nhận diện không gian, 

• mục đích công việc, 

• đánh giá rủi ro, 

• đo khí, 

• thông gió, 

• kiểm soát lối vào, 

• giám sát, 

• phương án cứu nạn, 

• và xác nhận hoàn thành. 

Mỗi Giấy phép làm việc cần gắn với công việc cụ thể, không dùng chung chung. 

3. Kiểm tra bầu khí quyển trước khi vào 

Đây là lớp không thể bỏ qua. Phải xác nhận: 

• mức oxy phù hợp, 



• không có khí độc vượt ngưỡng, 

• và không có điều kiện cháy nổ nguy hiểm. 

Nếu kết quả không đạt, không được vào. 

4. Duy trì giám sát trong suốt quá trình 

Một sai lầm rất lớn là đo khí xong rồi để đó. Nếu công việc kéo dài hoặc môi trường 

thay đổi, cần giám sát liên tục hoặc theo chu kỳ phù hợp. 

5. Có người giám sát bên ngoài không rời vị trí 

Người giám sát bên ngoài phải thực sự ở vị trí quan sát và sẵn sàng phản ứng. Không 

được để người này kiêm việc khác rồi bỏ quên nhiệm vụ giám sát. 

6. Chia vai rõ ràng 

Cần xác định rõ: 

• ai vào, 

• ai ở ngoài, 

• ai giám sát, 

• ai hỗ trợ, 

• ai cứu nạn, 

• ai quyết định dừng công việc. 

Nếu vai trò không rõ, lúc sự cố xảy ra sẽ rất dễ rối. 

7. Chuẩn bị phương án cứu nạn trước khi vào 

Không gian hạn chế là nơi cứu nạn phải được chuẩn bị kỹ hơn bình thường. Phải trả 

lời: 

• cứu bằng đường nào, 

• có cần thiết bị chuyên dụng không, 

• thời gian tiếp cận bao lâu, 

• có cần đội hỗ trợ không, 

• có liên lạc được không. 

Nếu chưa rõ, công việc chưa nên bắt đầu. 

 

 



8. Diễn tập trước tình huống xấu nhất 

Diễn tập không gian hạn chế không phải để cho có. Nó phải kiểm tra: 

• thời gian phản ứng, 

• khả năng tiếp cận, 

• năng lực liên lạc, 

• và khả năng cứu người mà không tạo thêm nạn nhân. 

9. Số hóa hồ sơ và trạng thái 

Có thể dùng QR hoặc hệ thống điện tử để: 

• mở đúng Giấy phép làm việc, 

• xem kết quả đo khí, 

• theo dõi thời gian vào ra, 

• và lưu lại trách nhiệm của từng người. 

Điều này giúp giảm nhầm lẫn và tăng minh bạch. 

Bẫy thường gặp 

1. Cho rằng không gian nhìn “rộng” thì an toàn 

Nhiều không gian khá rộng nhưng vẫn là không gian hạn chế vì bầu khí quyển hoặc 

khả năng thoát hiểm rất kém. 

2. Đo khí một lần rồi bỏ qua 

Bầu khí quyển có thể thay đổi trong khi công việc đang diễn ra. Đo một lần không 

đủ. 

3. Giấy phép làm việc có mà không thực hành đúng 

Nếu giấy phép không phản ánh hiện trường, nó chỉ là thủ tục. 

4. Không có người giám sát chuyên trách 

Đây là lỗi cực kỳ nguy hiểm. Người ở ngoài phải có vai trò rõ. 

5. Cứu nạn tự phát 

Nhiều nạn nhân thứ hai xuất hiện vì người cứu vào mà không được bảo vệ hay không 

có kế hoạch. 

 

 



6. Không rà lại khi điều kiện thay đổi 

Nếu có thay đổi về chất tồn dư, thông gió, thời tiết, quy trình hoặc người tham gia, 

Giấy phép làm việc và đánh giá rủi ro phải được rà lại. 

Áp dụng thực tế 

1. Lập danh mục toàn bộ không gian hạn chế 

Xác định tất cả vị trí trong nhà máy hoặc công trường có nguy cơ thuộc nhóm này. 

2. Chuẩn hóa Giấy phép làm việc 

Đảm bảo Giấy phép làm việc không gian hạn chế có đầy đủ phần đo khí, giám sát, 

thông gió, cứu nạn và xác nhận. 

3. Rà soát phương án cứu nạn 

Xem có thực tế không, có thiết bị chưa, ai chịu trách nhiệm, và thời gian phản ứng 

là bao lâu. 

4. Diễn tập thực tế 

Thử một tình huống giả định để xem đội ngũ có làm được như kế hoạch không. 

5. Tạo checklist trước khi vào 

Checklist phải bao gồm: 

• điều kiện bầu khí quyển, 

• thông gió, 

• thiết bị liên lạc, 

• người giám sát, 

• phương án cứu nạn, 

• và điều kiện dừng công việc. 

6. Số hóa dữ liệu vào ra 

Ghi nhận ai vào, ai ra, lúc nào, Giấy phép làm việc nào, và kết quả đo khí nào. Dữ 

liệu này rất hữu ích khi cần truy xuất hoặc điều tra. 

Bảng so sánh: không gian hạn chế và không gian làm việc thông thường 

Nội dung Không gian làm việc thông 

thường 

Không gian hạn chế 

Bầu khí quyển Thường ổn định Có thể nguy hiểm, thay đổi nhanh 



Nội dung Không gian làm việc thông 

thường 

Không gian hạn chế 

Thoát hiểm Dễ hơn Khó hơn, có thể bị mắc kẹt 

Cần Giấy phép làm 

việc đặc biệt 

Không phải lúc nào cũng cần Thường cần rất chặt 

Giám sát bên ngoài Không bắt buộc Rất quan trọng 

Cứu nạn Thường đơn giản hơn Phức tạp, cần chuẩn bị trước 

Mức độ phụ thuộc 

vào chuẩn bị 

Trung bình Rất cao 

 

 

Bảng kiểm tra không gian hạn chế 

Câu hỏi Có / Không 

Không gian này đã được xác định là không gian hạn chế chưa? 
 

Đã đo khí trước khi vào chưa? 
 

Có thông gió phù hợp không? 
 

Có người giám sát bên ngoài không? 
 

Phương án cứu nạn đã được chuẩn bị chưa? 
 

Người vào và người giám sát có được huấn luyện chưa? 
 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có hiểu vì sao không gian hạn chế nguy hiểm không? 

2. Tôi có biết điều kiện nào khiến tôi không được vào không? 

3. Tôi có biết cách kiểm tra bầu khí quyển và ý nghĩa của kết quả không? 

4. Tôi có biết khi nào phải dừng công việc không? 

5. Tôi có biết phương án thoát hoặc cứu nạn của khu vực đó không? 



Dành cho bộ phận HSE / kỹ thuật 

1. Danh mục không gian hạn chế đã đầy đủ chưa? 

2. Giấy phép làm việc hiện tại có thực sự giúp kiểm soát công việc không? 

3. Việc đo khí có được thực hiện đúng và có lưu bằng chứng không? 

4. Người giám sát bên ngoài có đủ năng lực và có luôn ở vị trí không? 

5. Cứu nạn có được diễn tập và kiểm tra thực tế không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức đang quản lý không gian hạn chế theo cách nào? 

2. Có bao nhiêu không gian hạn chế chưa được kiểm soát đầy đủ? 

3. Giấy phép làm việc có phải là thủ tục hay là công cụ quản trị thật? 

4. Hệ thống có khả năng cứu nạn an toàn không? 

5. Khi điều kiện thay đổi, Giấy phép làm việc và kiểm soát có được rà lại ngay 

không? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp quản lý không gian hạn chế 

30 ngày đầu: Nhận diện và rà soát 

• Lập danh mục tất cả không gian hạn chế. 

• Rà lại sự cố, near-miss hoặc tình huống suýt xảy ra. 

• Kiểm tra Giấy phép làm việc và quy trình hiện tại. 

60 ngày tiếp theo: Chuẩn hóa và kiểm soát 

• Cập nhật quy trình đo khí, thông gió, giám sát và cứu nạn. 

• Huấn luyện lại người liên quan. 

• Gắn vai trò và trách nhiệm rõ ràng. 

90 ngày tiếp theo: Diễn tập và số hóa 

• Diễn tập cứu nạn thực tế. 

• Số hóa Giấy phép làm việc, đo khí và lịch sử vào ra. 

• Đưa dữ liệu vào họp an toàn và điều hành. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Không gian hạn chế là loại công việc có nguy cơ rất cao vì bầu khí quyển và 

khả năng thoát hiểm hạn chế. 



2. Giấy phép làm việc chỉ có giá trị khi phản ánh đúng điều kiện thực tế và được 

thực hiện nghiêm túc. 

3. Đo khí, thông gió, giám sát và cứu nạn là các lớp kiểm soát bắt buộc. 

4. Cứu nạn tự phát có thể tạo thêm nạn nhân, vì vậy phương án phải được chuẩn 

bị trước. 

5. Số hóa giúp theo dõi Giấy phép làm việc, kết quả đo khí và trạng thái vào ra 

rõ ràng hơn. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong cơ sở của bạn, không gian hạn chế nào nguy hiểm nhất? 

2. Giấy phép làm việc hiện tại có đủ chặt để kiểm soát rủi ro thật không? 

3. Bầu khí quyển có được đo và theo dõi đúng cách không? 

4. Phương án cứu nạn của từng không gian hạn chế có khả thi không? 

5. Nếu phải cải tiến ngay, bạn sẽ ưu tiên thay đổi điều gì đầu tiên? 

Kết chương 

Không gian hạn chế là một chủ đề không cho phép bất kỳ sự mơ hồ nào. Khi đã vào 

bên trong, người lao động phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng của chuẩn bị, giám 

sát, thông gió, liên lạc và cứu nạn. Vì thế, quản lý không gian hạn chế phải được 

nhìn như một hệ thống đặc biệt chặt chẽ, trong đó Giấy phép làm việc, đo khí, giám 

sát và phản ứng khẩn cấp phải hoạt động như một chuỗi thống nhất. 

Với chương này, Phần 2 đã đi qua các nhóm rủi ro trọng yếu cốt lõi. Từ đây, chúng 

ta sẽ chuyển sang Phần 3, nơi trọng tâm là công cụ số, vận hành dữ liệu và các ứng 

dụng có thể giúp HSE làm việc nhanh hơn, rõ hơn và có khả năng mở rộng tốt hơn 

trong thực tế. 

  



Chương 11. Thiết bị nâng hạ, cơ khí và  

giao cắt người - máy 

Mở chương 

Trong nhiều nhà máy, khu vực có thiết bị nâng hạ, xe nâng, cẩu trục, băng tải, máy 

ép hoặc các thiết bị cơ khí quay thường được xem là khu vực “quen thuộc”. Quen 

đến mức người vận hành có thể đi qua mỗi ngày mà không còn cảm giác đây là nơi 

nguy hiểm. Nhưng chính sự quen thuộc ấy lại là một trong những nguyên nhân lớn 

nhất khiến rủi ro bị xem nhẹ. Một xe nâng đi nhanh hơn bình thường một chút, một 

góc khuất không có tín hiệu cảnh báo, một người đi bộ cắt ngang lối di chuyển, một 

bộ phận cơ khí quay không có che chắn đầy đủ, hoặc một thao tác nâng hạ thiếu phối 

hợp đều có thể biến một ngày làm việc bình thường thành sự cố nghiêm trọng. 

Điểm đáng lo ở nhóm rủi ro này là nó không chỉ liên quan đến một thiết bị đơn lẻ, 

mà thường là tương tác giữa người, máy, mặt bằng, luồng di chuyển, tín hiệu, quy 

trình và hành vi. Nói cách khác, nguy cơ không đến từ “chiếc xe nâng” hay “chiếc 

máy” một cách riêng lẻ, mà đến từ cách hệ thống tổ chức cho người và máy cùng 

tồn tại trong một không gian. 

Chương này đi sâu vào cách quản lý rủi ro từ thiết bị nâng hạ, cơ khí và giao cắt 

người - máy theo hướng hệ thống, vì đây là một trong những nhóm rủi ro rất phổ 

biến nhưng lại thường bị xử lý quá đơn giản. 

Luận điểm chính 

An toàn thiết bị nâng hạ, cơ khí và giao cắt người - máy không thể dựa chủ yếu vào 

sự cẩn thận của cá nhân. Nó phải được thiết kế bằng phân luồng, che chắn, kiểm soát 

thiết bị, kiểm soát tốc độ, tín hiệu, quy tắc vận hành, giám sát hiện trường và dữ liệu 

theo dõi. 

Nói cách khác, nếu một khu vực chỉ an toàn khi mọi người “luôn nhớ”, thì khu vực 

đó chưa đủ an toàn. An toàn thật sự phải được thiết kế để ngay cả khi con người mệt, 

vội hoặc phân tâm, rủi ro vẫn được giảm xuống mức chấp nhận được. 

Bối cảnh 

1. Người và máy ngày càng phải làm việc gần nhau hơn 

Trong môi trường công nghiệp hiện đại, yêu cầu về năng suất, mật độ thiết bị, tốc 

độ giao nhận và tính linh hoạt của vận hành ngày càng cao. Điều đó khiến người và 

máy thường xuyên phải chia sẻ cùng một không gian. Xe nâng hoạt động gần khu 



vực đi bộ. Cẩu trục làm việc trên đầu người. Băng tải chạy liên tục gần điểm thao 

tác. Máy cơ khí có nhiều bộ phận chuyển động. Khu vực lưu kho, bốc xếp, trung 

chuyển và bảo trì luôn có mật độ tương tác cao. 

Khi tương tác giữa người và máy càng nhiều, khả năng xảy ra giao cắt càng lớn. Nếu 

không có thiết kế phù hợp, các rủi ro va chạm, kẹp, cuốn, đè, rơi vật hoặc mất kiểm 

soát thiết bị sẽ tăng lên rõ rệt. 

2. Nhiều sự cố không đến từ hư hỏng thiết bị mà từ giao cắt vận hành 

Không ít sự cố xảy ra không phải vì thiết bị tự hỏng, mà vì cách con người sử dụng 

nó. Xe nâng chạy quá tốc độ trong khu vực chật hẹp. Người đi bộ băng ngang lối xe. 

Tín hiệu còi không được dùng đúng. Điểm mù không được xử lý. Người vận hành 

và người hỗ trợ không phối hợp. Thiết bị nâng chưa được kiểm tra đầy đủ trước khi 

dùng. Hoặc một vùng nguy hiểm của máy cơ khí không được che chắn thích hợp. 

Điều này cho thấy quản lý thiết bị nâng hạ và cơ khí phải đi xa hơn bảo trì hay cấp 

phép vận hành. Nó cần xử lý cả hành vi và môi trường làm việc. 

3. Giao cắt người - máy là một bài toán thiết kế 

Nếu một khu vực liên tục có người và xe hoặc người và máy giao cắt nhau, vấn đề 

không chỉ là “nhắc nhở cẩn thận”. Vấn đề là mặt bằng có phù hợp không, luồng di 

chuyển có tách biệt không, có vùng an toàn không, có biển báo đủ rõ không, có tốc 

độ được kiểm soát không, có điểm mù không, có thiết bị cảnh báo không và có dữ 

liệu theo dõi xu hướng không. 

Khi thiết kế không tốt, tổ chức sẽ phải phụ thuộc quá nhiều vào sự chú ý của từng 

cá nhân. Nhưng sự chú ý là nguồn lực không ổn định. Vì vậy, an toàn phải được thiết 

kế để giảm phụ thuộc vào sự chú ý liên tục. 

4. Chuyển đổi số giúp nhìn thấy luồng rủi ro tốt hơn 

Trong môi trường số, có thể dùng dữ liệu để: 

• theo dõi thiết bị nào đang hoạt động, 

• xem vị trí nào có giao cắt nhiều nhất, 

• ghi nhận near-miss theo khu vực, 

• xem kiểm tra thiết bị đã hoàn thành hay chưa, 

• và cảnh báo khi một kiểm soát bị bỏ sót. 

Điều này đặc biệt có giá trị với các khu vực lưu kho, bốc xếp, vận chuyển nội bộ và 

vận hành cơ khí liên tục. 



Khung lý thuyết 

1. Thiết bị nâng hạ là gì 

Thiết bị nâng hạ bao gồm các loại thiết bị được dùng để nâng, di chuyển, giữ hoặc 

hạ tải trọng. Có thể kể đến: 

• xe nâng, 

• cẩu trục, 

• palang, 

• tời, 

• cần cẩu, 

• thiết bị nâng chuyên dụng, 

• và các cơ cấu liên quan. 

Rủi ro của thiết bị nâng hạ không chỉ nằm ở tải trọng, mà còn ở chuyển động, quán 

tính, điểm mù, vùng xoay, dây treo, móc treo, độ ổn định, điều kiện mặt bằng và 

giao cắt với người. 

2. Cơ khí và bộ phận chuyển động 

Thiết bị cơ khí có thể gây nguy hiểm ở nhiều dạng: 

• kẹp, 

• cuốn, 

• cắt, 

• nghiền, 

• va, 

• đè, 

• hoặc kéo vào vùng nguy hiểm. 

Những nguy cơ này thường xuất hiện ở: 

• trục quay, 

• băng tải, 

• bánh răng, 

• con lăn, 

• máy ép, 



• máy cắt, 

• và các bộ phận có chuyển động lặp. 

Nếu không che chắn hoặc khóa liên động đầy đủ, chỉ một thao tác bất cẩn cũng có 

thể gây hậu quả rất nặng. 

3. Giao cắt người - máy là gì 

Giao cắt người - máy là tình huống người và thiết bị có khả năng đi vào cùng một 

vùng hoặc cùng một luồng di chuyển, tạo ra nguy cơ va chạm, kẹp, đè hoặc bị cuốn. 

Điều đáng lo là giao cắt không chỉ diễn ra trong thời điểm cao điểm, mà còn trong 

những tình huống tưởng như bình thường như đi bộ qua kho, đứng chờ hàng, giao 

nhận vật tư hoặc thao tác kiểm tra. 

4. Nguyên tắc kiểm soát rủi ro 

Các nguyên tắc kiểm soát cho nhóm rủi ro này nên đi theo thứ tự: 

1. Loại bỏ giao cắt nếu có thể 

2. Tách người khỏi máy 

3. Thiết kế luồng di chuyển riêng 

4. Dùng rào chắn, vạch kẻ, biển báo, đèn tín hiệu 

5. Kiểm soát tốc độ và vùng hoạt động 

6. Quản lý vận hành, bảo trì và huấn luyện 

7. Dùng phương tiện bảo hộ như lớp cuối 

Điều quan trọng là phải ưu tiên giải pháp thiết kế và kiểm soát kỹ thuật trước khi 

trông chờ vào sự cẩn thận của cá nhân. 

5. Điểm mù và vùng nguy hiểm 

Với thiết bị nâng hạ, điểm mù là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây va 

chạm. Người vận hành không nhìn thấy toàn bộ xung quanh, còn người đi bộ thường 

đánh giá thấp bán kính hoạt động của thiết bị. Khi vùng nguy hiểm không được xác 

định và kiểm soát, tai nạn dễ xảy ra. 

6. Năng lực vận hành an toàn 

Người vận hành thiết bị nâng hạ và thiết bị cơ khí cần: 

• được huấn luyện đúng, 

• hiểu giới hạn thiết bị, 



• biết kiểm tra trước khi dùng, 

• biết nhận diện nguy cơ, 

• và biết dừng khi điều kiện không an toàn. 

Nhưng riêng năng lực cá nhân là chưa đủ. Hệ thống phải giúp họ làm đúng bằng 

cách thiết kế an toàn hơn. 

Thực chiến 

1. Phân tích lại luồng người và luồng máy 

Bước đầu tiên không phải là đào tạo thêm, mà là nhìn lại mặt bằng: 

• người đi bộ đang đi ở đâu, 

• xe nâng đang chạy ở đâu, 

• khu vực nào giao cắt, 

• điểm nào có góc khuất, 

• điểm nào thiếu tín hiệu, 

• và nơi nào dễ xảy ra xung đột nhất. 

Nhiều sự cố có thể giảm đáng kể chỉ bằng cách thiết kế lại luồng di chuyển. 

2. Tách luồng càng rõ càng tốt 

Nếu người và máy buộc phải cùng tồn tại, cần: 

• vạch đường riêng, 

• cổng ra vào riêng, 

• lối đi bộ riêng, 

• khu chờ riêng, 

• vùng cấm đi bộ, 

• và biển báo dễ nhận biết. 

Màu sắc, ánh sáng, vạch sơn, gương cầu lồi và đèn cảnh báo đều có thể hỗ trợ, nhưng 

phải được đặt trong một thiết kế tổng thể, không phải gắn rời rạc. 

3. Kiểm soát tốc độ và hành vi 

Xe nâng hoặc phương tiện cơ giới phải có giới hạn tốc độ rõ ràng trong từng khu 

vực. Nhưng tốc độ không chỉ là quy định. Cần kết hợp: 

• giám sát, 



• thiết bị cảnh báo, 

• phân vùng, 

• và dữ liệu theo dõi vi phạm nếu có. 

Người vận hành cũng cần biết rằng tốc độ cao không chỉ gây tai nạn mà còn làm 

giảm khả năng xử lý điểm mù và phản ứng bất ngờ. 

4. Che chắn và khóa liên động với thiết bị cơ khí 

Với máy cơ khí, che chắn các bộ phận chuyển động là lớp kiểm soát bắt buộc khi có 

nguy cơ tiếp xúc. Nếu có thể, nên dùng: 

• rào chắn, 

• khóa liên động, 

• cảm biến, 

• ngắt tự động, 

• và thiết kế để người không thể dễ dàng chạm vào vùng nguy hiểm. 

Che chắn không chỉ là tấm kim loại hay tấm nhựa. Nó là một lớp kiểm soát ngăn con 

người tiếp xúc với mối nguy. 

5. Quản lý kiểm tra trước khi sử dụng 

Thiết bị nâng hạ cần được kiểm tra trước khi vận hành: 

• móc treo, 

• dây cáp, 

• trạng thái kỹ thuật, 

• tải trọng, 

• phanh, 

• bánh xe, 

• tín hiệu cảnh báo, 

• và vùng xung quanh. 

Thiết bị cơ khí cũng cần được kiểm tra: 

• che chắn, 

• điểm kẹp, 

• công tắc an toàn, 



• tình trạng vận hành, 

• và các bất thường trước ca. 

6. Giao tiếp giữa người vận hành và người hỗ trợ 

Nhiều sự cố giao cắt xảy ra vì thiếu tín hiệu thống nhất. Người điều khiển, người ra 

hiệu, người phụ trách khu vực và người đi bộ đều phải hiểu cùng một hệ thống tín 

hiệu, quy ước dừng và khoảng cách an toàn. 

Nếu không có chuẩn giao tiếp, một tín hiệu sai hoặc chậm có thể gây hậu quả lớn. 

7. Gắn near-miss vào dữ liệu khu vực 

Khu vực có nhiều gần sự cố về giao cắt người - máy phải được xem là khu vực ưu 

tiên. HSE nên theo dõi: 

• near-miss theo vị trí, 

• near-miss theo loại thiết bị, 

• tần suất giao cắt, 

• khu vực có vi phạm lặp lại, 

• và sự thay đổi theo thời gian. 

Dữ liệu này rất hữu ích để quyết định có cần thay đổi layout, tách luồng hay bổ sung 

thiết bị cảnh báo. 

8. Số hóa kiểm tra thiết bị và theo dõi vi phạm 

Một hệ thống số có thể: 

• ghi nhận kiểm tra đầu ca, 

• cảnh báo khi thiết bị chưa đạt, 

• gắn vị trí sự cố, 

• theo dõi vi phạm tốc độ hoặc khu vực, 

• và tổng hợp xu hướng rủi ro theo thiết bị hoặc khu vực. 

Đây là cách biến HSE từ kiểm tra thủ công sang quản lý bằng dữ liệu. 

Bẫy thường gặp 

1. Tin rằng người vận hành giỏi là đủ 

Người giỏi vẫn có thể sai nếu hệ thống xấu. An toàn không thể phụ thuộc hoàn toàn 

vào kinh nghiệm cá nhân. 



2. Đặt quá nhiều niềm tin vào biển báo 

Biển báo cần thiết, nhưng nếu mặt bằng và luồng di chuyển không tốt, biển báo 

không thể tự tạo ra an toàn. 

3. Không xử lý điểm mù 

Điểm mù là một nguyên nhân rất lớn trong tai nạn giao cắt. Nếu không thiết kế lại 

luồng, rủi ro vẫn còn. 

4. Chỉ tập trung vào xe mà bỏ qua người đi bộ 

Nguy cơ không chỉ đến từ thiết bị. Người đi bộ cắt ngang bất ngờ cũng là yếu tố 

nguy hiểm. 

5. Không kiểm soát tốc độ thực tế 

Quy định tốc độ nếu không có kiểm tra hoặc giám sát thì dễ trở thành hình thức. 

6. Xem thiết bị cơ khí là an toàn vì đã hoạt động lâu năm 

Thiết bị chạy lâu không có nghĩa là luôn an toàn. Sự mòn, lỏng, hỏng hoặc mất che 

chắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. 

Áp dụng thực tế 

1. Vẽ lại sơ đồ giao cắt người - máy 

Xác định trên bản đồ hoặc sơ đồ hiện trường: 

• luồng người, 

• luồng xe, 

• vùng giao cắt, 

• điểm mù, 

• điểm dừng, 

• và vùng cấm. 

2. Ưu tiên tách luồng 

Nếu chưa thể loại bỏ giao cắt, hãy tách luồng tối đa bằng rào chắn, vạch sơn, biển 

báo, cổng và quy ước di chuyển. 

3. Thiết lập kiểm tra đầu ca cho thiết bị nâng hạ và cơ khí 

Bổ sung checklist ngắn, rõ và bắt buộc cho người sử dụng. 

 



4. Theo dõi near-miss theo khu vực 

Khu vực nào có nhiều near-miss thì phải được xem như điểm nóng ưu tiên. 

5. Cập nhật JSA và Giấy phép làm việc cho công việc có nâng hạ 

Các công việc nâng hạ hoặc bảo trì cơ khí phải có phân tích rủi ro rõ hơn, đặc biệt 

khi có người hỗ trợ dưới đất hoặc làm việc gần vùng nguy hiểm. 

6. Số hóa dữ liệu giao cắt 

Dùng biểu mẫu điện tử hoặc QR để ghi nhận nhanh các sự cố, near-miss, kiểm tra 

và vi phạm. 

Bảng so sánh: kiểm soát hình thức và kiểm soát thực chất 

Nội dung Kiểm soát hình thức Kiểm soát thực chất 

Biển báo Có nhưng không thay 

đổi luồng 

Đi cùng phân luồng và rào chắn 

Đào tạo Học xong để đó Gắn với hành vi và kiểm tra thực tế 

Quy định tốc độ Viết trong quy trình Có giám sát và dữ liệu theo dõi 

Che chắn máy Có nhưng dễ tháo Được thiết kế và kiểm tra đúng 

Check đầu ca Làm cho đủ Phát hiện lỗi sớm và ngăn sự cố 

 

Bảng khung quản trị thiết bị nâng hạ và giao cắt người - máy 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Phân luồng Tách người và máy Giảm giao cắt 

Điểm mù Nhận diện vùng nguy hiểm Giảm va chạm 

Kiểm tra đầu ca Phát hiện lỗi sớm Ngăn thiết bị lỗi vào ca 

Che chắn Ngăn tiếp xúc với bộ phận 

nguy hiểm 

Giảm tai nạn cơ khí 

Tốc độ Kiểm soát vận hành Giảm mất kiểm soát 

Dữ liệu near-miss Phát hiện xu hướng Ưu tiên cải tiến đúng điểm 



Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có hiểu rõ vùng nguy hiểm của thiết bị mình đang dùng không? 

2. Tôi có biết điểm mù của xe hoặc máy quanh mình không? 

3. Tôi có kiểm tra thiết bị trước khi dùng không? 

4. Tôi có tuân thủ luồng đi bộ và luồng xe không? 

5. Tôi có dám dừng khi thấy vùng giao cắt chưa an toàn không? 

Dành cho bộ phận HSE / vận hành 

1. Khu vực giao cắt người - máy có được nhận diện đầy đủ không? 

2. Có bao nhiêu near-miss liên quan đến giao cắt đang lặp lại? 

3. Thiết bị nâng hạ có được kiểm tra theo quy trình không? 

4. Điểm mù và vùng nguy hiểm có được xử lý bằng thiết kế không? 

5. Dữ liệu giao cắt có được dùng để điều chỉnh layout hoặc quy trình không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta đang quản lý người - máy bằng thiết kế hay bằng nhắc 

nhở? 

2. Khu vực nào đang là điểm nóng giao cắt nhiều nhất? 

3. Có bao nhiêu thiết bị cơ khí đang thiếu che chắn hoặc kiểm soát phù hợp? 

4. Xe nâng, cẩu, băng tải và người đi bộ có được tách luồng đủ tốt không? 

5. Dữ liệu an toàn có được dùng để thay đổi mặt bằng và quy trình không? 

 

Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp an toàn thiết bị nâng hạ và giao cắt người 

- máy 

30 ngày đầu: Nhận diện và khoanh vùng 

• Vẽ lại các luồng người và máy. 

• Xác định các điểm giao cắt nguy hiểm. 

• Thu thập near-miss liên quan. 

60 ngày tiếp theo: Tách luồng và siết kiểm tra 

• Thiết kế lại phân luồng ở các điểm nóng. 



• Siết kiểm tra đầu ca cho thiết bị. 

• Rà soát che chắn và tín hiệu an toàn. 

90 ngày tiếp theo: Số hóa và tối ưu 

• Đưa dữ liệu giao cắt vào bảng điều khiển. 

• Gắn checklist và kiểm tra vào biểu mẫu số. 

• Cập nhật JSA, Giấy phép làm việc và layout nếu cần. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Rủi ro thiết bị nâng hạ và cơ khí không chỉ nằm ở thiết bị mà nằm ở tương tác 

giữa người, máy và mặt bằng. 

2. Giao cắt người - máy là một bài toán thiết kế, không chỉ là bài toán nhắc nhở. 

3. Phân luồng, che chắn, kiểm soát tốc độ và giám sát là các lớp kiểm soát quan 

trọng. 

4. Near-miss theo khu vực là nguồn dữ liệu rất hữu ích để nhận diện điểm nóng. 

5. Số hóa giúp theo dõi kiểm tra, vi phạm và xu hướng rủi ro rõ hơn. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong đơn vị của bạn, đâu là điểm giao cắt người - máy nguy hiểm nhất? 

2. Có khu vực nào đang quá phụ thuộc vào sự cẩn thận của cá nhân không? 

3. Thiết bị nâng hạ nào cần được rà soát lại đầu tiên? 

4. Lối đi bộ và luồng xe có được tách đủ rõ chưa? 

5. Nếu phải giảm 30% near-miss giao cắt trong 3 tháng, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? 

Kết chương 

Thiết bị nâng hạ, cơ khí và giao cắt người - máy là một nhóm rủi ro đòi hỏi nhìn 

bằng tư duy hệ thống hơn là chỉ bằng kiểm tra thiết bị. Khi người và máy cùng tồn 

tại trong một không gian, chỉ có thiết kế tốt, phân luồng tốt, kiểm soát tốt và dữ liệu 

tốt mới tạo ra an toàn bền vững. Từ đây, chúng ta sẽ đi tiếp sang một nhóm rủi ro rất 

quan trọng khác trong Phần 3: an toàn điện. Đây là nơi mà năng lượng và thao tác 

kỹ thuật phải được kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. 

  



Chương 12. An toàn điện 

Mở chương 

Điện là một dạng nguy hiểm đặc biệt vì nó thường không có hình dạng rõ ràng, 

nhưng hậu quả mà nó gây ra lại có thể rất nặng. Một dây dẫn hở, một tủ điện mở 

không đúng cách, một thao tác đấu nối sai, một nguồn điện chưa được cô lập hoàn 

toàn, một thiết bị bị rò điện, hoặc một sự chủ quan rất nhỏ trong quá trình bảo trì đều 

có thể dẫn đến điện giật, hồ quang điện, cháy nổ, hư hỏng thiết bị hoặc tử vong. 

Trong nhiều tổ chức, an toàn điện thường bị hiểu theo cách khá đơn giản: có biển 

cảnh báo, có huấn luyện, có găng cách điện, có bảng điện, có kiểm tra định kỳ là đủ. 

Nhưng thực tế cho thấy rủi ro điện không nằm ở bề ngoài của thiết bị, mà nằm ở 

trạng thái năng lượng bên trong, ở cách cô lập nguồn, ở thao tác của con người, ở 

điều kiện làm việc, ở chất lượng bảo trì và ở mức độ kỷ luật của hệ thống. Một hệ 

thống điện có thể trông rất gọn gàng nhưng vẫn chứa rủi ro lớn nếu không được quản 

trị đúng cách. 

Chương này đi vào bản chất của an toàn điện theo hướng hệ thống, vì đây là một 

trong những nhóm rủi ro đòi hỏi tính chính xác rất cao, kỷ luật rất cao và khả năng 

xác minh rất cao. An toàn điện không cho phép suy đoán. Nó đòi hỏi phải biết chắc, 

kiểm tra chắc và cô lập chắc. 

Luận điểm chính 

An toàn điện không thể dựa vào cảm giác an toàn hay kinh nghiệm quen tay. Nó 

phải được xây bằng thiết kế đúng, cô lập đúng, xác nhận đúng, bảo trì đúng, kiểm 

tra đúng và quản lý thay đổi đúng. 

Nói cách khác, nếu chưa xác nhận rằng hệ thống đã được cô lập hoàn toàn và không 

còn năng lượng nguy hiểm, thì công việc chưa thực sự an toàn để tiếp tục. 

Bối cảnh 

1. Điện là rủi ro vô hình nhưng hậu quả lớn 

Khác với nhiều nguy cơ có thể nhìn thấy, điện thường không thể nhận diện bằng mắt 

thường ở trạng thái nguy hiểm của nó. Một thiết bị điện vẫn có thể trông bình thường, 

một tủ điện vẫn có thể đóng kín, một dây cáp vẫn có thể không bị đứt, nhưng bên 

trong vẫn có thể tồn tại điện áp, dòng điện, rò điện hoặc điều kiện hồ quang. 



Chính vì vô hình nên điện dễ tạo cảm giác chủ quan. Người làm việc lâu năm thường 

nói “tôi quen rồi”, “máy này vẫn chạy bình thường”, hoặc “chỉ kiểm tra nhanh thôi”. 

Nhưng với điện, một thao tác nhỏ sai thời điểm có thể trả giá rất lớn. 

2. Nhiều sự cố điện bắt nguồn từ thao tác bảo trì hoặc đấu nối 

Không ít sự cố điện xảy ra trong quá trình: 

• bảo trì, 

• kiểm tra, 

• đấu nối, 

• hiệu chỉnh, 

• thay thế linh kiện, 

• hoặc khôi phục nguồn sau can thiệp. 

Nguyên nhân thường không chỉ là thiết bị cũ hay vật tư kém, mà là do cô lập chưa 

đủ, chưa xác nhận hết năng lượng, chưa kiểm tra đúng, hoặc giao tiếp giữa vận hành 

và bảo trì chưa rõ. 

3. Rủi ro điện còn liên quan đến hồ quang 

Ngoài điện giật, hồ quang điện là một nguy cơ rất nghiêm trọng. Hồ quang có thể 

tạo ra nhiệt độ cực cao, ánh sáng chói, áp suất và năng lượng bùng phát rất mạnh. 

Điều này đòi hỏi người làm việc phải hiểu rằng không phải cứ “đã cúp nguồn” là 

xong. Trạng thái năng lượng, cấu hình thiết bị, khả năng phóng điện và điều kiện 

thao tác đều phải được đánh giá. 

4. Số hóa giúp quản trị điện rõ hơn 

Trong môi trường số, tổ chức có thể theo dõi: 

• thiết bị điện nào đang hoạt động, 

• thiết bị nào đang bảo trì, 

• ai đã cô lập, 

• hồ sơ nào đã xác nhận, 

• điểm nào còn năng lượng, 

• và trạng thái bàn giao ra sao. 

Điều này giúp giảm sai sót, nhất là trong môi trường có nhiều ca, nhiều người và 

nhiều can thiệp kỹ thuật. 



Khung lý thuyết 

1. An toàn điện là gì 

An toàn điện là tập hợp các biện pháp nhằm bảo vệ con người, thiết bị và hệ thống 

khỏi các nguy cơ liên quan đến điện như: 

• điện giật, 

• hồ quang điện, 

• cháy nổ do điện, 

• rò điện, 

• quá tải, 

• chập điện, 

• và các sự cố liên quan đến thao tác hoặc thiết kế hệ thống điện. 

An toàn điện không chỉ là chuyện mặc PPE, mà là quản trị toàn bộ vòng đời của thiết 

bị điện và công việc liên quan đến điện. 

2. Các nguồn nguy cơ chính trong điện 

Điện giật 

Xảy ra khi cơ thể tiếp xúc với dòng điện hoặc điện áp nguy hiểm. Hậu quả có thể từ 

nhẹ đến rất nặng tùy mức độ và đường đi của dòng điện. 

Hồ quang điện 

Là hiện tượng phóng điện mạnh tạo ra nhiệt, ánh sáng và áp suất lớn. Đây là nguy 

cơ rất nghiêm trọng trong tủ điện, bảng điện và các thao tác can thiệp không đúng. 

Cháy nổ 

Có thể xảy ra khi hệ thống điện bị quá tải, chập, rò hoặc thiết bị không phù hợp với 

điều kiện sử dụng. 

Năng lượng tồn dư 

Ngay cả khi tắt nguồn, một số thiết bị vẫn có thể còn năng lượng tích trữ hoặc còn 

điện áp tồn dư nếu chưa xả hết. 

3. Nguyên tắc kiểm soát an toàn điện 

Một hệ thống an toàn điện tốt phải dựa trên những nguyên tắc sau: 

1. Thiết kế hệ thống an toàn ngay từ đầu 

2. Cô lập nguồn trước khi can thiệp 



3. Xác nhận không còn điện hoặc không còn năng lượng nguy hiểm 

4. Kiểm tra trước khi làm 

5. Sử dụng dụng cụ và PPE phù hợp 

6. Chỉ cho người có năng lực thực hiện 

7. Quản lý thay đổi và bàn giao rõ ràng 

8. Có phản ứng khẩn cấp và cứu nạn phù hợp 

4. Cô lập nguồn là gì 

Cô lập nguồn là quá trình ngăn năng lượng điện đi vào hoặc tác động lên khu vực 

đang can thiệp. Đây không chỉ là tắt công tắc. Cô lập đúng phải bao gồm: 

• xác định nguồn điện, 

• ngắt hoặc cách ly nguồn, 

• khóa và treo thẻ nếu cần, 

• xả năng lượng tồn dư, 

• và xác nhận bằng thiết bị kiểm tra phù hợp. 

Điểm cốt lõi là cô lập phải được xác minh, không được giả định. 

5. Xác nhận không còn điện 

Xác nhận không còn điện là bước cực kỳ quan trọng trước khi thao tác. Không thể 

chỉ nhìn đèn tắt hoặc màn hình tắt mà kết luận là an toàn. Phải dùng phương pháp 

và thiết bị phù hợp để xác nhận trạng thái thực tế. 

Trong nhiều trường hợp, sự cố xảy ra chính vì người thực hiện tưởng rằng đã ngắt 

nguồn nhưng thực tế vẫn còn năng lượng ở một nhánh khác, một mạch phụ, một tụ 

điện, một đường cấp ngầm hoặc một cấu hình chưa được nhận diện đầy đủ. 

6. Dụng cụ và PPE cho công việc điện 

Dụng cụ, thiết bị đo, găng cách điện, giày phù hợp, thảm cách điện, biển cảnh báo 

và các phương tiện bảo vệ khác đều rất cần thiết. Nhưng chúng không thể thay thế 

cho cô lập đúng và quy trình đúng. PPE chỉ là một lớp bổ sung, không phải lá chắn 

cuối cùng nếu hệ thống vận hành sai. 

7. Người có thẩm quyền và năng lực 

Không phải ai cũng được phép làm việc với điện. Người thực hiện cần được huấn 

luyện, đánh giá năng lực, hiểu rủi ro, biết kiểm tra và biết dừng khi điều kiện chưa 

rõ. Nếu giao việc cho người chưa đủ năng lực, hệ thống sẽ tự tạo ra rủi ro. 



Thực chiến 

1. Danh mục hóa hệ thống điện và mức độ rủi ro 

Bước đầu tiên là không coi hệ thống điện như một khối chung. Cần phân loại: 

• tủ điện, 

• mạch điều khiển, 

• hệ thống cấp nguồn, 

• thiết bị tiêu thụ, 

• khu vực có tải cao, 

• khu vực ẩm ướt, 

• và các điểm can thiệp thường xuyên. 

Mỗi nhóm có mức rủi ro và yêu cầu kiểm soát khác nhau. 

2. Quy trình cô lập trước khi làm việc 

Mọi công việc liên quan đến điện phải có quy trình cô lập rõ: 

• xác định nguồn, 

• ngắt nguồn, 

• khóa nếu cần, 

• treo thẻ, 

• xả năng lượng còn lại, 

• xác nhận bằng thiết bị kiểm tra, 

• và chỉ sau đó mới được làm. 

Nếu quy trình không rõ hoặc bị bỏ qua một bước, rủi ro sẽ tăng rất nhanh. 

3. Kiểm tra trước khi khôi phục nguồn 

Khôi phục nguồn cũng là một thời điểm nguy hiểm. Trước khi cấp điện lại, cần: 

• kiểm tra đã lắp lại đúng chưa, 

• khu vực đã sạch người chưa, 

• nắp che đã đóng chưa, 

• dụng cụ đã lấy ra chưa, 

• và người có liên quan đã biết chưa. 



Một số sự cố điện xảy ra không phải lúc thao tác, mà lúc khôi phục nguồn do thiếu 

xác nhận cuối cùng. 

4. Quản lý công việc điện bằng Giấy phép làm việc và JSA 

Công việc điện, đặc biệt là công việc có can thiệp trực tiếp, nên được gắn với: 

• giấy phép làm việc, 

• phân tích rủi ro công việc, 

• xác nhận cô lập, 

• danh mục người thực hiện, 

• và phương án ứng cứu khi có sự cố. 

Nếu công việc điện không có Giấy phép làm việc hoặc JSA rõ ràng, hệ thống đang 

để một lỗ hổng rất lớn. 

5. Kiểm tra định kỳ và bảo trì chủ động 

Hệ thống điện cần được kiểm tra định kỳ để phát hiện: 

• dấu hiệu quá nhiệt, 

• lỏng mối nối, 

• rò điện, 

• hư hỏng cách điện, 

• bụi bẩn, 

• độ ẩm, 

• và các dấu hiệu xuống cấp khác. 

Bảo trì chủ động giúp phát hiện vấn đề trước khi nó trở thành sự cố. 

6. Quản lý thay đổi trong hệ thống điện 

Một thay đổi tưởng nhỏ như: 

• thêm tải, 

• thay đổi dây dẫn, 

• thay đổi cấu hình mạch, 

• thay đổi thiết bị, 

• hoặc thay đổi cách vận hành cũng có thể làm thay đổi rủi ro. 

Do đó, mỗi thay đổi phải được xem xét lại về: 



• tải, 

• bảo vệ, 

• tương thích, 

• khả năng quá tải, 

• và tác động đến an toàn. 

7. Số hóa trạng thái điện và hồ sơ can thiệp 

Một hệ thống số có thể cho phép: 

• biết tủ nào đang được can thiệp, 

• ai đang giữ khóa, 

• hồ sơ nào đã được duyệt, 

• thiết bị nào chưa được khôi phục, 

• và ai là người chịu trách nhiệm bàn giao. 

Điều này đặc biệt quan trọng trong cơ sở có nhiều ca hoặc nhiều đội kỹ thuật. 

8. Diễn tập sự cố điện và phản ứng khẩn cấp 

Điện giật hoặc hồ quang điện có thể diễn biến nhanh. Tổ chức cần diễn tập: 

• cách cắt điện khẩn cấp, 

• cách gọi hỗ trợ, 

• cách sơ cứu phù hợp, 

• và cách cô lập khu vực. 

Không nên chờ đến khi có sự cố mới xem ai làm gì. 

Bẫy thường gặp 

1. Nghĩ rằng tắt công tắc là đã an toàn 

Tắt công tắc không đồng nghĩa với không còn năng lượng. Cần xác nhận thực tế. 

2. Dựa vào cảm giác “máy vẫn chạy bình thường” 

Thiết bị chạy bình thường không có nghĩa là an toàn tuyệt đối cho mọi thao tác can 

thiệp. 

3. Không quản lý mạch phụ hoặc nguồn phụ 

Nhiều sự cố xuất phát từ nguồn điện hoặc nhánh cấp mà người thực hiện không nhận 

diện đủ. 



4. Không kiểm tra trước khi cấp lại điện 

Khôi phục nguồn là lúc rất dễ xảy ra sự cố nếu còn người, còn dụng cụ hoặc còn sai 

sót trong đấu nối. 

5. Dùng PPE thay cho quy trình 

PPE rất cần nhưng không thể thay thế cho cô lập, xác nhận và kỷ luật thao tác. 

6. Cho phép người chưa đủ năng lực làm việc 

Điện đòi hỏi người có năng lực thật sự, không thể giao cho người “tự làm quen”. 

Áp dụng thực tế 

1. Lập danh mục toàn bộ khu vực và thiết bị điện nguy cơ cao 

Ưu tiên các điểm: 

• tủ điện, 

• khu bảo trì, 

• khu ẩm ướt, 

• khu tải cao, 

• và các điểm can thiệp thường xuyên. 

2. Rà lại quy trình cô lập điện 

Kiểm tra xem có đủ: 

• xác định nguồn, 

• khóa, 

• treo thẻ, 

• xả năng lượng, 

• xác nhận không còn điện, 

• và bàn giao lại. 

3. Thiết lập checklist trước và sau khi thao tác 

Checklist nên đơn giản nhưng bắt buộc và có bằng chứng. 

4. Kiểm tra năng lực người thực hiện 

Chỉ cho phép người được huấn luyện và đánh giá phù hợp thực hiện công việc điện. 

 

 



5. Số hóa tình trạng thiết bị điện và thao tác cô lập 

Dùng biểu mẫu số hoặc QR để quản lý trạng thái cô lập, người chịu trách nhiệm và 

thời điểm bàn giao. 

6. Diễn tập sự cố điện 

Luyện phản ứng khẩn cấp để đội ngũ biết xử lý khi có điện giật hoặc hồ quang. 

Bảng so sánh: cách nghĩ sai và cách nghĩ đúng về an toàn điện 

Nội dung Cách nghĩ sai Cách nghĩ đúng 

Tắt nguồn Tắt công tắc là đủ Phải cô lập và xác nhận 

Thiết bị Chạy bình thường là an toàn Phải kiểm tra tình trạng và năng lượng 

PPE Có găng là xong PPE chỉ là lớp bổ sung 

Người làm Ai cũng có thể thử Chỉ người có năng lực mới được làm 

Bảo trì Làm nhanh cho kịp Phải an toàn, có xác nhận và bàn giao 

 

Bảng khung an toàn điện 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Nhận diện nguồn Biết điện đến từ đâu Không bỏ sót nguồn 

Cô lập Ngăn năng lượng vào khu vực làm 

việc 

Không có điện ngoài ý muốn 

Xác nhận Kiểm tra thực trạng Biết chắc không còn điện 

Bảo trì định kỳ Phát hiện suy giảm Giảm sự cố phát sinh 

Quản lý thay đổi Tránh cấu hình mới gây rủi ro Hệ thống luôn cập nhật 

Số hóa Theo dõi trạng thái và trách nhiệm Minh bạch và nhanh hơn 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có hiểu rõ nguồn điện mà mình đang làm việc có thể đến từ đâu không? 



2. Tôi có biết cách cô lập đúng trước khi can thiệp không? 

3. Tôi có xác nhận không còn điện trước khi thao tác không? 

4. Tôi có hiểu sự khác nhau giữa tắt nguồn và cô lập nguồn không? 

5. Tôi có sẵn sàng dừng khi chưa chắc chắn về trạng thái điện không? 

Dành cho bộ phận HSE / kỹ thuật 

1. Danh mục thiết bị và khu vực điện nguy cơ cao đã đầy đủ chưa? 

2. Quy trình cô lập có được thực hiện nhất quán không? 

3. Có cơ chế xác nhận độc lập trước khi làm việc không? 

4. Kiểm tra định kỳ có phát hiện được dấu hiệu suy giảm sớm không? 

5. Dữ liệu sự cố và near-miss điện có được dùng để cải tiến không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta đang quản trị điện bằng kỷ luật hệ thống hay bằng kinh 

nghiệm cá nhân? 

2. Có bao nhiêu điểm điện đang được can thiệp thường xuyên mà chưa được 

kiểm soát chặt? 

3. Quy trình bàn giao điện giữa vận hành và bảo trì có rõ không? 

4. Hệ thống có đủ minh bạch để biết trạng thái cô lập của từng điểm không? 

5. Khi chưa chắc chắn về điện, hệ thống có ưu tiên dừng để kiểm tra không? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp an toàn điện 

30 ngày đầu: Rà soát và nhận diện 

• Lập danh mục khu vực và thiết bị điện nguy cơ cao. 

• Rà lại các sự cố và near-miss liên quan đến điện. 

• Kiểm tra thực trạng quy trình cô lập. 

60 ngày tiếp theo: Chuẩn hóa và siết chặt 

• Viết lại hoặc cập nhật quy trình cô lập nguồn. 

• Gắn Giấy phép làm việc và JSA cho công việc điện. 

• Huấn luyện lại người thực hiện và người giám sát. 

90 ngày tiếp theo: Số hóa và diễn tập 

• Đưa trạng thái cô lập và thiết bị điện vào hệ thống số. 



• Tạo cảnh báo khi chưa đủ điều kiện làm việc. 

• Diễn tập sự cố điện và phản ứng khẩn cấp. 

Tóm tắt cuối chương 

1. An toàn điện đòi hỏi kỷ luật rất cao vì nguy cơ có thể vô hình nhưng hậu quả 

rất lớn. 

2. Cô lập nguồn và xác nhận không còn điện là bước cốt lõi trước khi thao tác. 

3. PPE không thể thay thế cho quy trình đúng và xác nhận đúng. 

4. Quản lý điện phải đi cùng bảo trì, vận hành, Giấy phép làm việc và quản lý 

thay đổi. 

5. Số hóa giúp theo dõi trạng thái điện, bàn giao và trách nhiệm minh bạch hơn. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong đơn vị của bạn, đâu là điểm điện nguy cơ cao nhất? 

2. Quy trình cô lập nguồn hiện tại có đủ rõ và đủ chặt không? 

3. Có công việc nào đang phụ thuộc quá nhiều vào kinh nghiệm cá nhân khi thao 

tác điện không? 

4. Bạn có thể nhận diện nguồn điện hoặc năng lượng tồn dư nào dễ bị bỏ sót 

nhất? 

5. Nếu phải cải tiến ngay an toàn điện, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? 

Kết chương 

An toàn điện không phải là câu chuyện của một vài quy định hay một ít PPE. Đó là 

một hệ thống kỷ luật vận hành, trong đó thiết kế, cô lập, xác nhận, bảo trì, quản lý 

thay đổi và kiểm tra đều phải chặt chẽ. Khi tổ chức làm đúng, điện là nguồn năng 

lượng hữu ích. Khi tổ chức lơ là, điện trở thành một trong những nguy cơ đáng sợ 

nhất trong môi trường công nghiệp. 

Từ chương này, chúng ta sẽ đi tiếp sang một nhóm rủi ro có liên quan chặt chẽ đến 

sức khỏe và phơi nhiễm: an toàn hóa chất và kiểm soát phơi nhiễm nghề nghiệp. 

  



Chương 13. An toàn hóa chất và 

phơi nhiễm nghề nghiệp 

Mở chương 

Hóa chất trong môi trường làm việc thường không gây ấn tượng như một chiếc máy 

đang quay, một tủ điện đang mở hay một điểm làm việc trên cao. Nó không ồn ào, 

không luôn có hình dạng nguy hiểm rõ ràng, và đôi khi còn được chứa trong những 

can, thùng, bình hoặc đường ống rất quen mắt. Nhưng chính sự quen mắt ấy lại làm 

cho hóa chất trở thành một nhóm nguy cơ dễ bị xem nhẹ. 

Một ca pha chế dung môi, một thao tác vệ sinh bằng hóa chất, một công đoạn sơn 

phủ, một hệ thống cấp hóa chất tự động, một kho lưu trữ không tương thích, một 

nhãn dán thiếu thông tin, một hệ thống thông gió không đủ, hoặc một việc đổ tràn 

nhỏ tưởng như không đáng kể đều có thể dẫn đến phơi nhiễm cấp tính, tổn thương 

lâu dài, phản ứng hóa học nguy hiểm hoặc ảnh hưởng tích lũy lên sức khỏe người 

lao động. 

Điều nguy hiểm của hóa chất không chỉ nằm ở sự cố tức thời. Nó còn nằm ở phơi 

nhiễm âm thầm. Có những ảnh hưởng không xuất hiện ngay lập tức mà tích lũy theo 

thời gian, qua hô hấp, qua da, qua tiếp xúc lặp lại hoặc qua điều kiện làm việc không 

được kiểm soát đầy đủ. Vì vậy, quản lý hóa chất không chỉ là quản lý chất chứa trong 

thùng, mà là quản lý toàn bộ vòng đời của nó từ mua vào, lưu kho, sử dụng, vận 

chuyển nội bộ, xử lý tràn đổ, đến thải bỏ. 

Luận điểm chính 

An toàn hóa chất và phơi nhiễm nghề nghiệp phải được quản trị theo vòng đời, dựa 

trên nhận diện nguy cơ, phân loại, kiểm soát phơi nhiễm, lưu trữ đúng, sử dụng đúng, 

ứng phó đúng và giám sát sức khỏe phù hợp. 

Nói cách khác, không thể xem hóa chất là an toàn chỉ vì nó được đặt trong thùng kín 

hoặc được dùng nhiều năm mà chưa từng xảy ra sự cố lớn. Điều cần đo không phải 

là “có nhìn thấy sự cố không”, mà là “người lao động có đang bị phơi nhiễm vượt 

mức chấp nhận được hay không”. 

Bối cảnh 

1. Hóa chất hiện diện ở nhiều công đoạn hơn nhiều người nghĩ 

Trong thực tế sản xuất, hóa chất không chỉ có ở phòng thí nghiệm hay khu pha chế. 

Nó có thể xuất hiện ở: 



• khu sơn, 

• khu tẩy rửa, 

• khu xử lý bề mặt, 

• khu bảo trì, 

• khu vệ sinh công nghiệp, 

• khu xử lý nước, 

• khu in ấn, 

• kho vật tư, 

• và thậm chí trong các chất phụ trợ thường ngày. 

Vì xuất hiện ở nhiều nơi như vậy, nguy cơ phơi nhiễm cũng phân tán và khó nhận 

ra nếu không có hệ thống quản lý rõ ràng. 

2. Phơi nhiễm không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay 

Một số tác động hóa chất có thể xuất hiện rõ ràng như kích ứng mắt, bỏng da, khó 

thở, chóng mặt hoặc buồn nôn. Nhưng nhiều trường hợp khác lại diễn ra chậm hơn, 

thông qua tiếp xúc lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Khi đó, người lao động có thể 

chưa thấy “có gì nghiêm trọng” trong ngắn hạn, nhưng rủi ro sức khỏe vẫn tích lũy 

dần. 

Chính vì vậy, an toàn hóa chất phải đi cùng quản lý phơi nhiễm nghề nghiệp chứ 

không chỉ dừng ở việc tránh sự cố tràn đổ. 

3. Nhiều sự cố bắt nguồn từ quản lý không đầy đủ ở đầu vào 

Một nguy cơ phổ biến là hóa chất được mua vào mà không có đánh giá đầy đủ: 

• có độc tính gì, 

• có tương thích hay không, 

• có cần lưu trữ riêng không, 

• có yêu cầu thông gió không, 

• có yêu cầu PPE không, 

• và có giới hạn phơi nhiễm nào cần lưu ý không. 

Nếu ngay từ đầu đã không nắm rõ, tổ chức sẽ rất khó kiểm soát tốt ở các bước sau. 

4. Số hóa giúp quản lý hóa chất minh bạch hơn 

Trong môi trường số, tổ chức có thể xây dựng: 



• sổ đăng ký hóa chất, 

• nhãn điện tử, 

• dữ liệu an toàn hóa chất, 

• cảnh báo tương thích, 

• theo dõi tồn kho, 

• và lịch sử sử dụng hoặc thay thế. 

Điều đó rất hữu ích vì hóa chất là nhóm nguy cơ cần quản lý có hệ thống, không thể 

chỉ dựa vào trí nhớ cá nhân hoặc những tờ giấy rời rạc trong kho. 

Khung lý thuyết 

1. An toàn hóa chất là gì 

An toàn hóa chất là toàn bộ các biện pháp nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động 

có hại của hóa chất đối với con người, tài sản và môi trường. Điều này bao gồm: 

• nhận diện mối nguy, 

• phân loại hóa chất, 

• lưu trữ, 

• sử dụng, 

• vận chuyển nội bộ, 

• ứng phó tràn đổ, 

• và xử lý thải bỏ. 

An toàn hóa chất không phải là một hoạt động đơn lẻ. Nó là một hệ thống quản trị 

liên tục. 

2. Phơi nhiễm nghề nghiệp là gì 

Phơi nhiễm nghề nghiệp là việc người lao động tiếp xúc với tác nhân có hại trong 

quá trình làm việc thông qua: 

• hô hấp, 

• da, 

• mắt, 

• hoặc đường tiêu hóa. 

 



Trong lĩnh vực hóa chất, phơi nhiễm có thể đến từ: 

• hơi, 

• khí, 

• bụi, 

• sương, 

• dung môi, 

• chất lỏng, 

• hoặc cặn tồn dư. 

Điểm quan trọng là phơi nhiễm không chỉ là chuyện “có hay không”, mà còn là 

chuyện “mức độ bao nhiêu”, “trong bao lâu”, “qua đường nào” và “lặp lại như thế 

nào”. 

3. Ba lớp nguy cơ chính của hóa chất 

a. Nguy cơ tức thời 

Có thể gây bỏng, kích ứng, ngộ độc cấp, cháy nổ hoặc phản ứng mạnh. 

b. Nguy cơ tích lũy 

Có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến cơ quan hô hấp, gan, thận, da, hệ thần kinh hoặc 

các cơ quan khác tùy loại hóa chất. 

c. Nguy cơ phản ứng hóa học 

Một số hóa chất khi trộn sai, lưu trữ sai hoặc tiếp xúc với điều kiện không phù hợp 

có thể tạo ra phản ứng nguy hiểm, sinh nhiệt, sinh khí độc, hoặc cháy nổ. 

4. Dữ liệu an toàn hóa chất 

Mỗi hóa chất cần có thông tin rõ ràng về: 

• tên, 

• mức nguy hại, 

• cách lưu trữ, 

• tương thích, 

• PPE, 

• giới hạn phơi nhiễm, 

• biện pháp sơ cứu, 



• ứng phó tràn đổ, 

• và thải bỏ. 

Nếu không có dữ liệu, người lao động sẽ phải dựa vào cảm tính, mà cảm tính thì 

không đủ cho loại rủi ro này. 

5. Quản lý phơi nhiễm 

Quản lý phơi nhiễm không chỉ là phát khẩu trang hoặc găng tay. Nó phải bao gồm: 

• đánh giá mức tiếp xúc, 

• kiểm soát kỹ thuật, 

• thông gió, 

• thay thế hóa chất nguy hiểm bằng chất ít nguy hiểm hơn nếu có thể, 

• kiểm soát hành chính, 

• PPE, 

• và giám sát sức khỏe khi phù hợp. 

Đây là cách tiếp cận theo thứ bậc, ưu tiên kiểm soát ở nguồn hơn là chỉ bảo vệ ở 

cuối. 

6. Lưu trữ tương thích 

Không phải hóa chất nào cũng được đặt chung với nhau. Một số chất có thể phản 

ứng khi lưu gần nhau hoặc khi gặp điều kiện không phù hợp. Vì vậy, kho hóa chất 

phải được quản lý theo: 

• nhóm tương thích, 

• nhãn rõ, 

• khu vực riêng, 

• điều kiện thông gió, 

• chống rò rỉ, 

• và quy trình cấp phát. 

Lưu trữ sai có thể tạo ra rủi ro ngay cả khi không ai đang sử dụng hóa chất. 

7. Bảng dữ liệu an toàn hóa chất 

Bảng dữ liệu an toàn hóa chất là tài liệu nền tảng để biết: 

• hóa chất là gì, 



• nguy hiểm ra sao, 

• cần PPE nào, 

• sơ cứu thế nào, 

• xử lý khi tràn đổ ra sao, 

• và lưu trữ như thế nào. 

Nếu không có thông tin này, người sử dụng rất dễ thao tác sai. 

Thực chiến 

1. Lập sổ đăng ký hóa chất đầy đủ 

Trước hết, tổ chức phải biết mình đang có những hóa chất nào. Sổ đăng ký không 

nên chỉ là danh sách tên. Nó nên có: 

• tên hóa chất, 

• nơi sử dụng, 

• nơi lưu trữ, 

• mức nguy hại, 

• người quản lý, 

• bảng dữ liệu an toàn hóa chất, 

• ngày rà soát gần nhất, 

• và tình trạng phê duyệt. 

Một tổ chức không biết rõ mình đang có hóa chất gì thì không thể quản lý an toàn 

tốt. 

2. Đánh giá mức nguy hại trước khi mua hoặc dùng hóa chất mới 

Trước khi đưa một hóa chất mới vào sử dụng, cần đánh giá: 

• mục đích sử dụng, 

• nguy cơ sức khỏe, 

• tương thích lưu trữ, 

• yêu cầu PPE, 

• yêu cầu thông gió, 

• xử lý tràn đổ, 

• và khả năng thay thế bằng chất ít nguy hiểm hơn. 



Nếu có thể thay thế bằng chất an toàn hơn, đó luôn là lựa chọn tốt hơn. 

3. Tách nguồn kiểm soát theo thứ bậc 

Đối với hóa chất, tổ chức nên ưu tiên theo thứ bậc: 

1. Loại bỏ nếu có thể 

2. Thay thế bằng chất ít nguy hiểm hơn 

3. Kiểm soát kỹ thuật như thông gió, che chắn, hệ thống kín 

4. Kiểm soát hành chính như quy trình, giới hạn thời gian, cấp phát 

5. PPE như lớp cuối 

Nếu tổ chức chỉ dùng PPE mà không cải thiện nguồn hoặc hệ thống, phơi nhiễm vẫn 

có thể cao. 

4. Quản lý kho hóa chất theo nhóm tương thích 

Kho hóa chất phải được phân nhóm theo tính tương thích, có dán nhãn rõ, có khu 

vực riêng, có kiểm tra rò rỉ và có quy định cấp phát. Các hóa chất không tương thích 

không được để gần nhau một cách tùy tiện. 

5. Thiết kế quy trình cấp phát và sử dụng 

Hóa chất không nên được cấp phát tự do mà không có kiểm soát. Cần quy định rõ: 

• ai được cấp, 

• cấp bao nhiêu, 

• dùng ở đâu, 

• dùng cho mục đích gì, 

• cần PPE nào, 

• và phần dư xử lý thế nào. 

Điều này giúp giảm nguy cơ sử dụng sai hoặc thất thoát. 

6. Kiểm soát phơi nhiễm bằng kỹ thuật 

Nếu hóa chất có hơi, bụi hoặc sương, nên ưu tiên: 

• thông gió cục bộ, 

• hệ thống kín, 

• hút hơi, 

• giảm phát tán, 



• hoặc tự động hóa ở nơi có thể. 

Kiểm soát kỹ thuật thường bền vững hơn phụ thuộc vào hành vi. 

7. Đào tạo đúng bản chất hóa chất 

Người lao động không chỉ cần biết “phải cẩn thận”, mà phải biết: 

• hóa chất đang dùng là gì, 

• nguy cơ chính là gì, 

• tiếp xúc bằng đường nào, 

• phải làm gì khi tràn đổ, 

• và khi nào phải rời khỏi khu vực. 

Đào tạo chỉ có giá trị khi người học hiểu được mối nguy thật. 

8. Ứng phó tràn đổ và tiếp xúc 

Mỗi nhóm hóa chất cần có phương án ứng phó: 

• ai được xử lý, 

• dùng vật liệu gì, 

• cách cô lập khu vực, 

• cách báo cáo, 

• và sơ cứu ra sao. 

Nếu tràn đổ xảy ra mà không có kịch bản ứng phó, tổ chức sẽ lúng túng và có thể 

làm tình hình xấu hơn. 

9. Theo dõi sức khỏe nghề nghiệp khi cần 

Với những hóa chất có nguy cơ phơi nhiễm tích lũy, tổ chức cần cân nhắc giám sát 

sức khỏe phù hợp với loại nguy cơ. Mục tiêu là phát hiện sớm dấu hiệu ảnh hưởng 

để có can thiệp kịp thời. 

10. Số hóa quản lý hóa chất 

Một hệ thống số có thể cho phép: 

• tra cứu hóa chất, 

• xem bảng dữ liệu an toàn hóa chất, 

• kiểm tra tồn kho, 

• cảnh báo tương thích, 



• theo dõi thời hạn, 

• và lưu lịch sử cấp phát. 

Điều này giúp giảm rất nhiều rủi ro khi tổ chức có số lượng hóa chất lớn hoặc nhiều 

điểm sử dụng. 

Bẫy thường gặp 

1. Chỉ nhìn vào can chứa mà không nhìn nguy hại 

Hóa chất nhìn “bình thường” không có nghĩa là an toàn. 

2. Không biết mình đang có gì trong kho 

Nếu sổ đăng ký hóa chất không đầy đủ, hệ thống gần như mù. 

3. Tin rằng PPE là đủ 

PPE chỉ là lớp cuối, không thay được kiểm soát nguồn, thông gió hay thay thế hóa 

chất. 

4. Lưu trữ không tương thích 

Đây là lỗi rất nguy hiểm, có thể gây ra phản ứng hoặc cháy nổ. 

5. Không cập nhật bảng dữ liệu an toàn hóa chất 

Dùng hóa chất mà không có dữ liệu là một sai lầm lớn. 

6. Xử lý tràn đổ theo phản xạ 

Nếu không có kịch bản, người xử lý có thể làm sai và tự phơi nhiễm. 

7. Xem phơi nhiễm là chuyện “chưa thấy gì thì chưa sao” 

Phơi nhiễm tích lũy thường không biểu hiện ngay, nhưng vẫn có thể gây hậu quả lâu 

dài. 

Áp dụng thực tế 

1. Kiểm kê lại toàn bộ hóa chất đang dùng 

Đừng chỉ hỏi phòng mua hàng. Hãy đi hiện trường, kho, khu vực sử dụng và khu 

bảo trì. 

2. Rà soát bảng dữ liệu an toàn hóa chất 

Đảm bảo mỗi hóa chất đều có tài liệu đúng, dễ truy cập và còn hiệu lực. 

 

 



3. Kiểm tra điều kiện lưu trữ 

Xem có phân nhóm tương thích, nhãn rõ, chống rò rỉ và thông gió phù hợp hay 

không. 

4. Rà lại quy trình cấp phát và sử dụng 

Xem ai được phép cấp, cấp ở đâu, dùng thế nào và phần dư xử lý ra sao. 

5. Đánh giá lại PPE và kiểm soát kỹ thuật 

Đừng chỉ phát PPE, hãy xem có thể thay thế bằng biện pháp kỹ thuật tốt hơn không. 

6. Xây quy trình ứng phó tràn đổ đơn giản nhưng rõ 

Phải biết ai làm, dùng gì, cô lập thế nào và báo cho ai. 

Bảng so sánh: kiểm soát hình thức và kiểm soát thực chất trong hóa chất 

Nội dung Kiểm soát hình thức Kiểm soát thực chất 

Kho hóa chất Có bảng tên nhưng lộn xộn Phân nhóm tương thích, kiểm soát rò rỉ 

PPE Phát đủ nhưng không dùng đúng Gắn với đánh giá phơi nhiễm và quy 

trình 

Tài liệu Có nhưng không cập nhật Có, đúng và dễ truy cập 

Ứng phó tràn đổ Biết chung chung Có kịch bản, vật tư và vai trò rõ 

Phơi nhiễm Chỉ nhìn sự cố Theo dõi mức tiếp xúc và sức khỏe 

 

Bảng khung quản trị hóa chất và phơi nhiễm 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Sổ đăng ký hóa chất Biết đang có gì Không bỏ sót hóa chất 

Bảng dữ liệu an toàn hóa chất Biết nguy hiểm và cách xử lý Dùng đúng và sơ cứu đúng 

Lưu trữ tương thích Tránh phản ứng nguy hiểm Kho an toàn hơn 

Kiểm soát phơi nhiễm Giảm tiếp xúc Người lao động được bảo vệ 

Ứng phó tràn đổ Xử lý sự cố đúng Không làm tăng rủi ro 



Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Số hóa dữ liệu Minh bạch và cập nhật nhanh Quản lý dễ hơn, phản ứng 

nhanh hơn 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có biết hóa chất mình đang dùng là gì và nguy cơ chính của nó là gì 

không? 

2. Tôi có biết cách xem bảng dữ liệu an toàn hóa chất không? 

3. Tôi có biết PPE nào là bắt buộc khi thao tác không? 

4. Tôi có biết phải làm gì khi có đổ tràn hoặc bắn vào mắt/da không? 

5. Tôi có đang đánh giá thấp nguy cơ phơi nhiễm lặp lại không? 

Dành cho bộ phận HSE / vận hành 

1. Danh mục hóa chất của chúng ta có đầy đủ không? 

2. Có bao nhiêu hóa chất chưa có dữ liệu hoặc chưa rà soát? 

3. Kho có được phân nhóm tương thích và kiểm soát rò rỉ đúng không? 

4. Có kiểm soát phơi nhiễm bằng kỹ thuật hay vẫn phụ thuộc nhiều vào PPE? 

5. Ứng phó tràn đổ có được diễn tập và kiểm tra thực tế không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta có đang biết rõ mình đang dùng những hóa chất nào 

không? 

2. Có bao nhiêu hóa chất có thể được thay thế bằng phương án ít nguy hiểm 

hơn? 

3. Phơi nhiễm nghề nghiệp có đang được theo dõi chặt không? 

4. Hệ thống có khả năng phản ứng nhanh khi xảy ra tràn đổ hay tiếp xúc không? 

5. Dữ liệu hóa chất có được quản lý số hóa hay vẫn rời rạc? 

  



Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp an toàn hóa chất 

30 ngày đầu: Kiểm kê và nhận diện 

• Kiểm kê toàn bộ hóa chất đang sử dụng. 

• Rà soát bảng dữ liệu an toàn hóa chất. 

• Xác định các điểm lưu trữ và sử dụng chính. 

60 ngày tiếp theo: Chuẩn hóa và kiểm soát 

• Phân nhóm lưu trữ tương thích. 

• Rà lại PPE, thông gió và quy trình cấp phát. 

• Viết hoặc cập nhật phương án tràn đổ. 

90 ngày tiếp theo: Số hóa và theo dõi 

• Đưa danh mục hóa chất lên hệ thống số. 

• Gắn cảnh báo, truy xuất dữ liệu và lịch sử sử dụng. 

• Đánh giá phơi nhiễm và theo dõi cải tiến. 

Tóm tắt cuối chương 

1. An toàn hóa chất phải được quản trị theo vòng đời từ mua vào đến thải bỏ. 

2. Phơi nhiễm nghề nghiệp có thể tích lũy âm thầm và không luôn biểu hiện 

ngay. 

3. PPE chỉ là một lớp cuối, không thể thay thế kiểm soát nguồn và kỹ thuật. 

4. Lưu trữ tương thích, bảng dữ liệu an toàn và ứng phó tràn đổ là các lớp bắt 

buộc. 

5. Số hóa giúp quản lý hóa chất minh bạch, cập nhật và dễ truy xuất hơn. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong đơn vị của bạn, hóa chất nào là nguy cơ lớn nhất? 

2. Sổ đăng ký hóa chất hiện tại có đầy đủ và dễ dùng không? 

3. Có hóa chất nào đang được lưu trữ hoặc cấp phát chưa phù hợp không? 

4. Phơi nhiễm nghề nghiệp trong tổ chức đang được theo dõi như thế nào? 

5. Nếu phải cải tiến ngay quản lý hóa chất, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? 

 

 



Kết chương 

An toàn hóa chất và phơi nhiễm nghề nghiệp là một lĩnh vực không cho phép tổ chức 

chủ quan. Hóa chất có thể không ồn ào, nhưng ảnh hưởng của nó có thể tích lũy và 

bền lâu. Vì vậy, hệ thống phải biết rõ mình đang có gì, đang dùng thế nào, đang phơi 

nhiễm ra sao và đang kiểm soát ở đâu. Khi quản lý theo vòng đời, theo dữ liệu và 

theo kiểm soát thực chất, tổ chức mới có thể bảo vệ tốt hơn sức khỏe người lao động 

và an toàn của môi trường làm việc. 

Từ đây, chúng ta sẽ đi tiếp sang một nhóm nội dung rất gắn với sức khỏe nghề nghiệp 

và môi trường: vệ sinh lao động và quan trắc môi trường, nơi mà dữ liệu đo lường 

trở thành cơ sở để ra quyết định kiểm soát. 

  



Chương 14. Vệ sinh lao động và quan trắc 

môi trường lao động 

Mở chương 

Trong nhiều tổ chức, vệ sinh lao động thường được hiểu khá hẹp như việc đo tiếng 

ồn, đo bụi, đo chiếu sáng hoặc kiểm tra một vài chỉ số môi trường theo định kỳ. Kết 

quả đo được lập thành báo cáo, lưu vào hồ sơ, rồi cuộc sống vận hành vẫn tiếp tục 

như cũ. Nhưng thực tế của vệ sinh lao động không dừng ở việc “có số đo”. Câu hỏi 

quan trọng hơn là: dữ liệu đó có cho biết người lao động đang chịu ảnh hưởng gì, ở 

đâu đang vượt ngưỡng, yếu tố nào đang tích lũy theo thời gian, và tổ chức cần điều 

chỉnh gì để giảm phơi nhiễm thực sự? 

Một khu vực sản xuất có thể trông sạch sẽ, gọn gàng và hoạt động bình thường, 

nhưng tiếng ồn vẫn cao, bụi vẫn lơ lửng, nhiệt độ vẫn vượt mức dễ chịu, chiếu sáng 

vẫn chưa phù hợp, rung vẫn xuất hiện ở một số công đoạn, hoặc khí thải vẫn còn 

hiện diện ở điểm phát sinh. Người lao động làm việc trong môi trường ấy có thể 

không cảm nhận được ngay sự thay đổi nguy hại, nhưng tác động sức khỏe có thể 

âm thầm tích lũy. Vì vậy, vệ sinh lao động không chỉ là chuyện đo lường môi trường, 

mà là quản trị tác nhân có hại trong suốt quá trình làm việc. 

Chương này đi sâu vào cách nhìn vệ sinh lao động như một phần của hệ thống HSE 

hiện đại: không chỉ đo, mà còn diễn giải, ưu tiên, kiểm soát và cải tiến. Quan trắc 

môi trường không phải để có báo cáo đẹp, mà để tổ chức ra quyết định đúng. 

Luận điểm chính 

Vệ sinh lao động và quan trắc môi trường chỉ có ý nghĩa khi dữ liệu đo được chuyển 

thành quyết định kiểm soát, thay đổi điều kiện làm việc và bảo vệ sức khỏe nghề 

nghiệp một cách thực chất. 

Nói cách khác, đo lường không phải đích đến. Đích đến là giảm phơi nhiễm, cải 

thiện môi trường lao động và phòng ngừa tổn hại sức khỏe lâu dài cho người lao 

động. 

Bối cảnh 

1. Nhiều tác nhân có hại không gây sự cố tức thời 

Khác với tai nạn cơ học hoặc điện, các yếu tố vệ sinh lao động thường không gây ra 

sự cố ngay lập tức. Một người có thể làm việc nhiều năm trong môi trường có tiếng 



ồn, bụi, rung hoặc nhiệt cao mà không thấy một sự kiện đột ngột nào xảy ra. Nhưng 

điều đó không có nghĩa là không có tác động. 

Các tác động về sức khỏe nghề nghiệp thường có tính tích lũy, diễn tiến chậm và 

khó nhận ra nếu không được đo lường và theo dõi. Chính vì vậy, vệ sinh lao động là 

một phần rất quan trọng nhưng thường bị đánh giá thấp trong HSE. 

2. Nhiều tổ chức đo để đáp ứng yêu cầu, chưa đo để quản trị 

Tổ chức có thể thuê đơn vị quan trắc, có kết quả, có báo cáo và có hồ sơ đầy đủ. 

Nhưng nếu dữ liệu đó chỉ được lưu lại để đáp ứng một kỳ kiểm tra hoặc một lần 

đánh giá, thì quan trắc vẫn chưa trở thành công cụ quản trị. Một chương trình quan 

trắc tốt phải giúp tổ chức biết: 

• nơi nào đang có nguy cơ cao, 

• yếu tố nào đang vượt ngưỡng hoặc có xu hướng xấu đi, 

• người lao động nào đang chịu phơi nhiễm đáng kể, 

• và cần ưu tiên biện pháp kiểm soát nào trước. 

3. Sức khỏe nghề nghiệp là một phần của hiệu lực HSE 

Nếu hệ thống HSE chỉ tập trung vào tai nạn và sự cố, trong khi bỏ qua vệ sinh lao 

động, thì tổ chức chỉ mới nhìn thấy một phần bề mặt của rủi ro. Sức khỏe nghề 

nghiệp là kết quả của điều kiện làm việc trong thời gian dài. Đây là nơi mà HSE phải 

chuyển từ phản ứng với sự cố sang phòng ngừa tác động. 

4. Chuyển đổi số giúp dữ liệu môi trường không còn rời rạc 

Trong môi trường số, dữ liệu quan trắc có thể được liên kết với: 

• vị trí, 

• thời gian, 

• nhóm công việc, 

• khu vực, 

• loại tác nhân, 

• kết quả sức khỏe, 

• và biện pháp kiểm soát. 

Điều này giúp dữ liệu không còn chỉ nằm trong một bản báo cáo tĩnh mà trở thành 

một phần của bảng điều khiển HSE và quyết định vận hành. 

 



Khung lý thuyết 

1. Vệ sinh lao động là gì 

Vệ sinh lao động là lĩnh vực nghiên cứu, nhận diện, đánh giá và kiểm soát các yếu 

tố có hại trong môi trường làm việc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. 

Các yếu tố này có thể bao gồm: 

• tiếng ồn, 

• bụi, 

• rung, 

• nhiệt, 

• chiếu sáng, 

• vi khí hậu, 

• hơi khí độc, 

• tác nhân hóa học, 

• hoặc các yếu tố vật lý và môi trường khác. 

Vệ sinh lao động không chỉ đo cái “có thể nhìn thấy”, mà còn tập trung vào cái có 

thể tích lũy và ảnh hưởng lâu dài. 

2. Quan trắc môi trường là gì 

Quan trắc môi trường lao động là quá trình đo lường các yếu tố có hại trong môi 

trường làm việc để so sánh với tiêu chuẩn, ngưỡng, giới hạn hoặc xu hướng kiểm 

soát của tổ chức. Mục tiêu là xác định xem điều kiện làm việc có đang chấp nhận 

được hay không, và cần kiểm soát gì tiếp theo. 

Quan trắc chỉ có giá trị khi nó dẫn đến hành động: 

• cải thiện kỹ thuật, 

• thay đổi quy trình, 

• điều chỉnh thời gian tiếp xúc, 

• tăng thông gió, 

• hoặc thay đổi PPE và biện pháp bảo vệ. 

 

 

 



3. Các yếu tố vệ sinh lao động thường gặp 

Tiếng ồn 

Tiếng ồn liên tục hoặc xung lực có thể ảnh hưởng đến thính lực, gây mệt mỏi, giảm 

tập trung và tăng nguy cơ tai nạn do giảm khả năng nhận biết tín hiệu. 

Bụi 

Bụi có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp, da, mắt và sức khỏe lâu dài nếu tiếp xúc 

kéo dài. 

Rung 

Rung toàn thân hoặc rung cục bộ có thể gây ảnh hưởng đến hệ cơ xương khớp, tuần 

hoàn và thần kinh. 

Nhiệt và vi khí hậu 

Làm việc trong môi trường quá nóng, quá lạnh hoặc thông gió kém đều có thể làm 

giảm hiệu quả lao động và tăng nguy cơ sức khỏe. 

Chiếu sáng 

Chiếu sáng không phù hợp có thể làm mỏi mắt, giảm tập trung và tăng khả năng sai 

sót. 

Hơi khí và tác nhân hóa học 

Nhiều khu vực có thể phát sinh hơi, khí hoặc tác nhân hóa học vượt mức cho phép 

nếu không kiểm soát kỹ. 

4. Phơi nhiễm nghề nghiệp là gì 

Phơi nhiễm nghề nghiệp là việc người lao động tiếp xúc với tác nhân có hại trong 

quá trình làm việc với mức độ, thời gian và tần suất đủ để có thể tạo ra ảnh hưởng 

đến sức khỏe. Phơi nhiễm không chỉ là một lần tiếp xúc, mà là cả quá trình lặp lại 

theo thời gian. 

5. Ngưỡng và giới hạn 

Trong vệ sinh lao động, các chỉ số đo thường được so sánh với: 

• tiêu chuẩn áp dụng, 

• giới hạn cho phép, 

• ngưỡng kiểm soát nội bộ, 

• hoặc xu hướng của chính tổ chức. 



Điều quan trọng là không được chỉ nhìn vào con số cuối cùng. Phải xem: 

• con số đó trong bối cảnh nào, 

• đo ở đâu, 

• đo trong điều kiện nào, 

• và có liên quan đến phơi nhiễm thực tế hay không. 

6. Kiểm soát theo thứ bậc 

Vệ sinh lao động cũng cần đi theo nguyên tắc kiểm soát theo thứ bậc: 

1. Loại bỏ nguồn gây hại 

2. Thay thế bằng phương án ít nguy hiểm hơn 

3. Kiểm soát kỹ thuật 

4. Kiểm soát hành chính 

5. PPE 

Đây là nguyên tắc rất quan trọng vì không thể chỉ dựa vào khẩu trang, nút tai hoặc 

các thiết bị bảo vệ cá nhân để giải quyết triệt để môi trường làm việc xấu. 

7. Sức khỏe nghề nghiệp là đầu ra của điều kiện làm việc 

Nếu một khu vực có tiếng ồn cao, bụi nhiều, nhiệt cao hoặc chiếu sáng kém, sức 

khỏe người lao động sẽ bị ảnh hưởng theo thời gian. Do đó, vệ sinh lao động phải 

được xem như một phần của kiểm soát sức khỏe nghề nghiệp, chứ không phải một 

hoạt động đo đạc kỹ thuật tách rời. 

Thực chiến 

1. Xác định các yếu tố có hại chính theo từng khu vực 

Đừng đo một cách dàn trải mà không biết mình đang tìm gì. Hãy đi từng khu vực và 

xác định: 

• đâu là tiếng ồn đáng chú ý, 

• đâu có bụi, 

• đâu có rung, 

• đâu có nhiệt cao, 

• đâu có chiếu sáng chưa phù hợp, 

• đâu có hơi khí hoặc tác nhân hóa học. 



Cách tiếp cận này giúp quan trắc có trọng tâm và tiết kiệm nguồn lực. 

2. Lập kế hoạch quan trắc theo rủi ro 

Không phải nơi nào cũng cần đo giống nhau. Kế hoạch quan trắc nên ưu tiên: 

• khu vực có nhiều phản ánh, 

• khu vực có nguy cơ cao, 

• khu vực có thay đổi gần đây, 

• khu vực có công việc lặp lại nhiều, 

• hoặc khu vực có near-miss hoặc sự cố liên quan. 

Quan trắc theo rủi ro sẽ giúp dữ liệu hữu ích hơn nhiều so với đo cho đủ kỳ. 

3. Đọc dữ liệu quan trắc theo xu hướng 

Một kết quả đơn lẻ chưa nói lên nhiều điều. Cần xem: 

• theo thời gian, 

• theo khu vực, 

• theo ca, 

• theo nhóm công việc, 

• và theo sự thay đổi sau can thiệp. 

Ví dụ, nếu khu vực A không vượt ngưỡng nhưng có xu hướng tăng dần, đó vẫn là 

tín hiệu cần quan tâm. Ngược lại, nếu một khu vực từng cao nhưng đã giảm đều sau 

khi cải tiến, đó là bằng chứng cho thấy biện pháp kiểm soát đang hiệu lực. 

4. Liên kết quan trắc với kiểm soát thực tế 

Quan trắc không nên đứng một mình. Sau khi có kết quả, phải trả lời: 

• nguồn phát sinh ở đâu, 

• nguyên nhân là gì, 

• biện pháp nào đã có, 

• biện pháp nào cần thêm, 

• và ai chịu trách nhiệm thực hiện. 

Nếu không có bước này, quan trắc sẽ bị dừng ở mức ghi nhận. 

5. Ưu tiên kiểm soát kỹ thuật 

Nếu bụi cao, cân nhắc: 



• hút cục bộ, 

• che chắn, 

• cải tiến quy trình, 

• tăng thông gió, 

• hoặc thay thế vật liệu. 

Nếu ồn cao, cân nhắc: 

• tách nguồn, 

• bao che, 

• cải tiến thiết bị, 

• bố trí lại mặt bằng, 

• hoặc hạn chế thời gian tiếp xúc. 

Nếu nhiệt cao, cân nhắc: 

• tăng thông gió, 

• giảm nguồn nhiệt, 

• cải thiện nghỉ ngơi, 

• hoặc điều chỉnh ca làm việc. 

Nếu rung cao, cân nhắc: 

• thay thiết bị, 

• bảo trì, 

• giảm thời gian tiếp xúc, 

• hoặc dùng giải pháp kỹ thuật phù hợp. 

6. Gắn với giám sát sức khỏe nghề nghiệp 

Nếu phơi nhiễm kéo dài hoặc có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe rõ, tổ chức nên xem 

xét cách theo dõi sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với nguy cơ. Mục tiêu là phát hiện 

sớm thay vì chờ triệu chứng xuất hiện rõ. 

7. Dùng dữ liệu để giao tiếp với quản lý 

Dữ liệu vệ sinh lao động cần được chuyển thành thông điệp rõ cho quản lý: 

• khu nào có vấn đề, 

• mức độ ra sao, 



• xu hướng đang như thế nào, 

• và cần đầu tư gì. 

Nếu không nói được bằng ngôn ngữ quản trị, dữ liệu sẽ khó được ưu tiên. 

8. Số hóa dữ liệu quan trắc 

Một hệ thống số có thể giúp: 

• lưu kết quả quan trắc, 

• gắn theo khu vực, 

• so sánh theo thời gian, 

• hiển thị xu hướng, 

• và nhắc lịch quan trắc tiếp theo. 

Khi đó, dữ liệu không chỉ nằm trong file mà trở thành một phần của hệ thống điều 

hành. 

Bẫy thường gặp 

1. Đo cho đủ kỳ 

Đây là bẫy rất phổ biến. Đo xong rồi lưu, nhưng không làm gì thêm. 

2. Chỉ nhìn một kết quả đơn lẻ 

Một lần đo thấp không có nghĩa là môi trường luôn tốt. Phải nhìn xu hướng. 

3. Không gắn quan trắc với hiện trường 

Nếu kết quả không dẫn tới thay đổi thực tế, quan trắc sẽ mất giá trị. 

4. Dùng PPE thay cho kiểm soát nguồn 

Tai nghe, khẩu trang, kính, găng tay là cần thiết, nhưng không thể thay cho việc kiểm 

soát tại nguồn phát sinh. 

5. Không chú ý đến thay đổi quy trình 

Một thay đổi nhỏ trong thiết bị, nguyên liệu hoặc ca làm việc có thể làm thay đổi kết 

quả quan trắc. 

6. Không truyền thông kết quả 

Nếu người lao động và quản lý không biết kết quả có ý nghĩa gì, họ sẽ không hành 

động. 

 



Áp dụng thực tế 

1. Lập bản đồ yếu tố có hại theo khu vực 

Vẽ ra nơi nào có tiếng ồn, bụi, nhiệt, rung, chiếu sáng kém hoặc tác nhân hóa học. 

2. Ưu tiên đo theo nguy cơ 

Không đo dàn trải. Hãy ưu tiên điểm nóng hoặc nơi có thay đổi. 

3. So sánh theo thời gian 

Đừng chỉ xem kết quả hiện tại. Hãy so sánh với các kỳ trước để phát hiện xu hướng. 

4. Kết nối với kế hoạch cải tiến 

Sau mỗi đợt quan trắc, phải có danh sách hành động rõ ràng. 

5. Đưa dữ liệu lên bảng điều khiển HSE 

Các xu hướng quan trắc nên xuất hiện cùng các chỉ số HSE khác để lãnh đạo thấy 

bức tranh toàn diện. 

6. Rà lại hiệu quả biện pháp sau cải tiến 

Nếu đã cải tiến mà dữ liệu không giảm, cần xem lại biện pháp có đúng nguyên nhân 

không. 

Bảng so sánh: đo để báo cáo và đo để quản trị 

Nội dung Đo để báo cáo Đo để quản trị 

Mục tiêu Có hồ sơ, có kết quả Giảm phơi nhiễm, cải thiện điều kiện làm 

việc 

Cách dùng dữ liệu Lưu trữ Ra quyết định 

Phản ứng sau đo Ít hoặc không rõ Có hành động cải tiến 

Cách nhìn Một con số Xu hướng và bối cảnh 

Vai trò của lãnh đạo Xem báo cáo Ưu tiên đầu tư và kiểm soát 

 

Bảng khung vệ sinh lao động và quan trắc môi trường 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Nhận diện yếu tố có hại Biết cần đo gì Không bỏ sót nguy cơ 



Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Quan trắc theo rủi ro Ưu tiên điểm nóng Dữ liệu có trọng tâm 

Diễn giải kết quả Hiểu ý nghĩa con số Biết cần làm gì tiếp theo 

Kiểm soát theo thứ bậc Giảm phơi nhiễm Môi trường an toàn hơn 

Giám sát sức khỏe Theo dõi tác động dài hạn Phát hiện sớm nguy cơ sức khỏe 

Số hóa dữ liệu Lưu, so sánh, cảnh báo Quản trị minh bạch và nhanh hơn 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có biết khu vực mình làm việc đang có yếu tố có hại nào không? 

2. Tôi có hiểu kết quả quan trắc có ý nghĩa gì không? 

3. Tôi có xem dữ liệu môi trường như một phần của an toàn hằng ngày không? 

4. Tôi có đang xem nhẹ phơi nhiễm kéo dài không? 

5. Tôi có biết biện pháp nào đang được áp dụng để giảm tác nhân có hại không? 

Dành cho bộ phận HSE / vận hành 

1. Kế hoạch quan trắc của chúng ta có dựa trên rủi ro không? 

2. Dữ liệu đo có được dùng để cải tiến không? 

3. Có khu vực nào có xu hướng xấu đi mà chưa được ưu tiên chưa? 

4. Các biện pháp kiểm soát hiện có có thực sự làm giảm phơi nhiễm không? 

5. Dữ liệu quan trắc có được số hóa và dễ truy xuất không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta đang đo để báo cáo hay đo để quản trị? 

2. Các kết quả quan trắc có được gắn với quyết định đầu tư hoặc cải tiến không? 

3. Có khu vực nào đang có phơi nhiễm dài hạn đáng lo không? 

4. Sức khỏe nghề nghiệp có được xem là một phần của HSE không? 

5. Dữ liệu môi trường lao động có được sử dụng ở cấp điều hành không? 

 



Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp vệ sinh lao động và quan trắc môi trường 

lao động 

30 ngày đầu: Rà soát và bản đồ hóa 

• Lập danh mục các yếu tố có hại chính theo từng khu vực. 

• Rà soát dữ liệu quan trắc gần nhất. 

• Xác định các điểm nóng hoặc xu hướng xấu. 

60 ngày tiếp theo: Ưu tiên và cải tiến 

• Chọn các khu vực cần can thiệp trước. 

• Thiết kế biện pháp kiểm soát kỹ thuật hoặc hành chính. 

• Gắn trách nhiệm và thời hạn thực hiện. 

90 ngày tiếp theo: Số hóa và theo dõi xu hướng 

• Đưa dữ liệu quan trắc lên hệ thống số. 

• Tạo bảng điều khiển theo khu vực. 

• Kiểm tra lại hiệu lực của biện pháp sau cải tiến. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Vệ sinh lao động là quản trị các yếu tố có hại trong môi trường làm việc để 

bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp. 

2. Quan trắc môi trường chỉ có ý nghĩa khi nó dẫn đến quyết định và hành động 

cải tiến. 

3. Phải nhìn dữ liệu theo xu hướng, bối cảnh và khu vực chứ không chỉ theo một 

kết quả đơn lẻ. 

4. Kiểm soát theo thứ bậc luôn hiệu quả hơn phụ thuộc quá nhiều vào PPE. 

5. Số hóa giúp quan trắc và dữ liệu môi trường lao động trở nên minh bạch và 

dễ dùng hơn. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong đơn vị của bạn, yếu tố vệ sinh lao động nào đang đáng lo nhất? 

2. Kết quả quan trắc gần nhất đã dẫn đến hành động gì? 

3. Khu vực nào đang có xu hướng xấu đi nhưng chưa được ưu tiên? 

4. Biện pháp kiểm soát hiện tại đang dựa vào nguồn hay chủ yếu vào PPE? 



5. Nếu phải cải tiến ngay vệ sinh lao động, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? 

Kết chương 

Vệ sinh lao động và quan trắc môi trường là nền tảng quan trọng của sức khỏe nghề 

nghiệp trong HSE. Đây là nơi mà dữ liệu đo lường trở thành cơ sở để ra quyết định 

về kiểm soát, đầu tư và thay đổi điều kiện làm việc. Khi tổ chức đo đúng, hiểu đúng 

và hành động đúng, môi trường làm việc sẽ dần được cải thiện một cách bền vững, 

thay vì chỉ đẹp trên giấy tờ. 

Từ đây, chúng ta bước sang một nhóm nội dung rất thực hành trong phần số hóa: 

checklist thông minh trên thiết bị di động. Đây là bước quan trọng để đưa kiểm tra, 

ghi nhận và phản hồi từ giấy tờ sang dòng dữ liệu sống. 

  



Chương 15. Checklist thông minh trên thiết bị di động 

Mở chương 

Trong nhiều tổ chức, checklist vẫn là một trong những công cụ HSE phổ biến nhất. 

Người kiểm tra đi qua hiện trường, mở tờ giấy hoặc file Excel, đánh dấu vào các ô, 

ký tên, rồi lưu lại. Về hình thức, quy trình này có vẻ rất quen thuộc và đầy đủ. Nhưng 

nếu nhìn sâu hơn, một checklist giấy thường chỉ cho biết rằng việc kiểm tra đã được 

thực hiện, chứ chưa chắc cho biết điều gì đang thực sự xảy ra ngoài hiện trường. 

Một checklist truyền thống thường gặp nhiều vấn đề: nhập lại dữ liệu nhiều lần, chữ 

viết khó đọc, ảnh chụp rời rạc, khó theo dõi trạng thái khắc phục, khó truy xuất lịch 

sử, dễ mất hồ sơ, khó phân tích xu hướng và gần như không tạo ra nhịp phản hồi tức 

thời. Trong khi đó, rủi ro ngoài hiện trường lại cần được nhận biết nhanh, xử lý 

nhanh và theo dõi đến cùng. 

Chính vì vậy, checklist thông minh trên thiết bị di động không chỉ là một biểu mẫu 

điện tử thay cho giấy. Nó là một cách tổ chức lại quy trình kiểm tra, ghi nhận, phản 

hồi và theo dõi để HSE có thể làm việc nhanh hơn, chính xác hơn và gắn dữ liệu với 

hành động thực tế. 

Luận điểm chính 

Checklist thông minh trên thiết bị di động là công cụ giúp biến hoạt động kiểm tra 

HSE từ một việc ghi nhận thủ công thành một dòng dữ liệu sống, có thể phản hồi, 

phân tích và hành động ngay tại hiện trường. 

Nói cách khác, giá trị của checklist không nằm ở việc “điền cho xong”, mà nằm ở 

khả năng giúp tổ chức nhìn thấy bất thường sớm, chuyển phát hiện thành hành động 

và lưu lại dữ liệu phục vụ quản trị lâu dài. 

Bối cảnh 

1. Checklist giấy làm chậm phản ứng của hệ thống 

Khi dùng giấy, một kiểm tra thường đi qua nhiều bước: 

• ghi nhận tại chỗ, 

• mang về văn phòng, 

• nhập lại nếu cần, 

• gửi cho người liên quan, 

• chờ phản hồi, 

• lưu hồ sơ. 



Chuỗi này làm tăng độ trễ giữa phát hiện và hành động. Trong môi trường rủi ro cao, 

độ trễ càng lớn thì khả năng vấn đề trở nên nghiêm trọng càng cao. 

2. Dữ liệu giấy thường khó dùng cho phân tích 

Một checklist giấy có thể cho biết “đã kiểm tra” hoặc “chưa đạt”, nhưng để biết: 

• lỗi nào lặp lại, 

• khu vực nào đang xấu đi, 

• ngày nào có xu hướng bất thường, 

• hoặc kiểm soát nào đang suy giảm, thì cần nhiều công sức tổng hợp. 

Vì vậy, dữ liệu giấy thường có giá trị lưu trữ hơn là giá trị điều hành. 

3. HSE số đòi hỏi dữ liệu gần thời gian thực 

Khi rủi ro thay đổi nhanh, tổ chức cần công cụ cho phép: 

• ghi nhận ngay tại hiện trường, 

• đính kèm ảnh, 

• gắn vị trí, 

• cập nhật trạng thái xử lý, 

• và theo dõi tiến độ khắc phục. 

Checklist số làm được điều đó tốt hơn giấy, nếu được thiết kế đúng. 

4. Thiết bị di động đã trở thành công cụ làm việc quen thuộc 

Phần lớn người lao động, giám sát và chuyên viên HSE ngày nay đều có thể sử dụng 

thiết bị di động ở mức cơ bản. Điều đó mở ra cơ hội lớn để đưa checklist vào quy 

trình làm việc thực tế mà không cần một hệ thống quá phức tạp. 

Vấn đề không phải là người dùng có thiết bị hay không, mà là checklist có được thiết 

kế để họ muốn dùng và dùng được hay không. 

Khung lý thuyết 

1. Checklist thông minh là gì 

Checklist thông minh là checklist được thiết kế để không chỉ ghi nhận trạng thái, mà 

còn: 

• kích hoạt hành động khi có bất thường, 

• lưu ảnh và bằng chứng, 



• gắn dữ liệu thời gian và vị trí, 

• phân loại lỗi, 

• chuyển tiếp đến người phụ trách, 

• và theo dõi trạng thái khắc phục. 

Khác với checklist giấy chỉ phục vụ ghi nhận, checklist thông minh là một phần của 

luồng việc. 

2. Những thành phần cốt lõi của checklist số 

a. Danh mục câu hỏi rõ ràng 

Mỗi mục kiểm tra phải ngắn, dễ hiểu và phản ánh đúng điều cần kiểm. Tránh diễn 

đạt mơ hồ. 

b. Điều kiện logic 

Nếu một câu trả lời là “không đạt”, hệ thống cần biết phải làm gì tiếp theo: 

• yêu cầu ảnh, 

• ghi mô tả, 

• tạo hành động, 

• hoặc gửi cảnh báo. 

c. Trường bắt buộc 

Những trường dữ liệu quan trọng như khu vực, người kiểm tra, thời gian, loại kiểm 

tra hoặc mức độ bất thường nên được bắt buộc để tránh thiếu thông tin. 

d. Ảnh và bằng chứng 

Ảnh hiện trường rất quan trọng vì nó giúp giảm tranh cãi, tăng độ tin cậy và hỗ trợ 

điều tra sau này. 

e. Vị trí 

Gắn vị trí giúp tổ chức phân tích theo khu vực, tìm điểm nóng và theo dõi xu hướng. 

f. Trạng thái xử lý 

Checklist không chỉ dừng ở phát hiện. Nó phải cho thấy vấn đề đã được giao, đang 

xử lý hay đã đóng. 

3. Thiết kế checklist theo mục đích 

Không phải checklist nào cũng giống nhau. Một checklist tốt phải được thiết kế theo 

mục đích sử dụng: 



• checklist đầu ca, 

• checklist thiết bị, 

• checklist kiểm tra hiện trường, 

• checklist an toàn khu vực, 

• checklist Giấy phép làm việc, 

• checklist khắc phục sau đánh giá. 

Mỗi loại có cấu trúc riêng, mức độ chi tiết riêng và người dùng riêng. 

4. Nguyên tắc thiết kế checklist tốt 

a. Ngắn nhưng đủ 

Quá dài sẽ làm người dùng ngại. Quá ngắn sẽ mất thông tin cần thiết. 

b. Có thể dùng ngay tại hiện trường 

Checklist phải phù hợp với cách làm việc thực tế, không phải chỉ đẹp trên màn hình. 

c. Gắn với hành động 

Mỗi phát hiện cần biết bước tiếp theo là gì. 

d. Dễ tổng hợp 

Dữ liệu phải được thiết kế để có thể phân tích theo khu vực, thời gian, loại lỗi và 

người phụ trách. 

e. Tránh nhập lại nhiều lần 

Nếu người kiểm tra phải gõ đi gõ lại cùng một thông tin, hệ thống đang làm người 

dùng mệt. 

5. Logic phản hồi 

Checklist thông minh phải làm được một việc rất quan trọng: khi phát hiện bất 

thường, hệ thống không được “để đó”. Nó phải biết: 

• tự phân loại, 

• tự tạo việc, 

• hoặc ít nhất là đẩy thông tin đến người có trách nhiệm. 

Nếu không có logic phản hồi, checklist điện tử chỉ là giấy ở dạng số. 

  



Thực chiến 

1. Xác định rõ mục tiêu của từng checklist 

Trước khi số hóa, hãy hỏi: 

• checklist này dùng để làm gì? 

• ai dùng? 

• dùng khi nào? 

• phát hiện loại vấn đề gì? 

• kết quả sẽ được làm gì? 

Nếu không rõ mục tiêu, checklist sẽ bị biến thành một bảng câu hỏi chung chung. 

2. Thiết kế câu hỏi đơn giản và hành động rõ 

Mỗi câu hỏi nên phục vụ một quyết định. Ví dụ: 

• Khu vực có sạch sẽ và thông thoáng không? 

• Thiết bị có dấu hiệu bất thường không? 

• Điểm mù có được kiểm soát không? 

• Biển báo có đầy đủ không? 

• Có vật cản ở lối đi không? 

Mỗi câu trả lời nên dẫn đến hành động rõ: đạt, không đạt, cần xử lý, cần báo cáo. 

3. Đưa ảnh vào đúng điểm 

Ảnh không nên chỉ là tùy chọn cho đẹp. Ở những mục quan trọng, ảnh là bằng chứng 

cần thiết. Ví dụ: 

• phát hiện hư hỏng, 

• tình trạng hiện trường, 

• điểm không phù hợp, 

• khu vực bị cản trở, 

• hoặc thiết bị có dấu hiệu bất thường. 

4. Gắn vị trí và thời gian tự động 

Một checklist thông minh nên tự ghi: 

• thời gian kiểm tra, 

• người kiểm tra, 



• vị trí hoặc khu vực, 

• và nếu có thể, thiết bị hoặc đối tượng liên quan. 

Điều này giúp giảm nhập tay và tăng khả năng truy xuất. 

5. Tạo luồng hành động sau kiểm tra 

Khi một mục không đạt, hệ thống nên: 

• tạo một hành động, 

• gán người phụ trách, 

• đặt thời hạn, 

• và theo dõi trạng thái. 

Nếu được thiết kế tốt, checklist sẽ không chỉ phát hiện lỗi mà còn kích hoạt xử lý. 

6. Phân cấp quyền truy cập 

Không phải ai cũng cần thấy mọi dữ liệu. Tùy vai trò, người dùng cần: 

• xem checklist của mình, 

• xem tình trạng xử lý, 

• xem xu hướng, 

• hoặc xem toàn bộ dữ liệu điều hành. 

Phân quyền rõ giúp hệ thống an toàn và dễ quản lý hơn. 

7. Dùng checklist để phát hiện xu hướng 

Khi dữ liệu đã đủ, tổ chức có thể xem: 

• lỗi nào xuất hiện nhiều nhất, 

• khu vực nào bị lặp lại, 

• ngày nào hoặc ca nào có xu hướng bất thường, 

• và kiểm soát nào đang suy giảm. 

Đây là lúc checklist chuyển từ công cụ ghi nhận sang công cụ phân tích. 

8. Tích hợp checklist vào quy trình hằng ngày 

Checklist số chỉ hiệu quả khi được dùng đều đặn trong công việc thật: 

• đầu ca, 

• trước công việc, 



• sau bảo trì, 

• khi bàn giao, 

• hoặc sau một kiểm tra hiện trường. 

Nếu nó chỉ được mở để “làm cho có”, giá trị sẽ rất thấp. 

9. Không làm quá phức tạp 

Một checklist quá dài, quá nhiều nút bấm, quá nhiều trường bắt buộc sẽ khiến người 

dùng bỏ cuộc. Thiết kế tốt là thiết kế giúp người dùng làm nhanh hơn giấy chứ không 

chậm hơn giấy. 

10. Sử dụng dữ liệu để cải tiến mẫu checklist 

Sau một thời gian, cần xem lại: 

• câu hỏi nào ít giá trị, 

• câu hỏi nào bị bỏ qua, 

• trường nào hay bị lỗi, 

• và thao tác nào khiến người dùng mất thời gian. 

Checklist thông minh cũng phải được cải tiến liên tục. 

Bẫy thường gặp 

1. Số hóa giấy mà không thay đổi quy trình 

Nếu chỉ đưa biểu mẫu giấy lên màn hình mà không thay đổi luồng việc, hệ thống 

vẫn cũ. 

2. Làm checklist quá dài 

Checklist dài làm người dùng mệt và dễ điền đối phó. 

3. Không có hành động sau phát hiện 

Phát hiện mà không xử lý thì checklist chỉ là nơi ghi nhận lỗi. 

4. Thiết kế xa hiện trường 

Nếu checklist không phù hợp với công việc thực tế, người dùng sẽ ngại dùng. 

5. Dữ liệu không được dùng 

Nếu dữ liệu chỉ để lưu mà không phân tích, checklist mất giá trị quản trị. 

6. Không kiểm soát phiên bản 

Nếu checklist sửa nhiều lần nhưng người dùng vẫn dùng bản cũ, hệ thống sẽ rối. 



Áp dụng thực tế 

1. Chọn một checklist có tần suất cao để số hóa trước 

Ưu tiên các checklist như: 

• đầu ca, 

• kiểm tra hiện trường, 

• kiểm tra thiết bị, 

• hoặc kiểm tra an toàn khu vực. 

2. Giữ checklist thật ngắn ở phiên bản đầu tiên 

Làm cho nó dùng được trước, rồi mới mở rộng sau. 

3. Gắn ảnh vào các điểm trọng yếu 

Đặc biệt với các phát hiện không đạt hoặc khu vực có rủi ro cao. 

4. Tạo luồng hành động sau khi phát hiện 

Một checklist không nên kết thúc ở mục “không đạt”. 

5. Xem dữ liệu sau 2 đến 4 tuần 

Rà xem lỗi nào lặp lại, khu vực nào có xu hướng xấu đi, và checklist có đang hữu 

ích thật không. 

6. Sửa checklist theo phản hồi người dùng 

Người dùng hiện trường sẽ cho biết câu hỏi nào khó, mục nào thừa và thao tác nào 

phiền. 

Bảng so sánh: checklist giấy và checklist thông minh 

Nội dung Checklist giấy Checklist thông minh 

Ghi nhận Thủ công Điện tử, nhanh hơn 

Ảnh Rời rạc Gắn trực tiếp vào mục kiểm tra 

Vị trí Thường không rõ Có thể gắn tự động 

Xử lý bất thường Chậm, dễ thất lạc Có thể tạo hành động ngay 

Truy xuất Khó Dễ tìm, dễ lọc 

Phân tích xu hướng Thủ công Tự động hoặc bán tự động 



Nội dung Checklist giấy Checklist thông minh 

Cập nhật phiên bản Dễ nhầm Có thể kiểm soát tốt hơn 

 

Bảng khung checklist thông minh 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Câu hỏi rõ ràng Hướng dẫn kiểm tra Ít hiểu sai 

Ảnh và bằng chứng Xác nhận hiện trường Tăng độ tin cậy 

Vị trí và thời gian Lưu bối cảnh Dễ phân tích xu hướng 

Logic cảnh báo Kích hoạt hành động Phản hồi nhanh 

Trạng thái xử lý Theo dõi đóng mở Không bỏ sót việc 

Bảng điều khiển Nhìn được xu hướng Quản trị tốt hơn 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có thấy checklist hiện tại dễ dùng không? 

2. Checklist có giúp tôi phát hiện và xử lý bất thường nhanh hơn không? 

3. Tôi có phải nhập lại quá nhiều thông tin không? 

4. Tôi có thấy checklist gắn liền với hành động thực tế không? 

5. Tôi có dùng ảnh và vị trí đúng cách không? 

Dành cho bộ phận HSE / vận hành 

1. Checklist hiện tại có thực sự phục vụ quản trị không? 

2. Có quá nhiều câu hỏi không cần thiết không? 

3. Bất thường phát hiện ra có được chuyển thành hành động không? 

4. Dữ liệu checklist có được dùng để phân tích xu hướng không? 

5. Người dùng hiện trường có đang phản hồi tích cực không? 

 



Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta đang dùng checklist như công cụ quản trị hay chỉ là hồ 

sơ? 

2. Có checklist nào nên số hóa trước tiên không? 

3. Dữ liệu checklist có giúp ra quyết định không? 

4. Người dùng có thấy checklist dễ dùng và hữu ích không? 

5. Hệ thống có đang giảm độ trễ giữa phát hiện và xử lý không? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để triển khai checklist thông minh 

30 ngày đầu: Chọn và đơn giản hóa 

• Chọn một checklist có tần suất cao. 

• Rút gọn câu hỏi cho thật rõ. 

• Xác định trường dữ liệu bắt buộc. 

60 ngày tiếp theo: Số hóa và thử nghiệm 

• Chuyển checklist lên thiết bị di động. 

• Gắn ảnh, vị trí, thời gian và trạng thái xử lý. 

• Thử với một nhóm người dùng thật. 

90 ngày tiếp theo: Mở rộng và tối ưu 

• Đưa checklist vào quy trình chính thức. 

• Thiết lập bảng điều khiển. 

• Dùng dữ liệu để cải tiến mẫu và ưu tiên hành động. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Checklist thông minh không chỉ thay giấy bằng màn hình mà là tổ chức lại 

luồng kiểm tra và phản hồi. 

2. Giá trị của checklist nằm ở khả năng tạo hành động sau phát hiện. 

3. Ảnh, vị trí, thời gian và trạng thái xử lý làm dữ liệu trở nên hữu ích hơn. 

4. Checklist phải đủ ngắn, đủ rõ và phù hợp với hiện trường. 

5. Dữ liệu checklist cần được dùng để phân tích xu hướng và cải tiến liên tục. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Checklist nào trong đơn vị của bạn nên được số hóa đầu tiên? 



2. Checklist hiện tại có đang quá dài hoặc quá rườm rà không? 

3. Khi phát hiện “không đạt”, hệ thống có tạo hành động ngay không? 

4. Dữ liệu checklist có giúp phát hiện điểm nóng không? 

5. Nếu phải thiết kế một checklist số mới, bạn sẽ ưu tiên 5 trường dữ liệu nào? 

Kết chương 

Checklist thông minh trên thiết bị di động là một bước chuyển quan trọng trong HSE 

số. Nó giúp đưa kiểm tra từ tờ giấy sang dòng dữ liệu sống, từ ghi nhận sang phản 

hồi, và từ hồ sơ sang điều hành. Khi checklist được thiết kế đúng, nó không chỉ tiết 

kiệm thời gian, mà còn làm tăng chất lượng kiểm soát, tăng độ minh bạch và giảm 

độ trễ trong xử lý bất thường. 

Từ chương này, chúng ta sẽ đi tiếp sang một ứng dụng số rất có giá trị khác: bảng 

điều khiển HSE, phương tiện bảo hộ cá nhân và tài sản trọng yếu, nơi dữ liệu được 

hiển thị để hỗ trợ lãnh đạo và hiện trường cùng ra quyết định. 

  



Chương 16. Bảng điều khiển HSE, phương tiện 

bảo vệ cá nhân và tài sản trọng yếu 

Mở chương 

Trong nhiều tổ chức, dữ liệu HSE được thu thập rất nhiều nhưng lại phân tán ở nhiều 

nơi khác nhau. Báo cáo sự cố nằm ở một file. Checklist nằm ở một file khác. Hồ sơ 

huấn luyện ở một thư mục khác. Dữ liệu kiểm tra thiết bị lại ở chỗ khác. Quan trắc 

môi trường thì có báo cáo riêng. Còn phương tiện bảo hộ cá nhân, tình trạng cấp 

phát, tồn kho, thay thế hoặc các tài sản trọng yếu thì thường được theo dõi bằng 

nhiều cách khác nhau, đôi khi còn phụ thuộc vào một vài cá nhân nắm giữ file hoặc 

kinh nghiệm. 

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo rất khó nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. HSE có thể biết 

nhiều chi tiết, nhưng tổ chức lại thiếu một nơi tập trung để nhìn xu hướng, điểm 

nóng, mức độ suy giảm của kiểm soát, trạng thái của phương tiện bảo hộ và tình 

hình của các tài sản trọng yếu. Khi đó, hệ thống có thể vẫn hoạt động, nhưng không 

có “bảng điều khiển” đủ mạnh để giúp ra quyết định. 

Đây là lý do vì sao bảng điều khiển HSE trở thành một thành phần rất quan trọng 

trong chuyển đổi số. Nó không chỉ là màn hình hiển thị số liệu. Nó là nơi biến dữ 

liệu rời rạc thành thông tin quản trị có thể hành động. Đồng thời, khi kết nối với 

phương tiện bảo hộ cá nhân và tài sản trọng yếu, bảng điều khiển giúp tổ chức không 

chỉ thấy các sự cố đã xảy ra, mà còn theo dõi những lớp bảo vệ và nguồn lực cốt lõi 

đang ở trạng thái nào. 

Luận điểm chính 

Bảng điều khiển HSE là công cụ điều hành, không phải chỉ là công cụ báo cáo. Nó 

phải giúp tổ chức nhìn được xu hướng, phát hiện điểm nóng, theo dõi hiệu lực kiểm 

soát, và ra quyết định nhanh hơn dựa trên dữ liệu thực. 

Nói cách khác, một bảng điều khiển tốt không làm tổ chức “biết thêm cho vui”, mà 

làm tổ chức hành động tốt hơn. Khi kết nối với phương tiện bảo hộ cá nhân và tài 

sản trọng yếu, nó còn giúp tổ chức quản trị cả lớp bảo vệ cuối và các nguồn lực kỹ 

thuật quan trọng một cách chủ động hơn. 

  



Bối cảnh 

1. Dữ liệu nhiều nhưng không có điểm nhìn chung 

Một trong những vấn đề phổ biến nhất trong HSE số là dữ liệu được tạo ra khá nhiều 

nhưng không được kết nối. Người làm HSE nhìn được một phần. Người quản lý vận 

hành nhìn được một phần khác. Bảo trì giữ một phần dữ liệu riêng. Kho vật tư lại 

theo dõi theo cách khác. Kết quả là tổ chức có dữ liệu nhưng không có góc nhìn hợp 

nhất. 

Bảng điều khiển HSE xuất hiện để giải quyết vấn đề này: gom dữ liệu về cùng một 

nơi, chọn ra thông tin thực sự hữu ích và trình bày theo cách giúp ra quyết định. 

2. Nhiều tổ chức báo cáo tốt nhưng điều hành kém 

Có nơi báo cáo rất đẹp. Số liệu được tổng hợp công phu. Biểu đồ đủ màu. Slide trình 

bày rõ ràng. Nhưng khi cần trả lời câu hỏi: 

• khu vực nào đang xấu đi? 

• kiểm soát nào đang suy giảm? 

• hành động nào quá hạn? 

• phương tiện bảo hộ nào đang thiếu hoặc không đạt? 

• tài sản trọng yếu nào đang có nguy cơ? thì lại không trả lời được ngay. 

Điều này cho thấy báo cáo không đồng nghĩa với điều hành. Bảng điều khiển phải 

được thiết kế cho điều hành, không chỉ cho trình bày. 

3. Phương tiện bảo hộ cá nhân và tài sản trọng yếu đều là lớp bảo vệ quan trọng 

Phương tiện bảo hộ cá nhân thường được xem là lớp cuối trong kiểm soát rủi ro, 

nhưng nó vẫn rất quan trọng trong nhiều tình huống thực tế. Nếu không theo dõi tốt 

tình trạng cấp phát, thay thế, sử dụng đúng hoặc tồn kho, tổ chức có thể thiếu lớp 

bảo vệ cần thiết khi người lao động làm việc. 

Tài sản trọng yếu như thiết bị quan trọng, phương tiện an toàn, hệ thống báo động, 

hệ thống phát hiện, thiết bị ứng cứu hoặc các tài sản liên quan đến an toàn cũng cần 

được theo dõi chặt. Nếu các tài sản này xuống cấp hoặc không sẵn sàng, kiểm soát 

rủi ro sẽ suy yếu nhanh. 

4. Chuyển đổi số làm cho việc giám sát này rõ hơn 

Trong môi trường số, tổ chức có thể biết: 

• phương tiện bảo hộ nào đã cấp, 



• cái nào sắp hết hạn, 

• cái nào cần thay thế, 

• tài sản nào đang hoạt động, 

• tài sản nào đang bảo trì, 

• và tài sản nào bị lỗi hoặc quá hạn kiểm tra. 

Điều này giúp quản lý HSE không chỉ nhìn vào sự cố mà còn nhìn vào “sức khỏe” 

của các lớp bảo vệ. 

Khung lý thuyết 

1. Bảng điều khiển HSE là gì 

Bảng điều khiển HSE là một công cụ trực quan tổng hợp các chỉ số quan trọng nhất 

để hỗ trợ quản lý, giám sát và ra quyết định. Bảng điều khiển không phải là nơi chứa 

tất cả dữ liệu, mà là nơi chọn ra những gì quan trọng nhất. 

Một bảng điều khiển tốt thường trả lời các câu hỏi: 

• Hệ thống đang ở trạng thái nào? 

• Xu hướng đang xấu đi hay tốt lên? 

• Khu vực nào cần ưu tiên? 

• Kiểm soát nào đang suy giảm? 

• Hành động nào đang quá hạn? 

• Lớp bảo vệ nào đang yếu? 

2. Vai trò của bảng điều khiển trong HSE 

Bảng điều khiển có ít nhất 4 vai trò: 

a. Quan sát 

Cho phép nhìn tổng quan tình hình HSE ở một thời điểm nhất định. 

b. Cảnh báo 

Giúp phát hiện xu hướng bất thường, điểm nóng hoặc suy giảm kiểm soát. 

c. Ưu tiên 

Giúp xác định nơi cần hành động trước. 

d. Điều hành 

Hỗ trợ lãnh đạo và quản lý ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính. 



3. Nguyên tắc thiết kế bảng điều khiển 

a. Ít nhưng đúng 

Không nên đưa quá nhiều số liệu lên cùng lúc. Bảng điều khiển phải gọn và có trọng 

tâm. 

b. Rõ mục tiêu 

Mỗi bảng điều khiển phải phục vụ đối tượng cụ thể: lãnh đạo, HSE, vận hành hay 

bảo trì. 

c. Có xu hướng 

Không chỉ hiển thị số hiện tại mà còn phải cho thấy sự thay đổi theo thời gian. 

d. Có hành động đi kèm 

Mỗi tín hiệu quan trọng nên dẫn đến một hành động hoặc một cuộc xem xét. 

e. Dễ hiểu 

Người dùng không cần phân tích quá lâu mới hiểu bảng điều khiển nói gì. 

4. Các nhóm chỉ số thường có trên bảng điều khiển HSE 

• chỉ số kết quả: sự cố, tai nạn, tổn thất, 

• chỉ số dẫn dắt: near-miss, kiểm tra hoàn thành, hành động đúng hạn, 

• chỉ số kiểm soát trọng yếu, 

• chỉ số huấn luyện, 

• chỉ số quan trắc, 

• chỉ số về phương tiện bảo hộ cá nhân, 

• chỉ số về tình trạng tài sản trọng yếu, 

• chỉ số về khắc phục và cải tiến. 

5. Phương tiện bảo hộ cá nhân trong quản trị HSE 

Phương tiện bảo hộ cá nhân là lớp bảo vệ giúp giảm tác động khi các lớp kiểm soát 

phía trước chưa đủ. Nó bao gồm các loại như: 

• mũ, 

• kính, 

• găng, 

• khẩu trang, 



• mặt nạ, 

• giày, 

• quần áo bảo hộ, 

• thiết bị chống rơi, 

• hoặc các phương tiện khác tùy rủi ro. 

Trong quản trị tốt, phương tiện bảo hộ cá nhân không chỉ là “phát cho đủ”, mà phải 

được: 

• xác định theo rủi ro, 

• cấp đúng người, 

• đúng loại, 

• đúng thời điểm, 

• đúng điều kiện sử dụng, 

• và được theo dõi tình trạng. 

6. Tài sản trọng yếu là gì 

Tài sản trọng yếu là những tài sản, thiết bị hoặc hệ thống có ảnh hưởng lớn đến an 

toàn, vận hành, ứng cứu hoặc tính liên tục của hoạt động. Ví dụ: 

• thiết bị an toàn, 

• hệ thống báo động, 

• hệ thống phát hiện, 

• thiết bị cứu nạn, 

• thiết bị nâng hạ chủ chốt, 

• thiết bị điện quan trọng, 

• hoặc các tài sản liên quan đến kiểm soát rủi ro nghiêm trọng. 

Nếu tài sản trọng yếu không sẵn sàng, hệ thống an toàn có thể mất lớp bảo vệ quan 

trọng. 

7. Quản trị trạng thái thay vì chỉ quản trị danh mục 

Một bảng điều khiển tốt không chỉ cho biết “có bao nhiêu” mà còn cho biết “đang ở 

trạng thái nào”: 

• đang dùng, 



• đang bảo trì, 

• đang quá hạn, 

• đang lỗi, 

• đang chờ thay, 

• đang thiếu, 

• hoặc đang sẵn sàng. 

Quản trị trạng thái giúp tổ chức phản ứng đúng hơn rất nhiều so với chỉ nhìn danh 

mục. 

Thực chiến 

1. Xác định người dùng của bảng điều khiển 

Trước khi thiết kế, phải biết ai sẽ dùng: 

• lãnh đạo cần gì? 

• quản lý vận hành cần gì? 

• HSE cần gì? 

• bảo trì cần gì? 

• kho vật tư cần gì? 

Mỗi nhóm cần góc nhìn khác nhau. Một bảng điều khiển tốt có thể có nhiều lớp hiển 

thị, nhưng vẫn cần giữ được trọng tâm cho từng nhóm người dùng. 

2. Chọn chỉ số thực sự hữu ích 

Không nên đưa mọi thứ vào. Hãy chọn những chỉ số có khả năng thúc đẩy quyết 

định, ví dụ: 

• số near-miss theo khu vực, 

• tỷ lệ hành động quá hạn, 

• tỷ lệ kiểm soát trọng yếu đạt, 

• số sự cố lặp lại, 

• số phương tiện bảo hộ chưa đạt hoặc sắp hết, 

• số tài sản trọng yếu quá hạn kiểm tra, 

• số điểm nóng tăng xu hướng. 

3. Kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn 



Bảng điều khiển không thể sống bằng một nguồn dữ liệu duy nhất nếu hệ thống đang 

phân tán. Có thể cần kết nối: 

• checklist số, 

• báo cáo sự cố, 

• dữ liệu huấn luyện, 

• dữ liệu kho, 

• dữ liệu bảo trì, 

• dữ liệu cấp phát PPE, 

• dữ liệu kiểm tra hiện trường, 

• dữ liệu quan trắc. 

Điều quan trọng là thống nhất cấu trúc dữ liệu để có thể gom lại. 

4. Tạo lớp cảnh báo 

Bảng điều khiển không nên chỉ hiển thị. Nó nên có ngưỡng cảnh báo: 

• vượt ngưỡng, 

• quá hạn, 

• không đạt, 

• suy giảm, 

• hoặc lặp lại. 

Ví dụ: 

• số hành động quá hạn vượt mức cho phép, 

• tỷ lệ PPE cấp phát không đúng loại tăng, 

• tài sản trọng yếu quá hạn kiểm tra, 

• hoặc near-miss tăng ở một khu vực. 

5. Theo dõi phương tiện bảo hộ cá nhân như một dòng dữ liệu 

Đừng chỉ xem PPE là vật tư. Hãy xem nó là một lớp dữ liệu quản trị: 

• có đủ không, 

• đúng loại không, 

• đã cấp cho ai, 

• còn hạn sử dụng không, 



• có bị hư hỏng không, 

• có cần thay thế không. 

Khi PPE được theo dõi tốt, tổ chức sẽ biết lớp bảo vệ cuối có đang sẵn sàng hay 

không. 

6. Theo dõi tài sản trọng yếu theo trạng thái 

Danh sách tài sản trọng yếu nên thể hiện rõ: 

• tài sản nào đang sẵn sàng, 

• tài sản nào đang bảo trì, 

• tài sản nào đang quá hạn, 

• tài sản nào có lỗi, 

• tài sản nào cần thay thế. 

Điều này giúp ưu tiên nguồn lực đúng chỗ. 

7. Dùng bảng điều khiển cho cuộc họp điều hành 

Một bảng điều khiển tốt phải được dùng trong: 

• họp an toàn, 

• họp vận hành, 

• họp bảo trì, 

• họp điều hành. 

Nếu bảng điều khiển chỉ được xem để “biết vậy thôi”, nó chưa tạo ra giá trị quản trị 

đầy đủ. 

8. So sánh xu hướng theo thời gian 

Đừng chỉ xem số một tháng. Hãy so sánh: 

• tuần này với tuần trước, 

• tháng này với tháng trước, 

• khu vực này với khu vực khác, 

• ca này với ca khác. 

Xu hướng mới là điều giúp phát hiện điểm nóng. 

9. Đưa ngữ cảnh vào dữ liệu 

Một chỉ số đơn lẻ chưa đủ. Cần kèm: 



• khu vực, 

• loại công việc, 

• thời điểm, 

• người phụ trách, 

• trạng thái xử lý. 

Ngữ cảnh làm dữ liệu có giá trị hơn. 

10. Cải tiến bảng điều khiển liên tục 

Bảng điều khiển không nên cố định mãi. Nếu người dùng không xem, không hiểu 

hoặc không hành động, cần điều chỉnh lại. 

Bẫy thường gặp 

1. Làm bảng điều khiển đẹp nhưng vô dụng 

Bảng đẹp không đủ. Phải có giá trị điều hành. 

2. Đưa quá nhiều số liệu 

Quá nhiều số làm mất trọng tâm. 

3. Không kết nối dữ liệu 

Nếu mỗi bộ phận giữ một kiểu dữ liệu, bảng điều khiển sẽ thiếu tính nhất quán. 

4. Chỉ nhìn kết quả cuối 

Nếu chỉ nhìn sự cố mà bỏ qua near-miss, kiểm soát trọng yếu, PPE và tài sản trọng 

yếu, hệ thống sẽ phản ứng muộn. 

5. Xem PPE như kho vật tư thay vì lớp kiểm soát 

PPE phải được quản trị như một phần của hệ thống an toàn. 

6. Không biết trạng thái tài sản trọng yếu 

Một tài sản quan trọng mà không biết đang sẵn sàng hay không là một lỗ hổng lớn. 

Áp dụng thực tế 

1. Chọn 1 bảng điều khiển cho lãnh đạo 

Đừng cố làm quá nhiều ngay từ đầu. Hãy chọn một bảng đơn giản phục vụ cấp lãnh 

đạo. 

2. Chọn 5 đến 8 chỉ số cốt lõi 

Chỉ số nên đủ để thấy xu hướng và hành động, không nên quá nhiều. 



3. Kết nối với dữ liệu PPE 

Theo dõi cấp phát, thay thế, hết hạn và tình trạng sử dụng. 

4. Kết nối với tài sản trọng yếu 

Theo dõi sẵn sàng, bảo trì, quá hạn và lỗi. 

5. Tạo ngưỡng cảnh báo rõ 

Cái gì vượt ngưỡng thì phải hành động ngay. 

6. Dùng dữ liệu để ưu tiên nguồn lực 

Bảng điều khiển phải giúp trả lời: làm cái gì trước, ở đâu trước, ai phụ trách. 

Bảng so sánh: báo cáo và bảng điều khiển 

Nội dung Báo cáo truyền thống Bảng điều khiển HSE 

Mục tiêu Tổng hợp lại Hỗ trợ quyết định 

Tần suất Theo kỳ Có thể gần thời gian thực 

Dữ liệu Rời rạc Kết nối nhiều nguồn 

Hiển thị Nhiều chữ và bảng Tập trung vào xu hướng và cảnh báo 

Hành động Thường chậm Gắn trực tiếp với quyết định 

Người dùng Chủ yếu để xem Dùng để điều hành 

 

Bảng khung quản trị HSE bằng bảng điều khiển 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Chỉ số dẫn dắt Nhìn sớm xu hướng Phát hiện sớm rủi ro 

Chỉ số kết quả Đánh giá hậu quả Hiểu tác động đã xảy ra 

PPE Lớp bảo vệ cuối Người lao động được bảo vệ tốt hơn 

Tài sản trọng yếu Bảo đảm sẵn sàng Kiểm soát không bị gãy 

Cảnh báo Ưu tiên hành động Phản ứng nhanh 



Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Dữ liệu kết nối Tạo bức tranh tổng thể Điều hành tốt hơn 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có đọc được bảng điều khiển HSE và hiểu ý nghĩa của nó không? 

2. Tôi có biết chỉ số nào là quan trọng nhất với công việc của mình không? 

3. Tôi có hiểu trạng thái của PPE và tài sản trọng yếu liên quan không? 

4. Tôi có dùng dữ liệu để hành động hay chỉ để xem? 

5. Tôi có biết điểm nóng nào đang nổi lên từ bảng điều khiển không? 

Dành cho bộ phận HSE / vận hành 

1. Bảng điều khiển hiện tại có giúp ra quyết định không? 

2. Dữ liệu PPE và tài sản trọng yếu đã được kết nối chưa? 

3. Có chỉ số nào đang gây nhiễu hơn là hữu ích không? 

4. Có ngưỡng cảnh báo rõ cho các chỉ số quan trọng không? 

5. Dữ liệu có được cập nhật đủ nhanh không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta đang có một bảng điều khiển thực sự hay chỉ có một bộ 

báo cáo? 

2. Bảng điều khiển có phản ánh đúng tình trạng hệ thống không? 

3. Có bao nhiêu lớp dữ liệu đang bị rời rạc và chưa kết nối? 

4. PPE và tài sản trọng yếu có được quản trị như dữ liệu sống không? 

5. Lãnh đạo có đang dùng bảng điều khiển để điều hành không? 

 

  



Lộ trình 30-60-90 ngày để triển khai bảng điều khiển HSE 

30 ngày đầu: Xác định mục tiêu và chỉ số 

• Xác định người dùng bảng điều khiển. 

• Chọn chỉ số cốt lõi. 

• Rà soát nguồn dữ liệu hiện có. 

60 ngày tiếp theo: Kết nối dữ liệu 

• Kết nối checklist, sự cố, PPE, tài sản trọng yếu và các nguồn liên quan. 

• Thiết kế hiển thị đơn giản nhưng có trọng tâm. 

90 ngày tiếp theo: Vận hành và cải tiến 

• Đưa bảng điều khiển vào họp điều hành. 

• Tạo ngưỡng cảnh báo và trách nhiệm xử lý. 

• Điều chỉnh chỉ số nếu dữ liệu chưa hữu ích. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Bảng điều khiển HSE là công cụ điều hành, không phải chỉ là công cụ báo 

cáo. 

2. Bảng điều khiển tốt phải giúp nhìn xu hướng, điểm nóng và kiểm soát suy 

giảm. 

3. Phương tiện bảo hộ cá nhân cần được quản trị như một lớp dữ liệu an toàn 

quan trọng. 

4. Tài sản trọng yếu phải được theo dõi theo trạng thái sẵn sàng, không chỉ theo 

danh mục. 

5. Dữ liệu phải được kết nối và dùng để ra quyết định, nếu không bảng điều 

khiển sẽ mất giá trị. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Nếu phải thiết kế một bảng điều khiển HSE cho lãnh đạo, bạn sẽ chọn những 

chỉ số nào? 

2. Phương tiện bảo hộ cá nhân trong đơn vị của bạn đang được quản lý tốt đến 

đâu? 

3. Tài sản trọng yếu nào cần được đưa lên bảng điều khiển trước tiên? 

4. Bảng điều khiển hiện tại có giúp phát hiện xu hướng xấu không? 



5. Nếu phải cải tiến ngay, bạn sẽ ưu tiên kết nối dữ liệu nào trước? 

 

Kết chương 

Bảng điều khiển HSE là nơi dữ liệu bắt đầu trở thành năng lực điều hành. Khi nó 

được thiết kế tốt, tổ chức có thể nhìn rõ hơn xu hướng, phản ứng nhanh hơn với điểm 

nóng và ưu tiên nguồn lực đúng chỗ. Khi kết nối với phương tiện bảo hộ cá nhân và 

tài sản trọng yếu, nó còn giúp tổ chức thấy được lớp bảo vệ cuối và các nguồn lực 

cốt lõi đang ở trạng thái nào, từ đó giảm rủi ro bị động. 

Từ đây, chúng ta sẽ đi tiếp sang một ứng dụng số rất thực tế và có tác động rất lớn 

đến tốc độ phản ứng của hệ thống: quản lý sự cố và near-miss qua mã QR. 

  



Chương 17. Quản lý sự cố và near-miss qua mã QR 

Mở chương 

Trong nhiều tổ chức, khi xảy ra một sự cố hoặc một near-miss, quy trình phản ứng 

thường bắt đầu bằng cuộc gọi, tin nhắn, thông báo miệng hoặc một biểu mẫu giấy 

được điền sau đó. Cách làm này không sai, nhưng có một vấn đề lớn: nó chậm. Trong 

khi đó, một sự cố nhỏ có thể nhanh chóng biến thành sự cố lớn nếu thông tin không 

đến đúng người, đúng lúc và đúng cách. 

Một near-miss thường là tín hiệu rất quý. Nó cho thấy rủi ro đã xuất hiện nhưng chưa 

gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu tổ chức xử lý tốt near-miss, đó là cơ hội để ngăn 

chặn tai nạn trong tương lai. Nhưng nếu near-miss bị xem nhẹ, bị báo chậm, bị ghi 

nhận thiếu, hoặc bị dừng lại ở mức “đã báo”, thì hệ thống đã bỏ lỡ một trong những 

nguồn dữ liệu cải tiến quan trọng nhất. 

Mã QR mở ra một cách tiếp cận mới. Chỉ cần quét mã tại hiện trường, người lao 

động có thể báo sự cố hoặc near-miss ngay lập tức, kèm ảnh, vị trí, mô tả ngắn, mức 

độ và thông tin liên quan. Hệ thống sau đó có thể chuyển dữ liệu đến đúng người, tự 

tạo hành động và theo dõi cho đến khi đóng. Đây là bước rất quan trọng để HSE 

chuyển từ phản ứng chậm sang phản ứng nhanh, từ báo cáo giấy sang luồng dữ liệu 

sống. 

Luận điểm chính 

Quản lý sự cố và near-miss qua mã QR giúp rút ngắn thời gian phát hiện, ghi nhận, 

phản hồi và khắc phục, đồng thời biến near-miss thành nguồn dữ liệu học hỏi và cải 

tiến thực chất cho toàn bộ hệ thống HSE. 

Nói cách khác, giá trị của QR không phải là công nghệ cho đẹp, mà là tạo ra một 

đường đi ngắn hơn giữa hiện trường và hành động. 

Bối cảnh 

1. Sự cố và near-miss cần được xử lý nhanh 

Khi một sự cố xảy ra, thời gian phản ứng rất quan trọng. Càng chậm, càng dễ mất 

dấu vết, mất bằng chứng, mất bối cảnh và mất cơ hội can thiệp sớm. Với near-miss 

cũng vậy. Nếu ghi nhận chậm, các chi tiết quan trọng có thể bị quên, ảnh hiện trường 

có thể không còn, người liên quan có thể đã rời đi và rủi ro có thể đã lặp lại ở nơi 

khác. 

 



2. Quy trình báo cáo truyền thống thường có độ trễ cao 

Báo cáo bằng giấy hoặc qua nhiều cấp trung gian thường tạo ra các vấn đề: 

• người báo phải chờ, 

• người nhận bị trễ, 

• dữ liệu bị thiếu, 

• trạng thái xử lý không rõ, 

• và không thể theo dõi hiệu lực khắc phục dễ dàng. 

Trong môi trường cần phản ứng nhanh, độ trễ này là một rủi ro của chính hệ thống. 

3. Near-miss là tài sản dữ liệu rất lớn nhưng hay bị bỏ qua 

Nhiều tổ chức chỉ coi trọng tai nạn đã xảy ra, trong khi near-miss mới là nơi chứa 

nhiều tín hiệu phòng ngừa nhất. Nếu near-miss được báo đủ, phân tích đủ và xử lý 

đủ, tổ chức có thể nhìn thấy trước các xu hướng rủi ro. Ngược lại, nếu near-miss bị 

bỏ qua, hệ thống sẽ mất khả năng học sớm. 

4. Mã QR phù hợp với môi trường hiện trường 

QR là một cách đơn giản để kết nối người lao động với hệ thống số. Nó không đòi 

hỏi thao tác phức tạp. Người dùng chỉ cần quét và nhập thông tin. Vì vậy, nó rất phù 

hợp cho: 

• báo cáo sự cố, 

• báo cáo near-miss, 

• báo cáo điều kiện không an toàn, 

• hoặc mở ngay quy trình phản ứng cần thiết. 

Khung lý thuyết 

1. Quản lý sự cố là gì 

Quản lý sự cố là quá trình tiếp nhận, phân loại, phản ứng, điều tra nguyên nhân, thực 

hiện hành động khắc phục và xác minh hiệu lực sau sự cố. Mục tiêu không chỉ là xử 

lý vụ việc hiện tại mà còn là ngăn ngừa tái diễn. 

Một hệ thống quản lý sự cố tốt phải đảm bảo: 

• ghi nhận nhanh, 

• phản ứng đúng, 

• điều tra đúng nguyên nhân, 



• khắc phục đúng gốc, 

• và đóng hành động có xác minh. 

2. Near-miss là gì 

Near-miss là tình huống suýt gây ra sự cố nhưng chưa tạo ra hậu quả đáng kể. Đây 

là một tín hiệu cảnh báo rất quan trọng vì nó cho thấy hệ thống đã tiến gần đến ranh 

giới nguy hiểm. 

Một near-miss không nên bị xem là “chưa có gì lớn”. Trái lại, nó là cơ hội để nhận 

biết và sửa trước khi tai nạn xảy ra. 

3. Phân loại sự cố và near-miss 

Tổ chức cần có một cách phân loại thống nhất, ví dụ: 

• sự cố an toàn, 

• sự cố môi trường, 

• sự cố tài sản, 

• near-miss, 

• điều kiện không an toàn, 

• hành vi không an toàn, 

• hoặc sự kiện cần điều tra. 

Phân loại tốt giúp tổ chức ưu tiên phản ứng và phân công đúng người. 

4. Điều tra nguyên nhân gốc 

Nếu chỉ xử lý biểu hiện mà không tìm nguyên nhân gốc, sự cố rất dễ lặp lại. Điều tra 

nguyên nhân gốc giúp trả lời: 

• vì sao sự việc xảy ra, 

• hệ thống đã thiếu gì, 

• kiểm soát nào thất bại, 

• và cần thay đổi gì để không tái diễn. 

Nguyên nhân gốc thường không chỉ là lỗi con người. Nó có thể liên quan đến: 

• thiết kế, 

• quy trình, 

• đào tạo, 



• giám sát, 

• điều kiện làm việc, 

• hoặc quản lý thay đổi. 

5. Hành động khắc phục và xác minh hiệu lực 

Sau khi xác định nguyên nhân, tổ chức phải có hành động khắc phục. Nhưng chỉ làm 

hành động thôi chưa đủ. Cần xác minh xem hành động đó có thực sự giải quyết được 

nguyên nhân gốc hay không. 

Một hành động khắc phục chỉ được xem là hoàn tất khi: 

• đã thực hiện, 

• có bằng chứng, 

• và có xác minh hiệu lực. 

6. QR như một cổng vào hệ thống 

Mã QR không phải là giải pháp thay thế cho toàn bộ quy trình sự cố. Nó chỉ là một 

cổng vào đơn giản để người dùng báo nhanh và đúng. Phía sau QR phải là một hệ 

thống xử lý rõ: 

• ai nhận, 

• ai phân loại, 

• ai điều tra, 

• ai giao việc, 

• ai theo dõi, 

• và ai xác minh đóng. 

Thực chiến 

1. Thiết kế luồng báo cáo qua QR 

Khi thiết kế hệ thống, đừng bắt đầu bằng công nghệ trước. Hãy bắt đầu từ luồng 

việc: 

1. Người lao động quét QR tại hiện trường 

2. Chọn loại sự cố hoặc near-miss 

3. Chụp ảnh 

4. Ghi mô tả ngắn 



5. Gửi báo cáo 

6. Hệ thống chuyển đến người phụ trách 

7. Người phụ trách phân loại 

8. Giao điều tra và hành động 

9. Theo dõi trạng thái 

10. Xác minh hiệu lực và đóng 

Nếu luồng chưa rõ, QR chỉ là một cái nút quét. 

2. Làm biểu mẫu thật ngắn 

Người lao động ở hiện trường không có thời gian cho một biểu mẫu dài. Biểu mẫu 

đầu vào nên rất ngắn, chỉ gồm những thông tin cần thiết nhất: 

• loại sự kiện, 

• vị trí, 

• ảnh, 

• mô tả ngắn, 

• mức độ, 

• và người báo. 

Phần phân tích sâu hơn có thể do HSE thực hiện ở bước sau. 

3. Gắn QR tại những điểm phù hợp 

Không nên dán QR một cách tùy tiện. Hãy đặt ở: 

• khu vực có nguy cơ cao, 

• lối đi, 

• khu vực sản xuất, 

• gần máy móc, 

• khu kho, 

• hoặc vị trí dễ phát sinh near-miss. 

Mục tiêu là để người báo không mất thời gian tìm nơi báo. 

4. Tạo trạng thái xử lý rõ ràng 

Mỗi báo cáo nên có trạng thái: 

• mới, 



• đang xem xét, 

• đang điều tra, 

• đang thực hiện hành động, 

• chờ xác minh, 

• đã đóng. 

Người báo và người quản lý phải nhìn được tình trạng này. Đây là yếu tố rất quan 

trọng để xây niềm tin vào hệ thống. 

5. Điều tra đúng mức độ 

Không phải báo cáo nào cũng cần điều tra sâu như nhau. Cần có cơ chế phân loại: 

• mức nhẹ, 

• mức trung bình, 

• mức nghiêm trọng, 

• hoặc cần điều tra ngay. 

Phân loại đúng giúp tổ chức dùng nguồn lực đúng chỗ. 

6. Tập trung vào nguyên nhân gốc chứ không chỉ lỗi bề mặt 

Ví dụ, một near-miss do xe nâng suýt va chạm người đi bộ không chỉ là “người 

không chú ý”. Phải hỏi sâu hơn: 

• lối đi có an toàn không, 

• có phân luồng không, 

• tốc độ có được kiểm soát không, 

• điểm mù có xử lý không, 

• có áp lực thời gian không, 

• và hệ thống có thay đổi gần đây không. 

7. Gắn near-miss với cải tiến hệ thống 

Near-miss không nên chỉ dừng ở hồ sơ. Nó phải quay trở lại: 

• HIRA, 

• JSA, 

• kiểm soát trọng yếu, 

• đào tạo, 



• bảng điều khiển, 

• và các quyết định cải tiến. 

Đây là cách biến near-miss thành dữ liệu học thật. 

8. Theo dõi hiệu lực sau đóng 

Một báo cáo đóng không có nghĩa là vấn đề đã hết. Cần xem: 

• đã giảm tái diễn chưa, 

• có phát sinh lỗi tương tự không, 

• biện pháp có hiệu lực không, 

• và có cần chỉnh tiếp không. 

9. Sử dụng QR để khuyến khích báo cáo 

Khi việc báo cáo trở nên dễ, người lao động có xu hướng báo nhiều hơn. Điều này 

rất tốt nếu tổ chức có năng lực xử lý tốt. Mục tiêu là tạo môi trường mà báo cáo 

không còn là phiền phức, mà là một phần bình thường của công việc an toàn. 

10. Số hóa bảng điều khiển sự cố và near-miss 

Dữ liệu từ QR nên đi thẳng lên bảng điều khiển, để theo dõi: 

• số báo cáo mới, 

• số báo cáo theo khu vực, 

• thời gian phản ứng, 

• thời gian đóng, 

• tỷ lệ lặp lại, 

• và trạng thái hành động. 

Bẫy thường gặp 

1. Làm QR nhưng không có luồng xử lý phía sau 

Đây là lỗi lớn nhất. QR chỉ là cổng vào, không phải toàn bộ hệ thống. 

2. Biểu mẫu quá dài 

Nếu người dùng phải mất quá lâu để báo, họ sẽ bỏ qua. 

3. Chỉ xem near-miss như việc nhỏ 

Near-miss là tín hiệu quan trọng, không phải báo cáo phụ. 

4. Không phản hồi người báo 



Nếu người báo không thấy kết quả, họ sẽ giảm động lực. 

5. Điều tra lỗi bề mặt, bỏ qua nguyên nhân hệ thống 

Đổ lỗi cho cá nhân mà không sửa hệ thống là cách làm rất phổ biến nhưng không 

bền. 

6. Đóng báo cáo trên giấy nhưng không kiểm tra hiệu lực 

Một báo cáo chỉ thực sự có giá trị khi khắc phục làm giảm rủi ro thật. 

Áp dụng thực tế 

1. Chọn một loại sự kiện để số hóa trước 

Có thể bắt đầu từ: 

• near-miss, 

• sự cố nhỏ, 

• hoặc điều kiện không an toàn. 

2. Thiết kế biểu mẫu báo cáo ngắn 

Chỉ giữ những trường thật sự cần thiết. 

3. Dán QR tại khu vực rủi ro cao 

Đảm bảo người lao động thấy và quét được ngay. 

4. Thiết lập quy trình nhận và xử lý 

Ai nhận? Ai điều tra? Ai giao việc? Ai xác minh? Phải rất rõ. 

5. Tạo bảng điều khiển theo dõi 

Theo dõi số lượng, xu hướng, thời gian phản ứng và thời gian đóng. 

6. Đánh giá lại sau 30 ngày 

Xem báo cáo có tăng không, chất lượng dữ liệu thế nào, và phản hồi của người dùng 

ra sao. 

Bảng so sánh: báo cáo truyền thống và báo cáo qua QR 

Nội dung Báo cáo truyền thống Báo cáo qua QR 

Tốc độ Chậm hơn Nhanh hơn 

Dữ liệu Dễ thiếu Có thể đầy đủ hơn 



Nội dung Báo cáo truyền thống Báo cáo qua QR 

Ảnh hiện trường Rời rạc Gắn trực tiếp 

Vị trí Thường không rõ Có thể ghi nhận ngay 

Trạng thái xử lý Khó theo dõi Dễ theo dõi 

Phản hồi người báo Hay chậm Có thể nhanh hơn 

 

Bảng khung quản lý sự cố và near-miss 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Báo cáo nhanh Ghi nhận ngay tại hiện 

trường 

Giảm độ trễ 

Phân loại Xác định mức độ Ưu tiên đúng 

Điều tra nguyên nhân gốc Hiểu vì sao xảy ra Sửa đúng chỗ 

Hành động khắc phục Thay đổi hệ thống Giảm tái diễn 

Xác minh hiệu lực Kiểm tra sau đóng Biết biện pháp có hiệu quả không 

Bảng điều khiển Theo dõi xu hướng Điều hành tốt hơn 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có biết cách báo cáo near-miss bằng QR không? 

2. Tôi có dám báo khi thấy điều bất thường không? 

3. Tôi có hiểu near-miss quan trọng thế nào không? 

4. Tôi có biết báo cáo của mình sẽ đi đâu không? 

5. Tôi có theo dõi kết quả từ báo cáo của mình không? 

Dành cho bộ phận HSE / vận hành 

1. Quy trình báo cáo qua QR có đơn giản và dễ dùng không? 

2. Báo cáo có được phản hồi nhanh không? 



3. Điều tra có đi vào nguyên nhân gốc hay không? 

4. Hành động khắc phục có được xác minh hiệu lực không? 

5. Near-miss có được đưa trở lại HIRA và JSA không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta có phản ứng đủ nhanh với near-miss và sự cố không? 

2. Người lao động có thấy dễ báo cáo không? 

3. Dữ liệu near-miss có được dùng để phòng ngừa thật không? 

4. Quy trình sự cố có đang số hóa và minh bạch không? 

5. Lãnh đạo có nhìn thấy xu hướng rủi ro từ dữ liệu báo cáo không? 

 

Lộ trình 30-60-90 ngày để triển khai quản lý sự cố và near-miss qua QR 

30 ngày đầu: Thiết kế và thử nghiệm 

• Chọn một loại báo cáo ưu tiên. 

• Thiết kế biểu mẫu ngắn. 

• Đặt QR ở khu vực rủi ro cao. 

60 ngày tiếp theo: Kết nối và xử lý 

• Thiết lập luồng nhận, phân loại, điều tra và hành động. 

• Tạo trạng thái xử lý rõ. 

• Bắt đầu theo dõi thời gian phản ứng. 

90 ngày tiếp theo: Phân tích và cải tiến 

• Đưa dữ liệu lên bảng điều khiển. 

• Dùng near-miss để cập nhật HIRA và JSA. 

• Rà lại mức độ hiệu lực của hành động khắc phục. 

Tóm tắt cuối chương 

1. QR giúp rút ngắn khoảng cách giữa hiện trường và hệ thống phản ứng. 

2. Near-miss là dữ liệu phòng ngừa rất quan trọng, không nên xem nhẹ. 

3. Báo cáo chỉ có giá trị khi đi cùng điều tra, hành động và xác minh hiệu lực. 

4. Biểu mẫu phải ngắn, rõ và đủ để người dùng báo nhanh tại hiện trường. 



5. Dữ liệu sự cố và near-miss phải quay trở lại hệ thống HSE để cải tiến liên tục. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Loại sự cố hoặc near-miss nào trong đơn vị của bạn nên được số hóa đầu tiên? 

2. Biểu mẫu báo cáo hiện tại có quá dài không? 

3. Báo cáo của người lao động có được phản hồi kịp thời không? 

4. Near-miss có thực sự được dùng để cải tiến hệ thống không? 

5. Nếu phải đặt QR tại 5 điểm rủi ro cao, bạn sẽ chọn ở đâu? 

Kết chương 

Quản lý sự cố và near-miss qua mã QR là một bước quan trọng để HSE chuyển từ 

phản ứng chậm sang phản ứng nhanh. Nó không chỉ giúp hiện trường báo cáo dễ 

hơn, mà còn giúp hệ thống nhìn thấy rủi ro sớm hơn, phản ứng rõ hơn và học nhanh 

hơn từ những tình huống suýt xảy ra. Khi near-miss được báo tốt, điều tra tốt và xử 

lý tốt, tổ chức sẽ có một nguồn dữ liệu rất mạnh để cải tiến bền vững. 

Từ đây, chúng ta sẽ đi tiếp sang một chủ đề có tính nền tảng nhưng cũng rất quan 

trọng trong HSE số: quản trị dữ liệu, quyền riêng tư và an ninh mạng cho HSE số. 

Đây là phần bảo đảm rằng khi dữ liệu được số hóa, nó vẫn được bảo vệ và sử dụng 

đúng cách. 

  



Chương 18. Quản trị dữ liệu, quyền riêng tư và 

an ninh mạng cho HSE số 

Mở chương 

Khi một tổ chức bắt đầu số hóa HSE, điều đầu tiên thường được nhìn thấy là tốc độ. 

Báo cáo nhanh hơn. Checklist gọn hơn. Bảng điều khiển rõ hơn. Near-miss được ghi 

nhận ngay. Hành động khắc phục có thể theo dõi liên tục. Nhưng cùng với tốc độ là 

một lớp rủi ro mới: dữ liệu. 

Dữ liệu HSE không chỉ là những con số vô hại. Nó có thể chứa thông tin về sự cố, 

vị trí, người lao động, thiết bị, tài sản trọng yếu, điều kiện sức khỏe, phơi nhiễm, 

hành vi, hình ảnh hiện trường, nội dung điều tra và cả các yếu tố nhạy cảm liên quan 

đến vận hành. Khi những dữ liệu ấy được lưu trên hệ thống số, chia sẻ qua thiết bị 

di động, đồng bộ giữa nhiều bộ phận và hiển thị trên bảng điều khiển, câu hỏi không 

còn là “có dữ liệu hay không”, mà là “ai được xem, ai được sửa, ai được xóa, ai chịu 

trách nhiệm và dữ liệu ấy có an toàn không”. 

Một hệ thống HSE số có thể rất mạnh, nhưng nếu dữ liệu bị phân quyền lỏng lẻo, bị 

sửa không kiểm soát, bị lộ thông tin, bị mất phiên bản hoặc bị tấn công, thì toàn bộ 

hệ thống sẽ suy yếu. Vì vậy, quản trị dữ liệu, quyền riêng tư và an ninh mạng không 

phải là phần phụ của HSE số. Nó là nền tảng sống còn. 

Luận điểm chính 

Dữ liệu HSE phải được quản trị như một tài sản của tổ chức, với nguyên tắc rõ ràng 

về chất lượng dữ liệu, quyền truy cập, quyền riêng tư, khả năng truy xuất và an ninh 

mạng. 

Nói cách khác, số hóa HSE không chỉ là chuyện thu thập và hiển thị dữ liệu, mà là 

xây dựng một hệ thống có thể tin cậy, an toàn và được kiểm soát trong suốt vòng đời 

dữ liệu. 

Bối cảnh 

1. Số hóa HSE làm tăng giá trị của dữ liệu, nhưng cũng tăng rủi ro 

Khi HSE được số hóa, dữ liệu trở nên tập trung hơn, nhanh hơn và dễ dùng hơn. 

Nhưng chính điều đó cũng khiến dữ liệu trở thành một tài sản nhạy cảm hơn. Một 

báo cáo sự cố có thể tiết lộ lỗ hổng hiện trường. Một danh sách near-miss có thể cho 

thấy điểm yếu trong thiết kế. Một dữ liệu phơi nhiễm có thể liên quan đến sức khỏe 



nghề nghiệp. Một danh mục tài sản trọng yếu có thể ảnh hưởng đến an ninh vận 

hành. 

Nếu dữ liệu bị truy cập sai, chia sẻ sai hoặc mất kiểm soát, hậu quả có thể rất lớn. 

Vì vậy, số hóa không làm giảm nhu cầu quản trị; nó làm nhu cầu đó tăng lên. 

2. Dữ liệu HSE không phải lúc nào cũng “vô hại” 

Nhiều người nghĩ dữ liệu HSE chỉ là dữ liệu kỹ thuật. Thực ra, nó có thể gắn với: 

• thông tin cá nhân, 

• vị trí làm việc, 

• lịch sử sự cố, 

• hồ sơ sức khỏe, 

• hình ảnh hiện trường, 

• hoặc tình trạng tài sản trọng yếu. 

Đây đều là những dữ liệu cần được quản lý cẩn trọng. Nếu một hệ thống cho phép 

xem hoặc sửa dữ liệu tùy tiện, nó sẽ làm giảm độ tin cậy của cả tổ chức. 

3. Quyền riêng tư là yếu tố quan trọng trong HSE số 

Khi HSE số lưu trữ thông tin liên quan đến cá nhân, ví dụ người báo cáo sự cố, người 

bị thương, người có kết quả kiểm tra sức khỏe hoặc người được ghi nhận trong các 

quan sát hành vi, thì quyền riêng tư phải được xem xét rất nghiêm túc. Mục tiêu là 

để tổ chức bảo vệ người lao động, chứ không phải khiến họ ngại báo cáo vì sợ thông 

tin bị lộ hoặc bị dùng sai mục đích. 

4. An ninh mạng không còn là chuyện của riêng bộ phận IT 

Hệ thống HSE số có thể chạy trên điện thoại, máy tính bảng, bảng điều khiển web, 

ứng dụng di động hoặc hệ thống đám mây. Nếu không có kiểm soát an ninh, dữ liệu 

có thể bị: 

• truy cập trái phép, 

• sửa sai, 

• xóa nhầm, 

• thất lạc, 

• hoặc bị khai thác bởi người không có thẩm quyền. 



Điều đó có nghĩa là HSE phải hiểu những nguyên tắc cơ bản về an ninh mạng ở mức 

vận hành, không cần trở thành chuyên gia công nghệ nhưng phải biết hợp tác đúng 

với bộ phận công nghệ thông tin. 

Khung lý thuyết 

1. Quản trị dữ liệu là gì 

Quản trị dữ liệu là toàn bộ các nguyên tắc, quy trình và trách nhiệm nhằm bảo đảm 

dữ liệu được: 

• tạo ra đúng, 

• lưu trữ đúng, 

• phân quyền đúng, 

• sử dụng đúng, 

• cập nhật đúng, 

• và bảo vệ đúng. 

Trong HSE số, quản trị dữ liệu là cách để bảo đảm rằng thông tin dùng cho điều 

hành là đáng tin cậy và không bị biến dạng theo thời gian. 

2. Chất lượng dữ liệu là gì 

Một dữ liệu HSE tốt phải có các đặc điểm: 

• chính xác, 

• đầy đủ, 

• nhất quán, 

• kịp thời, 

• có thể truy xuất, 

• và phù hợp với mục đích sử dụng. 

Nếu dữ liệu thiếu, sai hoặc không đồng nhất, mọi báo cáo, bảng điều khiển và quyết 

định đi kèm đều có thể bị lệch. 

3. Vòng đời dữ liệu 

Dữ liệu HSE thường trải qua các giai đoạn: 

1. Tạo ra 

2. Ghi nhận 



3. Kiểm tra 

4. Lưu trữ 

5. Chia sẻ 

6. Phân tích 

7. Sử dụng 

8. Sửa đổi khi cần 

9. Lưu vết 

10. Hủy bỏ hoặc lưu trữ theo quy định 

Nếu không quản lý toàn bộ vòng đời, dữ liệu sẽ dễ bị bỏ quên ở một điểm nào đó. 

4. Quyền truy cập là gì 

Quyền truy cập là việc xác định ai được xem, ai được sửa, ai được phê duyệt, ai được 

xóa và ai được xuất dữ liệu. Không phải ai trong tổ chức cũng cần thấy mọi dữ liệu. 

Phân quyền tốt giúp: 

• bảo vệ thông tin nhạy cảm, 

• ngăn sửa sai, 

• giảm rò rỉ, 

• và làm rõ trách nhiệm. 

5. Quyền riêng tư là gì 

Quyền riêng tư trong HSE số là nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân và các dữ liệu 

nhạy cảm liên quan đến con người khỏi việc sử dụng sai mục đích hoặc chia sẻ không 

cần thiết. 

Ví dụ: 

• thông tin sức khỏe, 

• danh tính người báo cáo, 

• hình ảnh cá nhân trong sự cố, 

• hoặc dữ liệu liên quan đến đánh giá hành vi. 

Mục tiêu là bảo vệ người lao động và tạo niềm tin để họ tiếp tục tham gia hệ thống. 

6. An ninh mạng là gì 



An ninh mạng là tập hợp các biện pháp bảo vệ hệ thống, thiết bị, tài khoản và dữ 

liệu khỏi truy cập trái phép, thay đổi không được phép, mất mát, phá hoại hoặc gián 

đoạn. 

Trong HSE số, điều này có thể bao gồm: 

• mật khẩu mạnh, 

• phân quyền, 

• xác thực, 

• sao lưu, 

• quản lý thiết bị, 

• kiểm soát phiên bản, 

• và theo dõi truy cập. 

7. Nguyên tắc tối thiểu cần có 

Một hệ thống HSE số nên có ít nhất các nguyên tắc: 

• dữ liệu chỉ thu thập đúng mục đích, 

• quyền truy cập theo vai trò, 

• dữ liệu quan trọng có dấu vết chỉnh sửa, 

• thông tin cá nhân được bảo vệ, 

• hệ thống có sao lưu, 

• và có quy trình xử lý khi xảy ra lỗi hoặc sự cố dữ liệu. 

Thực chiến 

1. Xác định dữ liệu nào là nhạy cảm 

Không phải tất cả dữ liệu HSE đều có mức độ nhạy cảm như nhau. Cần phân loại: 

• dữ liệu vận hành thông thường, 

• dữ liệu sự cố, 

• dữ liệu near-miss, 

• dữ liệu sức khỏe nghề nghiệp, 

• dữ liệu cá nhân, 

• dữ liệu tài sản trọng yếu, 

• và dữ liệu liên quan đến điều tra hoặc an ninh. 



Sau đó, áp dụng mức bảo vệ phù hợp cho từng loại. 

2. Phân quyền theo vai trò 

Đây là nguyên tắc rất quan trọng. Ví dụ: 

• người lao động chỉ cần thấy dữ liệu họ cần báo hoặc theo dõi, 

• giám sát cần thấy dữ liệu của khu vực mình phụ trách, 

• HSE cần thấy dữ liệu phân tích, 

• lãnh đạo cần bảng điều khiển tổng hợp, 

• bộ phận IT cần quyền kỹ thuật nhưng không nhất thiết cần xem toàn bộ nội 

dung nghiệp vụ nhạy cảm. 

Phân quyền đúng giúp giảm rủi ro lộ lọt và tránh sửa sai. 

3. Bảo vệ danh tính người báo cáo khi cần 

Trong một số trường hợp, việc cho phép báo cáo ẩn danh hoặc bán ẩn danh có thể 

giúp tăng tỷ lệ báo cáo near-miss hoặc phản ánh điều kiện không an toàn. Tuy nhiên, 

hệ thống cần cân nhắc: 

• mức độ cần ẩn danh, 

• mục tiêu báo cáo, 

• khả năng phản hồi, 

• và cách tránh lạm dụng. 

Mục tiêu là tạo niềm tin chứ không tạo ra hỗn loạn. 

4. Ghi lại lịch sử thay đổi 

Một dữ liệu HSE quan trọng không nên bị sửa mà không có dấu vết. Hệ thống cần 

lưu: 

• ai sửa, 

• sửa khi nào, 

• sửa cái gì, 

• và lý do sửa. 

Điều này đặc biệt quan trọng với báo cáo sự cố, hành động khắc phục, dữ liệu kiểm 

tra và bảng điều khiển quản trị. 

5. Sao lưu và khôi phục dữ liệu 



Dữ liệu HSE nên được sao lưu định kỳ để tránh mất mát. Ngoài ra, cần có phương 

án khôi phục nếu hệ thống gặp sự cố. Nếu dữ liệu mất, lịch sử sự cố, near-miss, kiểm 

tra và cải tiến cũng có thể mất theo. 

6. Quản lý thiết bị đầu cuối 

Thiết bị di động, máy tính bảng hoặc laptop dùng để thu thập dữ liệu HSE cần được 

quản lý: 

• cập nhật phần mềm, 

• có mật khẩu, 

• có quyền truy cập rõ, 

• và không cho dùng tùy tiện trên tài khoản chung nếu có thể tránh. 

Thiết bị đầu cuối yếu là một điểm dễ làm lộ dữ liệu. 

7. Kiểm tra dữ liệu trước khi dùng để ra quyết định 

Bảng điều khiển chỉ tốt khi dữ liệu đầu vào tốt. Vì vậy, cần có bước kiểm tra: 

• dữ liệu có thiếu không, 

• có trùng không, 

• có sai định dạng không, 

• có bị nhập nhầm không, 

• có dữ liệu nào bất thường không. 

Nếu không kiểm tra, bảng điều khiển có thể cho ra kết luận sai. 

8. Tách dữ liệu hành chính và dữ liệu nhạy cảm 

Không phải ai cũng cần xem toàn bộ nội dung điều tra, thông tin cá nhân hoặc dữ 

liệu sức khỏe. Có thể cần: 

• bản tổng hợp cho lãnh đạo, 

• bản chi tiết cho HSE, 

• bản kỹ thuật cho điều tra, 

• và bản hạn chế cho các trường hợp nhạy cảm. 

9. Thiết lập quy tắc xuất dữ liệu 

Dữ liệu HSE không nên được xuất ra tùy tiện. Cần quy định: 

• ai được xuất, 



• khi nào được xuất, 

• xuất loại nào, 

• định dạng nào, 

• và lưu trữ ở đâu sau khi xuất. 

Điều này rất quan trọng vì rất nhiều rủi ro xảy ra khi dữ liệu bị tải xuống và chia sẻ 

ngoài hệ thống. 

10. Có kế hoạch ứng phó sự cố dữ liệu 

Nếu dữ liệu bị rò rỉ, mất, xóa nhầm hoặc sửa sai, tổ chức cần biết phải làm gì: 

• ai thông báo, 

• ai khóa quyền, 

• ai kiểm tra, 

• ai khôi phục, 

• ai ghi nhận, 

• và ai đánh giá hậu quả. 

Không nên chờ đến khi sự cố xảy ra mới nghĩ đến phương án. 

Bẫy thường gặp 

1. Cho rằng dữ liệu HSE không nhạy cảm 

Đây là sai lầm rất phổ biến. Dữ liệu HSE có thể rất nhạy cảm, nhất là khi liên quan 

đến con người, sự cố hoặc tài sản trọng yếu. 

2. Dùng chung một tài khoản 

Tài khoản dùng chung làm mất dấu vết và giảm kiểm soát trách nhiệm. 

3. Không phân quyền 

Nếu ai cũng thấy mọi thứ, nguy cơ lộ lọt và sửa sai sẽ tăng. 

4. Không có lịch sử chỉnh sửa 

Không có dấu vết sửa là một lỗ hổng lớn khi cần điều tra hoặc kiểm tra lại. 

5. Dữ liệu rời rạc giữa các hệ thống 

Khi dữ liệu nằm ở nhiều nơi mà không có kết nối, việc ra quyết định rất dễ sai lệch. 

 

 



6. Bảng điều khiển dựa trên dữ liệu bẩn 

Dữ liệu sai sẽ dẫn đến kết luận sai. Bảng điều khiển đẹp nhưng dữ liệu xấu thì vẫn 

nguy hiểm. 

7. Bỏ qua an ninh thiết bị di động 

Thiết bị dùng để báo cáo hiện trường cũng là một điểm rủi ro nếu không quản lý 

đúng. 

Áp dụng thực tế 

1. Lập danh mục dữ liệu HSE 

Phân loại dữ liệu nào là vận hành, dữ liệu nào là nhạy cảm, dữ liệu nào là cá nhân. 

2. Thiết lập ma trận phân quyền 

Ai được xem, ai được sửa, ai được phê duyệt, ai được xuất dữ liệu. 

3. Rà soát dữ liệu nhạy cảm đang lưu ở đâu 

Kiểm tra xem dữ liệu đang nằm trong hệ thống nào, file nào, thiết bị nào hoặc thư 

mục nào. 

4. Xây quy tắc đặt tên và lưu trữ 

Dữ liệu phải được đặt tên và lưu đúng cấu trúc để dễ truy xuất. 

5. Bật lịch sử chỉnh sửa cho dữ liệu quan trọng 

Đặc biệt là dữ liệu sự cố, hành động khắc phục, near-miss và dữ liệu sức khỏe. 

6. Rà lại sao lưu và khôi phục 

Kiểm tra định kỳ xem có khôi phục được thật không, chứ không chỉ biết là “có sao 

lưu”. 

7. Đào tạo người dùng về dữ liệu 

Người dùng cần hiểu: 

• dữ liệu nào nhạy cảm, 

• được dùng thế nào, 

• không được chia sẻ ra sao, 

• và cách báo cáo sự cố dữ liệu. 

 

 



Bảng so sánh: dữ liệu mở và dữ liệu được quản trị 

Nội dung Dữ liệu mở không kiểm soát Dữ liệu được quản trị 

Quyền truy cập Lỏng lẻo Theo vai trò 

Chỉnh sửa Khó kiểm soát Có lịch sử thay đổi 

Chia sẻ Tùy tiện Có quy tắc 

Bảo vệ cá nhân Yếu Có nguyên tắc riêng tư 

Độ tin cậy Dễ sai lệch Cao hơn 

Khả năng điều hành Kém Tốt hơn 

 

Bảng khung quản trị dữ liệu, quyền riêng tư và an ninh mạng 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Phân loại dữ liệu Biết dữ liệu nào nhạy cảm Bảo vệ đúng mức 

Phân quyền Kiểm soát ai thấy gì Giảm lộ lọt 

Lịch sử chỉnh sửa Biết ai sửa gì Tăng trách nhiệm 

Sao lưu Bảo vệ khỏi mất mát Có thể khôi phục 

Chính sách chia sẻ Ngăn chia sẻ sai Dữ liệu được dùng đúng 

Ứng phó sự cố Xử lý khi có lỗi Giảm hậu quả 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có hiểu dữ liệu HSE nào là nhạy cảm không? 

2. Tôi có chia sẻ dữ liệu đúng cách không? 

3. Tôi có biết tài khoản của mình có quyền gì không? 

4. Tôi có biết phải làm gì nếu phát hiện dữ liệu bị sai hoặc bị lộ không? 

5. Tôi có đang lưu dữ liệu HSE ở nơi không phù hợp không? 

 



Dành cho bộ phận HSE / IT / vận hành 

1. Dữ liệu HSE có được phân loại rõ không? 

2. Phân quyền có đang quá lỏng hay quá chặt? 

3. Có lịch sử thay đổi cho dữ liệu quan trọng không? 

4. Sao lưu có được kiểm tra khôi phục định kỳ không? 

5. Có quy trình ứng phó khi dữ liệu bị lộ hoặc sai không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta có xem dữ liệu HSE là tài sản cần quản trị không? 

2. Dữ liệu cá nhân và dữ liệu nhạy cảm có được bảo vệ đúng không? 

3. Hệ thống HSE số có an toàn trước rủi ro lộ lọt hoặc sửa sai không? 

4. Lãnh đạo có biết dữ liệu nào cần được bảo vệ chặt nhất không? 

5. Có sự phối hợp rõ giữa HSE và IT trong quản trị dữ liệu không? 

 

Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp quản trị dữ liệu, quyền riêng tư và an ninh 

mạng 

30 ngày đầu: Rà soát và phân loại 

• Lập danh mục dữ liệu HSE. 

• Phân loại dữ liệu nhạy cảm và dữ liệu cá nhân. 

• Rà soát nơi lưu trữ hiện tại. 

60 ngày tiếp theo: Thiết lập kiểm soát 

• Xây ma trận phân quyền. 

• Thiết lập lịch sử chỉnh sửa cho dữ liệu quan trọng. 

• Rà lại sao lưu và quyền xuất dữ liệu. 

90 ngày tiếp theo: Kiểm tra và củng cố 

• Diễn tập tình huống mất dữ liệu hoặc lộ dữ liệu. 

• Rà lại chính sách chia sẻ và truy cập. 

• Đào tạo người dùng về bảo vệ dữ liệu HSE. 

 

 



Tóm tắt cuối chương 

1. Dữ liệu HSE là tài sản của tổ chức và phải được quản trị như một tài sản. 

2. Quyền riêng tư rất quan trọng vì dữ liệu HSE thường liên quan đến con người 

và tình huống nhạy cảm. 

3. An ninh mạng là điều kiện nền của HSE số, không phải việc riêng của IT. 

4. Phân quyền, lịch sử chỉnh sửa, sao lưu và kiểm soát xuất dữ liệu là những lớp 

bảo vệ cốt lõi. 

5. Dữ liệu chỉ có giá trị khi nó đáng tin, an toàn và được dùng đúng mục đích. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong hệ thống HSE số của bạn, dữ liệu nào là nhạy cảm nhất? 

2. Ai đang có quyền xem và sửa dữ liệu HSE hiện nay? 

3. Có bao nhiêu loại dữ liệu đang bị lưu rải rác ở nhiều nơi? 

4. Hệ thống có lịch sử chỉnh sửa và sao lưu đủ tốt không? 

5. Nếu xảy ra sự cố dữ liệu, tổ chức sẽ phản ứng như thế nào? 

Kết chương 

Quản trị dữ liệu, quyền riêng tư và an ninh mạng là lớp nền bảo đảm cho HSE số 

vận hành bền vững. Nếu không có lớp này, dữ liệu có thể bị mất, bị lộ, bị sửa sai 

hoặc bị dùng sai cách, khiến toàn bộ hệ thống số trở nên thiếu tin cậy. Khi dữ liệu 

được phân loại, bảo vệ, kiểm soát và sử dụng đúng, HSE số mới thực sự trở thành 

một hệ thống quản trị hiện đại, an toàn và đáng tin cậy. 

Từ đây, chúng ta chuyển sang Phần 4, nơi trọng tâm không còn là công cụ số nữa 

mà là con người, hành vi và trí tuệ nhân tạo. Đây là phần sẽ giúp tổ chức dùng công 

nghệ một cách thông minh hơn và thay đổi hành vi một cách bền hơn. 

  



Chương 19. Đào tạo an toàn trong kỷ nguyên số 

Mở chương 

Trong rất nhiều tổ chức, đào tạo an toàn vẫn được tổ chức theo cách khá quen thuộc: 

tập trung một buổi, trình chiếu nội dung, điểm danh, làm bài kiểm tra, lưu hồ sơ và 

coi như đã hoàn thành. Về mặt thủ tục, mô hình này đáp ứng được yêu cầu cơ bản. 

Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: sau buổi đào tạo, người lao động có làm việc an 

toàn hơn không, có nhớ đúng hơn không, có phản ứng tốt hơn trong tình huống thực 

tế không, và có thay đổi hành vi lâu dài hay không? 

Một thực tế rất phổ biến là người học có thể nhớ đủ để qua bài kiểm tra, nhưng vài 

tuần sau lại quên phần quan trọng nhất khi quay về hiện trường. Lý do không phải 

vì họ thiếu thiện chí, mà vì cách đào tạo chưa bám đủ sát bối cảnh công việc, chưa 

gắn với hành vi thực tế, chưa có nhịp nhắc lại và chưa kết nối đủ chặt với dữ liệu 

hiện trường. Khi đó, đào tạo trở thành một hoạt động hoàn thành hồ sơ hơn là một 

cơ chế tạo năng lực. 

Trong kỷ nguyên số, đào tạo an toàn không thể chỉ là một buổi học tập trung hay 

một tập slide. Nó phải trở thành một hệ thống học tập liên tục, ngắn gọn, dễ truy cập, 

có thể đo lường và gắn với thay đổi hành vi thực tế tại nơi làm việc. 

Luận điểm chính 

Đào tạo an toàn trong kỷ nguyên số phải chuyển từ mô hình truyền đạt một chiều 

sang mô hình học tập liên tục, theo năng lực, theo vai trò và theo rủi ro, với mục tiêu 

cuối cùng là thay đổi hành vi và nâng cao năng lực kiểm soát tại hiện trường. 

Nói cách khác, đào tạo không chỉ là “đã học chưa”, mà là “đã làm được gì khác hơn 

và tốt hơn sau khi học”. 

Bối cảnh 

1. Đào tạo truyền thống thường nặng về hình thức 

Mô hình đào tạo truyền thống có ưu điểm là dễ tổ chức và dễ lưu hồ sơ. Tuy nhiên, 

nó thường gặp các hạn chế: 

• nội dung dài và ít tương tác, 

• quá thiên về lý thuyết, 

• ít gắn với tình huống thực, 

• khó tùy biến theo vai trò, 



• và không theo dõi được thay đổi hành vi sau đào tạo. 

Khi mục tiêu chỉ là hoàn thành số giờ hay đủ chữ ký, đào tạo sẽ rất dễ rơi vào hình 

thức. 

2. Người lao động ngày nay học khác trước 

Người học hiện nay quen với nội dung ngắn, trực quan, dễ truy cập và có thể xem 

lại khi cần. Họ không còn phù hợp hoàn toàn với mô hình học dài, nặng chữ, ít tương 

tác. Nếu tổ chức vẫn đào tạo theo cách quá xa nhịp học tự nhiên của người dùng, 

hiệu quả sẽ giảm. 

3. Rủi ro thay đổi nhanh hơn chu kỳ đào tạo cũ 

Một dây chuyền mới, một thiết bị mới, một hóa chất mới, một mặt bằng mới hoặc 

một quy trình mới có thể tạo ra rủi ro ngay lập tức. Nếu lịch đào tạo chỉ theo chu kỳ 

cố định mà không gắn với thay đổi hiện trường, người lao động sẽ luôn được học 

chậm hơn rủi ro. 

4. Chuyển đổi số mở ra cách học mới 

Khi đào tạo được số hóa, tổ chức có thể: 

• chia nhỏ nội dung, 

• học mọi lúc, mọi nơi, 

• theo dõi tiến độ, 

• kiểm tra nhanh, 

• nhắc lại theo chu kỳ, 

• và đo hiệu quả học tập. 

Điều này giúp đào tạo trở nên linh hoạt và gần với công việc hơn. 

Khung lý thuyết 

1. Đào tạo an toàn là gì 

Đào tạo an toàn là quá trình giúp người lao động có đủ kiến thức, kỹ năng, nhận thức 

và thái độ cần thiết để làm việc an toàn, nhận diện nguy cơ, tuân thủ quy trình và 

phản ứng đúng khi có tình huống bất thường. 

Đào tạo an toàn không chỉ là truyền thông tin. Nó phải tạo ra năng lực. 

2. Năng lực là gì 

Trong bối cảnh HSE, năng lực không chỉ là “biết”. Nó là sự kết hợp của: 



• kiến thức, 

• kỹ năng, 

• nhận thức, 

• hành vi, 

• và khả năng áp dụng trong thực tế. 

Một người có thể biết quy trình nhưng vẫn không làm đúng nếu chưa có kỹ năng 

hoặc chưa hình thành thói quen hành vi phù hợp. 

3. Học tập liên tục là gì 

Học tập liên tục là cách tổ chức đào tạo theo nhịp nhỏ, đều đặn, có nhắc lại, có phản 

hồi và có liên hệ trực tiếp với công việc. Thay vì dồn tất cả vào một buổi dài, tổ chức 

chia nội dung thành các phần ngắn, dễ tiếp nhận và dễ áp dụng. 

4. Đào tạo theo vai trò là gì 

Không phải ai cũng cần học cùng một nội dung theo cùng một cách. Người lao động 

hiện trường, giám sát, bảo trì, vận hành, HSE, nhà thầu hoặc lãnh đạo đều có nhu 

cầu học khác nhau. Đào tạo theo vai trò giúp nội dung sát hơn với công việc thật. 

5. Đào tạo theo rủi ro là gì 

Đào tạo nên ưu tiên cho những rủi ro cao, rủi ro lặp lại, rủi ro mới phát sinh hoặc rủi 

ro có hậu quả lớn. Điều này giúp nguồn lực đào tạo được dùng đúng chỗ thay vì dàn 

trải. 

6. Microlearning là gì 

Đây là mô hình học bằng các nội dung ngắn, trọng tâm, dễ nhớ và dễ thực hành. Nội 

dung có thể là: 

• một video ngắn, 

• một câu hỏi tình huống, 

• một checklist nhỏ, 

• một bài học 5 phút, 

• hoặc một hướng dẫn ngắn tại hiện trường. 

Microlearning rất phù hợp với môi trường làm việc bận rộn. 

 

 



7. Hiệu quả đào tạo là gì 

Hiệu quả đào tạo không chỉ đo bằng số người tham gia hay số bài kiểm tra đạt. Nó 

phải thể hiện qua: 

• thay đổi nhận thức, 

• cải thiện kỹ năng, 

• thay đổi hành vi, 

• giảm lỗi lặp lại, 

• giảm near-miss, 

• và tăng chất lượng kiểm soát tại hiện trường. 

8. Mô hình đánh giá hiệu quả đào tạo 

Có thể nhìn theo 4 mức: 

1. Người học có tham gia không? 

2. Người học có hiểu không? 

3. Người học có áp dụng được không? 

4. Kết quả hiện trường có thay đổi không? 

Nếu chỉ dừng ở mức 1 hoặc 2, đào tạo chưa đủ mạnh. 

Thực chiến 

1. Xác định đào tạo theo rủi ro và theo vai trò 

Đừng làm danh sách đào tạo chung chung. Hãy phân tích: 

• ai làm việc gì, 

• rủi ro nào họ gặp, 

• kỹ năng nào họ cần, 

• và tình huống nào họ phải xử lý. 

Ví dụ: 

• người vận hành cần học về rủi ro thiết bị, thao tác an toàn và phản ứng khẩn 

cấp; 

• người bảo trì cần học về cô lập năng lượng, Giấy phép làm việc và an toàn 

khi can thiệp; 

• giám sát cần học về kiểm tra hiện trường, phản hồi và kiểm soát hành vi; 



• HSE cần học về phân tích dữ liệu, điều tra, huấn luyện và điều hành. 

2. Chia nội dung thành các mô-đun ngắn 

Thay vì một buổi dài, hãy chia thành: 

• mô-đun 1: nhận diện rủi ro, 

• mô-đun 2: kiểm soát chính, 

• mô-đun 3: tình huống thực tế, 

• mô-đun 4: bài tập ngắn, 

• mô-đun 5: nhắc lại sau một thời gian. 

Cách này giúp người học nhớ và áp dụng tốt hơn. 

3. Gắn đào tạo với tình huống thật 

Người học thường nhớ tốt hơn khi học qua tình huống: 

• near-miss thật, 

• sự cố thật, 

• hình ảnh thật, 

• hoặc tình huống gần giống với công việc của họ. 

Đào tạo không nên chỉ là lý thuyết trừu tượng. Nó phải đi từ hiện trường trở lại hiện 

trường. 

4. Dùng nội dung đa dạng 

Có thể kết hợp: 

• video ngắn, 

• ảnh, 

• sơ đồ, 

• câu hỏi tình huống, 

• bài kiểm tra ngắn, 

• hướng dẫn một trang, 

• và checklist thực hành. 

Nội dung càng gần với trải nghiệm làm việc thật thì hiệu quả càng cao. 

 

 



5. Tăng cường học ngay tại hiện trường 

Học không phải lúc nào cũng diễn ra trong phòng họp. Một tấm poster tại khu vực 

nguy hiểm, một mã QR mở hướng dẫn nhanh, một video ngắn ngay tại điểm làm 

việc, hay một nhắc nhở ngắn trong cuộc họp đầu ca đều có giá trị rất lớn. 

6. Tạo cơ chế nhắc lại 

Nếu chỉ học một lần, người học rất dễ quên. Cần có: 

• nhắc lại định kỳ, 

• bài kiểm tra ngắn, 

• câu hỏi ôn tập, 

• hoặc nội dung củng cố theo chu kỳ. 

7. Đánh giá bằng hành vi sau đào tạo 

Sau đào tạo, hãy xem: 

• người lao động có làm đúng hơn không, 

• lỗi có giảm không, 

• near-miss có thay đổi không, 

• và kiểm tra hiện trường có cải thiện không. 

Nếu không có thay đổi hành vi, đào tạo chưa đủ hiệu lực. 

8. Số hóa theo dõi đào tạo 

Hệ thống số có thể giúp: 

• theo dõi ai đã học, 

• ai chưa học, 

• ai cần học lại, 

• nội dung nào sắp hết hiệu lực, 

• và kết quả bài kiểm tra ra sao. 

Điều này giúp quản trị đào tạo rõ hơn nhiều so với hồ sơ giấy. 

9. Liên kết đào tạo với sự cố và near-miss 

Nếu một nhóm công việc liên tục có lỗi lặp lại, có thể đó là dấu hiệu đào tạo chưa 

đủ đúng hoặc chưa đủ sâu. Dữ liệu sự cố, near-miss và kiểm tra hiện trường phải 

được dùng để cập nhật đào tạo. 



10. Đào tạo cho quản lý chứ không chỉ cho công nhân 

Nhiều tổ chức chỉ tập trung đào tạo người lao động trực tiếp, trong khi quản lý tuyến 

đầu lại là người quyết định nhịp thực thi. Nếu quản lý không hiểu, không ủng hộ 

hoặc không nhắc đúng, đào tạo sẽ khó đi vào thực tế. 

Bẫy thường gặp 

1. Đào tạo để đủ hồ sơ 

Đây là bẫy phổ biến nhất. Học xong nhưng không thay đổi gì. 

2. Một nội dung cho tất cả 

Mỗi vai trò có rủi ro khác nhau. Một khóa học chung chung thường không đủ sát. 

3. Quá dài và quá lý thuyết 

Người học sẽ khó tiếp thu và khó nhớ. 

4. Không có kiểm tra sau đào tạo 

Không theo dõi thì không biết đào tạo có hiệu quả không. 

5. Không gắn với hiện trường 

Kiến thức xa công việc thật sẽ khó chuyển thành hành vi. 

6. Không nhắc lại 

Học một lần rồi quên là tình trạng rất thường gặp. 

7. Chỉ đào tạo người lao động mà bỏ qua quản lý 

Quản lý tuyến đầu là mắt xích rất quan trọng để hành vi được duy trì. 

Áp dụng thực tế 

1. Lập ma trận đào tạo theo vai trò và rủi ro 

Xác định từng nhóm người cần học gì. 

2. Chia nội dung thành các mô-đun ngắn 

Ưu tiên nội dung thực hành, dễ hiểu, dễ áp dụng. 

3. Dùng tình huống thật 

Lấy near-miss, sự cố hoặc hình ảnh hiện trường để làm ví dụ. 

4. Theo dõi hoàn thành và hiệu quả 

Không chỉ theo dõi ai đã học, mà còn xem hành vi có thay đổi không. 

 



5. Nhắc lại bằng nội dung ngắn 

Có thể dùng video ngắn, thẻ nhắc nhanh, QR tại hiện trường hoặc cuộc họp đầu ca. 

6. Số hóa hồ sơ và trạng thái đào tạo 

Lưu rõ ai đã học, nội dung nào, khi nào, kết quả ra sao. 

Bảng so sánh: đào tạo truyền thống và đào tạo trong kỷ nguyên số 

Nội dung Đào tạo truyền thống Đào tạo trong kỷ nguyên số 

Hình thức Lớp học tập trung Kết hợp nhiều hình thức ngắn 

Tốc độ cập nhật Chậm hơn Nhanh hơn 

Cá nhân hóa Ít Cao hơn 

Theo dõi tiến độ Thủ công Tự động hoặc bán tự động 

Nhắc lại Khó triển khai Dễ hơn 

Gắn với hành vi Thường yếu Có thể mạnh hơn nếu thiết kế tốt 

 

Bảng khung đào tạo an toàn trong kỷ nguyên số 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Ma trận đào tạo Xác định ai cần học gì Đào tạo đúng người 

Mô-đun ngắn Giảm tải, tăng ghi nhớ Dễ học hơn 

Tình huống thật Gắn với hiện trường Dễ áp dụng hơn 

Nhắc lại Củng cố trí nhớ Giữ lâu hơn 

Đánh giá hành vi Đo hiệu quả thật Biết có thay đổi không 

Số hóa theo dõi Quản trị tốt hơn Minh bạch hơn 

 

  



Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có nhớ được điều quan trọng nhất sau khi học không? 

2. Tôi có áp dụng được điều đã học vào công việc thật không? 

3. Tôi có được nhắc lại sau đào tạo không? 

4. Tôi có hiểu vì sao nội dung này quan trọng với công việc của mình không? 

5. Tôi có thấy nội dung học sát với hiện trường không? 

Dành cho bộ phận HSE / đào tạo 

1. Đào tạo hiện tại có theo vai trò và rủi ro không? 

2. Có đo được thay đổi hành vi sau đào tạo không? 

3. Có nội dung nào quá dài hoặc quá lý thuyết không? 

4. Đào tạo có được nhắc lại định kỳ không? 

5. Dữ liệu sự cố và near-miss có được dùng để cập nhật nội dung không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta đang đào tạo để đủ hồ sơ hay để thay đổi năng lực? 

2. Đào tạo có phản ánh đúng rủi ro thực tế không? 

3. Lãnh đạo và quản lý tuyến đầu có tham gia vào đào tạo không? 

4. Có dữ liệu nào cho thấy đào tạo đang tạo ra cải thiện thật không? 

5. Đào tạo có được số hóa và quản trị như một hệ thống không? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để nâng cấp đào tạo an toàn 

30 ngày đầu: Đánh giá và phân nhóm 

• Rà soát toàn bộ nội dung đào tạo hiện có. 

• Xác định các nhóm vai trò và rủi ro chính. 

• Tìm nội dung nào đang dài, trùng lặp hoặc kém hiệu quả. 

60 ngày tiếp theo: Thiết kế lại 

• Chia nhỏ nội dung thành các mô-đun ngắn. 

• Gắn với tình huống thật và hiện trường. 

• Lập ma trận đào tạo theo vai trò. 



90 ngày tiếp theo: Số hóa và đo hiệu quả 

• Đưa nội dung lên nền tảng số nếu có. 

• Theo dõi tiến độ và kết quả. 

• Đo xem hành vi và near-miss có thay đổi không. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Đào tạo an toàn trong kỷ nguyên số phải chuyển từ truyền đạt một chiều sang 

học tập liên tục. 

2. Đào tạo phải gắn với vai trò, rủi ro và hiện trường thực tế. 

3. Hiệu quả đào tạo không chỉ đo bằng số người học mà bằng thay đổi hành vi 

và kết quả hiện trường. 

4. Mô-đun ngắn, tình huống thật và nhắc lại định kỳ là những yếu tố rất quan 

trọng. 

5. Số hóa giúp theo dõi đào tạo, nhắc lại và đo hiệu quả tốt hơn. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong tổ chức của bạn, đào tạo đang được tổ chức theo cách nào? 

2. Nội dung nào đang quá dài hoặc quá lý thuyết? 

3. Người lao động có áp dụng được điều đã học vào hiện trường không? 

4. Có dữ liệu nào cho thấy đào tạo đang thay đổi hành vi thật không? 

5. Nếu phải thiết kế lại một chương trình đào tạo ngắn cho một nhóm rủi ro cao, 

bạn sẽ bắt đầu từ đâu? 

Kết chương 

Đào tạo an toàn trong kỷ nguyên số không còn là những buổi học dài chỉ để hoàn 

thành hồ sơ. Nó phải là một hệ thống học tập liên tục, sát hiện trường, gắn với vai 

trò và rủi ro thực tế, có nhắc lại và có đo hiệu quả. Khi đào tạo được thiết kế đúng, 

nó sẽ tạo ra năng lực thật chứ không chỉ tạo ra giấy tờ. 

Từ đây, chúng ta sẽ đi tiếp sang một chủ đề rất thực tiễn và ngày càng quan trọng: 

trí tuệ nhân tạo như một trợ lý HSE, nơi công nghệ có thể hỗ trợ xử lý thông tin, tóm 

tắt, tra cứu và gợi ý hành động nhanh hơn. 

  



Chương 20. Trợ lý HSE bằng trí tuệ nhân tạo 

Mở chương 

Trong công việc HSE, một ngày làm việc có thể bắt đầu bằng việc đọc báo cáo sự 

cố, xem checklist hiện trường, rà lại near-miss, kiểm tra hành động quá hạn, trả lời 

câu hỏi của quản lý, soạn nội dung huấn luyện, tóm tắt quy định, phân tích xu hướng 

và chuẩn bị báo cáo cho lãnh đạo. Khối lượng thông tin lớn, thời gian lại ngắn. Trong 

bối cảnh đó, nhiều chuyên viên HSE bị cuốn vào việc xử lý thông tin lặp đi lặp lại 

hơn là dành thời gian cho phân tích sâu, đi hiện trường và thiết kế giải pháp. 

Trí tuệ nhân tạo mở ra một khả năng mới: hỗ trợ HSE xử lý dữ liệu và thông tin 

nhanh hơn. Nó có thể giúp tóm tắt văn bản dài, gợi ý cấu trúc báo cáo, tạo câu hỏi 

điều tra, phân loại nội dung, soạn nội dung đào tạo, hỗ trợ tra cứu, và tổng hợp ý 

chính từ nhiều nguồn. Nhưng nếu sử dụng không đúng, nó cũng có thể tạo ra kết 

luận sai, nội dung không phù hợp hoặc dữ liệu không đáng tin. 

Vì vậy, trí tuệ nhân tạo trong HSE không nên được nhìn như một công nghệ thời 

thượng để nói cho hay. Nó phải được nhìn như một trợ lý hỗ trợ công việc, giúp tăng 

tốc xử lý thông tin nhưng vẫn phải được kiểm chứng bằng chuyên môn, hiện trường 

và trách nhiệm của con người. 

Luận điểm chính 

Trí tuệ nhân tạo có thể trở thành trợ lý hữu ích cho HSE nếu được dùng đúng mục 

đích, đúng phạm vi và đúng cơ chế kiểm chứng. Nó không thay thế chuyên gia HSE, 

nhưng có thể giúp chuyên gia HSE làm việc nhanh hơn, rộng hơn và có thêm thời 

gian cho các công việc cần tư duy và hiện trường. 

Nói cách khác, AI là công cụ tăng lực, không phải người thay thế. Nó hỗ trợ xử lý 

thông tin, nhưng con người vẫn phải là người quyết định. 

Bối cảnh 

1. Công việc HSE ngày càng nhiều về thông tin 

Người làm HSE hiện nay phải xử lý rất nhiều loại thông tin: 

• báo cáo sự cố, 

• near-miss, 

• đánh giá rủi ro, 

• JSA, 



• kiểm tra hiện trường, 

• quan trắc, 

• hồ sơ huấn luyện, 

• yêu cầu tuân thủ, 

• hành động khắc phục, 

• và báo cáo điều hành. 

Nhiều việc trong số này đòi hỏi đọc, tóm tắt, so sánh, phân loại và viết lại. Đây là 

những tác vụ mà trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ rất tốt nếu được hướng dẫn đúng. 

2. Thời gian của chuyên gia HSE luôn bị chia nhỏ 

HSE thường không có nhiều thời gian liên tục để làm một việc lớn. Họ phải phản 

ứng với hiện trường, trả lời hỏi đáp, xử lý vấn đề, đi kiểm tra và làm báo cáo. Điều 

đó khiến AI trở nên hữu ích vì nó có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị, gợi ý cấu trúc 

và hỗ trợ xử lý ban đầu. 

3. AI có thể giúp giảm tải việc lặp lại 

Có nhiều công việc HSE mang tính lặp: 

• tóm tắt báo cáo, 

• chuyển một nội dung dài thành bản ngắn, 

• soạn câu hỏi đào tạo, 

• viết nháp nội dung truyền thông, 

• tạo khung điều tra, 

• phân loại chủ đề từ dữ liệu thô. 

AI làm rất tốt phần lặp lại này, để con người dành thời gian cho phần cần hiểu bối 

cảnh và ra quyết định. 

4. Rủi ro từ AI là có thật 

AI không phải lúc nào cũng đúng. Nó có thể: 

• hiểu sai ngữ cảnh, 

• tạo nội dung nghe hợp lý nhưng sai, 

• bỏ sót chi tiết quan trọng, 

• hoặc khuyến nghị không phù hợp với hiện trường. 



Vì vậy, HSE không thể tin tuyệt đối vào AI. Phải kiểm chứng, đối chiếu và chỉnh 

sửa trước khi dùng trong thực tế. 

Khung lý thuyết 

1. Trí tuệ nhân tạo là gì trong bối cảnh HSE 

Trong bối cảnh này, trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ phân tích và sinh nội dung dựa 

trên dữ liệu đầu vào mà người dùng cung cấp. Nó có thể giúp: 

• hiểu và tóm tắt văn bản, 

• gợi ý cách trình bày, 

• tạo dàn ý, 

• phân loại thông tin, 

• và đề xuất bước tiếp theo. 

Nhưng nó không thay thế phán đoán chuyên môn hay trách nhiệm quản lý. 

2. Trợ lý HSE là gì 

Trợ lý HSE bằng AI là cách dùng công cụ thông minh để hỗ trợ người làm HSE 

trong các công việc như: 

• tra cứu nhanh, 

• tóm tắt tài liệu, 

• soạn thảo nội dung, 

• tạo danh mục câu hỏi, 

• hỗ trợ điều tra, 

• phân tích xu hướng, 

• và chuẩn hóa báo cáo. 

Mục tiêu là giảm thời gian xử lý thông tin và tăng chất lượng đầu ra. 

3. Ba mức sử dụng AI trong HSE 

Mức 1: Hỗ trợ viết và tóm tắt 

AI giúp soạn nháp, tóm tắt báo cáo dài, rút gọn nội dung đào tạo, hoặc chuyển văn 

bản thành dàn ý. 

 

 



Mức 2: Hỗ trợ phân tích 

AI có thể giúp phân loại sự cố, nhóm chủ đề, gợi ý nguyên nhân, hoặc đề xuất câu 

hỏi điều tra. 

Mức 3: Hỗ trợ quyết định có kiểm soát 

AI hỗ trợ tạo báo cáo, bảng tổng hợp hoặc khung hành động, nhưng quyết định cuối 

cùng vẫn thuộc về chuyên gia HSE và quản lý. 

4. Những việc AI làm tốt trong HSE 

• Tóm tắt văn bản dài 

• Soạn nháp báo cáo 

• Tạo khung bài giảng 

• Tạo câu hỏi ôn tập 

• Gợi ý danh mục kiểm tra 

• Tóm tắt sự cố 

• Phân tích xu hướng mô tả 

• Gợi ý cấu trúc hành động 

5. Những việc AI không nên làm một mình 

• Đưa ra kết luận cuối cùng về an toàn 

• Thay thế kiểm tra hiện trường 

• Tự quyết định mức độ chấp nhận rủi ro 

• Tự thay đổi quy trình an toàn 

• Tự xác nhận hiệu lực kiểm soát 

• Tự xử lý dữ liệu nhạy cảm không có kiểm soát 

6. Nguyên tắc dùng AI an toàn 

a. Kiểm chứng đầu ra 

Mọi nội dung AI sinh ra cần được xem lại bởi người có chuyên môn. 

b. Không đưa dữ liệu nhạy cảm tùy tiện 

Không nên nhập dữ liệu cá nhân, dữ liệu sức khỏe hoặc dữ liệu nhạy cảm vào công 

cụ không được phép. 

c. Dùng AI để hỗ trợ, không dùng để thay trách nhiệm 



Con người vẫn phải là người quyết định. 

d. Ưu tiên tác vụ rõ ràng 

AI làm tốt khi yêu cầu rõ ràng, đầu vào đủ và mục tiêu cụ thể. 

e. Không dùng AI cho kết luận ngoài năng lực kiểm chứng 

AI có thể gợi ý, nhưng kết luận phải dựa trên dữ liệu, hiện trường và chuyên môn. 

7. Chất lượng đầu vào quyết định chất lượng đầu ra 

Nếu đầu vào mơ hồ, AI sẽ khó cho đầu ra tốt. Vì vậy, khi dùng AI cho HSE, cần 

cung cấp: 

• bối cảnh, 

• mục tiêu, 

• phạm vi, 

• dữ liệu liên quan, 

• và yêu cầu đầu ra rõ ràng. 

Thực chiến 

1. Tóm tắt báo cáo sự cố dài 

Một trong những ứng dụng hữu ích nhất là dùng AI để tóm tắt một báo cáo sự cố dài 

thành: 

• tóm tắt 5 dòng, 

• nguyên nhân chính, 

• hậu quả, 

• bài học, 

• và hành động đề xuất. 

Điều này giúp người HSE và quản lý nắm được vấn đề nhanh hơn trước khi đi vào 

chi tiết. 

2. Tạo câu hỏi điều tra nguyên nhân gốc 

Khi điều tra sự cố, AI có thể gợi ý: 

• câu hỏi về điều kiện hiện trường, 

• câu hỏi về quy trình, 

• câu hỏi về hành vi, 



• câu hỏi về kiểm soát, 

• câu hỏi về thay đổi gần đây, 

• và câu hỏi về dữ liệu liên quan. 

Nhờ đó, chuyên viên HSE có thể xây bộ câu hỏi điều tra nhanh hơn. 

3. Soạn khung đào tạo nhanh 

AI có thể giúp tạo: 

• dàn ý đào tạo, 

• câu hỏi trắc nghiệm, 

• tình huống minh họa, 

• hoặc bản tóm tắt một trang. 

Điều này rất hữu ích khi cần thiết kế nội dung ngắn cho hiện trường. 

4. Rút gọn văn bản pháp lý hoặc kỹ thuật 

Nhiều tài liệu pháp lý hoặc kỹ thuật dài, khó đọc và mất thời gian. AI có thể hỗ trợ 

tóm tắt ý chính, nhưng người dùng phải kiểm tra lại độ chính xác trước khi áp dụng. 

5. Hỗ trợ phân loại near-miss và sự cố 

AI có thể giúp nhóm dữ liệu theo: 

• khu vực, 

• loại rủi ro, 

• nhóm thiết bị, 

• ca làm việc, 

• hoặc chủ đề lặp lại. 

Từ đó, HSE có thể nhìn xu hướng nhanh hơn. 

6. Soạn nội dung truyền thông an toàn 

AI có thể gợi ý: 

• thông điệp ngắn, 

• poster ngắn, 

• tin nhắn an toàn, 

• hoặc nội dung nhắc nhở cho cuộc họp đầu ca. 

Nhưng nội dung cuối cùng vẫn phải phù hợp với văn hóa và bối cảnh tổ chức. 



7. Hỗ trợ viết báo cáo điều hành 

AI có thể tạo nháp: 

• báo cáo tuần, 

• báo cáo tháng, 

• bản tổng hợp xu hướng, 

• hoặc bản tóm tắt hành động còn tồn đọng. 

Việc này tiết kiệm thời gian rất nhiều nếu dữ liệu đã được chuẩn hóa. 

8. Gợi ý danh mục kiểm tra 

Dựa trên loại công việc hoặc loại rủi ro, AI có thể gợi ý một checklist ban đầu. Sau 

đó HSE chỉnh sửa theo thực tế hiện trường. 

9. Hỗ trợ tạo câu hỏi phỏng vấn hiện trường 

Khi cần đi hiện trường hoặc phỏng vấn người lao động, AI có thể gợi ý câu hỏi phù 

hợp để khai thác thông tin tốt hơn. 

10. Hỗ trợ chuẩn hóa ngôn ngữ 

AI có thể giúp chuyển một nội dung lộn xộn thành ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc và 

nhất quán hơn, phù hợp với tài liệu xuất bản hoặc báo cáo nội bộ. 

Bẫy thường gặp 

1. Tin tuyệt đối vào AI 

Đây là sai lầm nguy hiểm nhất. AI có thể sai. 

2. Nhập dữ liệu nhạy cảm không kiểm soát 

Đặc biệt là dữ liệu cá nhân, sức khỏe hoặc nội dung điều tra nhạy cảm. 

3. Dùng AI thay cho chuyên môn 

AI hỗ trợ nhưng không thay được hiện trường, kinh nghiệm và phán đoán chuyên 

môn. 

4. Chấp nhận đầu ra mà không kiểm tra 

Mọi nội dung AI tạo ra cần được rà lại. 

5. Dùng AI cho câu hỏi quá mơ hồ 

Nếu câu hỏi không rõ, đầu ra thường không tốt. 

 



6. Không có quy tắc nội bộ 

Nếu tổ chức không có hướng dẫn dùng AI, mỗi người sẽ dùng một kiểu, dẫn đến rủi 

ro khác nhau. 

Áp dụng thực tế 

1. Bắt đầu từ các việc ít rủi ro 

Ví dụ: 

• tóm tắt báo cáo, 

• tạo dàn ý, 

• soạn nháp nội dung, 

• hoặc tạo câu hỏi ôn tập. 

2. Đặt quy tắc sử dụng AI 

Xác định rõ: 

• dữ liệu nào được phép nhập, 

• dữ liệu nào không được phép, 

• ai được dùng, 

• và đầu ra nào cần kiểm chứng. 

3. Kiểm chứng mọi đầu ra quan trọng 

Đặc biệt khi liên quan đến an toàn, sức khỏe, pháp lý hoặc điều tra sự cố. 

4. Dùng AI để tiết kiệm thời gian cho việc lặp 

Hãy để AI làm phần lặp lại, còn HSE tập trung vào phần cần đi hiện trường và phân 

tích sâu. 

5. Xây thư viện prompt nội bộ 

Tổ chức có thể tạo các mẫu yêu cầu dùng lại cho: 

• tóm tắt, 

• phân loại, 

• soạn nháp, 

• tạo câu hỏi, 

• hoặc viết báo cáo. 

 



6. Đào tạo người dùng về giới hạn của AI 

Người dùng phải hiểu AI giỏi ở đâu và yếu ở đâu. 

Bảng so sánh: AI hỗ trợ và AI thay thế 

Nội dung AI hỗ trợ HSE AI thay thế HSE 

Vai trò Hỗ trợ xử lý thông tin Tự quyết định thay con người 

Mức độ an toàn Cao hơn nếu kiểm chứng Rủi ro cao 

Trách nhiệm Con người chịu trách nhiệm Dễ mơ hồ trách nhiệm 

Ứng dụng phù hợp Tóm tắt, soạn nháp, phân loại Không phù hợp với quyết định an toàn 

cuối cùng 

Giá trị Tăng tốc và tăng hiệu quả Không nên theo đuổi 

 

Bảng khung trợ lý HSE bằng AI 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Tóm tắt Rút ngắn tài liệu Nắm ý nhanh 

Gợi ý câu hỏi Hỗ trợ điều tra Điều tra tốt hơn 

Soạn nháp Tiết kiệm thời gian Tạo bản đầu nhanh 

Phân loại Gom dữ liệu theo nhóm Nhìn xu hướng dễ hơn 

Nhắc lại Củng cố nội dung Học tập tốt hơn 

Kiểm chứng Bảo đảm độ tin cậy Hạn chế sai sót 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có biết AI có thể hỗ trợ gì trong công việc HSE của mình không? 

2. Tôi có kiểm tra lại đầu ra của AI trước khi dùng không? 

3. Tôi có đang nhập dữ liệu nhạy cảm một cách tùy tiện không? 



4. Tôi có biết AI giúp tôi tiết kiệm thời gian ở đâu không? 

5. Tôi có hiểu giới hạn của AI trong các quyết định an toàn không? 

Dành cho bộ phận HSE / doanh nghiệp 

1. Tổ chức có quy định về việc dùng AI không? 

2. Có nội dung nào có thể dùng AI để tiết kiệm thời gian không? 

3. Có dữ liệu nào không được phép đưa vào AI không? 

4. AI có đang được dùng để hỗ trợ hay đang bị kỳ vọng quá mức? 

5. Có cơ chế kiểm chứng đầu ra AI trước khi dùng không? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để áp dụng AI trong HSE 

30 ngày đầu: Làm quen và chọn tác vụ đơn giản 

• Chọn vài tác vụ ít rủi ro như tóm tắt, soạn nháp, tạo câu hỏi. 

• Đặt quy tắc kiểm chứng đầu ra. 

• Xác định dữ liệu nào không được nhập. 

60 ngày tiếp theo: Chuẩn hóa và tạo thư viện mẫu 

• Tạo các mẫu yêu cầu dùng lại. 

• Xây thư viện prompt nội bộ. 

• Đào tạo người dùng về cách đặt câu hỏi cho AI. 

90 ngày tiếp theo: Tích hợp và mở rộng 

• Dùng AI hỗ trợ báo cáo, phân loại và tóm tắt dữ liệu. 

• Rà soát hiệu quả tiết kiệm thời gian. 

• Cập nhật quy tắc nội bộ nếu cần. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Trí tuệ nhân tạo có thể là trợ lý rất hữu ích cho HSE nếu được dùng đúng. 

2. AI phù hợp với các tác vụ lặp lại, tóm tắt, soạn nháp và phân loại. 

3. AI không thay thế chuyên môn, hiện trường và trách nhiệm của con người. 

4. Cần có quy tắc sử dụng, kiểm chứng đầu ra và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. 

5. AI chỉ tạo giá trị khi giúp HSE tiết kiệm thời gian và tập trung vào việc quan 

trọng hơn. 

 



Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Công việc nào trong HSE của bạn có thể dùng AI để tiết kiệm thời gian? 

2. Dữ liệu nào trong tổ chức không nên đưa vào AI? 

3. Làm thế nào để kiểm chứng đầu ra của AI trước khi dùng? 

4. Nếu có một thư viện prompt nội bộ cho HSE, bạn muốn nó gồm những mục 

gì? 

5. AI có thể giúp gì trong điều tra sự cố hoặc viết báo cáo của bạn? 

Kết chương 

Trí tuệ nhân tạo không phải là phép màu và cũng không phải mối đe dọa nếu được 

dùng đúng cách. Với HSE, nó là một trợ lý có thể giúp tóm tắt nhanh, soạn nhanh, 

phân loại nhanh và hỗ trợ ra quyết định tốt hơn. Nhưng vì HSE liên quan trực tiếp 

đến con người, an toàn và rủi ro, AI phải luôn được đặt trong khuôn khổ kiểm chứng 

và trách nhiệm của con người. Khi được dùng đúng, AI giúp HSE bớt việc lặp, bớt 

việc giấy tờ và có thêm thời gian cho điều quan trọng nhất: nhìn hiện trường, hiểu 

rủi ro và cải tiến hệ thống. 

Từ đây, chúng ta sẽ đi sang chương cuối của Phần 4: tâm lý học hành vi và quản trị 

thay đổi, nơi bàn về cách con người tiếp nhận, kháng cự và dần chấp nhận những 

thay đổi trong HSE số. 

  



Chương 21. Tâm lý học hành vi và quản trị thay đổi 

Mở chương 

Một hệ thống HSE có thể được thiết kế rất tốt trên giấy: quy trình rõ ràng, biểu mẫu 

số đầy đủ, bảng điều khiển trực quan, near-miss được báo qua QR, hành động khắc 

phục được theo dõi, và cả trí tuệ nhân tạo cũng có thể hỗ trợ soạn thảo, phân loại 

hoặc tóm tắt. Nhưng khi đưa vào thực tế, không phải tổ chức nào cũng vận hành trơn 

tru như kế hoạch. Có nơi công nhân vẫn quen dùng cách cũ. Có nơi giám sát thấy hệ 

thống mới “mất thời gian hơn”. Có nơi quản lý tuyến đầu không thật sự ủng hộ. Có 

nơi người lao động báo cáo ít đi vì sợ bị soi. Có nơi công cụ số có nhưng hành vi 

dùng hệ thống lại không thay đổi đáng kể. 

Điều đó cho thấy một sự thật rất quan trọng: chuyển đổi số HSE không chỉ là thay 

đổi công cụ. Nó là thay đổi hành vi. Và hành vi không thay đổi chỉ bằng khẩu hiệu 

hay mệnh lệnh. Con người thay đổi theo động lực, thói quen, nhận thức, niềm tin, 

cảm xúc, môi trường và mức độ thuận tiện của hệ thống. 

Chính vì vậy, nếu muốn HSE số đi vào thực tế, tổ chức phải hiểu tâm lý học hành vi 

và quản trị thay đổi. Đây là lớp cuối cùng nhưng cũng là lớp quyết định xem hệ 

thống có sống được hay không. 

Luận điểm chính 

Chuyển đổi HSE chỉ bền vững khi tổ chức hiểu và tác động đúng đến hành vi con 

người. Công nghệ, quy trình và dữ liệu chỉ tạo ra giá trị thật khi người lao động, 

quản lý và lãnh đạo sẵn sàng chấp nhận, sử dụng và duy trì thay đổi. 

Nói cách khác, thay đổi kỹ thuật chỉ hoàn thành một nửa hành trình. Nửa còn lại nằm 

ở con người. 

Bối cảnh 

1. Con người không thay đổi chỉ vì được yêu cầu 

Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất trong quản trị thay đổi. Tổ chức có 

thể ra quy định mới, ban hành hướng dẫn mới, tổ chức họp phổ biến, nhưng hành vi 

vẫn có thể không đổi. Lý do là con người không chỉ hành động theo mệnh lệnh. Họ 

còn hành động theo thói quen, cảm nhận về lợi ích, mức độ dễ dùng, niềm tin vào 

hệ thống và cảm giác an toàn tâm lý. 

 

 



2. Người dùng thường ưu tiên sự thuận tiện trước tiên 

Nếu một hệ thống mới có ích nhưng quá phức tạp, người dùng sẽ tìm cách quay lại 

cách cũ. Nếu quy trình số hóa làm họ cảm thấy mất thời gian, khó thao tác, hoặc tăng 

thêm bước mà không thấy lợi ích rõ, họ sẽ ít dùng hơn. Vì vậy, khi triển khai HSE 

số, tổ chức phải thiết kế sao cho việc làm đúng trở nên dễ hơn việc làm cũ. 

3. Kháng cự thay đổi là phản ứng tự nhiên 

Kháng cự thay đổi không phải lúc nào cũng là chống đối có ý xấu. Nhiều khi đó là 

phản ứng tự nhiên khi con người đối mặt với cái mới: 

• sợ không biết dùng, 

• sợ bị kiểm soát hơn, 

• sợ tăng việc, 

• sợ mất quyền quen thuộc, 

• hoặc không tin hệ thống mới có thật sự tốt hơn. 

Nếu không hiểu điều này, tổ chức rất dễ quy mọi kháng cự thành “chống đối” và 

phản ứng sai cách. 

4. Thay đổi hành vi cần thời gian và lặp lại 

Một hành vi mới không thể hình thành ngay sau một cuộc họp hay một khóa đào tạo. 

Nó cần: 

• nhắc lại, 

• thực hành, 

• phản hồi, 

• hỗ trợ, 

• và thời gian để trở thành thói quen. 

Đây là lý do các chương trình thay đổi hành vi thường thất bại nếu chỉ dựa vào một 

lần truyền thông ban đầu. 

Khung lý thuyết 

1. Tâm lý học hành vi là gì 

Tâm lý học hành vi trong HSE là cách hiểu con người dựa trên các yếu tố ảnh hưởng 

đến hành động của họ: 

• nhận thức, 



• động lực, 

• thói quen, 

• môi trường, 

• phần thưởng, 

• hình phạt, 

• niềm tin, 

• cảm xúc, 

• và trải nghiệm trước đó. 

Nếu hiểu hành vi, tổ chức có thể thiết kế can thiệp hiệu quả hơn thay vì chỉ ra lệnh. 

2. Hành vi an toàn là gì 

Hành vi an toàn là các hành động mà người lao động và quản lý thực hiện để giảm 

rủi ro, tuân thủ quy trình, nhận diện mối nguy và phản ứng đúng trước tình huống 

bất thường. 

Nhưng hành vi an toàn không tự nhiên xuất hiện. Nó được hình thành từ: 

• hiểu biết, 

• luyện tập, 

• nhắc nhở, 

• môi trường phù hợp, 

• và cơ chế củng cố. 

3. Thói quen là gì 

Thói quen là hành vi được lặp lại nhiều lần trong cùng bối cảnh đến mức trở thành 

phản xạ. Nhiều hành vi không an toàn vẫn tiếp diễn chỉ vì nó tiện, nhanh, quen hoặc 

“trước giờ vẫn làm vậy”. 

Muốn thay đổi thói quen, tổ chức phải thay đổi bối cảnh và phần thưởng, chứ không 

chỉ thay đổi khẩu hiệu. 

4. Động lực nội tại và động lực bên ngoài 

Động lực nội tại 

Là khi người lao động làm điều đúng vì họ hiểu ý nghĩa, tin vào giá trị và muốn làm 

tốt. 

 



Động lực bên ngoài 

Là khi họ làm vì quy định, giám sát, khen thưởng hoặc tránh bị nhắc nhở. 

Cả hai đều cần, nhưng nếu chỉ dựa vào động lực bên ngoài, hành vi thường khó bền 

vững. 

5. Kháng cự thay đổi 

Kháng cự thay đổi là trạng thái người dùng không chấp nhận hoặc trì hoãn việc áp 

dụng cái mới. Nguyên nhân thường là: 

• chưa hiểu lợi ích, 

• thấy bất tiện, 

• không tin tưởng, 

• sợ rủi ro, 

• hoặc chưa được tham gia vào quá trình thiết kế. 

6. Quản trị thay đổi là gì 

Quản trị thay đổi là quá trình tổ chức chuẩn bị, truyền thông, triển khai, hỗ trợ, theo 

dõi và củng cố để một thay đổi được chấp nhận và duy trì trong thực tế. Nó không 

chỉ là ban hành một quy định, mà là làm cho người dùng thật sự dùng nó. 

7. Mô hình thay đổi theo hành vi 

Một thay đổi thành công thường đi qua các bước: 

1. Nhận biết vì sao cần thay đổi 

2. Hiểu thay đổi là gì 

3. Thử áp dụng 

4. Nhận phản hồi 

5. Củng cố bằng thói quen và hệ thống 

Nếu thiếu bước nào, thay đổi có thể không đi đến nơi. 

Thực chiến 

1. Bắt đầu từ vấn đề thật chứ không bắt đầu từ công cụ 

Nếu muốn thay đổi hành vi, hãy bắt đầu bằng một vấn đề mà người dùng thấy rõ: 

• báo cáo chậm, 

• kiểm tra lặp lại sai, 



• dữ liệu rời rạc, 

• near-miss không được báo, 

• hoặc hành động quá hạn. 

Khi người dùng nhìn thấy vấn đề thật, họ sẽ dễ chấp nhận giải pháp mới hơn. 

2. Thiết kế giải pháp sao cho dễ dùng hơn cách cũ 

Con người thích sự thuận tiện. Vì vậy, hệ thống mới phải: 

• ít bước hơn, 

• rõ hơn, 

• nhanh hơn, 

• và ít lỗi hơn. 

Nếu quy trình số hóa làm người dùng mất thêm thời gian mà không thấy ích lợi rõ, 

họ sẽ kháng cự. 

3. Cho người dùng tham gia từ đầu 

Một trong những cách giảm kháng cự hiệu quả nhất là cho người dùng tham gia vào 

quá trình thiết kế: 

• hỏi họ đang gặp gì, 

• họ cần gì, 

• bước nào phiền, 

• thông tin nào thừa, 

• và điều gì giúp họ dùng dễ hơn. 

Khi người dùng cảm thấy mình có tiếng nói, họ sẽ dễ ủng hộ hơn. 

4. Làm thử ở quy mô nhỏ trước 

Đừng triển khai quá rộng ngay từ đầu. Hãy thử ở: 

• một khu vực, 

• một nhóm người dùng, 

• một quy trình, 

• hoặc một ca làm việc. 

Thử nghiệm nhỏ giúp phát hiện vấn đề và điều chỉnh trước khi mở rộng. 

 



5. Dùng phản hồi nhanh để củng cố hành vi mới 

Nếu người lao động dùng hệ thống mới mà không thấy phản hồi, họ dễ bỏ cuộc. Vì 

vậy: 

• báo cáo phải được phản hồi, 

• hành động phải được theo dõi, 

• kết quả phải được nhìn thấy. 

Phản hồi nhanh làm tăng niềm tin và giúp hành vi mới được củng cố. 

6. Tạo phần thưởng cho hành vi đúng 

Phần thưởng không cần lớn. Có thể là: 

• ghi nhận, 

• phản hồi tích cực, 

• nêu gương, 

• hoặc cho thấy kết quả thật từ hành vi mới. 

Con người lặp lại những gì họ thấy có giá trị. 

7. Đừng chỉ tập trung vào lỗi 

Nếu tổ chức chỉ nhắc lỗi mà không ghi nhận điều tốt, người dùng sẽ chỉ cố tránh bị 

nhắc. Hành vi an toàn bền vững cần cả: 

• ghi nhận đúng, 

• khen đúng, 

• và củng cố đúng. 

8. Chuyển từ ép buộc sang đồng thuận 

Ép buộc có thể tạo ra tuân thủ ngắn hạn. Nhưng để thay đổi bền, cần đồng thuận. Để 

có đồng thuận, tổ chức phải giải thích được: 

• vì sao cần thay đổi, 

• thay đổi sẽ giúp gì, 

• người dùng được lợi gì, 

• và tổ chức sẽ hỗ trợ như thế nào. 

9. Củng cố bằng hệ thống chứ không chỉ bằng ý chí 

Một hành vi mới chỉ bền khi nó được hệ thống hỗ trợ: 



• quy trình rõ, 

• biểu mẫu dễ, 

• dữ liệu minh bạch, 

• người quản lý ủng hộ, 

• và công cụ thuận tiện. 

Nếu chỉ trông chờ vào ý chí cá nhân, thay đổi rất dễ hụt hơi. 

10. Đo thay đổi bằng hành vi thật 

Không chỉ đo số người đã tham gia hay số buổi truyền thông. Hãy đo: 

• có dùng hệ thống mới không, 

• có báo cáo nhiều hơn không, 

• near-miss có tăng lên vì được báo dễ hơn không, 

• lỗi lặp lại có giảm không, 

• hành động có được đóng đúng hạn không, 

• và phản hồi của người dùng thế nào. 

Bẫy thường gặp 

1. Nghĩ rằng con người sẽ thay đổi ngay khi có quy định 

Không. Quy định chỉ là điểm khởi đầu. 

2. Thiết kế hệ thống phức tạp rồi trách người dùng không chịu dùng 

Nếu khó dùng, họ sẽ tránh. 

3. Không cho người dùng tham gia 

Người dùng không tham gia thiết kế thì thường khó chấp nhận thay đổi hơn. 

4. Chỉ làm truyền thông một lần 

Thay đổi cần nhắc lại và củng cố liên tục. 

5. Không phản hồi khi người dùng đã thay đổi 

Không phản hồi là cách nhanh nhất làm mất động lực. 

6. Chỉ phạt lỗi mà không củng cố hành vi tốt 

Làm vậy sẽ tạo ra tâm lý né tránh, không tạo ra thay đổi bền. 

 



7. Bỏ qua vai trò của quản lý tuyến đầu 

Quản lý tuyến đầu là người quyết định nhịp thực thi rất mạnh. 

Áp dụng thực tế 

1. Chọn một thay đổi cụ thể để quản trị 

Ví dụ: 

• chuyển sang checklist số, 

• báo cáo near-miss qua QR, 

• hay dùng bảng điều khiển mới. 

2. Hỏi người dùng trước khi thiết kế 

Thu thập ý kiến từ hiện trường để biết họ đang gặp gì. 

3. Làm thử ở một nhóm nhỏ 

Thử nghiệm trước khi mở rộng. 

4. Đo hành vi thật 

Xem người dùng có dùng hay không, dùng như thế nào, và có thay đổi gì không. 

5. Củng cố bằng phản hồi và ghi nhận 

Cho họ thấy kết quả từ việc thay đổi. 

6. Điều chỉnh hệ thống khi có kháng cự 

Kháng cự không phải lúc nào cũng là chống đối. Nhiều khi đó là tín hiệu hệ thống 

chưa đủ tốt. 

Bảng so sánh: tuân thủ bề mặt và thay đổi hành vi thật 

Nội dung Tuân thủ bề mặt Thay đổi hành vi thật 

Mục tiêu Làm cho đủ Làm cho đúng và bền 

Động lực Bị yêu cầu Hiểu giá trị và thấy thuận tiện 

Kết quả Ngắn hạn Bền hơn 

Phản hồi Ít Có phản hồi liên tục 

Vai trò người dùng Người thực hiện Người cùng thiết kế và duy trì 



Nội dung Tuân thủ bề mặt Thay đổi hành vi thật 

Tác động Chủ yếu trên giấy Tác động ở hiện trường 

 

Bảng khung quản trị thay đổi HSE 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Nhận biết nhu cầu Làm rõ lý do thay đổi Người dùng hiểu vì sao cần 

Tham gia thiết kế Giảm kháng cự Giải pháp phù hợp hơn 

Thử nghiệm nhỏ Phát hiện lỗi sớm Điều chỉnh trước khi mở rộng 

Truyền thông liên tục Duy trì nhận thức Không quên thay đổi 

Phản hồi nhanh Củng cố hành vi Tăng niềm tin 

Đo hành vi Kiểm tra hiệu quả Biết thay đổi có thực sự diễn ra 

không 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có hiểu vì sao thay đổi này được đưa vào không? 

2. Tôi có thấy nó dễ dùng hơn cách cũ không? 

3. Tôi có tham gia góp ý trong quá trình thay đổi không? 

4. Tôi có đang kháng cự chỉ vì thói quen cũ không? 

5. Tôi có thấy hành vi mới được ghi nhận và củng cố không? 

Dành cho bộ phận HSE / quản lý 

1. Người dùng có được tham gia vào quá trình thiết kế không? 

2. Hệ thống mới có dễ dùng hơn hệ thống cũ không? 

3. Có phản hồi nhanh cho người dùng không? 

4. Có đo hành vi thật sau thay đổi không? 

5. Quản lý tuyến đầu có ủng hộ thay đổi không? 



Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta đang quản trị thay đổi bằng quy định hay bằng hành vi? 

2. Có bao nhiêu thay đổi bị chững lại vì người dùng không chấp nhận? 

3. Người dùng có cảm thấy mình được lắng nghe không? 

4. Hệ thống có tạo điều kiện để hành vi mới trở thành thói quen không? 

5. Lãnh đạo có kiên trì với quá trình thay đổi không? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để quản trị thay đổi HSE 

30 ngày đầu: Nhận diện và lắng nghe 

• Chọn một thay đổi cụ thể cần triển khai. 

• Lắng nghe người dùng hiện trường. 

• Xác định điểm kháng cự chính. 

60 ngày tiếp theo: Thiết kế lại và thử nghiệm 

• Làm cho hệ thống dễ dùng hơn. 

• Thử nghiệm trên nhóm nhỏ. 

• Điều chỉnh theo phản hồi thực. 

90 ngày tiếp theo: Củng cố và đo hành vi 

• Mở rộng sang nhóm lớn hơn. 

• Theo dõi hành vi thật và kết quả thực. 

• Củng cố bằng phản hồi, ghi nhận và hỗ trợ. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Tâm lý học hành vi giúp tổ chức hiểu vì sao con người thay đổi hoặc không 

thay đổi. 

2. Quản trị thay đổi không phải là ban hành quy định, mà là làm cho thay đổi 

được chấp nhận và duy trì. 

3. Con người ưu tiên sự thuận tiện, nên hệ thống mới phải dễ dùng hơn cách cũ. 

4. Người dùng cần được tham gia, được phản hồi và được củng cố để duy trì 

hành vi mới. 

5. Thay đổi chỉ thật sự thành công khi hành vi thật ở hiện trường thay đổi. 

 



Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong tổ chức của bạn, thay đổi nào đang gặp kháng cự nhiều nhất? 

2. Người dùng đang ngại điều gì khi tiếp nhận hệ thống mới? 

3. Hệ thống mới có dễ dùng hơn cách cũ không? 

4. Có đo được hành vi thật sau thay đổi không? 

5. Nếu phải quản trị một thay đổi HSE trong 90 ngày, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? 

Kết chương 

Tâm lý học hành vi và quản trị thay đổi là lớp quyết định để mọi công cụ, quy trình 

và công nghệ HSE thực sự đi vào đời sống. Nếu không hiểu con người, tổ chức sẽ 

dễ làm ra những hệ thống đúng về kỹ thuật nhưng khó sống trong thực tế. Khi hiểu 

hành vi, lắng nghe kháng cự và thiết kế thay đổi đúng cách, HSE số mới có thể trở 

thành một phần tự nhiên của cách làm việc hằng ngày. 

Phần 4 đến đây kết thúc. Từ nền tảng đào tạo, AI, hành vi và thay đổi, chúng ta sẽ 

đi sang phần cuối của cuốn sách: lộ trình triển khai và bộ công cụ áp dụng, tức là 

cách đưa toàn bộ tư duy và mô hình ở trên vào thực tế tổ chức. 

  



Chương 22. Lộ trình triển khai chuyển đổi số HSE 

Mở chương 

Một tổ chức có thể nhận ra rất rõ rằng mình cần chuyển đổi số HSE. Có thể vì quá 

nhiều giấy tờ. Có thể vì phản ứng sự cố còn chậm. Có thể vì near-miss không được 

báo đủ. Có thể vì dữ liệu phân tán, báo cáo mất thời gian, hoặc lãnh đạo không nhìn 

thấy được xu hướng rủi ro kịp thời. Nhưng khi bước vào triển khai, câu hỏi đầu tiên 

luôn rất thực tế: bắt đầu từ đâu, làm trước cái gì, làm đến mức nào, ai chịu trách 

nhiệm, và bao lâu thì thấy kết quả. 

Đây là điểm nhiều dự án thất bại. Không phải vì ý tưởng sai, mà vì triển khai quá 

rộng, quá nhanh, hoặc quá dàn trải. Tổ chức muốn số hóa tất cả cùng lúc, nhưng 

không ưu tiên đúng. Hệ quả là nguồn lực bị chia nhỏ, người dùng bị quá tải, công cụ 

không đi vào hiện trường, và niềm tin vào thay đổi giảm dần. 

Chương này được viết để giải quyết đúng bài toán đó. Mục tiêu không phải là đưa 

ra một lý thuyết đẹp, mà là cung cấp một lộ trình có thể làm thật, đi từ hiện trạng 

đến thí điểm, rồi mở rộng, với các bước rõ ràng, ưu tiên rõ ràng và tiêu chí thành 

công rõ ràng. 

Luận điểm chính 

Chuyển đổi số HSE chỉ thành công khi được triển khai theo lộ trình có thứ tự, có ưu 

tiên, có thí điểm, có đo lường và có mở rộng dần dần. 

Nói cách khác, chuyển đổi số không phải là dự án công nghệ thuần túy. Nó là quá 

trình thay đổi hệ thống quản trị, quy trình, dữ liệu và hành vi theo từng giai đoạn có 

kiểm soát. 

Bối cảnh 

1. Chuyển đổi số HSE không thể làm theo kiểu “một lần là xong” 

HSE là lĩnh vực gắn với nhiều bộ phận, nhiều loại dữ liệu và nhiều nhóm người dùng 

khác nhau. Nếu triển khai đồng loạt mà không có thử nghiệm trước, rủi ro sẽ rất cao: 

• công cụ không phù hợp, 

• quy trình quá phức tạp, 

• dữ liệu nhập không đồng nhất, 

• người dùng không chấp nhận, 

• và lãnh đạo không nhìn thấy giá trị đủ sớm. 



Vì vậy, triển khai theo giai đoạn là lựa chọn hợp lý hơn. 

2. Tổ chức thường có nhiều nhu cầu cùng lúc 

Một doanh nghiệp có thể muốn cùng lúc: 

• số hóa checklist, 

• quản lý sự cố qua QR, 

• làm bảng điều khiển, 

• quản lý đào tạo, 

• quản trị dữ liệu, 

• và dùng trí tuệ nhân tạo. 

Nhưng không thể làm mọi thứ một lúc với cùng mức độ ưu tiên. Cần chọn những 

quy trình mang lại tác động lớn nhất trước. 

3. Thành công sớm rất quan trọng 

Chuyển đổi số chỉ sống được khi có vài thành công đầu tiên. Nếu giai đoạn đầu quá 

chậm hoặc quá phức tạp, niềm tin sẽ suy giảm. Vì vậy, nên bắt đầu bằng những điểm 

dễ nhìn thấy hiệu quả: 

• một checklist số, 

• một quy trình báo cáo near-miss qua QR, 

• hoặc một bảng điều khiển cơ bản. 

4. Mở rộng phải dựa trên kết quả thí điểm 

Không nên mở rộng chỉ vì “đã làm xong công cụ”. Phải mở rộng khi: 

• người dùng chấp nhận, 

• dữ liệu có giá trị, 

• phản hồi tốt, 

• và quy trình hoạt động ổn. 

Khung lý thuyết 

1. Lộ trình triển khai là gì 

Lộ trình triển khai là bản kế hoạch theo giai đoạn, cho biết: 

• tổ chức sẽ đi từ đâu, 

• đến đâu, 



• trong bao lâu, 

• với nguồn lực nào, 

• và tiêu chí nào để biết đang tiến bộ. 

Trong HSE số, lộ trình tốt không chỉ nói về công nghệ, mà còn nói về quy trình, con 

người, dữ liệu và thay đổi hành vi. 

2. Nguyên tắc của lộ trình triển khai 

a. Bắt đầu từ vấn đề lớn nhất, không phải từ công cụ thích nhất 

Hãy chọn quy trình đang gây đau đầu nhất hoặc có tác động lớn nhất. 

b. Làm nhỏ trước khi làm lớn 

Thí điểm nhỏ giúp giảm rủi ro. 

c. Ưu tiên giá trị sớm 

Phải có kết quả sớm để tạo niềm tin. 

d. Gắn với hiện trường 

Lộ trình phải phản ánh đúng cách tổ chức đang làm việc. 

e. Đo để học và điều chỉnh 

Mỗi giai đoạn phải có dữ liệu phản hồi. 

f. Không coi công nghệ là đích đến 

Đích đến là hiệu lực quản trị tốt hơn. 

3. Ba tầng của chuyển đổi số HSE 

Tầng 1: số hóa quy trình 

Chuyển giấy sang số, nhưng cần làm đúng để không chỉ thay hình thức. 

Tầng 2: kết nối dữ liệu 

Liên kết checklist, sự cố, huấn luyện, quan trắc, PPE, tài sản trọng yếu và hành động 

khắc phục. 

Tầng 3: điều hành bằng dữ liệu 

Dùng dữ liệu để nhìn xu hướng, ưu tiên hành động và hỗ trợ quyết định. 

4. Các giai đoạn chuyển đổi 

Một lộ trình thực tế thường gồm: 

1. Đánh giá hiện trạng 



2. Xác định ưu tiên 

3. Thiết kế thí điểm 

4. Triển khai thí điểm 

5. Đo hiệu quả 

6. Điều chỉnh 

7. Mở rộng 

8. Tích hợp vào điều hành thường xuyên 

5. Tiêu chí chọn điểm ưu tiên 

Khi chọn quy trình để số hóa trước, nên xem: 

• mức độ rủi ro, 

• tần suất sử dụng, 

• số người tham gia, 

• giá trị dữ liệu mang lại, 

• mức độ khó của quy trình hiện tại, 

• và khả năng thành công sớm. 

6. Khả năng trưởng thành số 

Tổ chức có thể ở nhiều mức trưởng thành: 

• mức thấp: giấy tờ rời rạc, 

• mức trung bình: có vài công cụ số lẻ, 

• mức cao hơn: có dữ liệu kết nối, 

• mức trưởng thành: có điều hành bằng dữ liệu. 

Lộ trình phải phù hợp với mức hiện tại, không nên nhảy qua quá nhanh. 

Thực chiến 

1. Đánh giá hiện trạng trước khi làm 

Trước khi bắt đầu, phải trả lời: 

• HSE hiện đang vận hành những quy trình nào? 

• Điểm nào đang mất thời gian nhất? 

• Dữ liệu nào đang bị rời rạc nhất? 



• Người dùng nào đang gặp khó nhất? 

• Vấn đề nào nếu số hóa sẽ tạo giá trị rõ nhất? 

Việc đánh giá hiện trạng giúp tránh số hóa theo cảm tính. 

2. Chọn một đến ba quy trình ưu tiên 

Không nên chọn quá nhiều. Có thể ưu tiên: 

• checklist đầu ca, 

• báo cáo near-miss, 

• hành động khắc phục, 

• hoặc bảng điều khiển đơn giản. 

Tiêu chí là quy trình đó phải có: 

• tần suất cao, 

• giá trị rõ, 

• và khả năng tạo thành công nhanh. 

3. Thiết kế thí điểm nhỏ 

Thí điểm nên giới hạn: 

• một khu vực, 

• một nhóm người dùng, 

• một ca làm việc, 

• hoặc một quy trình. 

Mục tiêu của thí điểm không phải là hoàn hảo, mà là học nhanh, sửa nhanh và chứng 

minh giá trị. 

4. Xác định người phụ trách rõ ràng 

Một dự án chuyển đổi số HSE cần có: 

• người bảo trợ từ lãnh đạo, 

• người điều phối, 

• người phụ trách nghiệp vụ HSE, 

• người hỗ trợ công nghệ, 

• và người dùng hiện trường. 

Nếu vai trò không rõ, dự án rất dễ chậm hoặc rối. 



5. Tạo tiêu chí thành công cho giai đoạn thí điểm 

Ví dụ: 

• tỷ lệ người dùng tham gia, 

• số báo cáo tạo ra, 

• thời gian phản hồi, 

• chất lượng dữ liệu, 

• mức độ chấp nhận của người dùng, 

• và số điểm cần điều chỉnh. 

Không nên mở rộng khi chưa biết thí điểm có thành công hay không. 

6. Đưa phản hồi từ người dùng vào điều chỉnh 

Người dùng hiện trường là người cho biết công cụ có thực sự dùng được không. Họ 

sẽ nói rõ: 

• mục nào thừa, 

• bước nào phiền, 

• trường nào khó nhập, 

• và điều gì nên thay đổi. 

Phản hồi này rất quan trọng. 

7. Mở rộng theo cụm 

Sau khi thí điểm thành công, hãy mở rộng theo cụm: 

• cùng khu vực, 

• cùng loại công việc, 

• cùng nhóm người dùng, 

• hoặc cùng quy trình liên quan. 

Cách này giúp kiểm soát chất lượng tốt hơn. 

8. Kết nối với bảng điều khiển và điều hành 

Khi dữ liệu đã có, phải đưa vào họp điều hành: 

• xu hướng nào đang thay đổi, 

• vùng nào có điểm nóng, 

• hành động nào quá hạn, 



• kiểm soát nào suy giảm, 

• và cần ưu tiên gì tiếp theo. 

9. Chuẩn hóa tài liệu và quy trình 

Số hóa không thể tách rời chuẩn hóa. Cần cập nhật: 

• quy trình, 

• hướng dẫn, 

• vai trò, 

• biểu mẫu, 

• và chuẩn dữ liệu. 

10. Đánh giá và cải tiến định kỳ 

Mỗi giai đoạn phải có rà soát: 

• cái gì làm tốt, 

• cái gì chưa tốt, 

• có nên mở rộng không, 

• và cần sửa gì. 

Mẫu lộ trình triển khai theo 4 giai đoạn 

Giai đoạn 1: Khởi động 

Mục tiêu: 

• đánh giá hiện trạng, 

• chọn điểm ưu tiên, 

• xác định nguồn lực, 

• và tạo sự đồng thuận ban đầu. 

Đầu ra: 

• danh sách quy trình ưu tiên, 

• nhóm dự án, 

• và tiêu chí thành công. 

Giai đoạn 2: Thí điểm 

Mục tiêu: 



• chạy thử quy trình số ở phạm vi nhỏ, 

• đo phản ứng người dùng, 

• và thu dữ liệu ban đầu. 

Đầu ra: 

• dữ liệu thực tế, 

• phản hồi người dùng, 

• và danh sách điều chỉnh. 

Giai đoạn 3: Mở rộng 

Mục tiêu: 

• mở rộng sang các nhóm hoặc khu vực khác, 

• chuẩn hóa cách dùng, 

• và tích hợp vào vận hành thường xuyên. 

Đầu ra: 

• mức độ sử dụng cao hơn, 

• dữ liệu ổn định hơn, 

• và quy trình rõ hơn. 

Giai đoạn 4: Tích hợp và tối ưu 

Mục tiêu: 

• kết nối dữ liệu, 

• điều hành bằng bảng điều khiển, 

• và cải tiến liên tục. 

Đầu ra: 

• hệ thống HSE số sống, 

• có dữ liệu, 

• có hành động, 

• và có cải tiến. 

Tình huống thực tế minh họa 

Tình huống 1: Nhiều near-miss nhưng báo chậm 



Nếu tổ chức đang mất quá nhiều thời gian để báo near-miss, có thể chọn đây là điểm 

ưu tiên đầu tiên. Số hóa báo cáo qua QR giúp tạo thành công sớm vì hiệu quả thấy 

rất nhanh. 

Tình huống 2: Checklist đầu ca quá dài 

Nếu checklist giấy quá rườm rà, số hóa giúp rút ngắn, chuẩn hóa và theo dõi tốt hơn. 

Tình huống 3: Hành động khắc phục quá hạn nhiều 

Nếu quản lý hành động quá hạn là vấn đề lớn, có thể thí điểm một luồng xử lý số với 

trạng thái rõ ràng, nhắc việc tự động và bảng điều khiển theo dõi. 

Bẫy thường gặp 

1. Làm quá nhiều cùng lúc 

Đây là lỗi rất phổ biến và rất nguy hiểm. 

2. Chọn quy trình quá khó để thí điểm 

Nếu quá phức tạp, khó thành công sớm. 

3. Không có người bảo trợ 

Không có lãnh đạo ủng hộ thì dự án rất khó đi xa. 

4. Không lắng nghe người dùng 

Người dùng hiện trường không được lắng nghe thì công cụ khó sống. 

5. Không đo hiệu quả 

Không đo thì không biết đang tiến bộ hay không. 

6. Chạy theo công nghệ thay vì vấn đề 

Công nghệ chỉ là phương tiện. Vấn đề mới là điểm xuất phát. 

Áp dụng thực tế 

1. Lập bản đồ hiện trạng 

Liệt kê quy trình, dữ liệu, người dùng và điểm nghẽn. 

2. Chọn 1 đến 3 quy trình ưu tiên 

Ưu tiên quy trình có giá trị lớn và khả năng thành công sớm. 

3. Thiết lập thí điểm nhỏ 

Chạy ở một khu vực hoặc một nhóm người dùng. 

 



4. Đo và học 

Đừng mở rộng khi chưa có dữ liệu phản hồi. 

5. Mở rộng theo bước 

Mở rộng theo cụm, theo khu vực hoặc theo quy trình liên quan. 

6. Gắn với điều hành 

Đưa dữ liệu vào cuộc họp và quyết định. 

Bảng so sánh: triển khai dàn trải và triển khai theo lộ trình 

Nội dung Triển khai dàn trải Triển khai theo lộ trình 

Quy mô ban đầu Quá rộng Nhỏ và kiểm soát được 

Rủi ro Cao Thấp hơn 

Khả năng học Thấp Cao 

Niềm tin người dùng Dễ giảm Dễ tăng nếu có kết quả sớm 

Mở rộng Khó kiểm soát Có thể theo từng bước 

Hiệu quả dài hạn Không chắc Cao hơn nếu làm đúng 

 

Bảng khung lộ trình chuyển đổi số HSE 

Thành phần Vai trò Kết quả mong đợi 

Đánh giá hiện trạng Biết điểm xuất phát Không đi sai hướng 

Ưu tiên quy trình Tập trung nguồn lực Tạo hiệu quả sớm 

Thí điểm Học và điều chỉnh Giảm rủi ro 

Mở rộng Tăng phạm vi áp dụng Nhân rộng giá trị 

Tích hợp điều hành Dùng dữ liệu ra quyết định Hệ thống sống 

Cải tiến liên tục Không ngừng tối ưu Bền vững lâu dài 

 

 



Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi có biết tổ chức đang ở mức trưởng thành số nào không? 

2. Tôi có biết quy trình nào nên ưu tiên số hóa trước không? 

3. Tôi có sẵn sàng tham gia thí điểm và phản hồi không? 

4. Tôi có hiểu vì sao không nên làm quá nhiều cùng lúc không? 

5. Tôi có thấy chuyển đổi số HSE giúp mình làm việc tốt hơn không? 

Dành cho bộ phận HSE / dự án 

1. Lộ trình triển khai đã rõ chưa? 

2. Có quy trình ưu tiên nào được chọn đúng chưa? 

3. Thí điểm có phạm vi đủ nhỏ để kiểm soát không? 

4. Có tiêu chí thành công rõ cho từng giai đoạn không? 

5. Có cơ chế học và điều chỉnh sau mỗi giai đoạn không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta đang có lộ trình chuyển đổi số HSE rõ chưa? 

2. Có đang ưu tiên đúng quy trình có tác động lớn nhất không? 

3. Lãnh đạo có tham gia và bảo trợ đủ mạnh không? 

4. Có đang mở rộng quá nhanh trước khi thí điểm đủ tốt không? 

5. Dữ liệu từ chuyển đổi số có được đưa vào điều hành không? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để bắt đầu 

30 ngày đầu: Đánh giá và chọn ưu tiên 

• Đánh giá hiện trạng HSE. 

• Chọn 1 đến 3 quy trình ưu tiên. 

• Xác định nhóm người dùng và người bảo trợ. 

60 ngày tiếp theo: Thí điểm 

• Thiết kế quy trình số ở phạm vi nhỏ. 

• Chạy thử và thu phản hồi. 

• Sửa các điểm khó dùng. 



90 ngày tiếp theo: Mở rộng có kiểm soát 

• Mở rộng sang khu vực hoặc nhóm khác. 

• Đưa dữ liệu vào họp điều hành. 

• Rà soát hiệu quả và chuẩn hóa. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Chuyển đổi số HSE phải được triển khai theo lộ trình có ưu tiên và có kiểm 

soát. 

2. Bắt đầu từ quy trình có giá trị lớn và dễ tạo thành công sớm. 

3. Thí điểm nhỏ giúp học nhanh, sửa nhanh và giảm rủi ro. 

4. Mở rộng phải dựa trên kết quả thực chứ không phải chỉ vì đã có công cụ. 

5. Lộ trình tốt phải kết nối quy trình, con người, dữ liệu và điều hành. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong tổ chức của bạn, quy trình nào nên được số hóa đầu tiên? 

2. Có đang làm quá nhiều việc cùng lúc không? 

3. Thí điểm cần giới hạn ở phạm vi nào để dễ thành công? 

4. Tiêu chí nào sẽ cho thấy thí điểm là hiệu quả? 

5. Nếu phải trình bày lộ trình 90 ngày cho lãnh đạo, bạn sẽ trình bày như thế 

nào? 

Kết chương 

Lộ trình triển khai chuyển đổi số HSE là chiếc cầu nối giữa ý tưởng và thực tế. Nếu 

không có lộ trình, chuyển đổi số rất dễ bị dàn trải, tốn nguồn lực và mất niềm tin. 

Nếu có lộ trình rõ, tổ chức có thể đi từng bước chắc chắn, tạo thành công sớm, học 

từ thực tế và mở rộng bền vững. Đây là điều kiện để toàn bộ tư duy, công cụ và mô 

hình trong cuốn sách không dừng lại ở lý thuyết, mà trở thành thay đổi thật trong tổ 

chức. 

Từ chương này, chúng ta sẽ đi sang chương cuối cùng của cuốn sách: bộ công cụ 

triển khai. Đây là nơi mọi thứ được gom lại thành các mẫu biểu, checklist, khung 

mẫu và tài liệu thực hành để người đọc có thể áp dụng ngay. 

  



Chương 23. Bộ công cụ triển khai 

Mở chương 

Một cuốn sách về chuyển đổi số HSE chỉ thật sự có giá trị khi nó giúp người đọc đi 

từ tư duy sang hành động. Từ đầu cuốn sách đến đây, chúng ta đã đi qua nền tảng 

quản trị, tuân thủ, hệ thống ISO, đo lường hiệu lực, văn hóa báo cáo, quản trị rủi ro, 

kiểm soát trọng yếu, các nhóm rủi ro kỹ thuật, công cụ số, đào tạo, trí tuệ nhân tạo, 

hành vi và lộ trình triển khai. Nhưng tất cả những nội dung ấy vẫn cần một lớp cuối 

cùng để có thể áp dụng ngay: bộ công cụ triển khai. 

Trong thực tế, rất nhiều tổ chức thất bại không phải vì không hiểu vấn đề, mà vì 

thiếu công cụ phù hợp để triển khai. Họ có tư duy tốt nhưng không có mẫu biểu. Họ 

có nguyên tắc tốt nhưng không có checklist. Họ có mục tiêu tốt nhưng không có 

khung thực hiện. Họ biết cần số hóa nhưng không biết bắt đầu từ đâu, dùng biểu mẫu 

nào, theo dõi bằng gì, hay làm sao để chuẩn hóa giữa các bộ phận. Vì vậy, bộ công 

cụ triển khai là nơi giúp toàn bộ cuốn sách đi vào đời sống. 

Luận điểm chính 

Bộ công cụ triển khai là phần biến tư duy HSE số thành hành động cụ thể, có thể 

dùng ngay, có thể chuẩn hóa và có thể nhân rộng trong tổ chức. 

Nói cách khác, công cụ không thay thế tư duy, nhưng tư duy nếu không đi cùng công 

cụ thì rất khó tạo ra thay đổi thực tế. 

Bối cảnh 

1. Công cụ là cầu nối giữa lý thuyết và hiện trường 

Một mô hình HSE dù tốt đến đâu cũng sẽ khó đi vào vận hành nếu không có công 

cụ hỗ trợ. Khi một người quản lý cần đánh giá rủi ro, họ cần mẫu HIRA. Khi người 

lao động cần báo near-miss, họ cần biểu mẫu đơn giản hoặc mã QR. Khi HSE cần 

theo dõi hành động khắc phục, họ cần bảng theo dõi rõ ràng. Khi lãnh đạo cần xem 

xu hướng, họ cần bảng điều khiển. Không có công cụ, mọi thứ dễ trở thành ý tưởng. 

2. Tổ chức cần sự thống nhất hơn là sáng tạo rời rạc 

Nhiều bộ phận có thể tự tạo công cụ theo cách riêng. Điều đó đôi khi hữu ích ở giai 

đoạn đầu, nhưng nếu không thống nhất, dữ liệu sẽ rời rạc, khó so sánh và khó quản 

trị. Một bộ công cụ chung giúp tổ chức nói cùng một ngôn ngữ, lưu cùng một cấu 

trúc và theo dõi cùng một cách. 

 



3. Chuyển đổi số cần tài nguyên dễ áp dụng 

Người dùng hiện trường không cần một bộ lý thuyết phức tạp. Họ cần: 

• mẫu biểu rõ, 

• checklist ngắn, 

• công cụ dễ dùng, 

• và hướng dẫn cụ thể. 

Vì vậy, bộ công cụ tốt phải thực tế, ngắn gọn, có thể tùy biến và dễ triển khai. 

4. Công cụ phải phù hợp với từng mức trưởng thành 

Một tổ chức đang ở mức giấy tờ rời rạc sẽ không thể nhảy ngay lên hệ thống quá 

phức tạp. Bộ công cụ cần có mức cơ bản để tổ chức bắt đầu ngay, rồi nâng dần theo 

mức trưởng thành số. 

Khung lý thuyết 

1. Bộ công cụ triển khai là gì 

Bộ công cụ triển khai là tập hợp các mẫu biểu, checklist, quy trình, khung đánh giá, 

bảng điều khiển, hướng dẫn và tài liệu hỗ trợ để tổ chức có thể áp dụng các nguyên 

tắc HSE số vào thực tế. 

Bộ công cụ không chỉ để lưu, mà để dùng. 

2. Mục tiêu của bộ công cụ 

Bộ công cụ cần giúp tổ chức: 

• chuẩn hóa cách làm, 

• giảm thời gian thiết kế lại từ đầu, 

• tăng tính nhất quán, 

• giảm sai sót, 

• và hỗ trợ triển khai nhanh hơn. 

3. Nguyên tắc xây dựng bộ công cụ 

a. Đơn giản nhưng đủ 

Mẫu biểu không nên dài dòng. Nhưng nó phải đủ để dùng thật. 

 

 



b. Chuẩn hóa nhưng có thể tùy biến 

Tổ chức cần một nền chung, nhưng vẫn có thể điều chỉnh theo ngành, quy mô hoặc 

đặc thù vận hành. 

c. Phù hợp hiện trường 

Công cụ phải phù hợp với người dùng cuối, không chỉ đẹp trên giấy. 

d. Có thể số hóa 

Mẫu nào nên dùng lại nhiều lần thì nên có khả năng số hóa. 

e. Có thể theo dõi 

Công cụ phải tạo ra dữ liệu có thể đo, theo dõi và phân tích. 

4. Cấu trúc một bộ công cụ HSE số 

Một bộ công cụ hoàn chỉnh thường bao gồm: 

• công cụ quản trị, 

• công cụ đánh giá rủi ro, 

• công cụ kiểm soát trọng yếu, 

• công cụ sự cố, 

• công cụ đào tạo, 

• công cụ bảng điều khiển, 

• công cụ quản trị dữ liệu, 

• và công cụ triển khai số. 

5. Tài liệu tham chiếu và nguồn hỗ trợ 

Bộ công cụ nên gắn với: 

• quy trình nội bộ, 

• yêu cầu pháp lý, 

• tiêu chuẩn áp dụng, 

• và tài liệu tham chiếu chuyên môn phù hợp. 

Thực chiến 

1. Bộ công cụ cho quản trị pháp lý và hệ thống 

a. Sổ đăng ký yêu cầu pháp lý 

Dùng để theo dõi: 



• yêu cầu nào đang có, 

• ai chịu trách nhiệm, 

• bằng chứng nào cần có, 

• và tình trạng tuân thủ. 

b. Ma trận tuân thủ 

Dùng để liên kết yêu cầu với quy trình, trách nhiệm và trạng thái thực hiện. 

c. Sổ tay hoặc khung hệ thống HSE 

Dùng để mô tả cách tổ chức vận hành hệ thống an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và 

môi trường. 

d. Mẫu rà soát của lãnh đạo 

Dùng để ghi nhận việc xem xét hệ thống, xu hướng và quyết định quản trị. 

2. Bộ công cụ cho quản trị rủi ro 

a. Mẫu HIRA 

Dùng để nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và xác định biện pháp kiểm soát. 

b. Mẫu JSA 

Dùng để phân tích từng bước công việc, đặc biệt với công việc nguy cơ cao. 

c. Sổ đăng ký rủi ro 

Dùng để theo dõi rủi ro theo thời gian và trách nhiệm. 

d. Khung ngưỡng chấp nhận rủi ro 

Dùng để xác định khi nào rủi ro được chấp nhận, khi nào cần kiểm soát thêm và khi 

nào phải dừng. 

3. Bộ công cụ cho kiểm soát trọng yếu 

a. Danh mục kiểm soát trọng yếu 

Dùng để chỉ rõ kiểm soát nào sống còn đối với rủi ro nghiêm trọng. 

b. Mẫu xác minh hiệu lực 

Dùng để kiểm tra xem kiểm soát trọng yếu có hoạt động thật hay không. 

c. Lịch theo dõi kiểm soát 

Dùng để đảm bảo không bị quên hoặc bỏ sót. 

 



4. Bộ công cụ cho sự cố và near-miss 

a. Mẫu báo cáo sự cố 

Dùng cho các sự cố cần ghi nhận, phân loại và điều tra. 

b. Mẫu báo cáo near-miss 

Dùng để khuyến khích báo sớm và học sớm. 

c. Khung điều tra nguyên nhân gốc 

Dùng để đào sâu nguyên nhân và tránh xử lý bề mặt. 

d. Mẫu hành động khắc phục 

Dùng để theo dõi thực hiện, thời hạn và xác minh hiệu lực. 

5. Bộ công cụ cho kiểm tra và giám sát hiện trường 

a. Checklist đầu ca 

Dùng để kiểm tra điều kiện làm việc trước khi bắt đầu. 

b. Checklist kiểm tra hiện trường 

Dùng để ghi nhận điều kiện an toàn, bất thường và hành động cần xử lý. 

c. Checklist kiểm tra thiết bị 

Dùng cho thiết bị, khu vực hoặc công việc có rủi ro cao. 

d. Mẫu quan sát hành vi 

Dùng để theo dõi xu hướng hành vi an toàn và hành vi không an toàn. 

6. Bộ công cụ cho đào tạo và thay đổi hành vi 

a. Ma trận đào tạo 

Dùng để xác định ai cần học gì. 

b. Khung đào tạo ngắn 

Dùng để thiết kế các mô-đun học nhỏ, dễ nhớ, dễ áp dụng. 

c. Bộ câu hỏi ôn tập 

Dùng để củng cố kiến thức sau đào tạo. 

d. Khung truyền thông an toàn 

Dùng để soạn poster, thông điệp ngắn, hoặc nội dung họp đầu ca. 

 



7. Bộ công cụ cho bảng điều khiển HSE 

a. Bộ chỉ số cốt lõi 

Dùng để theo dõi xu hướng, hiệu lực kiểm soát và trạng thái hệ thống. 

b. Khung cảnh báo 

Dùng để xác định ngưỡng cần can thiệp. 

c. Mẫu báo cáo điều hành 

Dùng để trình bày kết quả cho lãnh đạo hoặc quản lý. 

8. Bộ công cụ cho dữ liệu và an toàn thông tin 

a. Ma trận phân quyền 

Dùng để xác định ai xem gì, sửa gì và phê duyệt gì. 

b. Quy tắc đặt tên và lưu trữ dữ liệu 

Dùng để thống nhất cấu trúc và giảm rối loạn. 

c. Mẫu kiểm tra sao lưu và khôi phục 

Dùng để bảo đảm dữ liệu không bị mất. 

d. Khung ứng phó sự cố dữ liệu 

Dùng để xử lý khi có lộ lọt, sai dữ liệu hoặc mất dữ liệu. 

9. Bộ công cụ cho triển khai số hóa 

a. Mẫu đánh giá mức độ trưởng thành số 

Dùng để biết tổ chức đang ở mức nào. 

b. Mẫu chọn quy trình ưu tiên 

Dùng để quyết định số hóa cái gì trước. 

c. Khung thí điểm 

Dùng để thử nghiệm ở phạm vi nhỏ. 

d. Mẫu rà soát sau thí điểm 

Dùng để học và mở rộng. 

Thực chiến triển khai bộ công cụ 

1. Không tạo quá nhiều công cụ cùng lúc 

Bắt đầu từ những công cụ cốt lõi nhất. Nếu cố làm tất cả, tổ chức sẽ quá tải. 



2. Ưu tiên công cụ dùng thường xuyên 

Công cụ nào được dùng nhiều nên được chuẩn hóa trước. Ví dụ: 

• HIRA, 

• JSA, 

• near-miss, 

• checklist đầu ca, 

• hành động khắc phục, 

• và bảng điều khiển. 

3. Làm bản cơ bản trước 

Công cụ đầu tiên không cần hoàn hảo. Chỉ cần dùng được, hiểu được và tạo giá trị 

được. 

4. Gắn mỗi công cụ với một mục đích rõ 

Không có công cụ nào nên tồn tại mà không biết nó dùng để làm gì. 

5. Đưa công cụ vào quy trình thật 

Công cụ chỉ sống khi nó được dùng ở hiện trường, trong họp, trong điều hành và 

trong cải tiến. 

6. Số hóa dần các công cụ có tần suất cao 

Những công cụ lặp lại nhiều lần là ứng viên rất tốt cho số hóa. 

7. Cập nhật công cụ theo phản hồi 

Nếu người dùng thấy khó, dài hoặc không phù hợp, phải sửa. 

8. Bảo đảm đồng bộ ngôn ngữ 

Cùng một khái niệm phải được dùng thống nhất xuyên suốt bộ công cụ. 

Bẫy thường gặp 

1. Tạo bộ công cụ quá dày nhưng không ai dùng 

Đây là lỗi rất phổ biến. 

2. Tách rời công cụ với quy trình 

Nếu công cụ không gắn với cách làm thật, nó sẽ không sống. 

3. Sao chép mẫu của nơi khác mà không chỉnh 

Mỗi tổ chức có bối cảnh riêng. Sao chép nguyên xi rất dễ sai. 



4. Làm công cụ quá phức tạp 

Công cụ càng phức tạp, càng khó triển khai. 

5. Không có phiên bản thống nhất 

Nhiều phiên bản khác nhau sẽ gây rối và mất niềm tin. 

6. Không dùng công cụ để tạo dữ liệu điều hành 

Nếu công cụ chỉ để lưu, nó sẽ không tạo ra giá trị quản trị. 

Áp dụng thực tế 

1. Chọn bộ công cụ tối thiểu để bắt đầu 

Ưu tiên: 

• HIRA, 

• JSA, 

• near-miss, 

• checklist đầu ca, 

• hành động khắc phục, 

• và bảng điều khiển. 

2. Chuẩn hóa tên gọi và cấu trúc 

Dùng cùng một ngôn ngữ cho toàn hệ thống. 

3. Xây bản mẫu dùng được ngay 

Đơn giản, ngắn gọn, rõ ràng. 

4. Số hóa các công cụ lặp lại 

Bắt đầu từ công cụ có tần suất cao. 

5. Tạo hướng dẫn sử dụng ngắn 

Mỗi công cụ nên có hướng dẫn một trang hoặc ngắn gọn. 

6. Rà lại định kỳ 

Bộ công cụ phải được cập nhật theo thực tế vận hành. 

Bảng so sánh: công cụ hình thức và công cụ triển khai thực chất 

Nội dung Công cụ hình thức Công cụ triển khai thực chất 

Mục đích Có cho đủ Dùng được thật 



Nội dung Công cụ hình thức Công cụ triển khai thực chất 

Độ dài Dài và nhiều Ngắn gọn, trọng tâm 

Mức độ dùng Ít Thường xuyên 

Dữ liệu tạo ra Khó dùng Phục vụ điều hành 

Tính nhất quán Thấp Cao 

Khả năng số hóa Khó Dễ hơn 

 

Bảng khung bộ công cụ triển khai 

Nhóm công cụ Chức năng Kết quả mong đợi 

Quản trị Pháp lý, hệ thống, tuân thủ Có nền quản trị rõ 

Rủi ro HIRA, JSA, sổ rủi ro Kiểm soát tốt hơn 

Sự cố Báo cáo, điều tra, khắc phục Học nhanh hơn 

Kiểm tra Checklist, quan sát, kiểm tra Phát hiện sớm hơn 

Đào tạo Ma trận, mô-đun, ôn tập Nâng năng lực 

Dữ liệu Bảng điều khiển, phân quyền, sao lưu Quản trị an toàn hơn 

Triển khai Thí điểm, đánh giá, mở rộng Áp dụng được thật 

 

 

Bộ câu hỏi tự đánh giá 

Dành cho cá nhân 

1. Tôi đang dùng những công cụ nào trong HSE hằng ngày? 

2. Công cụ nào thực sự giúp tôi làm việc nhanh hơn và tốt hơn? 

3. Công cụ nào đang thừa hoặc quá phức tạp? 

4. Tôi có đang dùng công cụ theo đúng mục đích không? 

5. Tôi có biết công cụ nào nên số hóa trước không? 



Dành cho bộ phận HSE / dự án 

1. Bộ công cụ hiện tại có đủ dùng và đủ chuẩn chưa? 

2. Có công cụ nào đang bị bỏ quên hoặc dùng sai không? 

3. Công cụ nào nên ưu tiên số hóa? 

4. Bộ công cụ có thống nhất ngôn ngữ và cấu trúc không? 

5. Dữ liệu từ công cụ có đi vào bảng điều khiển và điều hành không? 

Dành cho doanh nghiệp 

1. Tổ chức của chúng ta có một bộ công cụ HSE chuẩn hóa chưa? 

2. Các công cụ có dùng được ngay tại hiện trường không? 

3. Công cụ nào đang gây rối hoặc làm mất thời gian? 

4. Có cơ chế cập nhật và phiên bản hóa công cụ không? 

5. Bộ công cụ có đang hỗ trợ chuyển đổi số HSE thật không? 

Lộ trình 30-60-90 ngày để xây bộ công cụ triển khai 

30 ngày đầu: Chọn công cụ cốt lõi 

• Chọn 5 đến 7 công cụ sử dụng nhiều nhất. 

• Rà lại cấu trúc và ngôn ngữ. 

• Xác định công cụ nào cần số hóa trước. 

60 ngày tiếp theo: Chuẩn hóa và thử nghiệm 

• Viết lại bản mẫu ngắn gọn. 

• Thử ở một nhóm nhỏ. 

• Thu phản hồi và sửa. 

90 ngày tiếp theo: Mở rộng và tích hợp 

• Đưa công cụ vào quy trình chính thức. 

• Kết nối dữ liệu với bảng điều khiển. 

• Cập nhật hướng dẫn và phân quyền sử dụng. 

Tóm tắt cuối chương 

1. Bộ công cụ triển khai là phần biến tư duy HSE số thành hành động thực tế. 

2. Công cụ phải đơn giản, chuẩn hóa, dùng được và có thể số hóa. 



3. Nên ưu tiên các công cụ dùng thường xuyên và có tác động lớn. 

4. Công cụ chỉ có giá trị khi gắn với quy trình, dữ liệu và điều hành. 

5. Bộ công cụ cần được cập nhật liên tục theo phản hồi và thực tế vận hành. 

Câu hỏi ôn tập / bài tập 

1. Trong bộ công cụ hiện tại của tổ chức, công cụ nào cần làm lại đầu tiên? 

2. Có công cụ nào đang dài, rối hoặc ít được dùng không? 

3. Bộ công cụ đã đủ để triển khai chuyển đổi số HSE chưa? 

4. Công cụ nào nên số hóa trước để tạo hiệu quả sớm? 

5. Nếu phải trình bày một bộ công cụ triển khai tối thiểu cho lãnh đạo, bạn sẽ 

chọn những gì? 

Kết chương 

Bộ công cụ triển khai là phần cuối cùng để toàn bộ cuốn sách đi vào thực tế. Nó giúp 

chuyển các nguyên tắc, mô hình và tư duy thành những biểu mẫu, checklist, khung 

đánh giá và công cụ có thể dùng ngay. Khi được xây đúng, bộ công cụ sẽ làm cho 

HSE số dễ triển khai hơn, nhất quán hơn và có khả năng mở rộng hơn. Đây cũng là 

nơi kết thúc cuốn sách bằng một thông điệp rất rõ: muốn chuyển đổi số HSE thành 

công, tổ chức không chỉ cần tư duy đúng, mà còn cần công cụ đúng, quy trình đúng 

và hành động đúng. 

  



Lời kết 

Chuyển đổi số HSE không phải là một đích đến mang tính hình thức, và càng 

không phải là việc thay giấy bằng màn hình rồi xem như hệ thống đã hiện đại hơn. 

Qua toàn bộ cuốn sách, thông điệp xuyên suốt đã rất rõ: HSE trong kỷ nguyên số là 

một năng lực quản trị, một cách tổ chức hệ thống, một phương pháp nhìn thấy rủi ro 

sớm hơn, phản ứng nhanh hơn, học nhanh hơn và cải tiến bền vững hơn. 

Điểm khởi đầu của hành trình này không nằm ở công nghệ, mà nằm ở tư duy. 

Khi chuyên gia HSE hiểu rằng vai trò của mình không chỉ là kiểm tra và nhắc nhở, 

mà còn là thiết kế hệ thống, tổ chức dữ liệu, dẫn dắt thay đổi và hỗ trợ ra quyết định, 

HSE mới thực sự bước sang một giai đoạn mới. Từ đó, pháp lý không còn là danh 

mục văn bản, ISO không còn là bộ hồ sơ, chỉ số không còn là con số báo cáo, đào 

tạo không còn là buổi học để đủ thủ tục, và near-miss không còn là sự kiện bị bỏ 

qua. Tất cả trở thành một phần của hệ thống sống, có khả năng tự quan sát, tự phản 

hồi và tự cải tiến. 

Cuốn sách này đã đi từ nền tảng quản trị, tuân thủ và hệ thống; sang quản trị 

rủi ro và kiểm soát trọng yếu; rồi đến các nhóm rủi ro kỹ thuật lớn; tiếp theo là công 

cụ số, dữ liệu, bảng điều khiển, near-miss qua QR, quản trị dữ liệu và an ninh thông 

tin; sau đó là đào tạo, trí tuệ nhân tạo, hành vi và thay đổi; cuối cùng là lộ trình triển 

khai và bộ công cụ áp dụng. Mỗi phần là một lớp ghép vào nhau để tạo nên một bức 

tranh hoàn chỉnh hơn về HSE hiện đại. 

Tuy vậy, giá trị thật của cuốn sách không nằm ở việc đọc hết bao nhiêu trang, mà 

nằm ở việc sau khi đọc, người làm HSE có thể nhìn lại công việc của mình bằng một 

cách khác, đặt lại câu hỏi đúng hơn và bắt tay vào làm theo một cách tốt hơn. Cuốn 

sách này chỉ thực sự hoàn thành sứ mệnh của nó nếu nó giúp người đọc: 

• nhìn HSE như một hệ thống có thể thiết kế và cải tiến, 

• biết dùng dữ liệu để ra quyết định, 

• biết chọn đúng ưu tiên để số hóa, 

• biết đưa công nghệ vào hiện trường theo cách phù hợp, 

• và biết làm cho an toàn trở thành một năng lực tổ chức chứ không chỉ là trách 

nhiệm của một bộ phận. 

HSE số không dành cho những tổ chức muốn chạy theo trào lưu. Nó dành cho 

những tổ chức thực sự muốn làm an toàn tốt hơn, nhanh hơn và thông minh hơn. Nó 

cũng không dành riêng cho những người giỏi công nghệ. Nó dành cho những người 



làm HSE, những quản lý vận hành, những nhà lãnh đạo và những người lao động tin 

rằng hệ thống an toàn có thể được xây dựng tốt hơn nếu biết kết hợp giữa tư duy 

đúng, công cụ đúng và hành vi đúng. 

Trong quá trình chuyển đổi đó, chắc chắn sẽ có khó khăn. Sẽ có lúc dữ liệu chưa 

sạch, quy trình chưa gọn, công cụ chưa quen, người dùng còn ngại, và hệ thống mới 

chưa chạy trơn tru như mong muốn. Nhưng đó là điều bình thường của mọi hành 

trình cải tiến thực chất. Điều quan trọng không phải là ngay từ đầu mọi thứ hoàn 

hảo, mà là tổ chức có đủ kiên nhẫn để học, đủ kỷ luật để chuẩn hóa và đủ quyết tâm 

để đi tiếp hay không. 

Hy vọng cuốn sách này sẽ là một người đồng hành hữu ích trên hành trình ấy. 

Nếu nó giúp người đọc tiết kiệm thời gian, tránh được một sai sót, phát hiện sớm 

một rủi ro, cải thiện một quy trình, củng cố một thói quen an toàn, hay mở ra một 

cách nghĩ mới về vai trò của HSE, thì những trang sách này đã có ý nghĩa. 

“Chuyển đổi số HSE là một hành trình dài. Nhưng mọi hành trình lớn đều bắt 

đầu từ một bước nhỏ, một quyết định đúng và một cam kết làm thật. Mong rằng cuốn 

sách này sẽ góp phần tạo ra những bước đầu tiên như vậy, để HSE không chỉ là một 

bộ phận kiểm soát rủi ro, mà trở thành một năng lực tổ chức mạnh mẽ, hiện đại và 

bền vững hơn.” 

 

 

 

 

 

  



Danh mục tài liệu tham khảo 

A. Tiêu chuẩn và hệ thống quản lý 

• ISO 45001: Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

• ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường 

• ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng, nếu có liên quan đến tích hợp hệ 

thống 

• Các hướng dẫn và tài liệu tham khảo liên quan đến tích hợp hệ thống quản 

lý HSE 

B. Pháp lý và quy chuẩn liên quan 

• Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về an toàn, vệ sinh lao động và môi 

trường 

• Các nghị định, thông tư, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và văn bản hướng dẫn 

có liên quan 

• Các quy định nội bộ của doanh nghiệp về HSE, môi trường, bảo trì, vận 

hành và ứng phó khẩn cấp 

C. Tài liệu chuyên môn về HSE 

• Các tài liệu hướng dẫn về nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro 

• Tài liệu về phân tích an toàn công việc 

• Tài liệu về kiểm soát trọng yếu 

• Tài liệu về quản lý sự cố, điều tra nguyên nhân gốc và hành động khắc phục 

• Tài liệu về an toàn thiết bị áp lực, điện, làm việc trên cao, không gian hạn 

chế, hóa chất, vệ sinh lao động và thiết bị nâng hạ,… 

D. Tài liệu về số hóa và quản trị dữ liệu 

• Tài liệu về chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

• Tài liệu về quản trị dữ liệu, phân quyền truy cập, quyền riêng tư và an ninh 

mạng 

• Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ số trong HSE, như biểu mẫu điện tử, 

QR, bảng điều khiển và hệ thống theo dõi hành động 

 

 



E. Tài liệu về hành vi và thay đổi 

• Tài liệu về tâm lý học hành vi trong môi trường làm việc 

• Tài liệu về quản trị thay đổi 

• Tài liệu về văn hóa an toàn, văn hóa báo cáo và sự tham gia của người lao 

động 

F. Nguồn tham khảo khác 

• Tài liệu nội bộ doanh nghiệp 

• Kinh nghiệm thực tiễn từ triển khai hệ thống HSE tại nhà máy, công trường 

và đơn vị vận hành 

• Các báo cáo chuyên đề, nghiên cứu trường hợp và tài liệu đào tạo liên quan 

 

  



PHỤ LỤC 

Phụ lục A. Thuật ngữ HSE và HSE số 

• Giải thích các thuật ngữ chính sử dụng trong sách 

• Chuẩn hóa ngôn ngữ giữa HSE truyền thống và HSE số 

• Làm rõ các khái niệm như HIRA, JSA, near-miss, kiểm soát trọng yếu, bảng 

điều khiển, hành động khắc phục, dữ liệu nhạy cảm và quyền truy cập 

Phụ lục B. Mẫu biểu và checklist 

• Mẫu sổ đăng ký yêu cầu pháp lý 

• Mẫu ma trận tuân thủ 

• Mẫu HIRA 

• Mẫu JSA 

• Mẫu báo cáo sự cố 

• Mẫu báo cáo near-miss 

• Mẫu theo dõi hành động khắc phục 

• Mẫu checklist đầu ca 

• Mẫu checklist kiểm tra hiện trường 

• Mẫu checklist thiết bị 

• Mẫu quan sát hành vi 

• Mẫu rà soát của lãnh đạo 

Phụ lục C. Bộ chỉ số HSE 

• Danh mục chỉ số dẫn dắt 

• Danh mục chỉ số kết quả 

• Mẫu chỉ số hiệu lực hệ thống 

• Mẫu chỉ số kiểm soát trọng yếu 

• Bộ chỉ số đề xuất cho bảng điều khiển HSE 

Phụ lục D. Khung triển khai số hóa 

• Mẫu đánh giá mức độ trưởng thành số 

• Mẫu chọn quy trình ưu tiên để số hóa 



• Mẫu kế hoạch thí điểm 

• Mẫu kế hoạch mở rộng 

• Mẫu đánh giá sau thí điểm 

• Mẫu rà soát sau triển khai 

Phụ lục E. Bộ câu hỏi tự đánh giá 

• Bộ câu hỏi tự đánh giá cho cá nhân 

• Bộ câu hỏi tự đánh giá cho nhóm HSE 

• Bộ câu hỏi tự đánh giá cho doanh nghiệp 

• Bộ câu hỏi tự đánh giá mức sẵn sàng chuyển đổi số HSE 

Phụ lục F. Mẫu đào tạo và truyền thông 

• Khung bài giảng ngắn 

• Mẫu nội dung đào tạo theo vai trò 

• Mẫu truyền thông an toàn 

• Mẫu câu hỏi ôn tập 

• Mẫu tình huống thảo luận 

• Mẫu nội dung học nhanh qua thiết bị di động 

Phụ lục G. Mẫu quản trị dữ liệu và an ninh thông tin 

• Mẫu phân quyền truy cập 

• Mẫu quy tắc đặt tên và lưu trữ dữ liệu 

• Mẫu kiểm tra sao lưu và khôi phục 

• Mẫu rà soát dữ liệu nhạy cảm 

• Mẫu ứng phó sự cố dữ liệu 

Phụ lục H. Danh mục công cụ triển khai tối thiểu 

• Bộ công cụ tối thiểu để bắt đầu chuyển đổi số HSE 

• Bộ công cụ cho giai đoạn thí điểm 

• Bộ công cụ cho giai đoạn mở rộng 

• Bộ công cụ cho giai đoạn điều hành bằng dữ liệu 

 


